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THI THỬ LẦN 1 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 31/05/2022 
MÃ ĐỀ: 101 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm trên  . Biết hàm số ( )y f x  có bảng xét dấu như sau 

 
Hỏi hàm số ( )y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 

Câu 2. Cho hình nón ( )N  có đường kính đáy bằng 4a , đường sinh bằng 5a . Tính diện tích xung quanh 
S  của hình nón ( )N . 

A. 240S a . B. 220S a . C. 210S a . D. 236S a . 

Câu 3. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên [1;3]  thỏa mãn (1) 2f   và (3) 9f  . Tính 

 
3

1
I f x dx  . 

A. 7I  . B. 11I  . C. 2I  . D. 18I  . 

Câu 4. Đạo hàm của hàm số 2022xy   là 

A. 2022
ln 2022

x

y  . B. 12022xy x    . C. 2022 ln 2022xy  . D. 2022xy  . 

Câu 5. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 3 5 2 0P x y z    . Một véc-tơ pháp tuyến của ( )P  
là 
A. (1; 3;5)n  
 . B. (1; 3;2)n  

 . C. (1;3;5)n 
 . D. (0; 3; 2)n  

 . 

Câu 6. Thể tích V  của khối lăng trụ có chiều cao h  và diện tích đáy B  là 

A. V Bh . B. 1
6

V Bh  . C. 1
3

V Bh  . D. 1
2

V Bh  . 

Câu 7. Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng 
biến trên khoảng 

 
A. (0;1) .      B. ( 2; 1)  .      C. ( 1;0) .         D. (1; 2) . 

 
 

Câu 8. Giá trị của 
1

2022

0

dx x  bằng 

A. 2023 . B. . C. 1
2022

. D. 1
2023

. 

Câu 9. Cho hàm số 3 2( ) ( 0)y f x ax bx cx d a      . Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành. B. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận. 
C. Hàm số luôn có cực trị. D. lim ( )

x
f x


  . 

Câu 10. Tìm tập xác định của hàm số 2( 1)y x   . 
A. (1; )  . B. (0; )  . C. {1}   . D.   . 
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Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số 3 2( ) 5 3 1f x x x    là 

A. 215 6x x C  . B. 4 35
4

x x x C   .  

C. 4 35 3x x x C   . D. 25 3x x C  . 

Câu 12. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt bằng 2 , 3 , 5 . Thể tích của khối hộp chữ nhật 
đã cho bằng 
A. 10 . B. 15 . C. 60 . D. 30 . 

Câu 13. Cho cấp số cộng ( )nu  với 1 1u  , công sai 2d  . Số hạng thứ ba của cấp số cộng là 
A. 3 4u  . B. 3 7u  . C. 3 3u  . D. 3 5u  . 

Câu 14. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 12  học sinh? 
A. 2

12C . B. 2
12A . C. 212 . D. 122 . 

Câu 15. Cho số phức 2z i  . Tính | |z . 

A. | | 5z  . B. | | 2z  . C. | | 3z  . D. | | 5z  . 

Câu 16. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 3) ( 2) ( 4) 25S x y z      . Tìm tọa độ tâm I  
và bán kính R  của mặt cầu ( )S . 
A. ( 3; 2; 4)I   , 5R  .  B. (3; 2; 4)I  , 5R  . 
C. (3; 2; 4)I  , 25R  .  D. ( 3; 2; 4)I   , 25R  . 

Câu 17. Cho hàm số ( )y f x  liên tục và có đạo hàm  4( ) 2 1 ( 2)(3 3 )f x x x x     , số điểm cực trị 

của hàm số là 
A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 0 . 

Câu 18. Cho mặt cầu có bán kính 2R  . Thể tích của khối cầu được giới hạn bởi mặt cầu đã cho bằng 

A. 32
3
 . B. 8 . C. 16 . D. 4 . 

Câu 19. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.  
B. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang. 
C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang 0x  .  
D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang 4y  . 

Câu 20. Cho x , y  là các số thực dương tùy ý. Đặt 3loga x , 3logb y . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 9log
4 2

x a b
y

 
   

 
. B. 9log

2 2
x a b

y
 

   
 

.  

C. 9log
4 2

x a b
y

 
   

 
. D. 9log

2 2
x a b

y
 

   
 

. 
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Câu 21. Trong không gian Oxyz , cho (3; 2;1)M   và (1;0; 3)N  . Gọi M   và N   lần lượt là hình chiếu 
của 
M  và N  lên ( )Oxy . Khi đó độ dài M N   là 

A. 4 . B. 8 . C. 2 6 . D. 2 2 . 

Câu 22. Nếu 
1

0

( )d 3f t t   và 
2

1

( )d 2f u u    thì 
2

0

( )df x x  bằng 

A. 5 . B. 5 . C. 6 . D. . 

Câu 23. Cho hình chóp .O ABC  có chiều cao 2
3
aOH  . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm OA  và OB . 

Tính khoảng cách giữa MN  và ( )ABC . 

A. 3
3

a . B. 
3
a . C. 2

2
a . D. 

2
a . 

Câu 24. Cho 1 2 ( 2)z m m i    và 2 3 4z mi  , với m  là số thực. Biết 1 2z z  là số thuần ảo. Mệnh đề nào 
dưới đây là mệnh đề đúng? 
A. ( 5; 2)m   . B. ( 3;0)m  . C. [2;5]m . D. [0; 2)m . 

Câu 25. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

: 1 3
2

x t
y t
z t

 
   
  

. Điểm nào dưới đây thuộc  ? 

A. (2; 2; 4)D  . B. (2;3; 1)B  . C. ( 1; 4;3)A   . D. ( 1;1; 2)C   . 

Câu 26. Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Hai đường thẳng nào sau đây vuông góc với nhau? 
A. A D  và BC . B. A D  và AC . C. A D  và DC . D. A D  và B C . 

Câu 27. Họ các nguyên hàm của hàm số 2 3( ) 2f x x x
x

    là 

A. 
3

343ln | |
3 3
x x x C   . B. 

3
343ln

3 3
x x x C   . 

C. 
3

343ln | |
3 3
x x x C   . D. 

3
343ln | |

3 3
x x x C   . 

Câu 28. Gọi A  và  lần lượt là điểm biểu diễn của số phức 1 3 2z i   và 2 1 4z i  . Trung điểm của 
đoạn AB  có tọa độ là 
A. (4;2) . B. (2;3) . C. (2;1) . D. (1; 3) . 

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình 13 5x   là 
A.  3log 5; . B.  3log 15; . C.  5log 3; . D.  3; log 15 . 

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 7 0P x y z     và điểm (1;1; 2)A 
. Điểm ( ; ; )H a b c  là hình chiếu vuông góc của A  trên ( )P . Tổng a b c   bằng 
A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 3 . 

Câu 31. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(-3;1;2) ,  1; 1;0B   là 

A. 1 1
2 1 1

x y z 
 

 
.  B. 3 1 2

2 1 1
x y z  

 


. 

C. 1 1
2 1 1

x y z 
 

 
.  D. 3 1 2

2 1 1
x y z  

 


. 
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Câu 32. Cho hai số thực dương a  và b  thỏa mãn 2 9.a b   Giá trị của 3 32log loga b  bằng 
A. 9 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Câu 33. Cho số phức z  thỏa mãn 2(2 ) 10 5i i z i   . Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. z  có phần ảo bằng 4 . B. | | 5z  . 
C. 3 4z i   .  D. z  có phần thực bằng 3 . 

Câu 34. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng (1;3) ? 

A. 3 21 2 3 1
3

y x x x    . B. 
2 2 1

2
x xy

x
 




. 

C. 1
2

xy
x





.  D. 2 1y x  . 

Câu 35. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số 
dưới đây? 
A. 3 23 2y x x   .     B. 3 3 1y x x   .  
C. 3 23 1y x x   .     D. 3 23 1y x x   . 

 
 

Câu 36. Tích tất cả các nghiệm của phương trình 
22 5 42 4x x    bằng 

A. 1 . B. 1. C. 5
2

. D. 5
2

 . 

Câu 37. Xếp 4  bạn nam và 2  bạn nữ thành một hàng ngang. Xác suất để 2  bạn nữ không ngồi cạnh nhau 
bằng 

A. 1
6

. B. 2
3

. C. 1
4

. D. 1
3

. 

Câu 38. Cho hàm số 4 28y x x m    có giá trị nhỏ nhất trên [1;3]  bằng 6 . Tham số thực m  bằng 
A. 6 . B. 15 . C. 42 . D. 3 . 

Câu 39. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để bất phương trình 
9 (2 1) 6 4 0x x xm m m        nghiệm đúng với mọi (0;1)x ? 

A. 5 . B. 6 . C. 8 . D. Vô số. 

Câu 40. Cho hàm số ( )f x  thỏa 0
2

f    
 

 và sincos ( ) ( ) e sinxx f x f x x    . Tính (0)f . 

A. (0) 0f  . B. (0)
2

f 
 . C. (0) 1f  . D. (0) 1f   . 

Câu 41. Nếu khối lăng trụ đều .ABC A B C    có cạnh đáy bằng a  và thể tích bằng 
33

4
a  thì khoảng cách 

giữa hai đường thẳng AB  và A C  là 

A. 5
3

a . B. 15
3

a . C. 15
5

a . D. 3
5

a . 

Câu 42. Cho hai số phức 1z , 2z  là hai nghiệm của phương trình | 2 | | 2 |z i iz   , biết 1 2| | 1z z  . Giá trị 
của biểu thức 1 2| |P z z   bằng 

A. 2
2

. B. 2 . C. 3 . D. 3
2

. 
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Câu 43. Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 
bằng a . Tính thể tích của khối nón tương ứng 

A. 
33

24
a . B. 

33
8

a . C. 
32 3

9
a . D. 33 a . 

Câu 44. Cho phương trình 32 4 0x mx    (với m  là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị 
nguyên dương của tham số m  để phương trình có nghiệm duy nhất? 
A. 5 . B. 3 .  
C. 6 . D. 4 . 

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3  đường thẳng 1

3
: 3 2

2

x t
d y t

z t

 
  
   

, 

2
5 1 2:

3 2 1
x y zd   

 
 

 và 3
1 2 1:

1 2 3
x y zd   

  . Đường thẳng d  song song với 3d  cắt 1d  

và 2d  có phương trình là 

A. 2 3 1
1 2 3

x y z  
  .  B. 1 1

1 2 3
x y z 

  . 

C. 3 3 2
1 2 3

x y z  
  . D. 1 1

3 2 1
x y z 

  . 

Câu 46. Cho số phức z  thỏa mãn | 2 3 | 1z i   . Giá trị lớn nhất của 1z i   là 

A. 4 . B. 6 .  
C. 13 2 . D. 13 1 . 

Câu 47. Cho bất phương trình    2 2
3 1 3

7

log 11 log 3 10 4 log 3 12 0a ax ax x ax
 

        
 

. Giá trị 

thực của tham số a  để bất phương trình trên có nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào sau đây? 
A. (2; ) . B. (1; 2) .  
C. (0;1) . D. ( 1;0) . 

Câu 48. Có một bể hình hộp chữ nhật chứa đầy nước. Người ta cho ba khối nón giống nhau có thiết diện 
qua trục là một tam giác vuông cân vào bể sao cho ba đường tròn đáy của ba khối nón tiếp xúc 
với nhau, một khối nón có đường tròn đáy chỉ tiếp xúc với một cạnh của đáy bể và hai khối nón 
còn lại có đường tròn đáy tiếp xúc với hai cạnh của đáy bể.  

Sau đó người ta đặt lên đỉnh của ba khối nón một khối cầu có bán 

kính bằng 4
3

 lần bán kính đáy của khối nón. Biết khối cầu vừa đủ 

ngập trong nước và lượng nước trào ra là 337
3
  ( 3cm ). Thể tích nước 

ban đầu ở trong bể là 
 

A. 1209, 2 3cm .       B. 885, 2 3cm .        

 C. 1174, 2 3cm .      D. 1106, 2  3cm . 
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Câu 49. Cho hàm số 
3

4 2 2 11( 2)
9

m my mx m x 
     có đồ thị ( )C  và hàm số 2y x  có đồ thị ( )C  cắt 

nhau tại bốn điểm phân biệt. Biết rằng hình phẳng ( )H  giới hạn ( )C  và ( )C  là hợp của ba hình 
phẳng 1( )H , 2( )H , 3( )H  có diện tích tương ứng là 1 2 3, ,S S S  trong đó 1 2 30 S S S    và các 

hình phẳng 1( )H , 2( )H , 3( )H  đôi một giao nhau tại không quá một điểm. Gọi T  là tập hợp các 
giá trị của m  sao cho 3 1 2S S S  . Tính tổng bình phương các phần tử của T . 
A. 23 . B. 14 . C. 20 . D. 19 . 

Câu 50. Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm liên tục trên   và ( 3) 0f   , đồng thời có bảng xét dấu đạo 
hàm như sau 

 
Hàm số  6 2 4 3 2( ) 2( 1) 6( 1) 3 4 4 2g x x x f x x x          có bao nhiêu điểm cực trị? 

A. 7 . B. 6 . C. 3 . D. 5 . 
------ HẾT ------ 



1 
 

SỞ GD – ĐT BẮC NINH 
TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 2 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Môn Toán 

Thời gian làm bài: 90 phút 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1. A 2. C 3. A 4. C 5. A 6. A 7. C 8. D 9. A 10. C 
11. B 12. D 13. D 14. A 15. D 16. B 17. B 18. A 19. A 20. A 
21. D 22. D 23. A 24. D 25. C 26. A 27. A 28. C 29. B 30. C 
31. A 32. C 33. A 34. A 35. D 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D 
41. C 42. C 43. A 44. A 45. B 46. D 47. B 48. A 49. B 50. D 

 
Câu 1. C. 1.ho hàm số ( )y f x  có đạo hàm trên  . Biết hàm số ( )y f x  có bảng xét dấu như sau 

 
Hỏi hàm số ( )y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 
Từ bảng xét dấu của ( )f x , ta có hàm số đã cho đạt cực trị tại 3x    và 2x  . 

Câu 2. Cho hình nón ( )N  có đường kính đáy bằng 4a , đường sinh bằng 5a . Tính diện tích xung quanh 
S  của hình nón ( )N . 
A. 240S a . B. 220S a . C. 210S a . D. 236S a . 

Lời giải 

Bán kính đáy của hình nón là 1 4 2
2

r a a   . 

Diện tích xung quanh của hình nón là 210S r a   . 

Câu 3. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên [1;3]  thỏa mãn (1) 2f   và (3) 9f  . Tính 
3

1

( )dI f x x  . 

A. 7I  . B. 11I  . C. 2I  . D. 18I  . 
Lời giải 

Ta có 
3

3
1

1

( )d ( ) (3) (1) 9 2 7|I f x x f x f f       . 

Câu 4. Đạo hàm của hàm số 2022xy   là 

A. 2022
ln 2022

x

y  . B. 12022xy x    . C. 2022 ln 2022xy  . D. 2022xy  . 

Lời giải 
Ta có 2022 ln 2022xy   . 

Câu 5. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 3 5 2 0P x y z    . Một véc-tơ pháp tuyến của của 
( )P  là 
A. (1; 3;5)n  
 . B. (1; 3; 2)n  

 . C. (1;3;5)n 
 . D. (0; 3; 2)n  

 . 
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Lời giải 
Một véc-tơ pháp tuyến của ( )P  là  1; 3;5n  

 . 

Câu 6. Thể tích V  của khối lăng trụ có chiều cao h  và diện tích đáy B  là 

A. V Bh . B. 1
6

V Bh  . C. 1
3

V Bh  . D. 1
2

V Bh  . 

Lời giải 
Theo công thức tính thể tích khối lăng trụ ta có V Bh . 

Câu 7. Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 

 
A. (0;1) . B. ( 2; 1)  . C. ( 1;0) . D. (1; 2) . 

Lời giải 
Từ đồ thị hàm số ( )y f x , trong các khoảng đã cho, hàm số ( )y f x  đồng biến trên khoảng 
( 1;0) . 

Câu 8. Giá trị của 
1

2022

0

dx x  bằng 

A. 2023 . B. 2022 . C. 1
2022

. D. 1
2023

. 

Lời giải 

Ta có 
1 2023

2022 1
0

0

1d .
2023 2023

|xx x   . 

Câu 9. Cho hàm số 3 2( ) ( 0)y f x ax bx cx d a      . Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành. B. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận. 
C. Hàm số luôn có cực trị. D. lim ( )

x
f x


  . 

Lời giải 
Ta có ( )f x  là hàm số liên tục trên  . 
Nếu 0a   thì lim ( )

x
f x


  ; lim ( )

x
f x


  . 

Nếu 0a   thì lim ( )
x

f x


  ; lim ( )
x

f x


  . 

Do đó đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành. 

Câu 10. Tìm tập xác định của hàm số 2( 1)y x   . 
A. (1; )  . B. (0; )  . C. {1}   . D.   . 

Lời giải 
Hàm số xác định khi 1 0 1x x    . 
Vậy tập xác định của hàm số {1}   . 

Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số 3 2( ) 5 3 1f x x x    là 
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A. 215 6x x C  . B. 4 35
4

x x x C   . C. 4 35 3x x x C   . D. 25 3x x C  . 

Lời giải 

Ta có  3 2 4 355 3 1 d
4

x x x x x x C      . 

Câu 12. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt bằng 2 , 3 , 5 . Thể tích của khối hộp chữ nhật 
đã cho bằng 
A. 10 . B. 15 . C. 60 . D. 30 . 

Lời giải 
Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho là 2 3 5 30V     . 

Câu 13. Cho cấp số cộng ( )nu  với 1 1u  , công sai 2d  . Số hạng thứ ba của cấp số cộng là 

A. 3 4u  . B. 3 7u  . C. 3 3u  . D. 3 5u  . 
Lời giải 

Số hạng thứ ba của cấp số cộng 3 1 2 5u u d   . 

Câu 14. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 12  học sinh? 
A. 2

12C . B. 2
12A . C. 212 . D. 122 . 

Lời giải 
Số cách chọn 2  học sinh từ 12  học sinh là số tổ hợp chập 2  của 12  phần tử và bằng 2

12C . 

Câu 15. Cho số phức 2z i  . Tính | |z . 

A. | | 5z  . B. | | 2z  . C. | | 3z  . D. | | 5z  . 
Lời giải 

Ta có 2 2| | 2 1 5z    . 

Câu 16. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 3) ( 2) ( 4) 25S x y z      . Tìm tọa độ tâm I  
và bán kính R  của mặt cầu ( )S . 
A. ( 3; 2; 4)I   , 5R  .  B. (3; 2;4)I  , 5R  . 
C. (3; 2;4)I  , 25R  .  D. ( 3; 2; 4)I   , 25R  . 

Lời giải 
Mặt cầu ( )S  có tâm (3; 2;4)I   và bán kính 5R  . 

Câu 17. Cho hàm số ( )y f x  liên tục và có đạo hàm  4( ) 2 1 ( 2)(3 3 )f x x x x     , số điểm cực trị 

của hàm số là 
A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 0 . 

Lời giải 

Ta có  4

1
2

( ) 0 2 1 ( 2)(3 3 ) 0 2
1.

x

f x x x x x
x

 


         
 



 

Bảng xét dấu của ( )f x  
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Từ bảng xét dấu của ( )f x  ta thấy ( )f x  đổi dấu qua 2x    và 1x  . 
Vậy hàm số ( )f x  có 2  điểm cực trị. 

Câu 18. Cho mặt cầu có bán kính 2R  . Thể tích của khối cầu được giới hạn bởi mặt cầu đã cho bằng 

A. 32
3
 . B. 8 . C. 16 . D. 4 . 

Lời giải 

Thể tích của khối cầu được giới hạn bởi mặt cầu đã cho là 34 32
3 3

V R     . 

Câu 19. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.  
B. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang. 
C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang 0x  .  
D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang 4y  . 

Lời giải 
Dựa vào bảng biến thiên ta có lim

x
y


  , lim

x
y


   nên đồ thị hàm số không có đường 

tiệm cận ngang. 

Câu 20. Cho x , y  là các số thực dương tùy ý. Đặt 3loga x , 3logb y . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 9log
4 2

x a b
y

 
   

 
.  B. 9log

2 2
x a b

y
 

   
 

.  

C. 9log
4 2

x a b
y

 
   

 
.  D. 9log

2 2
x a b

y
 

   
 

. 

Lời giải 

Ta có 9 3 3 3
1 1 1 1 1log log log log
2 2 2 4 2

x x x y a b
y y

   
          

   
. 

Câu 21. Trong không gian Oxyz , cho (3; 2;1)M   và (1;0; 3)N  . Gọi M   và N   lần lượt là hình chiếu 
của 
M  và N  lên ( )Oxy . Khi đó độ dài M N   là 

A. 4 . B. 8 . C. 2 6 . D. 2 2 . 
Lời giải 
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Ta có (3; 2;0)M   , (1;0;0) ( 2;2;0) 2 2N M N M N        


. 

Câu 22. Nếu 
1

0

( )d 3f t t   và 
2

1

( )d 2f u u    thì 
2

0

( )df x x  bằng 

A. 5 . B. 5 . C. 6 . D. 1. 
Lời giải 

Ta có 
2 1 2

0 0 1

( )d ( )d ( )df x x f x x f x x    . 

1 1

0 0

( )d ( )d 3f x x f t t   . 

2 2

1 1

( )d ( )d 2f x x f u u    . 

Vậy 
2 1 2

0 0 1

( )d ( )d ( )d 3 ( 2) 1f x x f x x f x x        . 

Câu 23. Cho hình chóp .O ABC  có chiều cao 2
3
aOH  . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm OA  và OB . 

Tính khoảng cách giữa MN  và ( )ABC . 

A. 3
3

a . B. 
3
a . C. 2

2
a . D. 

2
a . 

Lời giải 

 
Ta có MN AB  (do MN  là đường trung bình tam giác OAB ) nên ( )MN ABC . 
Do đó d( , ( )) d( , ( ))MN ABC M ABC . 

Mặt khác d( , ( )) 1
d( , ( )) 2

M ABC AM
O ABC AO

  . 

Suy ra 1 1 3d( , ( )) d( , ( ))
2 2 3

aM ABC O ABC OH    . 

Vậy 3d( , ( )) .
3

aMN ABC  . 

Câu 24. Cho 1 2 ( 2)z m m i    và 2 3 4z mi  , với m  là số thực. Biết 1 2z z  là số thuần ảo. Mệnh đề nào 
dưới đây là mệnh đề đúng? 
A. ( 5; 2)m   . B. ( 3;0)m  . C. [2;5]m . D. [0;2)m . 

Lời giải 
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Ta có  2 2
1 2 2 4 8 3 6z z m m m m i         là số thuần ảo suy ra 2

0
2 4 0 1 .

2

m
m m

m


   
 


. 

Câu 25. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

: 1 3
2

x t
y t
z t

 
   
  

. Điểm nào dưới đây thuộc  ? 

A. (2; 2;4)D  . B. (2;3; 1)B  . C. ( 1; 4;3)A   . D. ( 1;1; 2)C   . 
Lời giải 

Khi 1t    thay vào phương trình của   ta có ( ; ; ) ( 1; 4;3)x y z    . Vậy điểm ( 1; 4;3)A    . 

Câu 26. Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Hai đường thẳng nào sau đây vuông góc với nhau? 
A. A D  và BC . B. A D  và AC . C. A D  và DC . D. A D  và B C . 

Lời giải 

 
Tứ giác A B CD   là hình bình hành nên A D B C  . (1) 
Tứ giác BCC B   là hình vuông nên B C BC  . (2) 
Từ (1) và (2) suy ra A D BC  . 

Câu 27. Họ các nguyên hàm của hàm số 2 3( ) 2f x x x
x

    là 

A. 
3

343ln | |
3 3
x x x C   . B. 

3
343ln

3 3
x x x C   . 

C. 
3

343ln | |
3 3
x x x C   . D. 

3
343ln | |

3 3
x x x C   . 

Lời giải 

I = 
3

2 33 42 d 3ln | |
3 3
xx x x x x C

x
       
  . 

Câu 28. Gọi A  và B  lần lượt là điểm biểu diễn của số phức 1 3 2z i   và 2 1 4z i  . Trung điểm của 

đoạn AB  có tọa độ là 
A. (4; 2) . B. (2;3) . C. (2;1) . D. (1; 3) . 

Lời giải 

1 3 2 (3; 2)z i A    . 

2 1 4 (1;4)z i B   . 

Tọa độ trung điểm AB  là (2;1) . 

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình 13 5x   là 
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A.  3log 5; . B.  3log 15; . C.  5log 3; . D.  3;log 15 . 

Lời giải 
Ta có 

1
3 3 33 5 1 log 5 1 log 5 log 15.x x x x           

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  3log 15;S   . 

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 7 0P x y z     và điểm 

(1;1; 2)A  . Điểm ( ; ; )H a b c  là hình chiếu vuông góc của A  trên ( )P . Tổng a b c   bằng 
A. 2. B. 3 . C. 1. D. 3. 

Lời giải 

Ta có ( )AH P  nên ( 1; 1; 2)AH a b c   


 cùng phương với ( ) (2; 2; 1)Pn   


 

21 1 2
2 5.2 2 1

a ba b c
b c
   

       
 

Mặt khác ( )H P  nên 2 2 7 0a b c    , vậy ta có 
2 1

2 5 3
2 2 7 0 1.

a b a
b c b

a b c c

    
     
       

 

Suy ra ( 1;3; 1)H    nên 1a b c   . 

Câu 31. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  3;1;2A  ,  1; 1;0B   là 

A. 1 1
2 1 1

x y z 
 

 
.  B. 3 1 2

2 1 1
x y z  

 


. 

C. 1 1
2 1 1

x y z 
 

 
.  D. 3 1 2

2 1 1
x y z  

 


. 

Lời giải 

Đường thẳng AB  có một véc-tơ chỉ phương (4; 2; 2)AB  


 cùng phương với (2; 1; 1)u  
 . 

AB  đi qua (1; 1; 0)B   nên có phương trình 1 1
2 1 1

x y z 
 

 
. 

Câu 32. Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn 2 9.a b   Giá trị của 3 32log loga b  bằng 
A. 9 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 
Với a  và b  là hai số thực dương ta có 

 2 2
3 3 3 3 3 32log log log log log log 9 2a b a b a b      . 

Câu 33. Cho số phức z  thỏa mãn 2(2 ) 10 5i i z i   . Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. z  có phần ảo bằng 4 . B. | | 5z  . 
C. 3 4z i   .  D. z  có phần thực bằng 3 . 

Lời giải 

Ta có 2
2

5 10 5 10 (5 10 )(1 2 )(2 ) 10 5 3 4
2 2 1 5

i i i ii i z i z i
i i i
   

         
 

. 

Vậy z  có phần ảo bằng 4  là khẳng định sai. 

Câu 34. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng (1;3) ? 
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A. 3 21 2 3 1
3

y x x x    . B. 
2 2 1

2
x xy

x
 




. 

C. 1
2

xy
x





.  D. 2 1y x  . 

Lời giải 

Hàm số 1
2

xy
x





 có 2
1 0

( 2)
y

x
  


 với mọi x  thuộc tập xác định nên không nghịch biến 

trên (1;3) . 

Hàm số 3 21 2 3 1
3

y x x x     có 2 4 3y x x    . Đạo hàm 0y   có hai nghiệm 1 1x   và 

2 3x  ; y  mang dấu âm với mọi x  thuộc khoảng (1;3)  và mang dấu dương với mọi x  nằm 
ngoài đoạn [1;3] . Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (1;3) . 

Hàm số 
2 2 1

2
x xy

x
 




 không liên tục trên khoảng (1;3)  nên không nghịch biến trên khoảng 

(1;3) . 

Hàm số 2 1y x   có 
2

0
1

xy
x

  


 với mọi (1;3)x  nên không nghịch biến trên khoảng 

(1;3) . 
. 

Câu 35. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây? 

 
A. 3 23 2y x x   . B. 3 3 1y x x   . C. 3 23 1y x x   . D. 3 23 1y x x   . 

Lời giải 
Từ hình vẽ ta có: 
Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ 1y   nên loại phương án 3 23 2y x x   ; 

Đồ thị đi qua điểm (2; 3)  nên loại các phương án 3 23 1y x x    và 3 3 1y x x   . 

Câu 36. Tích tất cả các nghiệm của phương trình 
22 5 42 4x x    bằng 

A. 1 . B. 1. C. 5
2

. D. 5
2

 . 

Lời giải 

Ta có 
22 5 4 2 2

2
2 4 2 5 4 2 2 5 2 0 1 .

2

x x
x

x x x x
x

 
 

         
  


 

Do đó tích các nghiệm của phương trình đã cho bằng 1. 

Câu 37. Xếp 4  bạn nam và 2  bạn nữ thành một hàng ngang. Xác suất để 2  bạn nữ không ngồi cạnh nhau 
bằng 
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A. 1
6

. B. 2
3

. C. 1
4

. D. 1
3

. 

Lời giải 
Ta có ( ) 6!n   . 
Gọi A  là biến cố ``Xếp 4  bạn nam và 2  bạn nữ thành một hàng ngang mà 2  bạn nữ không 
ngồi cạnh nhau.'' 
Khi đó A  là biến cố ``Xếp 4  bạn nam và 2  bạn nữ thành một hàng ngang mà 2  bạn nữ ngồi 
cạnh nhau.'' 
Xếp 4  nam và 1 nữ thành một hàng ngang có 5! cách. 
Xếp nữ còn lại ngồi cạnh nữ đã xếp ở trên có 2  cách. 
Khi đó ( ) 2 5!n A   . 

Ta có 2 5! 2( ) 1 ( ) 1
6! 3

P A P A 
     . 

Câu 38. Cho hàm số 4 28y x x m    có giá trị nhỏ nhất trên [1;3]  bằng 6 . Tham số thực m  bằng 
A. 6 . B. 15 . C. 42 . D. 3 . 

Lời giải 
Ta có 34 16y x x    và 30 4 16 0 0 [1;3]y x x x        . 
Ta có (1) 9y m   và (3) 153y m   nên hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên [1;3]  bằng 
9 m . 
Theo đề bài ta có 
9 6 3.m m     . 

Câu 39. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để bất phương trình 
9 (2 1) 6 4 0x x xm m m        nghiệm đúng với mọi (0;1)x ? 

A. 5 . B. 6 . C. 8 . D. Vô số. 
Lời giải 

Ta có 
9 (2 1) 6 4 0

9 3(2 1) 0. (1)
4 2

x x x

x x

m m m

m m m

      

            
   

 

Đặt 3
2

x

t    
 

. Khi (0;1)x  thì 31;
2

t   
 

. Bất phương trình (1)  trở thành 

2 2

2

2

(2 1) 0 ( 2 1)
( 1)

. (2)
( 1)

mt m t m m t t t
m t t

tm
t

       
  

 


 

Xét hàm số 2( )
( 1)

tf t
t




 với 31;
2

t   
 

. 

Ta có 
2

2

1 3( ) 0, 1;
( 1) 2

tf t t
t
          

. 
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Bởi vậy, bất phương trình đã cho đúng với mọi (0;1)x  khi và chỉ khi bất phương trình (2)  

đúng với mọi 31; 6
2

t m    
 

. 

Vậy, có 6  giá trị nguyên dương của m  thỏa mãn đề bài. 

Câu 40. Cho hàm số ( )f x  thỏa 0
2

f    
 

 và sincos ( ) ( ) e sinxx f x f x x    . Tính (0)f . 

A. (0) 0f  . B. (0)
2

f 
 . C. (0) 1f  . D. (0) 1f   . 

Lời giải 
Ta có 

 

Vì 0
2

f    
 

 nên sin

cos0 ( ) .
e x

xC f x     

Vậy (0) 1f   . 

Câu 41. Nếu khối lăng trụ đều .ABC A B C    có cạnh đáy bằng a  và thể tích bằng 
33

4
a  thì khoảng cách 

giữa hai đường thẳng AB  và A C  là 

A. 5
3

a . B. 15
3

a . C. 15
5

a . D. 3
5

a . 

Lời giải 

Diện tích 
2 3
4A B C

aS     . 

Do đó 
3

.
3
4ABC A B C ABC ABC
aV AA S AA S          

3 2AA a A C B C a       . 

Đặt 2 2 5
2 2 2

A C B C A B a a a ap
      

   . 
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215( 2 )( 2 )( )
4A B C

aS p p a p a p a       . 

Ta có 
2 3

.
1 1 33
3 3 4 4C A B C A B C

a aV CC S a          . 

  
3

.
2

3 3 4 3d ,
4 15 15

C A B C

A B C

V a aC A B C
S a

  

 

       . 

 

           15d , d , d , d ,
5

aAB A B AB A C AB A B C A A B C C A B C              . 

Câu 42. Cho hai số phức 1z , 2z  là hai nghiệm của phương trình | 2 | | 2 |z i iz   , biết 1 2| | 1z z  . Giá trị 

của biểu thức 1 2| |P z z   bằng 

A. 2
2

. B. 2 . C. 3 . D. 3
2

. 

Lời giải 

 
Đặt z x iy   (với ,x y ). Ta có 

2 2 2 2

2 2

| 2 | | 2 | | 2( ) | | 2 ( ) |
| 2 2 | | 2 |
| 2 (2 1) | | (2 ) |
4 4 4 1 4 4

1.

z i iz x iy i i x iy
x iy i ix y
x y i y ix

x y y x y y
x y

        
     
     
       
  

 

Do đó, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn | 2 | | 2 |z i iz    là đường tròn tâm O , 
bán kính 1R  . Giả sử A , B  lần lượt là điểm biểu diễn các số phức 1z , 2z  đã cho. 

Ta có 1 2 1 1z z AB    . Suy ra OAB  là tam giác đều cạnh bằng 1. 

Gọi M  là trung điểm của AB . Khi đó 

1 2
32 2 3.

2
P z z OM      . 
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Câu 43. Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 
bằng a . Tính thể tích của khối nón tương ứng 

A. 
33

24
a . B. 

33
8

a . C. 
32 3

9
a . D. 33 a . 

Lời giải 

 

Giả sử hình nón đang xét như hình bên, SMN  là tam giác đều cạnh a . Ta có 3
2

ah SO  , 

2
ar OM  . 

Thể tích khối nón cần tìm là 

. 

Câu 44. Cho phương trình 32 4 0x mx    (với m  là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị 
nguyên dương của tham số m  để phương trình có nghiệm duy nhất? 
A. 5 . B. 3 . C. 6 . D. 4 . 

Lời giải 
Đặt 32 4 0 (1)x mx    và 3( ) 2 4y f x x mx    . 

Ta có: 2 26 ; 0
6
my x m y x      . 

Với 0m   thì 0y   vô nghiệm hoặc có nghiệm kép. Khi đó đồ thị hàm số ( )y f x  không có 
cực trị nên phương trình (1)  có nghiệm duy nhất (vì đồ thị hàm số cắt trục hoành duy nhất tại 1 
điểm). 

Với 0m   thì 
CÐ

CT

2 4
6 3 60

2 4.
6 3 6

m m mx y
y

m m mx y


     

  


     


 

Khi đó ta có đồ thị hàm số có 2  cực trị nên (1)  có nghiệm duy nhất 

CT CÐ 0 6y y m     . 
Vây có 5  giá trị nguyên dương của m  thỏa yêu cầu bài toán là: 1;2;3;4;5 . 

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3  đường thẳng 1

3
: 3 2

2

x t
d y t

z t

 
  
   

, 

2
5 1 2:

3 2 1
x y zd   

 
 

 và 3
1 2 1:

1 2 3
x y zd   

  . Đường thẳng d  song song với 3d  cắt 1d  

và 2d  có phương trình là 
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A. 2 3 1
1 2 3

x y z  
  .  B. 1 1

1 2 3
x y z 

  . 

C. 3 3 2
1 2 3

x y z  
  .  D. 1 1

3 2 1
x y z 

  . 

Lời giải 
Đường thẳng d  cắt 1d  tại (3 ;3 2 ; 2 )A t t t    . 

Đường thẳng d  cắt 2d  tại (5 3 ; 1 2 ;2 )B m m m    . 

Khi đó, đường thẳng d  có nhận (3 2; 2 2 4;4 )AB m t m t m t       


 làm một véc-tơ chỉ 
phương. 
Mà đường thẳng d  song song với 3d  có véc-tơ chỉ phương là (1;2;3)u 

 . 
Suy ra tồn tại số thực k  sao cho 

3 2
2 2 4 2

4 3

3 2 1
2 2 2 4 2

3 4 1.

m t k
AB ku m t k

m t k

m t k m
m t k t

m t k k

  
     
   

      
         
       

 

 

Khi đó đường thẳng d  qua (1; 1;0)A   và nhận AB u
   làm một véc-tơ chỉ phương. Phương 

trình đường thẳng d  là 1 1
1 2 3

x y z 
  . 

Câu 46. Cho số phức z  thỏa mãn | 2 3 | 1z i   . Giá trị lớn nhất của 1z i   là 

A. 4 . B. 6 . C. 13 2 . D. 13 1 . 
Lời giải 

 
Gọi z x yi   ( ,x y ). Ta có 2 3 ( 2) ( 3)z i x y i      . 

Theo giả thiết, ta có 2 2( 2) ( 3) 1x y     nên điểm ( ; )M x y  biểu diễn cho số phức z  nằm trên 
đường tròn tâm (2;3)I , bán kính 1R  . 

Ta có 2 21 1 1 (1 ) ( 1) ( 1) ,z i x yi i x y i x y HM                

với ( 1;1)H  . 

Ta có 13 1HM HI IM    , dấu “” xảy ra khi và chỉ khi M  là giao điểm của tia đối của 
tia IH  với đường tròn (tức là M  trùng với M   trên hình vẽ). 
Vậy giá trị lớn nhất của 1z i   là 13 1 . 

Câu 47. Cho bất phương trình    2 2
3 1 3

7

log 11 log 3 10 4 log 3 12 0a ax ax x ax
 

        
 

. Giá trị 

thực của tham số a  để bất phương trình trên có nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào sau đây? 
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A. (2; ) . B. (1;2) . C. (0;1) . D. ( 1;0) . 
Lời giải 

Đặt 3m a , ta có    2 2
1
7

log 11 log 10 4 log 12 0m mx mx x mx
 

       
 

. 

Điều kiện: 0m  , 1m  , 2 10 0x mx   . 
Bất phương trình đã cho tương đương với 

   

   

2
112

7
11 11

2 2
7 11

11

log 121 log 10 4 0
log log

1 log 10 4 log 12
0. (*)

log

x mx
x mx

m m

x mx x mx

m

 
     

      
 

 

Đặt 2 10u x mx   , 0u  . Đặt  7 11( ) log 4 log ( 2)f u u u    . 

Dễ thấy ( )f u  đồng biến trên (0; )  và (9) 1f  . 
Với 0 1m   ta có 11log 0m   nên 

2 2

(*) ( ) 1 ( ) (9) 9
10 9 1 0. (1)

f u f u f u
x mx x mx

     
       

 

Ta có 2 4 0m     0 1m    nên bất phương trình (1)  vô nghiệm. 
Với 1m   ta có 11log 0m   nên 

2
2

2

(*) ( ) 1 ( ) (9) 0 9

10 0 (2)0 10 9
1 0 (3).

f u f u f u

x mxx mx
x mx

      

   
      

  

 

Xét (3) , ta có 2 4m   . 
Nếu 1 2m   thì 0  , suy ra (3)  vô nghiệm nên hệ vô nghiệm. 

Nếu 2m   thì 0  , suy ra (3)  có hai nghiệm phân biệt 1x , 2x  thỏa 2 1 0x mx   . Khi đó 

1 2,x x  cũng thỏa (2)  nên hệ có hai nghiệm phân biệt. Do đó bất phương trình ban đầu cũng có 
nghiệm hai nghiệm phân biệt. 
Nếu 2m   thì (3)  có một nghiệm 1x    và 1x    cũng thỏa (2)  với 2m  , suy ra hệ có 
nghiệm duy nhất. Do đó bất phương trình ban đầu có nghiệm duy nhất. 

Vậy giá trị của m  để bất phương trình ban đầu có nghiệm duy nhất là 32
2

m a   . 

Câu 48. Có một bể hình hộp chữ nhật chứa đầy nước. Người ta cho ba khối nón giống nhau có thiết diện 
qua trục là một tam giác vuông cân vào bể sao cho ba đường tròn đáy của ba khối nón tiếp xúc 
với nhau, một khối nón có đường tròn đáy chỉ tiếp xúc với một cạnh của đáy bể và hai khối nón 
còn lại có đường tròn đáy tiếp xúc với hai cạnh của đáy bể. Sau đó người ta đặt lên đỉnh của ba 

khối nón một khối cầu có bán kính bằng 4
3

 lần bán kính đáy của khối nón. Biết khối cầu vừa đủ 

ngập trong nước và lượng nước trào ra là 337
3
  ( 3cm ). Thể tích nước ban đầu ở trong bể là 
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A. 1209,2  3cm . B. 885, 2  3cm . C. 1174,2  3cm . D. 1106,2  3cm . 

Lời giải 

 
Gọi bán kính đáy của khối nón là x . Theo giả thiết ta có thiết diện qua trục của khối nón là tam 

giác vuông cân nên khối nón có chiều cao bằng x . Suy ra thể tích khối nón là 31
3NV x . 

Gọi khối cầu là ( )S . 

Theo giả thiết khối cầu có bán kính bằng 4
3

x  nên 
3

3
( )

4 4 256
3 3 81SV x x
    
 

. 

Xét đáy của hình hộp chữ nhật có: 
Tam giác IHK  đều cạnh 2IH x . Suy ra 3KM x . Từ đó suy ra 

2 3 (2 3)AD x x x     và 2 4AB IH x  . 
Ta có ba đỉnh của khối nón tạo thành một tam giác đều cạnh 2x  nên bán kính đường tròn ngoại 

tiếp ba đỉnh khối nón là 2 3
3

x . 

Suy ra khoảng cách từ tâm của khối cầu đến mặt phẳng tạo bởi ba đỉnh của khối nón bằng 
224 2 3 2 .

3 3 3
x x x           

 Từ đó suy ra chiều cao của hình hộp chữ nhật là 

4 2 3
3 3

h x x x x    . 

Suy ra thể tích khối hộp chữ nhật là 312(2 3)V AB AD h x     . 

Theo giả thiết ta có 3 3
( ) ( )

337 256 3373 3
3 81 3N SV V x x x         . 

Vậy thể tích ban đầu ở trong bể là 312(2 3) 3 1209,2V      (cm{^3}). 

Câu 49. Cho hàm số 
3

4 2 2 11( 2)
9

m my mx m x 
     có đồ thị ( )C  và hàm số 2y x  có đồ thị ( )C  cắt 

nhau tại bốn điểm phân biệt. Biết rằng hình phẳng ( )H  giới hạn ( )C  và ( )C  là hợp của ba hình 
phẳng 1( )H , 2( )H , 3( )H  có diện tích tương ứng là 1 2 3, ,S S S  trong đó 1 2 30 S S S    và các 
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hình phẳng 1( )H , 2( )H , 3( )H  đôi một giao nhau tại không quá một điểm. Gọi T  là tập hợp các 

giá trị của m  sao cho 3 1 2S S S  . Tính tổng bình phương các phần tử của T . 
A. 23 . B. 14 . C. 20 . D. 19 . 

Lời giải 
Nhận xét 0m   không thỏa mãn bài toán. 

 

Với 0m   thì hàm số 
3

4 2 2 11( 2)
9

m my mx m x 
     là hàm bậc bốn trùng phương. 

Hoành độ giao điểm của đồ thị ( )C  và ( )C  là nghiệm của phương trình: 
3

4 2 2 2

3
4 2 2

11( 2)
9
11( 3) 0. (*)

9

m mmx m x x

m mmx m x


   


    

 

Gỉa sử 2 1 1 2, , ,x x x x   1 2(0 )x x   là 4  nghiệm phân biệt của phương trình (*) . 

Đặt 
3

4 2 2 11( ) ( 3)
9

m mg x mx m x 
    . 

Vì 1 2 30 S S S    và đồ thị hàm số ( )g x  đối xứng qua trục Oy  nên 
2

1

1 1

1

1 2

3
0

( )d

( )d 2 ( )d

x

x

x x

x

S S g x x

S g x x g x x


  

 



 
 

Mà 3 1 2S S S   nên suy ra 
1 2

10

2 ( )d 2 ( )d
x x

x

g x x g x x    hay 
2

0

( )d 0
x

g x x  . 

Khi đó ta có: 
5 2 3 3
2 2 2

4 2 2 3
2 2

2

( 3) ( 11 ) 0
5 3 9

( 3) 11 0( 0). (1)
5 3 9

mx m x m m x

mx m x m m x

 
  

 
    

 

Vì 2x  là nghiệm của phương trình (*)  nên ta có 
3

4 2 2
2 2

11( 3) 0 (2)
9

m mmx m x 
    . 

Từ (1)  và (2)  suy ra 
4 2 2
2 2

2 2
2

2
2
2

4 2( 3) 0
5 3

4 2( 3)
5 3

5( 3) . (3)
6

mx m x

mx m

mx
m


 


 


 
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Từ (3)  suy ra 0m  . 
Thay (3)  vào phương trình (1)  ta được 

2 2 2 2 3

4 2

2

2

5( 3) 5( 3) 11 0
36 18 9

14 45 0

9
5.

m m m m
m m

m m

m
m

  
  

    

 
 



 

Vì 0m   nên chỉ tồn tại 2  giá trị của m  thỏa mãn bài toán là 3m   và 5m  . 
Vậy tổng bình phương các phần tử của T  bằng 14 . 

Câu 50. Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm liên tục trên   và ( 3) 0f   , đồng thời có bảng xét dấu đạo 
hàm như sau 

 
Hàm số  6 2 4 3 2( ) 2( 1) 6( 1) 3 4 4 2g x x x f x x x          có bao nhiêu điểm cực trị? 

A. 7 . B. 6 . C. 3 . D. 5 . 
Lời giải 

Đặt  6 2 4 3 2( ) 2( 1) 6( 1) 3 4 4 2 ( 1) 0h x x x f x x x h            . 

Ta có 5 3 2 4 3 2( ) 12 ( 1) ( 1) ( 3 2 ) ( 4 4 2)h x x x x x x f x x x              . 
5 2 2

4 2 2

4 2 2

( ) 0 ( 1) ( 1) ( 1)( 2) ( 2) 2 0

( 1) ( 1) 1 ( 2) ( 2) 2 0

1

( 1) 1 ( 2) ( 2) 2 0. (*)

h x x x x x x f x x

x x x x f x x

x

x x x f x x

               
              

 
             

 

Xét (*) , ta có 

  

2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

(*) ( 1) 1 ( 1) 1 ( 2) ( 2) 2 0

2 2 2 ( 2 ) ( 2) 2 0

( 2 ) 2 2 ( 2) 2 0

0, 2

2 2 ( 2) 2 0. (**)

x x x x f x x

x x x x x x f x x

x x x x f x x

x x

x x f x x

                    
            

             
  

 
          

 

Xét (**) , ta có 2 2( 2) 2 2,x x       2 2( 2) 2 0f x x        . Suy ra phương trình 

(**)  vô nghiệm. 
Suy ra ( ) 0h x   có 3  nghiệm là 0x  , 1x   , 2x   . 
Bảng biến thiên hàm số ( )h x  
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Bảng biến thiên hàm số ( ) | ( ) |g x h x  

 
Vậy hàm số đã cho có 5  điểm cực trị. 
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THI THỬ LẦN 2 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 1/6/2022 
MÃ ĐỀ: 102 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số   23 cosf x x x   là 

A. 3 sinx x C  . B. 6 sinx x C  . C. 3 sinx x C  . D. 6 sinx x C  . 

Câu 2: Mặt phẳng nào sau đây đi qua điểm  2;1;0M : 
A. 1 0y z   . B. 3 0x y z    . 
C. 2 5 0x y z    . D. 2 5 0x z   . 

Câu 3: Cho 0, ,a m n  . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. .m n m na a a    B. . .m n m na a a   C. ( ) ( ) .m n n ma a  D. .
m

n m
n

a a
a

  

Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ (1;2;2); (1; 4;0)a b 
 

,vectơ a b
 

có tọa độ là: 
A. (2; 2;2) . B. (0;6;2) . C. (2; 8;0) . D. (1; 8;0) . 

Câu 5: Nghiệm của phương trình 9 36kC  là 
A. 4k  . B. 2k  . C. 6k  . D. 9k  . 

Câu 6: Tích phân  
2

0

4 3I x dx  bằng 

A. 5 . B. 2 . C. 4 . D. 7 . 

Câu 7: Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng  ;  ? 

A. 3 1y x  . B. 1y x  . C. 2
1

xy
x





. D. 5 3 10y x x   . 

Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh 2a , SA  vuông góc với đáy, SA a . 
Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD  và BC  là 

A. 3a . B. 2a . C. 2a . D. a . 
Câu 9: Số phức liên hợp của số phức 1 2z i   có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây? 

A.  1;2M . B.  1; 2N   . C.  1; 2P  . D.  0;2Q . 

Câu 10: Cho hàm số 
2 23x xy    có 

2 2' ( )3 lnx xy ax b c    khi đó a b c   bằng: 
 A.  4  B.  5 C.  6  D.  7  
Câu 11: Phần ảo của số phức 1z i     là 

A. 1 . B. 1. C. 0 . D. i . 
Câu 12: Cho hàm số  y f x  xác định và liên tục trên   có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ 

nhất m  và giá trị lớn nhất M  của hàm số  y f x  trên đoạn  2;2 . 
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A. 5; 1m M    . B. 2; 2m M   . C. 1; 0m M   . D. 5; 0m M   . 
Câu 13:  

Cho hình lăng trụ đứng .ABCD A B C D     có đáy ABCD  là hình 
thoi, AB a ,  0120BAD   và 3AA a   (tham khảo hình 
bên). Góc giữa đường thẳng A C  và mặt phằng ( )ABCD  bằng 

A. 30 . B. 45 . 
C. 60 . D. 90 .  

Câu 14: Một mặt cầu có diện tích 180S  . Bán kính R  của mặt cầu đó bằng 

 A. 2 3R  . B. 5 3R  . C. 3 5R  . D. 3 2R  . 
Câu 15: Hỏi bất phương trình 2 2

3 3

log ( 21) log (22 )x x    có bao nhiêu nghiệm nguyên âm ? 

 A. 22 . B. 21 . C. 20 . D. 43 . 

Câu 16: Cho  
1

d 2
e

f x x  , khi đó  
1

2( )d
e

f x x
x

 bằng: 

A. e . B. 2 . C. 4 . D. 0 . 

Câu 17: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
A. 4 2 3y x x    . B. 4 22 3y x x    . 
C. 4 22 3y x x   . D. 4 22 3y x x   . 

Câu 18: Cho cấp số nhân ( )nu  có số hạng đầu 1 2u   và 4 16u   . Công bội của cấp số nhân đó là: 
A. 6 . B. 2 . C. 2 . D. 8 . 
Câu 19: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên 

khoảng nào sau dưới đây 

 
A.  0;2 . B.  2; . C.  0; . D.  ; 2 . 

Câu 20: Phương trình xe m có nghiệm khi 
A. m e . B. 1m  . C. 0m  . D. 0m  . 

Câu 21: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 1:
2 1 1
x y zd 
 

 
. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ 

phương của d  ? 
A.  2;1; 1u   


. B.  0; 1;0u  


. 

C.  1; 1;2u  


. D.  2;1;1u  


. 
 

O x

y

4

3

1 1
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Câu 22: Cho khối nón có bán kính đáy 2,r   chiều cao 3.h   Thể tích của khối nón là 

A. 4 3 .
3
  B. 4 .

3
  C. 2 3 .

3
  D. 4 3.  

Câu 23: Chọn ngẫu nhiên hai số trong 20 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số lẻ 
bằng 

A. 1
2

. B. 9
38

. C. 9
76

. D. 9
19

. 

Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu        2 2 2: 2 4 1 9S x y z      . Tâm mặt cầu  S  có 
tọa độ là 
A.  2;4; 1  . B.  2;4;1 . C.  2; 4;1 . D.  2; 4; 1   . 

Câu 25: Với a  là số thực dương tùy ý,  1
2

log 4a  bằng 

 A. 22 log a  . B. 22 log a  . C. 22 log a . D. 22 log a . 

Câu 26: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2021
2022 1

y
x




 là đường thẳng có phương trình là 

A. 1
2022

y   . B. 
2021
2022

y  . C. 0y  . D. 0x  . 

Câu 27: Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A(1;3;5) và vuông góc với mặt phẳng  
3 4 2 0( ) :P x y z    là 

    A. 
3

: 4 3
1 5

x t
d y t

z t

 
   
  

                                                B. 
1 3

: 3 4
5

x t
d y t

z t

 
  
  

   

    C. 
1 3

: 3 4
5

x t
d y t

z t

  
   
   

                                          D. 
1 3

: 3 4
5

 
  
  

x t
d y t

z t  
Câu 28: Cho hàm số có bảng biến thiên sau: 

 
Cực tiểu của hàm số là: 
A. 2.  B. 4.  C. 1.  D. 0.  

Câu 29: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua ba điểm      1;0;0 ,  0; 2;0 ,  0;0; 3A B C   có 
phương trình: A.    6 3 2 6 0x y z . B. 6 3 2 6 0.x y z     

C.    3 2 5 1 0x y z . D. 2 3 0.x y z    

Câu 30: Nếu 
5

0

( ) 12f x dx  và 
5

0

( ) 23g x dx  thì    
5

0

3 ( ) 2 ( )f x g x dx  bằng : 
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A. 10.  B. 82.  C. 13.  D. 10.  
Câu 31: Thể tích V  của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a  và cạnh bên bằng a  là 

A. 
3 3
2

aV  . B. 
3 3
4

aV  . 

C. 3 3V a . D. 
3 3
3

aV  . 

Câu 32: Biết phương trình : 2 2 2 0z z   có hai nghiệm  1 2, .z z   Tính 1 2z z . 
A. 2 . B. 2  
C. 2i . D. 2i . 

Câu 33: Cho hình trụ có bán kính đáy 5 cm chiều cao 4 cm. Diện tích toàn phần của hình trụ này là: 
A. 294 ( ).cm  B. 290 ( ).cm  C. 296 ( ).cm  D. 292 ( ).cm  

Câu 34: Cho số phức z  thỏa mãn:  2 13 1z i i   . Tính mô đun của số phức z . 

A. 34z  . B. 34z  . 

C. 5 34
3

z  . D. 34
3

z  . 

Câu 35: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 2AB a , BC a , 3SA a  và SA  
vuông góc với mặt đáy  ABCD . Thể tích V  của khối chóp .S ABCD  bằng 

A. 3 3V a . B. 
3 3
3

aV  . 

C. 
32 3
3

aV  . D. 32 3V a . 

Câu 36: Cho hàm số  f x  có đạo hàm      31 2 ,f x x x x x      . Số điểm cực trị của hàm số đã 
cho là 

A. 2 . B. 3 . C. 4 .  D. 5 . 

Câu 37: Tập nghiệm S của bất phương trình 
2 41 8

2

x x
   
 

là 

 A. S ( ;1) (3; )    . B. S (1; )  . 
 C. (1;3)S  . D. ( ;3)S   . 
Câu 38: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( 1;2; 3), (1;0;2), ( ; ; 2)A B C x y    thẳng hàng. Khi đó 

tổng x y  bằng bao nhiêu? 

A. = 17x y . B. 11=
5

x y . C. = 1x y . D. 11=
5

x y  . 

Câu 39: Tìm m để phương trình  3
2

log ( 3 )x x m  có ba nghiệm thực phân biệt. 
A.  0.m  B.  1.m  C.  1.m  D.  0 1.m  

Câu 40: Cho hàm số   ,f x  đồ thị của hàm số  /y f x   là đường cong như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất 

của hàm số    2 1 6g x f x x     trên đoạn 1 ;1
2

   
  bằng 
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 A.  1f . B.  1 3f  . C.  1 6f  . D.  3 6f  . 
Câu 41: Hai điểm N , M  trong hình vẽ bên dưới lần lượt là điểm biểu diễn số phức 1z , 2z . 

 
 
Biết 2 2 5ON OM  . Giá trị của 2 2

1 2z z  bằng 

A. 5 13 . B. 5 37 . C. 5 21 . D. 5 11 . 

Câu 42: Cho hàm số  
2 3 2
2 2

2 5

x x khi x
f x

khi x
x

  
 

 

. Cho biết tích phân  
2 2(ln ) 1 ln ln

ln

e

e

f xI dx b c
x x a

    , 

với *, , , , ,a b c a b c  là các số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức S a b c   . 
 A. 14 . B. 10 . C. 15 . D. 12 . 
Câu 43: Cho hàm số  f x  liên tục trên khoảng  0;  và   0f x   với mọi 0x  . Tính tổng 

     1 2 ... 2021f f f    biết rằng      22 1f x x f x    và   11
2

f   . 

A. 2022
2021

. B. 2021
2022

. C. 2021
2022

 . D. 2022
2023

 . 

Câu 44: Cho hàm số 4 23y x x m    có đồ thị  mC , với m  là tham số thực. Giả sử  mC  cắt trục Ox  
tại bốn điểm phân biệt như hình vẽ  

 
Gọi 1S , 2S , 3S  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Giá trị của m  = a/b (dạng phân 

số tối giản) để 1 3 2S S S  . Khi đó 2a – b bằng 
A. 5.  B. 6.  C. 8.  D. 9. 

Câu 45: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình    2
3 9log 1 log 9 1 mx x x      có 

hai nghiệm thực phân biệt. 
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A.  1;0 .m   B.  2;0 .m   C.  1; .m    D.  1;0 .m   

Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho hai điểm  1;2; 1A  ,  0;4;0B , mặt phẳng  P  có 

phương trình 2 2 2017 0x y z    . Mặt phẳng  Q  đi qua hai điểm ,A B  và tạo với  P  một 

góc nhỏ nhất.  Q  có một véc tơ pháp tuyến là    1; ;Qn a b


, khi đó a b  bằng 
A. 4. B. 0. C. 1. D. -2. 

Câu 47: Cho số phức z  thay đổi thỏa 2z i  . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 4 2 3 3P z i z i       
bằng 
A. 2 3 . B. 2 . C. 4 2 . D. 6 . 

Câu 48: Cho hàm số  f x  có đạo hàm      1 1 4 ;f x x x x x       .Có tất cả bao nhiêu số 

nguyên m thoả mãn 0 < 2004m   để hàm số   2
1

xg x f m
x

    
 đồng biến trên  2;  . 

A. 2004 . B. 2003 . C. 2002 . D. 4008  

Câu 49: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     cạnh a . Gọi ,M N  là các điểm lần lượt di động trên 
đoạn thẳng ,AC B D   sao cho 2AM D N . Khối tứ diện AMNB  có thể tích lớn nhất bằng 

A. 
3 2
24

a . B.
3

24
a . C. 

3

6
a . D. 

3 2
6

a . 

Câu 50: Cho hàm số   32 2 2022x xf x x   . Biết rằng tồn tại số thực m  sao cho bất phương trình 

    4 37 37 .2 0x xf mx m f x m       nghiệm đúng với mọi x . Hỏi m  thuộc khoảng 
nào dưới đây? 
A.  30;50 . B.  10;30 . C.  50;70 . D.  10;10 . 

 
----------- HẾT ---------- 
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THI THỬ LẦN 2 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 01/06/2022 
MÃ ĐỀ: 102 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A C C A B B C B A C B A C C C D C B B C A A B C B 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C B B A D C B B A C B A C C A A B C B C B C B B A 

HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU VD-VDC 

Câu 39. Tìm m để phương trình  3
2

log ( 3 )x x m  có ba nghiệm thực phân biệt. 
A.  0.m  B.  1.m  C.  1.m  D.  0 1.m  

Lời giải 
Chọn C. 
PT 3 3

2
log ( 3 ) 3 2mx x m x x      

Ycbt suy ra 2 2 1m m    

Câu 40. Cho hàm số   ,f x  đồ thị của hàm số  /y f x  là đường cong như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất 

của hàm số    2 1 6g x f x x    trên đoạn 1 ;1
2

   
 bằng 

 
A.  1f . B.  1 3f  . C.  1 6f  . D.  3 6f  . 

Lời giải 
Chọn A. 
Đặt:  2 1 6 3 3, 0;3t x x t t       

( ) ( ) 3 3
'( ) 0 '( ) 3 1, 2

g t f t t
g t f t t t

  
      

 

Câu 41. Hai điểm N , M  trong hình vẽ bên dưới lần lượt là điểm biểu diễn số phức 1z , 2z . 
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Biết 2 2 5ON OM  . Giá trị của 2 2

1 2z z  bằng 

A. 5 13 . B. 5 37 . C. 5 21 . D. 5 11 . 
Lời giải 

Chọn A. 

Từ giả thiết ta có: 


1

2

2 5

5

120

ON z

OM z

MON

  
  


 

 

2 2
1 2 2 . .cos 35z z MN OM ON OM ON MON        

Khi đó 

1

2

1 21

2 2

2

1 7

z
z

z zz
z z







   


. 

Đặt 
2 2 2 2

1
2 2

2

14 4
2 5 7 3( 1) 7

aa b a bz
a bi

z a ba b

             
         

 

 
2

22 2 21 1
1 2 2

2 2

1 3 1 5 1 3 1 5 1 2 3 5 13z zi z z z i i
z z

 
                

 
. 

Câu 42. Cho hàm số  
2 3 2
2 2

2 5

x x khi x
f x

khi x
x

  
 

 

. Cho biết tích phân  
2 2(ln ) 1 ln ln

ln

e

e

f xI dx b c
x x a

    , 

với *, , , , ,a b c a b c  là các số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức S a b c   . 
A. 14 . B. 10 . C. 15 . D. 12 . 

Lời giải 
Chọn B. 
Đặt 2lnu x .Khi đó 

2 4 4 2 42

1 1 1 2

(ln ) 1 ( ) 1 ( ) 1 2 1 ( 3)
ln 2 2 2 (2 5) 2

e

e

f x f u f xI dx du dx dx x dx
x x u x x x

     
      

Câu 43. Cho hàm số  f x  liên tục trên khoảng  0;  và   0f x   với mọi 0x  . Tính tổng 

     1 2 ... 2021f f f    biết rằng      22 1f x x f x    và   11
2

f   . 
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A. 2022
2021

. B. 2021
2022

. C. 2021
2022

 . D. 2022
2023

 . 

Lời giải 
Chọn C. 

Ta có:        
   

2
2

12 1 2 1 2 1
f x

f x x f x x x
f x f x

 
           

 
. 

Lấy nguyên hàm hai vế ta được: 
   2

2

1 1x x C f x
f x x x C

      
 

. 

Mặt khác:     2

1 1 1 11 0
2 1

f C f x
x x x x

        
 

. 

Ta có 
     1 2 ... 2021

1 1 1 1 1 1 11 ...
2 3 2 2021 2020 2022 2021
1 20211 .

2022 2022

f f f  

                      
       

   

 

Câu 44. Cho hàm số 4 23y x x m    có đồ thị  mC , với m  là tham số thực. Giả sử  mC  cắt trục Ox  
tại bốn điểm phân biệt như hình vẽ  

 
Gọi 1S , 2S , 3S  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Giá trị của m  để 

1 3 2S S S   là m = a/b (phân số tối giản). Tính 2a – b. 
A. 5.  B. 6.  C. 8.  D. 9. 

Lời giải 
Chọn B. 
Có 1x  là nghiệm dương lớn nhất của phương trình 4 23 0x x m   , ta có 4 2

1 13m x x     1 . 

Vì 1 3 2S S S   và 1 3S S  nên 2 32S S  
1

0

( ) ( )
xa

a

f x dx f x dx    hay  
1

0

d 0
x

f x x  .  

Mà  
1

0

d
x

f x x  
1

4 2

0

3 d
x

x x m x  
15

3

0
5

x
x x mx

 
   
 

5
31
1 15

x x mx  
4

21
1 15

xx x m
 

   
 

. 

Do đó, 
4

21
1 1 0

5
xx x m

 
   

 


4
21
1 0

5
x x m     2 . (vì 1 0x  ) 

Từ  1  và  2 , ta có phương trình 
4

2 4 21
1 1 13 0

5
x x x x     4 2

1 14 10 0x x    2
1

5
2

x  . 

Vậy 4 2
1 13m x x   5

4
  tìm ra a = 5, b = 4 => 2a – b = 6 chọn B.  
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Câu 45. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình    2
3 9log 1 log 9 1 mx x x      có 

hai nghiệm thực phân biệt. 
A.  1;0 .m   B.  2;0 .m   C.  1; .m    D.  1;0 .m   

Lời giải 
Chọn C. 
Điều kiện: 1.x    
Nhận thấy với 0x   thì phương trình đã cho trở thành 0 1  (vô lí), nên 0x   không là nghiệm 
của phương trình với mọi m . 
Xét 1 0x    ta có: 

       

   

 

2
3 9 3 3log 1 log 9 1 log 1 log 3 1

ln 31 3
ln 1

ln 3
ln 1

m x m

x m

x x x x x

x x m
x

m x
x



            

     


  


 

Đặt    
ln 3

ln 1
f x x

x
 


với 1 0x    

         2

ln 3' 1 0, 1; \ 0 .
1 ln 1

f x x
x x

       
 

 

Ta lập được bảng biến thiên: 

 

Dựa vào bảng biến thiên thì phương trình 
 
ln 3

ln 1
m x

x
 


 có hai nghiệm thực phân biệt khi 

 1; .m    

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho hai điểm  1;2; 1A  ,  0;4;0B , mặt phẳng  P  có 

phương trình 2 2 2017 0x y z    . Mặt phẳng  Q  đi qua hai điểm ,A B  và tạo với  P  một 

góc nhỏ nhất.  Q  có một véc tơ pháp tuyến là    1; ;Qn a b


, khi đó a b  bằng 
A. 4. B. 0. C. 1. D. -2. 

Lời giải 
Chọn B. 
+) Ta có  1;2;1AB  


. 

+)  Q  đi qua hai điểm ,A B    . 0Q QAB n AB n   
   

 1 2 0 1 2a b b a        . 

+) Khi đó    1; ;1 2Qn a a 


 

+) Mặt phẳng  P  có véc tơ pháp tuyến    2; 1; 2Pn   


. 

+) Gọi   là góc giữa hai mặt phẳng  P  và  Q .  
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+) Ta có    

   

.
cos

.

P Q

P Q

n n

n n
  

 

 
 22

2 2 4

3. 1 1 2

a a

a a

  

   25 4 2

a

a a


 
. 

+) Nếu 0a   thì cos 0  .  

+) Nếu 0a   thì cos 

2
4 2. 5

a

a
a a

 
2

1 1 , 0
312 1 3

a

a

   
   
 

. 

+ )Ta có   nhỏ nhất khi cos  lớn nhất. 

+) Kết hợp 2 trường hợp ta có 1cos
3

max   , đạt được khi 1, 1a b   . Khi đó 0.a b    

Câu 47. Cho số phức z  thay đổi thỏa 2z i  . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

4 2 3 3P z i z i       bằng 

A. 2 3 . B. 2 . C. 4 2 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn C. 

 
Đặt  ,z x yi x y   . Gọi M  điểm có tọa độ  ;x y  biểu diễn cho số phức z . 

Ta có  222 1 4z i x y       khi đó điểm M  thuộc đường tròn tâm  0; 1I  , 2R  . 

Ta có: 4 2 3 3P z i z i             2 2 2 24 1 2 3 3x y x y         2MA MB   

với  ;M x y ,  4; 1A  ,  3; 3B  . 

Ta thấy hai điểm ,A B  nằm ngoài đường tròn và 4 2IA R  . 

Lấy điểm A  sao cho 1'
4

IA IA
 

. 

 1; 1A   1
2
RIA   . 

A  nằm trong đường tròn. 

Khi đó: 1
2

IA IM
IM IA

   IA M IMA  ∽  1

2
A M IA
MA IM
 

    2MA MA  . 

Do đó: 2P MA MB   2 2MA MB   =  2 2MA MB A B   . 

Dấu " "  xảy ra khi và chỉ khi M  là giao điểm của đường thẳng A B  và đường tròn. 
Vậy min 2 4 2P A B  . 



Trang 6/8 – Mã đề thi 102 

Câu 48. Cho hàm số  f x  có đạo hàm      1 1 4 ;f x x x x x       .Có tất cả bao nhiêu số 

nguyên m thỏa mãn 0 < 2004m   để hàm số   2
1

xg x f m
x

    
 đồng biến trên 

 2;  . 
A. 2004 . B. 2003 . C. 2002 . D. 4008  

Lời giải 
Chọn B. 

Ta có:  
 2

3 2
11

xg x f m
xx

      
. 

Hàm số  g x  đồng biến trên  2;   

     0; 2;g x x      

 
 2

3 2 0; 2;
11

xf m x
xx

         
 

   2 0; 2;
1

xf m x
x

         
 

Ta có:   0f x       1 1 4 0x x x    
1

1 4
x

x
 

  
 

Do đó:  2 0; 2;
1

xf m x
x

         


   

   

2 1; 2; 1
1

21 4; 2; 2
1

x m x
x

x m x
x

       
       

 

Hàm số   2
1

xh x m
x


 


;  2;x   có bảng biến thiên: 

  2
1

xh x m
x


 


 nghịch biến trên  2; ,khi đó    1;h x m m     

Điều kiện  2  không có giá trị nào của m  thỏa mãn do m thuộc (0 ;2004). 

Điều kiện  1   1m     1m  ,kết hợp điều kiện 0 < 2004m   suy ra có 2003  giá trị 

m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 49. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     cạnh a . Gọi ,M N  là các điểm lần lượt di động trên 
đoạn thẳng ,AC B D   sao cho 2AM D N . Khối tứ diện AMNB  có thể tích lớn nhất bằng 

A. 
3 2
24

a . B. 
3

24
a . C. 

3

6
a . D. 

3 2
6

a . 

Lời giải 
Chọn B. 
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Ta có: AB CD   là tứ diện đều cạnh 2a
 3

32 2

12 3AB CD

a aV     . 

Đặt 2 ; 2 2AM x D N x B N a x       với 20;
2

ax
 
 
 

. 

Ta có: 
  

  
  
  

1 , . , 2 23
1 , 2, .
3

ACB
NACB

D ACB
ACB

d N ACB S d N ACBV B N a x
V B Dd D ACB ad D ACB S




 


   
   

   
  

3 22 2 2 2.
2 3 2NACB D ACB

a x a a xV V
a  
 

    

Lại có: 
  

  
  
  

1 , . ,3
1 , 2, .
3

ANB
MANB

CANB
ANB

d M ANB S d M ANBV AM x
V ACd C ANB ad C ANB S







 
   


 

22 2 3
22 2 2 2.

6 3 2 24 3 42MANB CANB
x a x ax a a a aV V ax x x

a 

   
             

   
. 

Suy ra, AMNBV   đạt GTLN bằng 
3

24
a  tại 2

4
ax  . 

Câu 50. Cho hàm số   32 2 2022x xf x x   . Biết rằng tồn tại số thực m  sao cho bất phương trình 

    4 37 37 .2 0x xf mx m f x m       nghiệm đúng với mọi x . Hỏi m  thuộc khoảng 

nào dưới đây? 
A.  30;50 . B.  10;30 . C.  50;70 . D.  10;10 . 

Lời giải 
Chọn A. 
Hàm số  f x  có tập xác định là D   . 
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Ta có        3 32 2 2022 2 2 2022x x x xf x x x f x            , x  . 

Ta có   22 .ln 2 2 .ln 2 6066 0x xf x x     , x  . 

Do đó  f x  đồng biến trên  . 

Ta có 

    
    
    

 
 

   
    

    

4 37 37 .2 0

4 37 37 .2

4 37 37 .2

4 37 37 .2

4 37 37 .2 0

4 .2 2 37 37 0

2 2 2 37 0

2 2 37 0. 1

x x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x x

x x

f mx m f x m

f mx m f x m

f mx m f x m

mx m x m

mx m x m

m x m x

m m x

m x

     

      

      

      

      

      

     

    

 

Xét hàm số   2 37xg x x    và   2xh x m   trên  . 

Ta có   2 .ln 2 1 0xg x    , x  . 

Suy ra  g x  đồng biến trên  . 

Mặt khác, ta có  5 0g  , do đó 5x   là nghiệm duy nhất của phương trình   0g x  . 

Bảng xét dấu của  g x  

 
Từ bảng xét dấu của  g x , để  1  nghiệm đúng với mọi x  thì  5 0 32h m   . 

Với 32m  , thay vào  1  ta có   2 32 2 37 0x x x    . 

Bảng xét dấu của    y g x h x  

 
Từ bảng xét dấu của    y g x h x  ta thấy 32m   thỏa mãn bài toán. 

Vậy  32 30;50m   . 

----------- HẾT ---------- 



Gv. Trần Quốc Nghĩa - Trang 1/6 – Mã đề thi 103 

THI THỬ LẦN 3 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 07/06/2022 
MÃ ĐỀ: 103 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Trong mặt phẳng phức Oxy, điểm  2;1A   là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây? 
A. 2 .z i   B. 2 .z i    C. 2 .z i   D. 2 .z i    

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu        2 2 2: 1 2 3 9.S x y z       Tâm của  S  có tọa 
độ là 
A.  1; 2;3 .    B.  2; 4;6 .    C.  2;4; 6 .   D.  1;2; 3 .   

Câu 3. Hàm số 3 3 2018y x x    đạt cực tiểu tại điểm. 
A. 1.x    B. 3.x   C. 0.x   D. 1.x   

Câu 4. Thể tích của khối nón có chiều cao h  và có bán kính đáy r  là 

A. 2 .r h  B. 24 .
3

r h  C. 22 .r h  D. 21 .
3

r h  

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số   cosf x x  là 

A.   tan .F x x C   B.   cot .F x x C   C.   sin .F x x C    D.   sin .F x x C   

Câu 6. Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Số nghiệm thực của phương trình   3 0f x    là 
A. 1. B. 0. C. 3. D. 2. 

Câu 7. Tích tất cả các nghiệm của phương trình 
2

2 4x x   bằng 
A. 2. B. 3. C. 2.  D. 1.  

Câu 8. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, 2 , , 3 ,AB a AC a SA a     .SA ABC  
Thể tích của hình chóp là 
A. 32 .V a  B. 36 .V a  C. 3.V a  D. 33 .V a  

Câu 9. Tập xác định của hàm số 1
3

logy x  là 

A.  0; . B.  0; . C.  ;0 . D.  ;  . 

Câu 10. Gọi 1 2,x x  là hai nghiệm nguyên dương của bất phương trình  2log 1 2x  . Tính giá trị của 

1 2P x x  . 
A. 4P  . B. 6P  . C. 5P  . D. 3P  . 

Câu 11. Nếu  
3

0

5f x dx   và  
3

7

2f x dx   thì  
7

0

f x dx  bằng 

A. 3. B. 7. C. 10. D. 7. 

Câu 12. Cho hai số phức 1 3 2z i   và 2 2 .z i   Số phức 1 2z z  bằng 
A. 1 3 .i    B. 1 3 .i    C. 1 3 .i   D. 1 3 .i   
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Câu 13. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 3 1 5: .
2 2 1

x y zd   
 


 Điểm nào dưới đây thuộc d? 

A.  2;2;1 .Q   B.  2;2; 1 .P    C.  3;1;5 .M   D.  3;1; 5 .N    

Câu 14. Trong không gian ,Oxyz  cho mặt phẳng   : 4 3 1 0.P x y z     Vec-tơ nào sau đây là một vec-

tơ pháp tuyến của  .P  

A.  4 3;1; 1 .n  


 B.  3 4;3;1 .n 


 C.  2 4; 1;1 .n  


 D.  1 4;3; 1 .n  


 

Câu 15. Cho số phức z thỏa mãn  2
1 3 3 4i z i   . Môđun của z bằng  

A. 5 .
4

  B. 5 .
2

  C. 2 .
5

  D. 4 .
5

  

Câu 16. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 6
1

xy
x





 là 

A. 3y  . B. 1y   . C. 6y   . D. 2y  . 
Câu 17. Giả sử x; y là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A.  2 2 2log log log .x y x y    B.  2 2 2
1log log log .
2

xy x y   

C. 2 2 2log log log .xy x y   D. 2 2 2log log log .x x y
y
   

Câu 18. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong 
hình vẽ bên? 
A. 4 23 2y x x    .  
B. 3 23 2y x x   .  
C. 3 23 2y x x    .  

D. 2 1
1

xy
x





. 

Câu 19. Trong không gian Oxyz, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  2;0; 1M   và có 

véctơ chỉ phương  2; 3;1a  


 là 

A. 
4 2

6
2

x t
y
z t

 
  
  

. B. 
2 2
3

1

x t
y t
z t

  
  
  

. C. 
2 4
6

1 2

x t
y t
z t

  
  
  

. D. 
2 2

3
1

x t
y t
z t

 
  
   

. 

Câu 20. Gieo một đồng tiền xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để ít nhất một lần 
xuất hiện mặt ngửa. 

A. 1
3

 B. 1
2

 C. 3
4

 D. 2
3

  

Câu 21. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a. Thể tích của khối lăng trụ 
đã cho bằng 

A. 316a . B. 34a . C. 316
3

a . D. 34
3

a . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số   3 1
3 1

x

xf x 



 là 

A.  
 2

2' .3 .
3 1

x

x
f x  


  B.  

 2

2' .3 .
3 1

x

x
f x 


  

C.  
 2

2' .3 ln 3.
3 1

x

x
f x 


  D.  

 2

2' .3 ln 3.
3 1

x

x
f x  


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Câu 23. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  ;  ? 

A. 4 23y x x  . B. 2
1

xy
x





. C. 33 3 2y x x   . D. 32 5 1y x x   . 

Câu 24. Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2cm và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Diện tích 
xung quanh của hình trụ là 
A. 8 cm2. B. 4 cm2. C. 32 cm2. D. 16 cm2. 

Câu 25. Biết  
2

1

3f x dx   và  
2

1

2.g x dx   Khi đó    
2

1

f x g x dx    bằng 

A. 5. B. 1. C. 6. D. 1.   

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  với 1 7u   và công sai 2.d   Giá trị của 2u  bằng 

A. 7 .
2

  B. 9. C. 14. D. 5. 

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số   45 2f x x   là 

A. 10x C . B. 5 2x  . C. 5 2x x C  . D. 51 2
5

x x C   

Câu 28. Cho hàm số  y f x  liên tục trên  3;3  và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Mệnh đề 
nào sau đây sai về hàm số đó? 

 
A. Đạt cực đại tại 1.x    B. Đạt cực đại tại 1.x     
C. Đạt cực đại tại 2.x    D. Đạt cực tiểu tại 0.x    

Câu 29. Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn  2;6  
và có đồ thị như hình vẽ dưới. Gọi M và m lần lượt 
là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã 
cho trên đoạn  2;6 . Hiệu M m  bằng 
A. 4.  
B. 8.  
C. 6.  
D. 3.  

Câu 30. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm    2 2' 1 , xf x x x    . Hàm số  2y f x   đồng biến 
trên khoảng 
A.  2; .   B.  ; 1 .    C.  1;1 .   D.  0;2 .   

Câu 31. Với a, b là hai số thực dương tùy ý, biểu thức 
2001

2019ln aL
b

 
  

 
 bằng 

A. 12001ln ln
2019

L a b  . B. 2001ln 2019lnL a b  . 

C. 2001ln 2019lnL a b  . D. 2001log 2019 logL a b  . 

Câu 32. Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’. Số đo góc giữa hai đường thẳng AD’ và A’B bằng 
A. 030   B. 045   C. 060  D. 090  

Câu 33. Biết   22xF x e x   là một nguyên hàm của hàm số  f x  trên R Khi đó  2f x dx  bằng   

A. 22 4 .xe x C   B. 2 21 4 .
2

xe x C   C. 2 28 .xe x C   D. 2 21 2 .
2

xe x C    
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Câu 34. Trong không gian Oxyz, cho điểm  1;2; 2M   và mặt phẳng   : 2 3 1 0.P x y z     Phương 

trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với  P  là 

A. 
2
1 2 .

3 2

x t
y t
z t

 
  
   

  B. 
1 2
2 .
2 3

x t
y t
z t

 
  
   

  C. 
1 2
2 .

2 3

x t
y t
z t

  
   
  

  D. 
1 2
2 .
2 3

x t
y t
z t

 
  
   

 

Câu 35. Giả sử 1 2,z z  là 2 nghiệm thức của phương trình  2 1 2 1 0.z i z i      Khi đó 1 2z z  bằng 
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 

Câu 36. Hình lăng trụ .ABC A B C    có đáy ABC là tam 
giác vuông tại A, , 2AB a AC a  . Hình chiếu 
vuông góc của A  lên mặt phẳng  ABC  là điểm 
I thuộc cạnh BC. Tính khoảng cách từ A tới mặt 
phẳng  A BC . 

A. 2
3

a . B. 3
2

a .  

C. 2 5
5

a . D. 1
3

a  . 

Câu 37. Một con súc sắc không cân đối, có đặc điểm mặt sáu chấm xuất hiện nhiều gấp hai lần các mặt 
còn lại. Gieo con súc sắc đó hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện trong hai lần 
gieo lớn hơn hoặc bằng 11 bằng 

A. 8
49

. B. 4
9

. C. 1
12

. D. 3
49

. 

Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S có phương trình  
2 2 2 2 6 8 599 0.x y z x y z        Biết rằng mặt phẳng   : 6 2 3 49 0x y z      cắt  S  

theo giao tuyến là dường tròn  C  có tâm là điểm  ; ;P a b c  và bán kính đường tròn  C  là r. 
Giá trị của tổng S a b c r     là 
A. 11S  . B. 13S  . C. 37S  . D. 13S   . 

Câu 39. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để tập nghiệm của bất phương trình 

  23 3 3 2 0x x m     chứa không quá 9 số nguyên? 

A. 3281. B. 3283. C. 3280. D. 3279. 

Câu 40. Cho hai hàm số    ,y f x y g x  , có đạo hàm là    ,f x g x  . Đồ thị hàm số  y f x  và 

 y g x  được cho như hình vẽ bên dưới. 

 
Biết rằng        0 6 0 6f f g g   . Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 

     h x f x g x   trên đoạn  0;6  lần lượt là 

A.    2 , 6 .h h  B.    6 , 2 .h h  C.    2 , 0 .h h  D.    0 , 2 .h h  
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Câu 41. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn 2. '( ) . ( )xx f x x e f x   và (1)f e . Tính 

tích phân 
2

1

( )I f x dx  . 

A. 2 2I e e  .  B. I e .  C. 2I e .  D. 23 2I e e  . 

Câu 42. Cho hình lập phương .    ABCD A B C D  có cạnh bằng a . Gọi O  là tâm hình vuông ABCD , S  là 
điểm đối xứng với O  qua CD  (như hình vẽ). Thể tích của khối đa điện    ABCDSA B C D  bằng  

 

A. 
32

3
a . B. 

33
2
a . C. 

37
6
a . D. 

34
3
a . 

Câu 43. Cho hai số phức 1 2,z z  thay đổi, luôn thỏa mãn 1 1 2 1z i    và 2 5 2z i   . Tìm giá trị nhỏ 

nhất minP  của biểu thức 1 2P z z  . 

A. min 2P  . B. min 1P  . C. min 5P  . D. min 3P  . 

Câu 44. Xét số phức z thỏa mãn điều kiện 2 2 1 3 34iz i z i      . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức (1 ) 2P i z i   . 

A. min
9
17

P  .  B. min 3 2P  .  C. min 4 2P  .  D. min 26P  . 

Câu 45. Cho hàm   3 2y f x ax bx cx d      có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thuộc khoảng 

3 ;3
2


  
 

 của phương trình    2 sin 5 sin 6 0f x f x    là  

 
A. 13. B. 12. C. 9. D. 7. 
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Câu 46. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm      1;1;1 , 1;2;3 , 3;4;1I A B . Viết phương 
trình đường thẳng   biết   đi qua I, đồng thời tổng khoảng cách từ A và B đến   đạt giá trị lớn 
nhất. 

A. 1 1 1.
5 1 3

x y z  
 


  

B. 1 1 1.
5 1 2

x y z  
 


 

C. 1 1 1.
3 2 4

x y z  
 


  

D. 1 1 1
2 3 4

x y z  
 

 
 

Câu 47. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm    2;1;3 ,  6;5;5 .A B  Gọi  S  là mặt cầu có đường 

kính AB. Mặt phang  P  vuông góc với đoạn AB tại H sao cho khối nón đỉnh A và đáy là hình 

tròn tâm H (giao của mặt cầu  S  và mặt phẳng  P  có thể tích lớn nhất, biết rằng 

  : 2  0p x by cz d     với ,  ,  .b c d Z  Tính .S b c d     
A. 18S     B. 11S      
C. 24S     D. 14S    

Câu 48. Có tất cả bao nhiêu cặp số nguyên dương  ;x y  thỏa mãn    2 33 3 1 1 3x y x yx x x      , với 
2020x  ? 

A. 13 B. 15  
C. 6 D. 7 

Câu 49. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) nhận mặt phẳng (Oxy) và mặt phẳng 
  : 2 6 0P x y z     làm các mặt phẳng đối xứng. Biết khoảng cách từ gốc O đến một điểm M 
nằm trên mặt cầu (S) có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là 12 và 2, điểm O nằm bên ngoài 
khối cầu (S). Tung độ của tâm mặt cầu có giá trị dương và bằng 

A. 12 209 .
5

   B. 4 2.   

C. 5. D. 12 209 .
5

  

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ. Trong đoạn  20;20 , có bao nhiêu số nguyên m  

để hàm số   211 3710
3 3

y f x m m m     có 3 điểm cực trị? 

 
A. 36. B. 32. C. 40. D. 34. 

------ HẾT ------ 
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BẢNG ĐÁP ÁN 

1-B 2-D 3-D 4-D 5-D 6-D 7-C 8-C 9-B 10-D 
11-A 12-D 13-D 14-B 15-A 16-D 17-A 18-B 19-D 20-C 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU VD-VDC 

Câu 39:  Chọn C. 

HD: Bất phương trình trở thành:    3

1
log 22 2

3
33 3 3 3 0 log 2 0
2

mx x x x m                    
 

3
3 log 2
2

x m     mà x  nhận tối đa 9 số nguyên  1;0;1;...;7x   . 

Do đó  
8

3
3log 2 8 3280,5
2

m m    .  

Câu 40:  Chọn B. 

 
Xét      0h x f x g x     . 

Với  0;6x  thì phương trình trên có nghiệm 2x  . 

Ta có bảng xét dấu  h x  như sau: 
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 
   

 
      

0;6

0;6

min 2

max max 0 ; 6

h x h

h x h h

 
 



. 

Do        6 6 0 0f g f g    nên    
 

   
0;6

6 0 max 6h h h x h   . 

Câu 41:  Chọn C. 

Ta có            2 2
2

. .
. .x x x

x f x x f x
x f x x e f x x f x f x x e e

x

 
         

   x x
f x f x

e e C
x x

 
     

  
 mà    1 0 xf e C f x xe      

Vậy 
2 22 2 2 2

1
1 1

2x x xI xe dx xe e dx e e e e e         .  

Câu 42: Chọn C. 

Thể tích khối lập phương .    ABCD A B C D  là 3a . 

Do   S ABCD , S  là điểm đối xứng với O  qua CD  nên     ;
2

    
ad S CDD C d CDD C . 

Mặt khác   
3

2
.

1 . ;
3 6          CDD C S CDD C CDD C

aS a V S d S CDD C . 

Vậy thể tích khối đa diện    ABCDSA B C D  là: 
3 3

3 7
6 6

  
a aV a .  

Câu 43:  Chọn A. 

Gọi  1M z M  thuộc đường tròn  1C  tâm  1 11;2 , 1I R   

Gọi  2N z N  thuộc đường tròn  2C  tâm  2 25; 1 , 2I R  . 

Ta có  1 2 1 2 1 24; 3 5I I I I R R     


 nên    1 2,C C  không cắt nhau. 

Do đó min min 1 2 1 2 2P MN I I R R     .  

Câu 44:  Chọn C. 

Ta có    1 2
1 2 1

12

i z iPP i z i z i
i

 
       


 

Gọi z x yi    ,x y và M là điểm biểu diễn của số phức z 

Gọi    2; 2 , 1;3A B   suy ra  3;5 34AB AB   


. 

Từ giả thiết, ta có            2 2 1 3 34z i z i MA MB AB MA MB AB , suy ra 

điểm M thuộc tia AB và M nằm ngoài đoạn thẳng AB (có thể trùng với điểm B) 
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Phương trình đường thẳng AB có  5;3ABn 


 và đi qua A là 5 3 4 0x y   . 

 Từ đó suy ra 4 5;
3

x
M x
 
 
 

 với 1x   . 

Khi đó        
2

2 2 2 4 51 1 1 1 1 1 1
32

P xz i x y i x y x
 

               
 

 

Khảo sát hàm số    
2

2 4 51 1
3

xf x x
 

    
 

 trên  ; 1   , ta được 

 
    min; 1

min 1 4 4 2f x f P
 

     . 

Câu 45: Chọn A. 

Phương trình đã cho trở thành: 
   

   

sin 2 1

sin 3 2

f x     

f x     

 



 

Đặt    sin 1;1 1u x     có nghiệm: 1 1;
2 2

u u    và (2) có nghiệm: 0u  . 

Do đó, với 
3 ;3
2

x      
 

 Vẽ đường tròn lượng giác thì 
sin 0

1sin
2

x

x



  


 có tổng 13 nghiệm.  

Câu 46:  Chọn C. 

Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của A, B xuống Δ. 

Ta có:  max
AK AI

AK BH AI BI
BH BI


    

. 

Dấu “=” xảy ra khi    , ; 6;4; 8 2 3; 2;4AI BI u AI BI
            

  
 mà Δ đi qua I 

nên 1 1 1:
3 2 4

x y z  
  


. 

Câu 47:  Chọn A. 

Hình vẽ tham khảo 

 

 Ta có  4;4;2 .AB 


 Mặt cầu  S đường kính AB có tâm  4;3;4I  và bán kính 1 3
2

R AB   
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Gọi r là bán kính của đường tròn tâm H. Vì thể tích khối nón lớn nhất nên ta chỉ cần xét trường 

hợp H thuộc đoạn IB, tức là 3.AH   Đặt 2 2 2 2,  0 3 9 .IH x x r R x x         

Khi đó thể tích khối nón đỉnh A và đáy là hình tròn tâm H là 

V         
3cos

2 21 1 1 1 12 32. . 3 . 9 3 . . 3 . 6 2 .
3 3 6 6 3 3

i
V AH r x x x x x               

 
,  

Thể  tích lớn nhất bằng 32 3 6 2 1
3

x x x         

Ta có mặt phẳng  P nhận  1 2;2;1
2

AB 


 làm véc tơ pháp tuyến có phương trình là 

 2x 2 0.y z m     Lại có     1518
; 1 1

213
mm

d H P
m
  

     
 

Khi 15m    ta có phương trình mặt phẳng   :  2 2 15 0P x y z     lúc này I và B nằm cùng 

phía so với mặt phẳng       ; 3P AH d A P   nên loại. 

Khi 21m    ta có phương trình mặt phẳng   :  2 2 21 0P x y z     lúc này I và B nằm khác 

phía so với mặt phẳng       ; 3P AH d A P  nên nhận. 

Vậy 2;  1;  21 18.b c d S        

Câu 48:  Chọn C. 

Phương trình đã cho trở thành: 2 2 33 .3 .3 .3 3x y x y yx x x x      

       
2

2 2 2 2 3 0
3 . 3 3 . 3 3 . 3 1 0

3 1

y
x y y y y x

x

x
x x x x x x

x

  
            

 
 

+ Phương trình 3 1; 0x x x     

Xét 
( ) 3 1; 0
'( ) 3 ln 3 1 0 0

x

x

f x x x
f x x

   

    
 

Do đó ( ) 3 1xf x x   đồng biến trên (0; ) ( ) (0) 0f x f    

+ Ta có 23 0 3y yx x     mà 2
31 2020 1 log 2020x y      

Suy ra  1;13y . Thử lại từng giá trị của y, ta được 6 số nguyên x. 

Vậy có tất cả 6 cặp số nguyên  ;x y  thỏa mãn bài toán. 

Câu 49:  Chọn D. 

Do mặt cầu  S  nhận mặt phẳng  Oxy  và mặt phẳng   : 2 6 0P x y z     làm các mặt phẳng 

đối xứng nên tâm I của mặt cầu thuộc mặt phẳng   : 0Oxy z   và mặt phẳng 

  : 2 6 0P x y z    . 
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Giao tuyến của  Oxy  và  P  có phương trình  
2 6

2 6; ;0
0

x t
y t I t t
z

  
    
 

 

Theo giả thiết ta có: max

min

12
7

2
OM OI R

OI
OM OI R

  
    

 (do O nằm ngoài mặt cầu) 

 2 02 2 12 2092 6 49 5 24 25 0
5

tt t t t t 
           .  

Câu 50: Chọn A. 

 

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là số điểm cực trị của hàm số   211 3710
3 3

y f x m m   . 

Xét hàm số     211 3710
3 3

g x f x m m    thì    10 0g x f x    có 2 nghiệm phân biệt. 

Lại có      211 370 *
30 30

g x f x m m    , để hàm số đã cho có 3 điểm cực trị thì (*) có một 

nghiệm đơn hoặc một nghiệm kép 

2

2

5
11 37 3 1830 30

1111 37 1 1530 30 2
11

m
m m

m

m m
m


       
   
  



. 

Kết hợp 
 20;20

m
m
   


 có 36 giá trị của m .  
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THI THỬ LẦN 4 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 08/06/2022 
MÃ ĐỀ: 104 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Cho tập hợp A  có 20  phần tử. Hỏi A  có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử? 
A. 6

20C . B. 20. C. 6P . D. 6
20A . 

Câu 2. Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng với công sai d  và số hạng đầu 1u  là 
A.  1 1nu nu n n d   . B.  1 1nu u n d   . 

C.  
1

1
2n

n n
u u d


  . D.  

1

1
2n

n n
u nu d


  . 

Câu 3. Từ một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để 
trong 4 người được chọn đều là nam bằng 

A. 
4
8
4

13

C
C

. B. 
4
5
4
8

A
C

. C. 
4
5
4

13

C
C

. D. 
4
8
4

13

C
A

. 

Câu 4. Cho tứ diện ABCD  có 2AB CD a  . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm AD và BC . Biết 
3MN a , góc giữa hai đường thẳng AB  và CD  bằng 

A. 045 . B. 090 . C. 060 . D. 030 . 

Câu 5. Cho hình chop .S ABC  có đáy là tam giác vuông tại A , AB a , 3AC a , SA  vuông góc với 
mặt phẳng đáy và 2SA a . Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng ( )SBC  bằng 

A. 57
19

a . B. 2 57
19

a . C. 2 3
19
a . D. 2 38

19
a . 

Câu 6. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 
A.  1;0 . B.  2; 1  . C.  0;1 . D.  1;3 . 

Câu 7. Cho hàm số 4 22y x mx m   . Tìm tất cả các giá trị thực của m  để hàm số có 3  cực trị 
A. 0m  . B. 0m  . C. 0m  . D. 0m  . 

Câu 8. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;1;1A  và  1; 1;3B  . Phương trình mặt cầu có đường 
kính AB  là 
A.    2 221 2 8x y z     . B.    2 221 2 2x y z     . 

C.    2 221 2 2x y z     . D.    2 221 2 8x y z     . 
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Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (2;0;0),  B(0;-1;0), C(0;0;-3).A  Viết phương 
trình mặt phẳng ( ).ABC  
A. 3 6 2 6 0x y z     . B. 3 6 2 6 0x y z     . 
C. 3 6 2 6 0x y z     . D. 3 6 2 6 0x y z     . 

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi H  là hình chiếu vuông góc của điểm  1; 2;3A   

lên mặt phẳng   : 2 2 5 0P x y z    . Độ dài đoạn thẳng AH  là 
A. 3 . B. 7 . C. 4 . D. 1. 

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 1 2 1:
2 1 2

x y zd   
   nhận véc tơ 

 ;2;u a b


 làm véc tơ chỉ phương. Tính a b . 
A. 8 . B. 8 . C. 4 . D. 4 . 

Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho ( 1;0;2)E  và (2;1; 5)F  . Phương trình đường thẳng EF  là 

A. 1 2
3 1 7

x y z 
 


. B. 1 2

3 1 7
x y z 

 


. C. 1 2
1 1 3

x y z 
 


. D. 1 2

1 1 3
x y z 

  . 

Câu 13. Hàm số  f x  có đạo hàm     32 1 2f x x x x    , x  . Hỏi  f x  có bao nhiêu điểm cực đại? 
A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3 . 

Câu 14. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 
A. 3 3 2y x x   . B. 4 22 2y x x   . 
C. 3 22 4 1y x x x     . D. 3 22 5 2y x x x     . 

Câu 15. Cho hàm số  y f x  liên tục và có đồ thị trên đoạn  2;4  như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn 

nhất và nhỏ nhất của hàm số  y f x  trên đoạn  2;4  bằng. 

 
A. 5 . B. 3 . C. 0 . D. 2 . 

Câu 16. Cho hàm số  y f x  có bảng biến như sau: 

 
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là 
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 
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Câu 17. Đường cong trong hình là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án 
A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?. 

 
A. 4 24 1y x x    . B. 4 22 1y x x   . C. 4 24 1y x x   . D. 4 22 1y x x   . 

Câu 18. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số ax by
cx d





 với , , ,a b c d  là các số thự. C. Mệnh 

đề nào dưới đây đúng?. 

 
A. y 0, 1x    . B. y 0, x 1    . C. y 0, x 2    . D. y 0, 2    . 

Câu 19. Đường thẳng   có phương trình 2 1y x   cắt đồ thị của hàm số 3 3y x x    tại hai điểm A  và 

B  với tọa độ được kí hiệu lần lượt là  ;A AA x y  và  ;B BB x y  trong đó B Ax x . Tìm B Bx y . 

A. 5B Bx y   . B. 2B Bx y   . C. 4B Bx y  . D. 7B Bx y  . 

Câu 20. Cho biểu thức 3 34.P x x x , với 0.x   Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
1
2 .P x  B. 

7
12 .P x  C. 

5
8 .P x  D. 

7
24 .P x  

Câu 21. Tập xác định của hàm số  
1
51y x   là 

A.  1; . B.  \ 1 . C.  1; . D.  0; . 

Câu 22. Giá trị của biểu thức 2 2 2 2log 2 log 4 log 8 ... log 256M       bằng 

A. 48 . B. 56 . C. 36 . D. 28log 256 . 

Câu 23. Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên  ? 

A. 2
3log x . B.  3logy x . C. e

4

x

y    
 

. D. 2
5

x

y


   
 

. 

Câu 24. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình    22 5 2 log 7 6 2 0xx x x        bằng 

A. 17
2

. B. 8 . C. 9 . D. 19
2

. 

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình 
 
 

2log 9
1

log 3
x

x





 là 
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A.  4; 3  . B.  4; 3  . C.  3;4 . D.  . 

Câu 26. Cho   3.e xf x x  . Tập nghiệm của bất phương trình   0f x   là 

A. 1;
3

  
 

. B. 10;
3

 
 
 

. C. 1 ;
3

  
 

. D.  0;1 . 

Câu 27. Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z . Tìm phần thực và phần ảo của số 

phức z . 

A. Phần thực là 3  và phần ảo là 4i .  

B. Phần thực là 3  và phần ảo là 4 . 

C. Phần thực là 4 và phần ảo là 3i .  

D. Phần thực là 4 và phần ảo là 3 . 

Câu 28. Cho số phức z thỏa mãn  1 2 4 3z i i   . Tìm số phức liên hợp z  của z  

A. 2 11
5 5

z i
  . B. 2 11z i

5 5
  . C. 2 11z

5 5
= i

 . D. 2 11z
5 5

= i . 

Câu 29. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 24 a  và bán kính đáy là a . Tính độ dài đường cao 
của hình trụ đó 
A. 2a . B. a . C. 3a . D. 4a . 

Câu 30. Một mặt cầu có diện tích xung quanh là   thì có bán kính bằng 

A. 3
2

. B. 3 . C. 1
2

. D. 1. 

Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ  2;1; 3x  


 và  1;0; 1y  


. Tìm tọa độ 

của vectơ 2a x y 
  

 
A.  4;1; 1a  


. B.  3;1; 4a  


. C.  0;1; 1a  


. D.  4;1; 5a  


. 

Câu 32. Cho số phức  ,z a bi a b    thỏa mãn  1 2 3 2i z z i    . Tính P a b   

A. 1P  . B. 1
2

P   . C. 1
2

P  . D. 1P   . 

Câu 33. Tính  sin 2 dx x x  

A. 
2

sin
2
x x C  . B. 

2

cos 2
2
x x C  . C. 2 cos 2

2
xx C  . D. 

2 cos 2
2 2
x x C  . 

Câu 34. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cosf x x  là 
A. cos x C . B. cos x C  . C. sin x C  . D. sin x C . 

Câu 35. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm f , g  liên tục trên K  và a , b  là 
các số bất kỳ thuộc K ? 

A.  ( ) 2 ( ) d ( )d +2 ( )d
b b b

a a a

f x g x x f x x g x x    . B. 
( )d

( )d
( ) ( )d

b

b
a
b

a

a

f x x
f x x
g x g x x







. 
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C.  ( ). ( ) d ( )d  . ( )d
b b b

a a a

f x g x x f x x g x x   . D. 
2

2 ( )d = ( )d
b b

a a

f x x f x x
 
 
 

  . 

Câu 36. Tính tích phân  
0

1

2 1I x dx


   

A. 0I  . B. 1I  . C. 2I  . D. 1
2

I   . 

Câu 37. Cho  
2

2

d 1f x x


 ,  
4

2

d 4f t t


  . Tính  
4

2

df y y  

A. 5I  . B. 3I   . C. 3I  . D. 5I   . 

Câu 38. Khối lập phương có tổng diện tích các mặt là 24 thì thể tích bằng 
A. 8 . B. 9 . C. 6 6 . D. 3 3 .. 

Câu 39. Cho số phức z  thỏa 1 2 3z i   . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn của số phức 2w z i   

trên mặt phẳng  Oxy  là một đường tròn. Tìm tâm của đường tròn đó 

A.  2; 3I  . B.  1;1I . C.  0;1I . D.  1;0I . 

Câu 40. Khối lăng trụ đứng . ' ' 'ABC A B C  có cạnh bên bằng a , đáy là tam giác vuông cân tại A  và 
2 .BC a  Tính theo a  thể tích khối lăng trụ đó. 

A. 3.V a . B. 
3

3
a .. C. 

3

6
a . D. 

3

12
a . 

Câu 41. Gọi 1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 4 5 0z z   . Giá trị của biểu thức 

   2019 2019
1 21 1z z    bằng? 

A. 10092 . B. 10102 . C. 0 . D. 10102 . 

Câu 42. Cho hàm số  f x  xác định trên  \ 1R  thỏa mãn   1
1

f x
x

 


,  0 2021f  ,  2 2022f  . 

Tính    3 1S f f    

A. ln 4043S  . B. 4S  . C. ln 2S  . D. 1S  . 

Câu 43. Cho tam giác ABC  vuông tại A , 6 , 8AB cm AC cm  . Gọi 1V  là thể tích khối nón tạo thành 

khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AB  và 2V  là thể tích khối nón tạo thành khi quay tam giác 

ABC  quanh cạnh AC . Khi đó, tỷ số 1

2

V
V

 bằng 

A. 3
4

. B. 4
3

. C. 16
9

. D. 9
16

. 

Câu 44. Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên. 

Các tứ giác ,ABCD CDPQ  là các hình vuông 

cạnh 2,5cm . Tứ giác ABEF  là hình chữ nhật có 

3,5BE cm . Mặt bên PQEF được mài nhẵn 

theo đường parabol  P  có đỉnh parabol nằm 
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trên cạnh EF . Thể tích của chi tiết máy bằng 

A. 3395
24

cm . B. 350
3

cm . C. 3125
8

cm . D. 3425
24

cm . 

Câu 45. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật tâm O , AB a , 3AD a , tam giác SAD  
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M  là trung điểm SA , G  là 
trọng tâm tam giác SCD , thể tích khối tứ diện DOGM  bằng 

A. 
33

12
a . B. 

33
8
a . C. 

33
6
a . D. 

33
24

a .. 

Câu 46. Trong không gian Oxyz  cho  1; 1;2A  ,  2;0;3B  ,  0;1; 2C  . Gọi  ; ;M a b c  là điểm thuộc 

mặt phẳng  Oxy  sao cho biểu thức . 2 . 3 .S MA MB MB MC MC MA  
     

 đạt giá trị nhỏ nhất. Khi 

đó 12 12T a b c    có giá trị là 
A. 3T  . B. 3T   . C. 1T  . D. 1T   . 

Câu 47. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2 9x y z    và điểm  0 0 0;  ;  M x y z  thuộc đường thẳng 

1
: 1 2 .

2 3

x t
d y t

z t

 
  
  

 Ba điểm ,A  ,B  C  phân biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho ,MA  ,MB  MC  là tiếp 

tuyến của mặt cầu. Biết rằng mặt phẳng  ABC  đi qua  1;  1;  2D . Tổng 2 2 2
0 0 0T x y z    bằng 

A. 30 . B. 26 . C. 20 . D. 21 . 

Câu 48. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 

   2 3 21 14 3 8
3 3

g x f x x x x x       trên đoạn  1;3 .  

 

A. 25 .
3

 B. 15.  C. 19 .
3

 D. 12.  

Câu 49. Tìm tập S  tất cả các giá trị thực của số m  để tồn tại duy nhất cặp số  ;x y  thỏa mãn 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
     và 2 2 2 4 1 0x y x y      

A.  5; 1;1;5S    . B.  1;1S   . 

C.  5;5S   . D.  7 5; 1;1;5;7S     . 

Câu 50. Cho hai số phức ,z w  thỏa mãn 3 2 2z   , 4 2 2 2w i  . Biết rằng z w  đạt giá trị 

nhỏ nhất khi 0z z , 0w w . Tính 0 03z w  

A. 2 2 . B. 4 2 . C. 1. D. 6 2 . 
------ HẾT ------ 
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THI THỬ LẦN 4 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 8/6/2022 
MÃ ĐỀ: 104 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A B C C B C A B C D B B C C B A C C A C C C C B B                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A B C A C D D D D A A D A A A D D B D D D B D B D 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1.   Cho tập hợp A  có 20  phần tử. Hỏi A  có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử? 
A. 6

20C . B. 20. C. 6P . D. 6
20A . 

Câu 2.   Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng với công sai d  và số hạng đầu 1u  là 

A.  1 1nu nu n n d   . B.  1 1nu u n d   . 

C. 
 

1

1
2n

n n
u u d


  . D. 

 
1

1
2n

n n
u nu d


  . 

Câu 3.   Từ một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác 
suất để trong 4 người được chọn đều là nam bằng 

A. C
C

4
8
4
13

. B. A
C

4
5
4
8

. C. C
C

4
5
4
13

. D. C
A

4
8
4

13

. 

Câu 4.   Cho tứ diện ABCD  có 2AB CD a  . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm AD và BC . Biết 
3MN a , góc giữa hai đường thẳng AB  và CD  bằng. 

A. 045 . B. 090 . C. 060 . D. 030 . 

Lời giải 

 

Câu 5.   Cho hình chop .S ABC  có đáy là tam giác vuông tại A , AB a , 3AC a , SA  vuông 
góc với mặt phẳng đáy và 2SA a . Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng ( )SBC  bằng: 
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A. 57
19

a  B. 2 57
19

a  C. 2 3
19
a  D. 2 38

19
a  

Lời giải 

Chọn B 

 

Ta có 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3 4 12AK AH AS AB AC AS a a a a
         . 

Suy ra 
2 3

19
aAK   hay 

2 57( , ( ))
19

ad A SBC  . 

Câu 6.   Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 

A.  1;0 . B.  2; 1  . C.  0;1 . D.  1;3 . 

Câu 7.   Cho hàm số 4 22y x mx m   . Tìm tất cả các giá trị thực của m  để hàm số có 3  cực trị 
A. 0m  . B. 0m  . C. 0m  . D. 0m  . 

Câu 8.   Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;1;1A  và  1; 1;3B  . Phương trình mặt cầu có 
đường kính AB  là 
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A.    2 221 2 8x y z     . B.    2 221 2 2x y z     . 

C.    2 221 2 2x y z     . D.    2 221 2 8x y z     . 

Câu 9.   Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (2;0;0),  B(0;-1;0), C(0;0;-3).A  Viết 
phương trình mặt phẳng ( ).ABC  

A. 3 6 2 6 0x y z     . B. 3 6 2 6 0x y z     . 

C. 3 6 2 6 0x y z     . D. 3 6 2 6 0x y z     . 

Câu 10.   Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi H  là hình chiếu vuông góc của điểm 

 1; 2;3A   lên mặt phẳng   : 2 2 5 0P x y z    . Độ dài đoạn thẳng AH  là 
A. 3 . B. 7 . C. 4 . D. 1. 

Câu 11.   Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 1 2 1:
2 1 2

x y zd   
   nhận 

véc tơ  ;2;u a b


 làm véc tơ chỉ phương. Tính a b . 
A. 8 . B. 8 . C. 4 . D. 4 . 

Câu 12.   Trong không gian Oxyz , cho ( 1;0;2)E  và (2;1; 5)F  . Phương trình đường thẳng EF  là 

A. 1 2
3 1 7

x y z 
 


 B. 1 2

3 1 7
x y z 

 


 

C. 1 2
1 1 3

x y z 
 


 D. 1 2

1 1 3
x y z 

   

Câu 13.   Hàm số  f x  có đạo hàm     32 1 2f x x x x    , x  . Hỏi  f x  có bao nhiêu 

điểm cực đại? 
A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3 . 

Câu 14.   Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 
A. 3 3 2y x x   . B. 4 22 2y x x   . 

C. 3 22 4 1y x x x     . D. 3 22 5 2y x x x     . 
Câu 15.   Cho hàm số  y f x  liên tục và có đồ thị trên đoạn  2;4  như hình vẽ bên. Tổng giá trị 

lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  y f x  trên đoạn  2;4  bằng 
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A. 5  B. 3  C. 0  D. 2  

Câu 16.   Cho hàm số  y f x  có bảng biến như sau: 

 

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: 

A. 3 B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 17.   Đường cong trong hình là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương 
án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

 
A. 4 24 1y x x    .    B. 4 22 1y x x   .    C. 4 24 1y x x   .   D. 4 22 1y x x   . 

Câu 18.   Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số 



ax by
cx d

 với , , ,a b c d  là các số thực. Mệnh 

đề nào dưới đây đúng? 

 

A.    y 0, 1x  B.    y 0, x 1  C.    y 0, x 2  D.    y 0, 2  

Câu 19.   Đường thẳng   có phương trình 2 1y x   cắt đồ thị của hàm số 3 3y x x    tại hai 
điểm A  và B  với tọa độ được kí hiệu lần lượt là  ;A AA x y và  ;B BB x y  trong đó B Ax x . Tìm B Bx y

? 
A. 5B Bx y   B. 2B Bx y   C. 4B Bx y   D. 7B Bx y   

Câu 20.   Cho biểu thức 3 34.P x x x , với 0.x   Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
1
2 .P x  B. 

7
12 .P x  C. 

5
8 .P x  D. 

7
24 .P x  

Câu 21.   Tập xác định của hàm số  
1
51y x   là 
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A.  1;  B.  \ 1  C.  1;  D.  0;  

Câu 22.   Giá trị của biểu thức 2 2 2 2log 2 log 4 log 8 ... log 256M       bằng 
A. 48  B. 56  C. 36  D. 28log 256  

Câu 23.   Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên  ? 

A. 2
3log x  B.  3logy x  C. 

e
4

x

y    
 

 D. 
2
5

x

y


   
 

 

Câu 24.   Tổng tất cả các nghiệm của phương trình    22 5 2 log 7 6 2 0xx x x        bằng 

A. 17
2

. B. 8 . C. 9 . D. 19
2

. 

Câu 25.   Tập nghiệm của bất phương trình 
 
 

2log 9
1

log 3

x

x





 là: 

A.  4; 3  . B.  4; 3  . C.  3; 4 . D.  . 

Câu 26.   Cho   3.e xf x x  . Tập nghiệm của bất phương trình   0f x   là 

A. 1;
3

  
 

 B. 10;
3

 
 
 

 C. 1 ;
3

  
 

 D.  0;1  

Câu 27.   Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z . Tìm phần thực và phần ảo 
của số phức z . 

 

A. Phần thực là 3  và phần ảo là 4 i  B. Phần thực là 3  và phần ảo là 4  

C. Phần thực là 4 và phần ảo là 3i  D. Phần thực là 4 và phần ảo là 3  

Câu 28.   Cho số phức z thỏa mãn  1 2 4 3z i i   . Tìm số phức liên hợp z  của z . 

A. 2 11
5 5

z i
  . B. 2 11z i

5 5
  . C. 2 11z

5 5
= i

 . D. 2 11z
5 5

= i . 

Câu 29.    Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 24 a  và bán kính đáy là a . Tính độ dài đường cao 
của hình trụ đó. 

A. 2a . B. a . C. 3a . D. 4a . 

 
Câu 30.   Một mặt cầu có diện tích xung quanh là   thì có bán kính bằng 

A. 3
2

. B. 3 . C. 
1
2

. D. 1. 
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Câu 31.   Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ  2;1; 3x  


 và  1;0; 1y  


. Tìm 

tọa độ của vectơ 2a x y 
  

. 

A.  4;1; 1a  


. B.  3;1; 4a  


. C.  0;1; 1a  


. D.  4;1; 5a  


 

Câu 32.   Cho số phức  ,z a bi a b    thỏa mãn  1 2 3 2i z z i    . Tính P a b   

A. 1P   B. 1
2

P    C. 1
2

P   D. 1P    

Câu 33.   Tính  sin 2 dx x x . 

A. 
2

sin
2
x x C  . B. 

2

cos 2
2
x x C  . C. 2 cos 2

2
xx C  . D. 

2 cos2
2 2
x x C  . 

Câu 34.   Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cosf x x  là: 
A. cos x C . B. cos x C  . C. sin x C  . D. sin x C . 

Câu 35.    Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm f , g  liên tục trên K  và a , 
b  là các số bất kỳ thuộc K ? 

A.  ( ) 2 ( ) d ( )d +2 ( )d
b b b

a a a

f x g x x f x x g x x    . B. 
( )d

( )d
( ) ( )d

b

b
a
b

a

a

f x x
f x x
g x g x x







. 

C.  ( ). ( ) d ( )d  . ( )d
b b b

a a a

f x g x x f x x g x x   . D. 
2

2 ( )d = ( )d
b b

a a

f x x f x x
 
 
 

  . 

Câu 36.    Tính tích phân  
0

1

2 1I x dx


  . 

A. 0I  . B. 1I  . C. 2I  . D. 
1
2

I   . 

Câu 37.   Cho  
2

2

d 1f x x


 ,  
4

2

d 4f t t


  . Tính  
4

2

df y y . 

A. 5I  . B. 3I   . C. 3I  . D. 5I   . 

Câu 38.   Khối lập phương có tổng diện tích các mặt là 24 thì thể tích bằng 
A. 8 . B. 9 . C. 6 6 . D. 3 3 .  

Câu 39.   Cho số phức z  thỏa 1 2 3z i   . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn của số phức 

2w z i   trên mặt phẳng  Oxy  là một đường tròn. Tìm tâm của đường tròn đó. 

A.  2; 3I  . B.  1;1I . C.  0;1I . D.  1;0I . 

Câu 40.   Khối lăng trụ đứng . ' ' 'ABC A B C có cạnh bên bằng a , đáy là tam giác vuông cân tại A  và 
2 .BC a  Tính theo a  thể tích khối lăng trụ đó.  

A. 3.V a  B. 
3

3
a

.                        C.
3

6
a                     D. 

3

12
a  
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Câu 41.   Gọi 1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 4 5 0z z   . Giá trị của biểu thức 

   2019 2019
1 21 1z z    bằng? 

A. 10092 . B. 10102 . C. 0 . D. 10102 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2 4 5 0z z  
2 1 1
2 1 1

z i z i
z i z i
     

       
. 

Mà        2 4 2 42 41; 1; 1 2 ; 1 4; 1 2 ; 1 4;i i i i i i i i               

Suy ra    2019 2019
1 21 1z z                

504 5044 2 2 21 . 1 1 1 . 1 . 1i i i i i i         

             504 504 504 504 10104 . 2 . 1 4 . 2 . 1 4 .2 . 1 1 4 .2 .2 2i i i i i i i i i               .  

Câu 42.   Cho hàm số  f x  xác định trên  \ 1R  thỏa mãn   1
1

f x
x

 


,  0 2021f  , 

 2 2022f  . Tính    3 1S f f   . 
A. ln4043S  . B. 4S  . C. ln 2S  . D. 1S  . 

Lời giải 

Trên khoảng  1;  ta có   1'
1

f x dx dx
x


    1ln 1x C       1ln 1f x x C    . 

Mà 1(2) 2022 2022f C   . 

Trên khoảng  ;1  ta có   1'
1

f x dx dx
x


    2ln 1 x C       2ln 1f x x C    . 

Mà (0) 2021f  2 2021C  . 

Vậy  
ln( 1) 2022 khi 1
ln(1 ) 2021 khi 1

x x
f x

x x
  

    
. Suy ra    3 1 1f f   . 

Câu 43.   Cho tam giác ABC  vuông tại A , 6 , 8AB cm AC cm  . Gọi 1V  là thể tích khối nón tạo thành 
khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AB  và 2V  là thể tích khối nón tạo thành khi quay tam giác ABC  

quanh cạnh AC . Khi đó, tỷ số 1

2

V
V

 bằng: 

A. 
3
4

. B. 
4
3

. C. 
16
9

. D. 
9

16
. 

Lời giải 
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Ta có công thức tính thể tích khối nón có chiều cao h  và bán kính r  là 21
3

V r h  

+ Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AB  thì: 

6h AB cm   và 8r AC cm   thì 2
1

1 .8 .6 128
3

V     

+ Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AC  thì: 

8h AC cm   và 6r AB cm   thì 2
2

1 .6 .8 96
3

V     

Vậy: 1

2

4
3

V
V

  đáp án B. 

Câu 44.   Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên. 

 
Các tứ giác ,ABCD CDPQ  là các hình vuông cạnh 2,5cm . Tứ giác ABEF  là hình chữ nhật có 

3,5BE cm . Mặt bên PQEF được mài nhẵn theo đường parabol  P  có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF . 

Thể tích của chi tiết máy bằng 

A. 3395
24

cm . B. 350
3

cm . C. 3125
8

cm . D. 3425
24

cm . 

Lời giải 

l 

A C 

B 

h=6 

r=8 

l 

A B 

C 

h=8 

r=6= 
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Gọi hình chiếu của ,P Q  trên AF  và BE  là R  và S . Vật thể được chia thành hình lập phương 

.ABCD PQRS  có cạnh 2,5cm , thể tích 3
1

125
8

V cm  và phần còn lại có thể tích 2V . Khi đó thể tích vật thể 

1 2 2
125

8
V V V V    . 

Đặt hệ trục Oxyz  sao cho O  trùng với F , Ox  trùng với FA , Oy  trùng với tia Fy  song song với AD . 

Khi đó Parabol  P có phương trình dạng 2y ax , đi qua điểm 51;
2

P  
 
 

 do đó 25 5
2 2

a y x   . 

Cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox  và đi qua điểm   ,0 1;0;0M x x   ta được thiết diện là 

hình chữ nhật MNHK  có cạnh là 25
2

MN x  và 5
2

MK do đó diện tích   225
4

S x x  

Áp dụng công thức thể tích vật thể ta có 
1

2
2

0

25 25
4 12

V x dx   

Từ đó 3125 25 425
8 12 24

V cm    

Câu 45. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật tâm O , AB a , 3AD a , tam giác SAD  đều 
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M  là trung điểm SA , G  là trọng tâm tam giác 
SCD , thể tích khối tứ diện DOGM  bằng  

A. 
33

12
a

. B. 
33

8
a

. C. 
33

6
a

. D. 
33

24
a

.  

Lời giải 

Chọn D 
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 Gọi H  là trung điểm của AD . Do tam giác SAD  đều nên SH AD .  

Do      SAD ABCD SH ABCD   . 


 
Gọi N  là trung điểm của SC ; I MN SO  .

  
Ta thấy I  là trung điểm của MN

 
và I  là trung điểm của SO .  

Khi đó       . .; ; O DMG S DMGd O DMN d S DMN V V   .
 


 
Ta có . .

. .

1 1 1 1 1 1. . ; . .
2 2 4 2 2 4

S MID S NID

S AOD S COD

V VSM SI SN SI
V SA SO V SC SO

      . 

Mà . . . . . . . .
1 1 1 1 1. . . .
2 4 4 2 8S AOD S COD S ADC S MND S MID S NID S ADC S ABCDV V V V V V V V         

   
 


 
Lại có 

3
2

. .
3 3 1 3. 3; 3. . .

2 2 3 2S ABCD S ABCD ABCD
a aS AB AD a SH a V SH S       . 

Khi ấy ta được 
3

.
3

16S MND
aV   


 
Mặt khác 

3

. .
2 2 3.
3 3 24

MDG
S MDG S MDN

MDN

S DG aV V
S DN

     . Vậy 
3

.
3

24O DMG
aV  . 

Câu 46.   Trong không gian Oxyz  cho  1; 1;2A  ,  2;0;3B  ,  0;1; 2C  . Gọi  ; ;M a b c  là điểm 

thuộc mặt phẳng  Oxy  sao cho biểu thức . 2 . 3 .S MA MB MB MC MC MA  
     

 đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó 

12 12T a b c    có giá trị là 
A. 3T  . B. 3T   . C. 1T  . D. 1T   . 

Lời giải: 

Chọn D 
Xét . 2 . 3 .S MA MB MB MC MC MA  

     
 

( )( ) 2( )( ) 3( )( )MI IA MI IB MI IB MI IC MI IC MI IA        
           

 

26 (4 3 5 ) 2 3MI MI IA IB IC IAIB IBIC ICIA      
      
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Gọi I là điểm thỏa mãn 

4 3 5

12
4 3 5 2 1 7

4 3 5 0 ( , , )
12 12 12 12

4 3 5

12

A B C
I

A B c
I

A B C
I

x x x
x

y y y
IA IB IC y I

x z z
z

              

   
. 

Mà: (4 3 5 ) 0IA IB IC  
   

. 2 3IAIB IBIC ICIA const  
  

. Nên min minS MI  

Suy ra M là hình chiếu của I lên mặt Oxy. 2 1( , ,0)
12 12

M 
 . 12 12 1T a b c       

Câu 47.   Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2 9x y z    và điểm  0 0 0;  ;  M x y z thuộc 

đường thẳng 
1

: 1 2 .
2 3

x t
d y t

z t

 
  
  

 Ba điểm ,A  ,B  C  phân biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho ,MA  ,MB  MC  là 

tiếp tuyến của mặt cầu. Biết rằng mặt phẳng  ABC  đi qua  1; 1;  2D . Tổng 2 2 2
0 0 0T x y z    bằng 

A. 30 . B. 26 . C. 20 . D. 21 . 

Lời giải 

Mặt cầu  1 :S 2 2 2 9x y z    có tâm  0;  0;  0O , bán kính 1 3R  . 

M d  1 ;  1 2 ; 2 3M a a a    . 

Do ,MA  ,MB  MC  là những tiếp tuyến tại ,A  ,B  C  với mặt cầu  1S . 

Suy ra 2 2 2 2 9MA MB MC OM    . 

Khi đó ,A  ,B  C  2S  có tâm là M , bán kính 2
2 9R OM  . 

Ta có phương trình  2 :S         2 2 2 21 2 1 2 3 9x a y a z a OM          . 

  2 :S      2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 9 0x y z a x a y a z          . 

Mặt khác theo giả thiết ,A  ,B  C  cùng thuộc mặt cầu  1S . 

Suy ra tọa độ ,A ,B C  thỏa mãn hệ:
     

2 2 2

2 2 2

9 0
2 1 2 2 1 2 2 3 9 0

x y z
x y z a x a y a z

    


         
. 

Do đó phương trình mặt phẳng  ABC  là:      2 1 2 2 1 2 2 3 18 0a x a y a z       . 

 D ABC      2 1 2 2 1 4 2 3 18 0a a a        1a   

  2 2 2
0 0 00 ; -1; 5 26M x y z      

Câu 48.   Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm giá trị lớn nhất của hàm 
số 
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   2 3 21 14 3 8
3 3

g x f x x x x x       trên đoạn  1;3 .  

 

A. 25.
3

 B. 15.  C. 19 .
3

 D. 12.  

Lời giải 
Chọn D 

Ta có      2 2 2 44 .(4 2x) x 6 8 2 2 (4 )
2

xg x f x x x x f x x
             
    

Xét thấy   2 21;3 3 4 4 (4 ) 0x x x f x x          

Mặt khác 4 0
2

x
  1;3x   

Suy ra   0 2g x x     

  19 17 17 321 (3) (4) 5
3 3 3 3
19 19 19 34(3) (3) (4) 5
3 3 3 3

(2) 5 7 12.

g f f

g f f

g

      

      

  

 

     1 2 3g g g    

Vậy
 

 
1;3

max 12g x   tại 2.x   

Câu 49.   Tìm tập S  tất cả các giá trị thực của số m  để tồn tại duy nhất cặp số  ;x y  thỏa mãn 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
     và 2 2 2 4 1 0x y x y     . 

A.  5; 1;1;5S    . B.  1;1S   . 

C.  5;5S   . D.  7 5; 1;1;5;7S     . 

Lời giải 

Chọn A 
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Nhận thấy 2 2 2 1x y    với mọi ,x y  nên: 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
    2 2 24 4 6 2x y m x y        2 2 24 4 8 0x y x y m      

   2 2 22 2x y m      (*). 

Khi 0m   thì (*)
2
2

x
y


  
. Cặp  2;2  không là nghiệm của phương trình 2 2 2 4 1 0x y x y     . 

Khi 0m  , tập hợp các điểm  ;x y  thỏa mãn (*) là hình tròn tâm  2;2J , bán kính là m . Trường hợp 

này, yêu cầu bài toán trở thành tìm m  để đường tròn tâm  1;2I  , bán kính 2  và hình tròn tâm  2;2J , 

bán kính m  có đúng một điểm chung (hình vẽ) 

Điều này xảy ra khi 1 1m m     (thỏa mãn 0m  ). 

Vậy  1;1S   . 

Câu 50.   Cho hai số phức ,z w  thỏa mãn 3 2 2z   , 4 2 2 2w i  . Biết rằng z w  đạt 

giá trị nhỏ nhất khi 0z z , 0w w . Tính 0 03z w . 

A. 2 2 . B. 4 2 . C. 1. D. 6 2 . 

Lời giải 

Ta có: + 3 2 2z   , suy ra tập hợp điểm biểu diễn M  biểu diễn số phức z  là đường tròn có tâm 

 3 2 ;0I , bán kính 2r  . 

+ 4 2 2 2w i  , suy ra tập hợp điểm biểu diễn N  biểu diễn số phức w  là đường tròn có tâm 

 0;4 2J , bán kính 2 2R  . 

Ta có min minz w MN  . 

+ 5 2; 2; 2 2IJ IM r NJ R     . 

m

-3

y

x2

2

1-1 O

JI
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Mặt khác IM MN NJ IJ    MN IJ IM NJ     hay 5 2 2 2 2 2 2MN     . 

Suy ra min 2 2MN   khi , , ,I M N J thẳng hàng và ,M N  nằm giữa ,I J  (Hình vẽ). 

Cách 1: 

Khi đó ta có: 0 03 3z w OM ON  
 

 và 3 2IN   1 3;
5 5

IM IJ IN IJ  
   

. 

Mặt khác ON OI IN 
  

 3
5

OI IJ 
 

;  3 3OM OI IM  
  

 1 33 3
5 5

OI IJ OI IJ    
 

   
. 

Suy ra 0 03 3z w OM ON  
 

 3 33 2
5 5

OI IJ OI IJ OI      
 

    
 6 2 . 

Cách 2: 

Ta có 3 3 0IN IM IM IN   
    

. 

Do đó    0 03 3 3 2 2. 2.3 2 6 2.z w OM ON OI IM OI IN OI OI          
      

 

Cách 3: 

+) 0

12 2
1 12 2 4 25
5 5 54 2

5

M

M

x
IMIM IJ IM IJ z i
IJ

y


      

 

   
. 

+) 0

6 2
3 6 2 12 25
5 5 512 2

5

N

N

x
ININ IJ IN IJ w i
IJ

y


      

 

   
. 

Suy ra 0 03 6 2 6 2z w   . 
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THI THỬ LẦN 5 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 9/6/2022 
MÃ ĐỀ: 105 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Phần thực của số phức 3 4z i   bằng 
A. 3 . B. 4 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , tọa độ tâm I  và bán kính R  của mặt cầu 

  2 2 2: 4 2 2 3 0S x y z x y z        là 
A.  2; 1; 1I    và 9R  . B.  2;1;1I   và 3R  . 

C.  2; 1; 1I    và 3R  . D.  2;1;1I   và 9R  . 

Câu 3. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ. 

 
A. 4 24 1y x x   .  B. 4 24 1y x x    . 
C. 4 22 1y x x     D. 4 22 1y x x   . 

Câu 4. Nếu tăng bán kính của một khối cầu lên ba lần thì thể tích của khối cầu tăng lên 
A. 9  lần. B. 6  lần. C. 3  lần. D. 27  lần. 

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số   23 2 3f x x x    là 

A. 3 2x x C  . B. 3 2 3x x x C   .  
C. 6 2x C  . D. 3 23 2 3x x x C   . 

Câu 6. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số  y f x  đạt cực đại tại 2x   và đạt cực tiểu tại 3x   . 

B. Đồ thị của hàm số  y f x  có điểm cực tiểu là 0x  . 
C. Hàm số  y f x  đạt cực đại tại 1x   và đạt cực tiểu tại 0x  . 

D. Đồ thị của hàm số  y f x  có điểm cực đại là  0; 3 . 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  2log 1 3x    là 

A.  5; . B.  5; . C.  7; . D.  7; . 

Câu 8. Cho khối hộp hình chữ nhật .ABCD A B C D   có 3 , 4 , 5AB cm AD cm AA cm   . Thể tích khối 
hộp bằng 
A. 360cm . B. 320cm . C. 312cm . D. 315cm . 
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Câu 9. Hàm số nào dưới đây là hàm số lũy thừa? 

A. 3y x  B. 3 2y x  C. 2021xy   D. xy   

Câu 10. Nghiệm của phương trình 2 13 9x   là 

A. 1
2

x  . B. 3x  . C. 1x  . D. 3
2

x  . 

Câu 11. Tính tích phân 
7

2

2dI x x   bằng 

A. 38
3

I  .  B. 670
3

I  . C. 19I  . D. 38I  . 

Câu 12. Gọi 1 2;z z  là hai nghiệm của phương trình 22 10 13 0z z   , trong đó 1z  có phần ảo dương. Số 

phức 1 22 4z z  bằng 

A. 1 15i . B. 15 i  . C. 15 i  . D. 1 15i  . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1; 4; 3A   và  2;5;2n  


. Phương trình mặt phẳng  P  

đi qua điểm A  và nhận  2;5;2n  


 làm vectơ pháp tuyến là 

A. 2 5 2 28 0x y z     .  B. 2 5 2 28 0x y z     .  
C. 4 3 28 0x y z    . D. 4 3 28 0x y z    . 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;1; 2A   và  2;2;1B . Vectơ AB


 có tọa độ là 

A.  1; 1; 3    B.  3;1;1  C.  1;1;3   D.  3;3; 1  

Câu 15. Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 2 2 5 0z z    là  
A. 1 2i . B. 1 2i  . C. 1 2i  . D. 1 2i . 

Câu 16. Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 1
1

xy
x





 lần lượt là 

A. 2, 1x y   . B. 1, 2x y   .  

C. 1 , 1
2

x y   . D. 2, 1y x   

Câu 17. Đặt 2 3log 5, log 5a b  . Hãy biểu diễn 6log 5  theo a  và b . 

A. 6log 5 a b  . B. 2 2
6log 5 a b  . C. 6log 5 ab

a b



. D. 6

1 1log 5
a b

  . 

Câu 18. Cho hàm số 4 22 1y x x    có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 

Số nghiệm của phương trình 
 
1 1

2 1f x



 là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
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Câu 19. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 1 1 2:
1 2 1

x y zd   
 

 
. Đường thẳng đi qua điểm 

 2;1; 1M   và song song với đường thẳng d  có phương trình là 

A. 2 1 1
1 2 1

x y z  
 

 
. B. 5 3

1 2 1
x y z 
 


.  

C. 1 2 1
2 1 1

x y z  
 


. D. 2 1 1

1 1 2
x y z  

 


. 

Câu 20. Cho một chiếc hộp đựng 4 quả bóng xanh và 10 quả bóng đỏ. Số cách lấy ra 3 quả bóng bất kì 
bằng

 A. 1 2
4 10C C . B. 3

14A . C. 3
14C . D. 2 1

4 10C C . 

Câu 21. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ; SA  vuông góc với  ,ABCD cạnh 

bên 10
2

aSC  . Thể tích của khối chóp .S ABCD bằng 

A. 
3 2 .
4

a  B. 
3 2 .
6

a  C. 
3 2 .
3

a  D. 
3 2 .
12

a  

Câu 22. Với mọi số thực dương a , b , x , y  và , 1a b , mệnh đề nào sau đây sai? 

A.      log log loga a axy x y . B.  log log loga a axy x y  . 

C. loga ba b . D. log log loga a a
x x y
y
  . 

Câu 23. Cho hàm số  
2 4xy f x
x


  . Hàm số nghịch biến trên các khoảng 

A.  2;2 . B.  ; 2   và  0;2 . 

C.  2;0  và  0;2 . D.  ;0 . 

Câu 24. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng đi qua trục, ta được thiết diện là hình vuông cạnh 2a . Thể tích 
khối trụ là 

A. 
3

3
a . B. 3a . C. 

32
3
a  D. 32 a  

Câu 25. Cho hàm số  y f x  liên tục trên  1;9 , thoã mãn  
9

1

d 7f x x   và  
5

4

d 3f x x  .  Tính 

giá trị biểu thức    
4 9

1 5

d d .P f x x f x x      

A. 3P  . B. 4P  . C. 10P  . D. 2P  . 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  với 1 1u   và 2 4u  . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 4 . B. 3 . C. 3 . D. 5 . 

Câu 27. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 2
1 cot

cos
dx x C

x
   . B. .lnx xa dx a a C  . 

C. 1x
xe dx C

e  . D. 2
1 1dx C
x x

   . 
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Câu 28. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đạt cực đại tại điểm nào trong các điểm sau đây? 
A. 3x  . B. 2x   . C. 4x  . D. 1x    

Câu 29. Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên  , biết    22'( ) 1 3 2 ,f x x x x x x      . Giá trị lớn 

nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn [ 2;3]  là  

A.  2f  . B.  0f .  C.  1f . D.  3f . 

Câu 30. Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên  ? 

A. 3 1
2

xy
x





. B. 3 22 6 1y x x x    . 

C. tan 2y x  . D. 3 2y x x  . 

Câu 31. Với ,a b  là các số thực cùng dấu và khác 0 ,  2log ab  bằng 

A. 2 2log loga b . B. 2 2log .loga b . C. 2logb a . D. 2 2log loga b . 

Câu 32. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D . Góc giữa đường thẳng AB  và ' 'B D  bằng 

 
A. 30 . B. 135 . C. 45 . D. 90 . 

Câu 33. Cho  
6

0

d 10f x x   và  
4

0

d 7f x x   thì  
6

4

df x x  bằng 

A. 17 .  B. 17 . C. 3 . D. 3 . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông và SA  vuông góc với 
đáy. Cho biết  2;3;7 ,B  4;1;3D . Phương trình mặt phẳng  SAC  là 
A. 2 9 0.x y z     B. 2 9 0.x y z     
C. 2 9 0.x y z     D. 2 9 0.x y z     

Câu 35. Cho hai số phức 1 2 3z i   và 2 2z i  . Số phức 1 2 2w z z z   có phần thực bằng 
A. 7.  B. 9.  C. 4.  D. 3.  

Câu 36. Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng a . Gọi M  là trung điểm CD . Khoảng cách giữa AC  và 
BM  là  

A. 154
28

a . B. 
2
a . C. 22

11
a . D. 2

3
a . 
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Câu 37. Có 8 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh trong đó có Việt và 
Nam ngồi vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Xác suất để hai bạn Việt và 
Nam ngồi cạnh nhau bằng.  

A. 1
8

.  B. 1
4

. C. 1
14

. D. 1
28

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 2 3 0x y z     . Phương trình đường thẳng d  

đi qua  2; 3; 1A    song song    và mặt phẳng  Oyz  là 

A. 
2

3 2 .
1

x
y t
z t


   
   

 B. 
2
2 3 .
1

x t
y t
z t


  
  

 C. 
2

3 2 .
1

x
y t
z t


   
   

 D. 
2

3 .
1

x t
y
z t

 
  
   

 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn      2 1
3 3log 1 log 21 16 2 0?xx x         

A. 17 . B. 18 .  
C. 16 . D. Vô số. 

Câu 40. Biết rằng ( )f x  là đa thức bậc 4 và đồ thị hàm số  y f x  có dạng như hình vẽ sau 

 
Số giao điểm của đồ thị hàm số      2

.y f x f x f x      và trục Ox  là 

A. 4 . B. 6 . C. 2 . D. 0 . 

Câu 41. Cho hàm số ( )f x  có (0) 0f   và 2( ) cos cos 2 ,f x x x x     . Biết ( )F x  là nguyên hàm của 

( )f x  thỏa mãn 121(0)
225

F   , khi đó ( )F   bằng 

A. 242
225

.  B. 208
225

.  

C. 121
225

. D. 149
225

. 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật AB a  và 2AD a , cạnh bên SA  
vuông góc với đáy. Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD  biết góc giữa hai mặt phẳng ( )SBD  

và ( )ABCD  bằng 60 . 

A. 
3 15
15

aV    B. 
3 15
6

aV   C. 
34 15
15

aV    D. 
3 15

3
aV   

Câu 43. Cho phương trình 2 4 0cx x
d

    có hai nghiệm phức, trong đó c, d là các số nguyên dương, 

nguyên tố cùng nhau. Gọi ,A B  là hai điểm biểu diễn của hai nghiệm đó trên mặt phẳng Oxy . 
Biết tam giác OAB  đều, tính 2P c d  . 
A. 18P  . B. 10P  .  C. 14P    D. 22P  . 
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Câu 44. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng  

1
3 3 2:

1 2 1
x y zd   

 
 

; 2
5 1 2:

3 2 1
x y zd   

 


 và mặt phẳng ( ) : 2 3 5 0P x y z    .  

Đường thẳng vuông góc với ( )P , cắt 1d  và 2d  có phương trình là 

A. 1 1
3 2 1

x y z 
    B. 2 3 1

1 2 3
x y z  

   

C. 3 3 2
1 2 3

x y z  
   D. 1 1

1 2 3
x y z 

   

Câu 45. Cho hàm số ( )f x  bậc bốn có đồ thị như hình vẽ sau 

 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của [ 10;10]m   để hàm số 

3 21 1( ) ( ) ( ) 3 ( ) 1
3 2

g x f x m f x f x      nghịch biến trên khoảng (0;1)?  

A. 16. B. 15. C. 14.  D. 13. 

Câu 46. Xét hai số phức 1 2,z z  thỏa mãn 1 2 1 22 2, 2 3 7 4z z z z i     . Giá trị lớn nhất của biểu thức 

1 22P z i z i      

A. 2 3
3

. B. 2 3 . C. 4 3 . D. 4 3
3

. 

Câu 47. Cho hai hàm số 4 3 2( ) 3f x ax bx cx x     và 3 2( )g x mx nx x   ; với , , , ,a b c m n . Biết 
hàm số ( ) ( )y f x g x   có ba điểm cực trị là 1, 2  và 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai 

đường ( )y f x  và ( )y g x  bằng 

A. 32
3

. B. 71
9

. C. 71
6

. D. 64
9

. 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên x  sao cho tồn tại số thực y  thỏa mãn 
2 2

3 4x y x y   
A. Vô số. B. 5. C. 2.  D. 1. 

Câu 49. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 2) ( 3) ( 1) 1S x y z      . Có bao nhiêu điểm M  
thuộc ( )S  sao cho tiếp diện của mặt cầu ( )S  tại điểm M  cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các 
điểm ( ;0;0), (0; ;0)A a B b  mà a, b là các số nguyên dương và 90AMB  ? 
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 

Câu 50. Cho hàm số 4 3 2( ) 12 30 (3 )f x x x x m x     , với m  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị 
nguyên của m  để hàm số ( ) (| |)g x f x  có đúng 7 điểm cực trị? 
A. 27 B. 25  C. 26  D. 28 

------ HẾT ------ 
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THI THỬ LẦN 5 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 9/6/2022 
MÃ ĐỀ: 105 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
C C A D B C C A A D A B A C A B C C B C B A C D B                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C C D C B D C C C D C B A B D C C D D C D B C D A 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1. Phần thực của số phức 3 4z i   bằng 
A. 3 . B. 4 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 
Chọn C. 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , tọa độ tâm I  và bán kính R  của mặt cầu 

  2 2 2: 4 2 2 3 0S x y z x y z        là 

A.  2; 1; 1I    và 9R  . B.  2;1;1I   và 3R  . 

C.  2; 1; 1I    và 3R  . D.  2;1;1I   và 9R  . 

Lời giải 
Chọn C. 

       
2 2 22 2 2: 4 2 2 3 0 2 1 1 9S x y z x y z x y z              . 

Vậy  S  có tâm  2; 1; 1I    và bán kính 3R  . 

Câu 3. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ. 

 
A. 4 24 1y x x   .  B. 4 24 1y x x    . 
C. 4 22 1y x x     D. 4 22 1y x x   . 

Lời giải 
Chọn A. 

Câu 4. Nếu tăng bán kính của một khối cầu lên ba lần thì thể tích của khối cầu tăng lên 
A. 9  lần. B. 6  lần. C. 3  lần. D. 27  lần. 

Lời giải 
Gọi 1V  là thể tích ban đầu của khối cầu có bán kính R . 

Ta có 3
1

4
3

V R . 

Gọi 2V  là thể tích ban đầu của khối cầu có bán kính 3R (sau khi tăng bán kính lên 3 lần). 
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Ta có  
3 3

2 1
4 43 27. . 27
3 3

V R R V    . 

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số   23 2 3f x x x    là 

A. 3 2x x C  . B. 3 2 3x x x C   .  
C. 6 2x C  . D. 3 23 2 3x x x C   . 

Lời giải 
Chọn B. 

 2 3 23 2 3 d 3x x x x x x C      . 

Câu 6. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số  y f x  đạt cực đại tại 2x   và đạt cực tiểu tại 3x   . 

B. Đồ thị của hàm số  y f x  có điểm cực tiểu là 0x  . 

C. Hàm số  y f x  đạt cực đại tại 1x   và đạt cực tiểu tại 0x  . 

D. Đồ thị của hàm số  y f x  có điểm cực đại là  0; 3 . 

Lời giải 
Chọn C. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  2log 1 3x    là 

A.  5; . B.  5; . C.  7; . D.  7; . 

Lời giải 
Chọn C. 
Điều kiện: 1x   . 
Ta có  2log 1 3 1 8 7x x x       . 

Câu 8. Cho khối hộp hình chữ nhật .ABCD A B C D   có 3 , 4 , 5AB cm AD cm AA cm   . Thể tích khối 
hộp bằng 
A. 360cm . B. 320cm . C. 312cm . D. 315cm . 

Lời giải 
Chọn A. 
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3

. . . 3.4.5 60ABCD A B C DV AB AD AA cm   
    

Câu 9. Hàm số nào dưới đây là hàm số lũy thừa? 

A. 3y x  B. 3 2y x  C. 2021xy   D. xy   
Lời giải 

Chọn A. 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 2 13 9x   là 

A. 1
2

x  . B. 3x  . C. 1x  . D. 3
2

x  . 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có 2 13 9x  2 1 23 3x 
32 1 2
2

x x     . 

Câu 11. Tính tích phân 
7

2

2dI x x   bằng 

A. 38
3

I  .  B. 670
3

I  . C. 19I  . D. 38I  . 

Lời giải 
Chọn A. 
Đặt 22 2 2 d dt x t x t t x       . 
Đổi cận 2 2, 7 3x t x t      . 

Ta có 
33 3 33 3

2

2 2 2

2 2.3 2.2 38.2 d 2 d
3 3 3 3
tI t t t t t       . 

Câu 12. Gọi 1 2;z z  là hai nghiệm của phương trình 22 10 13 0z z   , trong đó 1z  có phần ảo dương. Số 

phức 1 22 4z z  bằng 

A. 1 15i . B. 15 i  . C. 15 i  . D. 1 15i  . 
Lời giải 

Chọn B. 
Ta có 2 25 2.13 1 i      . 

Suy ra phương trình đã cho có 2 nghiệm 1
5 1
2 2

z i    ( do 1z có phần ảo dương) 

 và 2
5 1
2 2

z i    

D'A'

C'

D

B

A

C

B'
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Khi đó:    1 2
5 1 5 12 4 2. 4. 5 2 5 15
2 2 2 2

z z i i i i i
   
                     
   

. 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1; 4; 3A   và  2;5;2n  


. Phương trình mặt phẳng  P  

đi qua điểm A  và nhận  2;5;2n  


 làm vectơ pháp tuyến là 

A. 2 5 2 28 0x y z     .  B. 2 5 2 28 0x y z     .  
C. 4 3 28 0x y z    . D. 4 3 28 0x y z    . 

Lời giải 
Chọn A. 
Mặt phẳng  P  đi qua điểm  1; 4; 3A   và nhận  2;5;2n  



 
làm vectơ pháp tuyến có 

phương trình là      2 1 5 4 2 3 0 2 5 2 28 0x y z x y z            . 

Câu 14.  Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;1; 2A   và  2;2;1B . Vectơ AB


 có tọa độ là 

A.  1; 1; 3    B.  3;1;1  C.  1;1;3   D.  3;3; 1  

Lời giải 
Chọn C. 

Câu 15. Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 2 2 5 0z z    là  
A. 1 2i . B. 1 2i  . C. 1 2i  . D. 1 2i . 

Lời giải 
Chọn A. 

Ta có: 2 1 2
2 5 0

1 2
z i

z z
z i
  
   
  

. 

Vậy nghiệm phức có phần ảo dương là 1 2i . 

Câu 16. Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 1
1

xy
x





 lần lượt là 

A. 2, 1x y   . B. 1, 2x y   . C. 1 , 1
2

x y   . D. 2, 1y x   

Lời giải 
Chọn B. 
 Tập xác định  \ 1D    

 2 1lim 2 2
1x

x y
x


  


 là đường tiệm cận ngang của đồ thị. 

 
1

2 1lim 1
1x

x x
x


   


 là đường tiệm cận đứng của đồ thị. 

Câu 17. Đặt 2 3log 5, log 5a b  . Hãy biểu diễn 6log 5  theo a  và b . 

A. 6log 5 a b  . B. 2 2
6log 5 a b  . C. 6log 5 ab

a b



. D. 6

1 1log 5
a b

  . 

Lời giải 
Chọn C. 

Ta có: 6
5 5 5

2 3

1 1 1 1 1log 5 1 1 1 1log 6 log 2 log 3
log 5 log 5 .

ab
a b a b

a b a b

     
  
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Vậy 6log 5 ab
a b




. 

Câu 18. Cho hàm số 4 22 1y x x    có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 

Số nghiệm của phương trình 
 
1 1

2 1f x



 là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Lời giải 

Chọn C. 

Phương trình 
   
1 1 1

2 1
f x

f x
  


. 

Đường thẳng 1y   cắt trục Oy  tại điểm có tung độ bằng 1 và song song với trục Ox . 

 
 Từ hình vẽ, ta thấy phương trình có ba nghiệm phân biệt. 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 1 1 2:
1 2 1

x y zd   
 

 
. Đường thẳng đi qua điểm 

 2;1; 1M   và song song với đường thẳng d  có phương trình là 

A. 2 1 1
1 2 1

x y z  
 

 
. B. 5 3

1 2 1
x y z 
 


.  

C. 1 2 1
2 1 1

x y z  
 


. D. 2 1 1

1 1 2
x y z  

 


. 

Lời giải 
Chọn B. 
Đường thẳng song song d  nên có VTCP cùng phương với  1;2; 1da   


. Suy ra đáp án A 

hoặc B.  

Mặt khác, tọa độ điểm  2;1; 1M   thỏa phương trình 5 3
1 2 1
x y z 
 


. 

Câu 20. Cho một chiếc hộp đựng 4 quả bóng xanh và 10 quả bóng đỏ. Số cách lấy ra 3 quả bóng bất kì 
bằng

 A. 1 2
4 10C C . B. 3

14A . C. 3
14C . D. 2 1

4 10C C . 
Lời giải 

Chọn C. 
Số cách lấy ra 3 quả bóng bất kì trong 14 quả là 3

14C  
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Câu 21.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ; SA  vuông góc với  ,ABCD cạnh 

bên 10
2

aSC  . Thể tích của khối chóp .S ABCD bằng 

A. 
3 2 .
4

a  B. 
3 2 .
6

a  C. 
3 2 .
3

a  D. 
3 2 .
12

a  

Lời giải 
Chọn B. 

Ta có 
2

2 2 25 22 2
2 2
a aAC a SA SC AC a        

Thể tích là 
3

2
.

1 1 2 2. . . .
3 3 2 6S ABCD ABCD

a aV SA S a   . 

Câu 22. Với mọi số thực dương a , b , x , y  và , 1a b , mệnh đề nào sau đây sai? 

A.      log log loga a axy x y . B.  log log loga a axy x y  . 

C. loga ba b . D. log log loga a a
x x y
y
  . 

Lời giải 
Chọn A. 
Mệnh đề sai là “      log log loga a axy x y  “, mệnh đề đúng là  log log loga a axy x y  . 

Câu 23. Cho hàm số  
2 4xy f x
x


  . Hàm số nghịch biến trên các khoảng 

A.  2;2 . B.  ; 2   và  0;2 . 

C.  2;0  và  0;2 . D.  ;0 . 

Lời giải 
Chọn C. 

  
2 4xy f x
x


   

 Tập xác định:  \ 0D   . 

 
2

2

04 0
2

xxy
xx

     


 

 Bảng biến thiên 

 
 Hàm số nghịch biến trên các khoảng  2;0  và  0;2  

Câu 24. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng đi qua trục, ta được thiết diện là hình vuông cạnh 2a . Thể tích 
khối trụ là 

A. 
3

3
a . B. 3a . C. 

32
3
a  D. 32 a  

x                  2                       0                    2                  

y               +        0                                   0     + 

y   
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Lời giải 
Chọn D. 

 
Theo đề bài ta có ABCD là hình vuông cạnh 2a . Thể tích khối trụ là 

2 2 32 2V OA AD a a a         . 

Câu 25. Cho hàm số  y f x  liên tục trên  1;9 , thoã mãn  
9

1

d 7f x x   và  
5

4

d 3f x x  .  Tính 

giá trị biểu thức    
4 9

1 5

d d .P f x x f x x      

A. 3P  . B. 4P  . C. 10P  . D. 2P  . 
Lời giải 

Chọn B. 
Ta có: 

       

       

4 5 9 9

1 4 5 1
4 9 9 5

1 5 1 4

7 3 4

f x dx f x dx f x dx f x dx

f x dx f x dx f x dx f x dx

  

      

   

   
  

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  với 1 1u   và 2 4u  . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 4 . B. 3 . C. 3 . D. 5 . 
Lời giải 

Chọn C. 
Vì  nu là cấp số cộng nên 2 1 2 1 4 1 3u u d d u u        . 

Câu 27. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 2
1 cot

cos
dx x C

x
   . B. .lnx xa dx a a C  . 

C. 1x
xe dx C

e  . D. 2
1 1dx C
x x

   . 

Lời giải 
Chọn C. 

Ta có: 2
1 tan

cos
dx x C

x
  . 

ln

x
x aa dx C

a
  . 

1x x
xe dx e C C

e
    . 
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1 lndx x C
x

  . 

Câu 28. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đạt cực đại tại điểm nào trong các điểm sau đây? 
A. 3x  . B. 2x   . C. 4x  . D. 1x    

Lời giải 
Chọn D. 
Theo bảng biến thiên, dấu của đạo hàm đổi từ dương (+) sang âm (-) khi x  đi qua 0 1x    nên 

hàm số đạt cực đại tại 1x   . 

Câu 29. Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên  , biết    22'( ) 1 3 2 ,f x x x x x x      . Giá trị lớn 

nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn [ 2;3]  là  

A.  2f  . B.  0f .  C.  1f . D.  3f . 

Lời giải 
Chọn C. 

Ta có: 

2
0

( ) 0
1
3

x
x

f x
x
x



  

 
 
 




 

Bảng biến thiên: 

 
Từ bảng biến thiên ta có 

 2;3
max (1)f


  

Câu 30. Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên  ? 

A. 3 1
2

xy
x





. B. 3 22 6 1y x x x    . 

C. tan 2y x  . D. 3 2y x x  . 
Lời giải 

Chọn B. 
Ta có 3 2 22x 6x 1 3x 4x 6 0,y x y x           . 
Ba hàm số còn lại đều có tập xác định khác  nên không thể đồng biến trên  . 
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Câu 31. Với ,a b  là các số thực cùng dấu và khác 0 ,  2log ab  bằng 

A. 2 2log loga b . B. 2 2log .loga b . C. 2logb a . D. 2 2log loga b . 

Lời giải 
Chọn D. 
Ta có: 2 2 2log ( ) log | | log | | . ab a b   

Câu 32. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D . Góc giữa đường thẳng AB  và ' 'B D  bằng 

 
A. 30 . B. 135 . C. 45 . D. 90 . 

Lời giải 
Chọn C. 

 
Ta có: . ' ' ' 'ABCD A B C D  là hình lập phương ' 'ABB A  là hình vuông / / ' 'AB A B  
Do đó góc giữa hai đường thẳng AB  và ' 'B D  bằng góc giữa hai đường thẳng ' 'A B và ' 'B D  
Mặt khác, do . ' ' ' 'ABCD A B C D  là hình lập phương nên ' ' ' 'A B C D  là hình vuông nên 
' ' ' 45oA B D   do đó góc giữa 2 đường thẳng ' 'A B và ' 'B D  bằng 45o  
Nên góc giữa đường thẳng AB  và ' 'B D  bằng 45o . 

Câu 33. Cho  
6

0

d 10f x x   và  
4

0

d 7f x x   thì  
6

4

df x x  bằng 

A. 17 .  B. 17 . C. 3 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C. 

     
6 6 4

4 0 0

d d d 10 7 3f x x f x x f x x       . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông và SA  vuông góc với 

đáy. Cho biết  2;3;7 ,B  4;1;3D . Phương trình mặt phẳng  SAC  là 

A. 2 9 0.x y z     B. 2 9 0.x y z     
C. 2 9 0.x y z     D. 2 9 0.x y z     
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Lời giải 
Chọn C. 

 

( )
BD AC

BD SAC
BD SA

 
 


 

Gọi F AC BD  . 
Mặt phẳng ( )SAC  nhận (2; 2; 4)BD   


 làm véc tơ pháp tuyến. 

Mặt phẳng ( )SAC  đi qua trung điểm (3;2;5)F  của đoạn thẳng BD . 
Phương trình mặt phẳng ( ) : 2( 3) 2( 2) 4( 5) 0 2 9 0SAC x y z x y z           . 

Câu 35. Cho hai số phức 1 2 3z i   và 2 2z i  . Số phức 1 2 2w z z z   có phần thực bằng 

A. 7.  B. 9.  C. 4.  D. 3.  
Lời giải 

Chọn D. 
Ta có     1 2 2 2 3 2 2 3 7w z z z i i i i          

Suy ra w  có phần thực bằng 3.  

Câu 36. Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng a . Gọi M  là trung điểm CD . Khoảng cách giữa AC  và 
BM  là  

A. 154
28

a . B. 
2
a . C. 22

11
a . D. 2

3
a . 

Lời giải 
Chọn C. 

 
Gọi G  là tâm tam giác đều BCD  AG BCD  . 

Trong mặt phẳng  BCD , dựng hình hình bình hành BMCN  mà BM CM  nên BMCN  là 

hình chữ nhật. 
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Ta có  //BM ACN        , , ,d BM AC d BM ACN d G ACN   . 

Kẻ GK NC  K NC  và GH AK   H AK   ,d G ACN GH  . 

Ta có 
2

2 2 2 2 3 6.
3 2 3

a aAG AB BG a
 
      
 

 

2
aGK CM  . 

Vậy 
2 2

. 22  cm
11

AG GK aGH
AG GK

 


. 

Câu 37. Có 8 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh trong đó có Việt và 
Nam ngồi vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Xác suất để hai bạn Việt và 
Nam ngồi cạnh nhau bằng.  

A. 1
8

.  B. 1
4

. C. 1
14

. D. 1
28

. 

Lời giải 
Chọn B. 
Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh thành hàng ngang, không gian mẫu có số phần tử là 8! 
Gọi A  là biến cố “hai bạn Việt và Nam ngồi cạnh nhau ”. 
Ta gộp hai bạn Việt và Nam thành một nhóm, khi đó:  
+ Hoán vị 7 phần tử gồm 6 học sinh còn lại và nhóm hai bạn Việt và Nam có 7! cách. 
+ Hoán vị 2 hai bạn Việt và Nam cho nhau có 2! cách.  
Như vậy số phần tử của biến cố A  là 7!.2!

 
Xác suất của biến cố A

 
là  

7!.2! 1 .
8! 4

P A    

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 2 3 0x y z     . Phương trình đường thẳng d  

đi qua  2; 3; 1A    song song    và mặt phẳng  Oyz  là 

A. 
2

3 2 .
1

x
y t
z t


   
   

 B. 
2
2 3 .
1

x t
y t
z t


  
  

 C. 
2

3 2 .
1

x
y t
z t


   
   

 D. 
2

3 .
1

x t
y
z t

 
  
   

 

Lời giải 
Chọn A. 
Mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0x y z      có VTPT 1(2; 1;2)n 


. 

Mặt phẳng  Oyz  có phương 2VTPT (1;0;0)n . 

Gọi u  là VTCP của d  suy ra 1 2; (0;2;1)u n n    

 . 

Vậy đường thẳng d  đi qua (2; 3; 1)A    có VTCP (0;2;1)u 
  nên PTTS của d  là 

2
3 2
1

x
y t
z t

 


  


  

 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn      2 1
3 3log 1 log 21 16 2 0?xx x         

A. 17 . B. 18 . C. 16 . D. Vô số. 
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Lời giải 
Chọn B. 
Điều kiện 21x   . 

     
   

   

   

   

2
3 3

12 1
3 3

2
3 3

1

2
3 3

1

2
3 3

1

21

og 1 log 21 0

16 2 0log 1 log 21 16 2 0

og 1 log 21 0

16 2 0

21

og 1 log 21

16 2

og 1 log 21

16 2

xx

x

x

x

x

l x x

x x

l x x

x

l x x

l x x









  

                  
        

 

     

    

   

   

 

 

 

2

2

21

1 21

5

1 21

5

21 121

5 5
4 24

5 5
4 5 4 5

35 5

x

x x

x

x x

x

xx

x x
x x

x x
x x

x x

    
         
 

         
   

                                       







 

Từ    1 , 2 ta có 
5

21 4
x

x
 

   

. Do đó số giá trị x  nguyên thỏa mãn là  4 21 1 18    . 

Từ    1 , 3 ta có 5x  . 

Vậy có 18giá trị nguyên thỏa mãn. 

Câu 40. Biết rằng ( )f x  là đa thức bậc 4 và đồ thị hàm số  y f x  có dạng như hình vẽ sau 

 
Số giao điểm của đồ thị hàm số      2

.y f x f x f x      và trục Ox  là 

A. 4 . B. 6 . C. 2 . D. 0 . 
Lời giải 

Chọn D. 
Do ( )f x  là đa thức bậc 4 và đồ thị hàm số ( )y f x  có dạng như hình vẽ nên nó có 4 nghiệm 

phân biệt, do đó nó có dạng     1 2 3 4 1 2 3 4( ) , 0,f x a x x x x x x x x a x x x x         . 
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Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số      
2

.y f x f x f x      và trục Ox  là 

     
2

1 2 3 4

( ) 1 1 1 1. 0 0 0
( )

f xf x f x f x
f x x x x x x x x x

   
                        

 

       
2 2 2 2

1 2 3 4

1 1 1 1 0
x x x x x x x x

    
   

 vô nghiệm. 

Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số      
2

.y f x f x f x      và trục Ox  là 0  

Câu 41. Cho hàm số ( )f x  có (0) 0f   và 2( ) cos cos 2 ,f x x x x     . Biết ( )F x  là nguyên hàm của 

( )f x  thỏa mãn 121(0)
225

F   , khi đó ( )F   bằng 

A. 242
225

.  B. 208
225

. C. 121
225

. D. 149
225

. 

Lời giải 
Lời giải 

Chọn C. 
Ta có 2( ) cos cos 2 ,f x x x x      nên ( )f x  là một nguyên hàm của ( )f x . 

1 1 1 1 1cos  d (cos 5 cos3 )d sin sin 5 sin 3
2 4 2 20 12

x x x x x x x x C        . 

Suy ra 1 1 1( ) sin sin 5 sin 3 ,
2 20 12

f x x x x C x      . Mà (0) 0 0f C   . 

Do đó 1 1 1( ) sin sin 5 sin 3 ,
2 20 12

f x x x x x     . Khi đó: 

0 0

0

1 1 1( ) (0) ( )d sin sin 5 sin 3 d
2 20 12

1 1 1 242cos cos5 cos3
2 100 36 225

242 121 242 121( ) (0)
225 225 225 225

F F f x x x x x x

x x x

F F

 







 
      
 

 
      
 

      

 

 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật AB a  và 2AD a , cạnh bên SA  
vuông góc với đáy. Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD  biết góc giữa hai mặt phẳng ( )SBD  

và ( )ABCD  bằng 60 . 

A. 
3 15
15

aV    B. 
3 15
6

aV   C. 
34 15
15

aV    D. 
3 15

3
aV   

Lời giải 
Chọn C. 
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Kẻ AE BD  
(( ), ( )) 60SBD ABCD SEA    

Xét ABD  vuông tại A  
Xét SAE  vuông tại A  

2 5 2 15tan 60 3
5 5

a aSA AE       

Khi đó 
3

21 1 2 15 4 152
3 3 5 15ABCD

a aV SA S a       

Câu 43. Cho phương trình 2 4 0cx x
d

    có hai nghiệm phức, trong đó c, d là các số nguyên dương, 

nguyên tố cùng nhau. Gọi ,A B  là hai điểm biểu diễn của hai nghiệm đó trên mặt phẳng Oxy . 
Biết tam giác OAB  đều, tính 2P c d  . 
A. 18P  . B. 10P  .  C. 14P    D. 22P  . 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có: 2 4 0cx x
d

    có hai nghiệm phức 4 0c
d

    . 

Khi đó, phương trình có hai nghiệm phức 1 22 ; 2x i x i       . 

Gọi ,A B  lần lượt là hai điểm biểu diễn của 1 2;x x  trên mặt phẳng Oxy  ta có: 

   2; ; 2;A B    . 

Ta có: 2 ; 4AB OA OB       . 

Tam giác OAB  đều khi và chỉ khi 2 4 4 4AB OA OB                 

4
3

  . Vì 0   nên 4
3

    hay 4 164
3 3

c c
d d

      mà c, d là các số nguyên dương, 

nguyên tố cùng nhau nên ta có 16; 3c d  . 
Vậy: 2 22P c d   . 

Câu 44. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng  

1
3 3 2:

1 2 1
x y zd   

 
 

; 2
5 1 2:

3 2 1
x y zd   

 


 và mặt phẳng ( ) : 2 3 5 0P x y z    .  
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Đường thẳng vuông góc với ( )P , cắt 1d  và 2d  có phương trình là 

A. 1 1
3 2 1

x y z 
    B. 2 3 1

1 2 3
x y z  

   

C. 3 3 2
1 2 3

x y z  
   D. 1 1

1 2 3
x y z 

   

Lời giải 
Chọn D. 
Gọi đường thẳng cần tìm là   
Giả sử đường thẳng   cắt đương thẳng 1d  và 2d  lần lượt tại A, B.  

Gọi    1 1 1 2 2 23 ;3 2 ; 2 , 5 3 ; 1 2 ;2A t t t B t t t        . 

 2 1 2 1 2 12 3 ; 4 2 2 ;4AB t t t t t t       


. 

Vectơ pháp tuyến của ( )P  là (1;2;3)n 
 . 

Do AB


 và n  cùng phương nên 2 1 2 1 2 12 3 4 2 2 4
1 2 3
t t t t t t      

  . 

2 1 2 1

1

22 1 2 1

2 3 4 2 2
21 2 . Do dó (1; 1;0), (2; 1;3).
14 2 2 4

2 3

t t t t
t

A B
tt t t t

     
   

    
     



 

Phương trình đường thẳng   đi qua (1; 1;0)A   và có vectơ chỉ phương (1;2;3)n 
  là 

1 1 .
1 2 3

x y z 
   

Câu 45. Cho hàm số ( )f x  bậc bốn có đồ thị như hình vẽ sau 

 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của [ 10;10]m   để hàm số 

3 21 1( ) ( ) ( ) 3 ( ) 1
3 2

g x f x m f x f x      nghịch biến trên khoảng (0;1)?  

A. 16. B. 15. C. 14.  D. 13. 
Lời giải 

Chọn D. 
Hàm số ( )g x  nghịch biến khi 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) 0, (0;1)g x f x f x mf x f x f x x           

2( ) ( ) ( ) 3 0, (0;1)f x f x mf x x          
2 ( ) ( ) 3 0, [0;1]f x mf x x       

Đặt ( ) [1;3], [0;1]t f x x    . Cần tìm điều kiện để 

2
[1;3]

33 0, [1;3] ( ) , [1;3] max ( ) ( 3) 2 3t mt t m g t t t m g t g
t

                  

Vậy { 3, ,10}m     có 14 giá trị nguyên thỏa mãn. 
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Câu 46. Xét hai số phức 1 2,z z  thỏa mãn 1 2 1 22 2, 2 3 7 4z z z z i     . Giá trị lớn nhất của biểu thức 

1 22P z i z i      

A. 2 3
3

. B. 2 3 . C. 4 3 . D. 4 3
3

. 

Lời giải 
Chọn D. 
Để ý        1 2 1 2 1 2 1 22 2 2 ;2 3 7 2 2 3z z z i z i z z i z i z i           . 

Gọi    
2

1 2
1 2 2

1 2

2 2 ( 2 ) 4
2 ,

2 3 7 4 (2 3 ) 16

z z OA OB
A z i B z i

z z i OA OB

     
    

     

 

   

2 2

2 2

4 4 4

4 9 12 16

OA OB OA OB

OA OB OAOB

    


   

   

   . 

Lấy 2 2 2 23 (1) (2) 7 21 12 16 28 3 4OA OB OA OB          . 

Vì vậy  
2

2 21 1 4 31. 3 1 3
33 3

P OA OB OA OB OA OB
                 

. 

Câu 47. Cho hai hàm số 4 3 2( ) 3f x ax bx cx x     và 3 2( )g x mx nx x   ; với , , , ,a b c m n . Biết 
hàm số ( ) ( )y f x g x   có ba điểm cực trị là 1, 2  và 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai 

đường ( )y f x  và ( )y g x  bằng 

A. 32
3

. B. 71
9

. C. 71
6

. D. 64
9

. 

Lời giải 
Chọn B. 
Ta có: 3 2( ) 4 3 2 3f x ax bx cx      và 2( ) 3 2 1g x mx nx    . 

( ) ( ) ( )h x f x g x   có ba điểm cực trị là 1, 2  và 3 khi 

( ) ( ) ( ) 0h x f x g x      có 3 nghiệm phân biệt là 1, 2  và 3 

( ) ( ) ( 1)( 2)( 3)( 4 )(*)f x g x t x x x t a         

Xét hệ số tự do trong 2 vế của (*) ta được 24 6
3

a a   . 

Vậy diện tích hình phẳng giớl hạṇ bời hai đường '( )y f x  và ( )y g x  là 
3

1

2 71( 1)( 2)( 3)d
3 9

S x x x x


      

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên x  sao cho tồn tại số thực y  thỏa mãn 
2 2

3 4x y x y   
A. Vô số. B. 5. C. 2.  D. 1. 

Lời giải 
Chọn C. 

2 2 2 2
3

2 2 2 2
3 3 3

3 4 log 4
( ) log 4 log 4 log 4 0

x y x y x yx y
x y x y y y x x

     

        
 

Ta xem phương trình (*)  là phương trình ẩn y , tham số x . 
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Phương trình (*)  có nghiệm thực    
2 2

3 30 log 4 4 log 4 0y x x       

 3 3(1 2) log 4 (1 2) log 4 , * .
2 2

x  
    

Do đó có hai số nguyên 0x   và 1x   thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 49. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 2) ( 3) ( 1) 1S x y z      . Có bao nhiêu điểm M  
thuộc ( )S  sao cho tiếp diện của mặt cầu ( )S  tại điểm M  cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các 

điểm ( ;0;0), (0; ;0)A a B b  mà a, b là các số nguyên dương và 90AMB  ? 
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 

Lời giải 
Chọn D. 
Gọi K  là tâm mặt cầu và I  là trung điểm AB 

Ta có tam giác AMB vuông tại M  và I  là trung điểm AB suy ra 1
2

MI AB OI   (O  là gốc 

tọa độ ) 

 

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 22 3 1 1 6 4 2 13 6 4 13 do 0
3 2 13 3 2 13

I I I I I I I I I I I

A B

OI MI OI KI MK KI OI MK
x y z x y z x y z x y z
x y a b

      

                 

     

 

Mà a, b nguyên dương suy ra chỉ có hai cặp thỏa (1;5),  (3;2) . Ứng với mỗi cặp điểm ( ; )a b  thì 
có duy nhất một điểm M  thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 50. Cho hàm số 4 3 2( ) 12 30 (3 )f x x x x m x     , với m  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị 
nguyên của m  để hàm số ( ) (| |)g x f x  có đúng 7 điểm cưc tri? 
A. 27 B. 25  C. 26  D. 28 

Lời giải 
Chọn A. 
Ta có 3 2( ) 4 36 60 3f x x x x     -m 
Hàm số ( ) (| |)g x f x  có đúng 7 điểm cực trị khi và chỉ khi hàm số ( )y f x  có đúng 3 điểm 

cực trị dương phân biệt, hay phương trình ( ) 0f x   có ba nghiệm dương phân biệt. 

Khi đó 3 2 3 2( ) 0 4 36 60 3 0 4 36 60 3f x x x x m x x x m              (1). 
Yêu cầu bài toán là phương trình (1) có ba nghiệm dương phân biệt. 
Xét hàm số 3 2( ) 4 36 60 3h x x x x     

2( ) 12 72 60h x x x     suy ra 
1

( ) 0
5

x
h x

x


 
 
 

 

Bảng biến thiên của hàm số ( )y h x  
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Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình (1) có ba nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi 
3 31m  , vậy có 27 giá trị nguyên của m  thỏa yêu cầu bài toán. 

------ HẾT ------ 
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THI THỬ LẦN 6 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày10/6/2022 
MÃ ĐỀ: 106 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

 
Câu 1. Cho hai số phức 1 22 2 , 3 3z i z i     . Khi đó số phức 1 2z z  là 

A. 5 5i  . B. 5i . C. 5 5i . D. 1 i  . 
Câu 2. Trong không gian Oxyz , mặt cầu   2 2 2: 4 2 2 3 0S x y z x y z        có tâm và bán kính là 

A.  2; 1;1I  , 3R  .  B.  2;1; 1I   , 9R  . 

C.  2; 1;1I  , 9R  .  D.  2;1; 1I   , 3R  . 

Câu 3. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? 

 

A. 4 22 3y x x   . B. 
4 23 3y x x   . C. 4 22 3y x x   . D. 4 21 3 3

4
y x x    . 

Câu 4. Thể tích V  của khối trụ có diện tích đáy bằng 22a  và chiều cao bằng 2a  là 

A. 
34

3
aV  . B. 

24
3
aV  . C. 34V a . D. 

32
3
aV  . 

Câu 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. 
2

( )
2

x x xe x dx e C    . B. ( ) 2x xe x dx e x C    . 

C. 
2

( )
2

x x xe x dx e C    . D. 2( )x xe x dx e x C    . 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. 
B. Tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng 2x  . 
C. Tiệm cận ngang của đồ thị là đường thẳng 1x  . 
D. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. 

Câu 7. Tập nghiệm S của bất phương trình 1 8
2

x
   
 

 là 

A. ( 3; )S    . B. ( ;3)S   . C. ( ; 3)S    . D. (3; )S   . 
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Câu 8. Thể tích V  của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 3 , 4 ,5  là 
A. 20V  . B. 60V  . C. 15V  . D. 30V  . 

Câu 9. Tập xác định D  của hàm số  2ln 2 1x x   là 
A. D   . B. (1; )D   . C. D  . D. \{1}D   . 

Câu 10. Tổng các nghiệm của phương trình 
2

2 4x x   bằng 
A. 2 . B. 1. C. 1 . D. 2 . 

Câu 11. Nếu 
5

2

( )d 3f x x   và 
7

5

( )d 9f x x   thì 
7

2

( )df x x  bằng bao nhiêu? 

A. 3 . B. 12 . C. 6 . D. 6 . 
Câu 12. Tổng phần thực và phần ảo của số phức    21 3 3z i i     bằng 

A. 4 . B. 4 . C. 3 i  . D. 10 . 
Câu 13. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng nào sau đây nhận  1;2;3n 


 làm vectơ pháp tuyến? 

A. 2 3 1 0x y z    .  B. 2 4 6 1 0x y z    . 
C. 2 4 6 0z z   .  D. 2 3 1 0x y z    . 

Câu 14. Cho  
5

1

6f x dx    và  
5

1

8g x dx  . Giá trị của    
5

1

4 f x g x dx    bằng 

A. 10 . B. 16 . C. 14 . D. 12 . 
Câu 15. Điểm  0;2M là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây? 

A.  21z i  . B.   1 1z i i   . C.  21z i  . D. 1
1

iz
i





. 

Câu 16. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 1
3

xy
x





 là 

A. 1x   . B. 1x  . C. 3x   . D. 3x  . 
Câu 17. Biết 2 3log 5, log 5a b  . Biểu diễn 6log 5  theo ,a b  ta được 

A. 6log 5 a b  . B. 6
1log 5

a b



. C. 6log 5 ab

a b



. D. 2 2

6log 5 a b  . 

Câu 18. Hình vẽ bên dưới biểu diễn đồ thị hai hàm số , logx
by a y x  . Mệnh đề nào sau đây là mệnh 

đề đúng? 

 

A. 2log 0a b  . B. log 0a b  . C. log 0a b  . D. log 0b a  . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
2

: 1
x t

d y t
z t

 
  
 

. Phương trình nào sau đây là phương 

trình chính tắc của d ? 

A. 2 3
1 1 1

x y z 
  . B. 2 1

1 1 1
x y z 

 


. C. 2 3
1 1 1

x y z 
 

 
. D. 2 3

1 1 1
x y z 

 


. 

x

y

1

O 1



Gv. Trần Quốc Nghĩa - Trang 3/6 – Mã đề thi 106 

Câu 20. Cho tập A  có 8 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của A  là bao nhiêu? 
A. 28. B. 8. C. 56. D. 70. 

Câu 21. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA  vuông góc với đáy, 
3SA a . Thể tích V  của khối chóp là 

A. 
2

4
aV  . B. 

33
4
aV  . C. 

3

4
aV  . D. 

33
2
aV  . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số 1
4x

xy 
  là 

A.  
2

1 2 1 ln 2
2 x

x
y

 
  . B. 2

1 2( 1) ln 2
2 x
xy    .C. 2

1 2( 1) ln 2
2x

xy    . D. 2

1 2( 1) ln 2
2x

xy    . 

Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên 
khoảng nào dưới đây? 

 

A.  1;5 . B.  2;1 . C.  ;0 . D.  5; . 

Câu 24. Diện tích S  của mặt cầu có bán kính bằng 2a  là 

A. 216S a . B. 24S a . C. 332
3

S a . D. 216
3

S a . 

Câu 25. Nếu  
6

0

12f x dx   thì  
2

0

3f x dx  bằng 

A. 36 . B. 4 . C. 2 . D. 6 . 

Câu 26. Tổng vô hạn 2
2 2 22 ... ...
3 3 3nS        có giá trị bằng 

A. 8
3

. B. 3 . C. 4 . D. 2 . 

Câu 27. Họ các nguyên hàm của hàm số   cos 3
6

f x x    
 

 là 

A.   1 sin 3
3 6

f x dx x C     
  . B.   6sin 3

6
f x dx x C    

  . 

C.   1 sin 3
3 6

f x dx x C    
  . D.   3sin 3

6
f x dx x C    

  . 

Câu 28. Cho hàm số bậc ba  y f x có đồ thị như hình bên. Điểm cực tiểu của thị hàm số là 

 
A. 1y   . B.  3; 1 . C. 0x  . D.  0; 1 . 
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Câu 29. Giá trị lớn nhất M  của hàm số 3 21 4
3 3

y x x x     trên  1;1  là 

A. 1M   . B. 11
3

M   . C. 1M  . D. 4
3

M   . 

Câu 30. Cho bốn hàm số 0.4
3 2 13 ; ; ; log .

2 4

x x
x

x xy y y y x
     Hỏi có bao nhiêu hàm số đồng biến 

trên các khoảng xác định của nó? 
A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 1. 

Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình:    1 2 13 2 4 8 0x x x     là 

A. 1 ;
4

   
. B. 1;

4
    

. C.  ;4 . D.  4; . 

Câu 32. Cho hình chóp .S ABC  có SB  vuông góc  ABC . Góc giữa SC  với  ABC  là góc giữa 
A. SC  và AC . B. SC  và AB . C. SC  và BC . D. SC  và SB . 

Câu 33. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên đoạn  0;2  và    0 2 2.f f   Giá trị của 

 
2

0

f x dx  bằng 

A. 2 . B. 2 . C. 1
2

. D. 4 . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm  0;1;2A ,  1;3;4B là 

A. : 1
2 2

x t
d y t

z t


   
  

; t . B. 
1

: 3 2
4 2

x t
d y t

z t

 
  
  

; t . 

C. : 1 3
2 4

x t
d y t

z t


  
  

; t . D. 
1

: 3 2
4 2

x
d y t

z t


  
  

; t . 

Câu 35. Tìm các số thực x  và y  thỏa mãn        3 2 2 1 1 5x y i x y i       , với i  là đơn vị ảo. 

A. 3 , 2
2

x y   . B. 3 4,
2 3

x y    . C. 41,
3

x y  . D. 3 4,
2 3

x y  . 

Câu 36. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng 2 3a , khoảng cách giữa hai đường thẳng 
SA  và CD  bằng 3a . Thể tích khối chóp đã cho bằng 

A. 3 3a . B. 36 3a . C. 312a . D. 
38 3
3

a . 

Câu 37. Xét tập hợp A  gồm tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ 
A . Xác suất để số được chọn có chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước bằng 

A. 1
72

. B. 1
18

. C. 1
36

. D. 5
36

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;1;1M  và mặt phẳng   : 0P x y z    . Đường thẳng 
qua M  và vuông góc mặt phẳng  P  có phương trình tham số là 

A. 
1

1
1

x t
y t
z t

 
   
   

. B. 
1

1
1

x t
y t
z t

 
   
  

. C. 
1
1

1

x t
y t
z t

  
   
  

. D. 
1
1
1

x t
y t
z t

 
  
  

. 
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Câu 39. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc  2019;2019  để đường thẳng 1y mx   

cắt đồ thị hàm số 3 23 1y x x    tại ba điểm phân biệt? 
A. 2019 . B. 2020 . C. 2022 . D. 2021 . 

Câu 40. Gọi S  là tập hợp các số thực m  sao cho với mỗi m S  có đúng một số phức thỏa mãn 6z m   

và 
4

z
z 

 là số thuần ảo. Tổng các phần tử của tập S  bằng 

A. 10 . B. 0 . C. 16 . D. 8 . 

Câu 41. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;2;3A  và hai đường thẳng 1
2 2 3:

2 1 1
x y zd   

 


, 

2
1 1 1:

1 2 1
x y zd   

 


. Đường thẳng đi qua A  vuông góc với 1d  và cắt 2d  có phương trình là 

A. 1 2 3
1 1 3

x y z  
 


. B. 1 2 3

1 3 1
x y z  

  . 

C. 1 2 3
1 2 4

x y z  
 

 
. D. 1 2 3

1 3 5
x y z  

 
 

. 

Câu 42. Cho hàm số    3 2 , , ,f x ax bx cx d a b c d      có bảng biến thiên như sau: 

 
Có bao nhiêu số dương trong các số , , ,a b c d ? 

A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 1. 

Câu 43. Cho hàm số  f x  thỏa mãn   2
3

bf x ax
x

   ,  1 3f   ,  1 2f  , 1 1
2 12

f     
 

, với ,a b . 

Giá trị của 2a b  bằng 

A. 3
2

 . B. 0 . C. 5 . D. 3
2

. 

Câu 44. Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a . Cạnh 3.BA a   
Khoảng cách giữa hai đường thẳng A B  và B C  bằng 

A. 2a . B. 2
3
a . C. 2

3
a . D. 

3
a . 

Câu 45. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh bằng a , tam giác SAB  cân tại S  và thuộc 
mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  ABC , góc giữa hai mặt phẳng  SCA  và  SCB  bằng 

060 . Gọi H  là trung điểm của đoạn AB . Thể tích khối chóp .S AHC  bằng 

A. 
3 2
64

a . B. 
3 2
16

a . C. 
3 2
8

a . D. 
3 2
32

a . 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;0;0I , điểm 7 4 4; ;
9 9 9

M  
 
 

 và đường thẳng 
2

: .
1

x
d y t

z t


 
  

Gọi  ; ;N a b c  là điểm thuộc đường thẳng d  sao cho diện tích tam giác IMN nhỏ nhất. Khi đó 
a b c   có giá trị bằng 
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A. 2 . B. 2 . C. 5
2

. D. 5
2
 . 

Câu 47. Có bao nhiêu số nguyên dương m  để phương trình     21 .ln 1 2 1x x xm e mx e e      có hai 
nghiệm phân biệt không lớn hơn 5 ? 
A. 29 . B. 27 . C. 28 . D. 26 . 

Câu 48. Cho , ,M N P  lần lượt là các điểm biểu diễn số phức 1 2 3, ,z z z  thỏa điều kiện 1 15 9 3 5 ,z i z  

2 2 3 32 3 , 1 3 4.z z i z z         Khi , ,M N P  không thẳng hàng, giá trị nhỏ nhất của nửa 
chu vi p  của tam giác MNP  bằng 

A. 9 10
10

. B. 6 5
5

. C. 10 5
9

. D. 5 11
13

. 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho 3 đường thẳng  1

1 2
: 1 ,

1 2

x t
d y t

z t

 
  
  

 2

3
: 1 2 ,

2 2

x t
d y t

z t

 
   
  

 3

4 2
: 4 2

1

x t
d y t

z t

 
  
  

. Gọi  ,S I R  là mặt cầu tâm I  bán kính R  tiếp xúc với cả ba đường thẳng đó. 

Giá trị nhỏ nhất của R  gần số nào nhất trong các số sau 
A. 2,3 . B. 2,2 . C. 2,4 . D. 2,1 . 

Câu 50. Cho hàm số  f x  với đồ thị là Parabol đỉnh I  có tung độ bằng 7
12

  và hàm số bậc ba  g x . 

Đồ thị hai hàm số đó cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ 1 2 3, ,x x x  thoả mãn 

1 2 318 55x x x    (hình vẽ). 

 

Diện tích miền tô đậm gần số nào nhất trong các số sau đây? 

A. 5,9 . B. 6,3 . C. 6,1 . D. 5,7.  
---------------HẾT--------------- 
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THI THỬ LẦN 6 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày10/6/2022 
MÃ ĐỀ: 106 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
C D C C C D C B D C B B B B C C C B B C C B D A B                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
B C D A A A C B B D C C D D B D D C C A A C B D D 

HƯỚNG DẪN CÂU VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 40: Gọi S  là tập hợp các số thực m  sao cho với mỗi m S  có đúng một số phức thỏa mãn 6z m   

và 
4

z
z 

 là số thuần ảo. Tính tổng của các phần tử của tập S . 

A. 10.  B. 0.  C. 16.  D. 8.  
Lời giải 

Chọn B. 

Gọi z x iy   với ,x y  ta có   
 

 
 

2

2 22 2

4 4 4
4 4 4 4

x iy x iy x x y iyz x iy
z x iy x y x y

     
  

      
 

là số thuần ảo khi    22 24 0 2 4x x y x y        

Mà  2 26 36z m x m y       

Ta được hệ phương trình 

 
 

 
 

2

2 22

22 22 22
2

36
4 2 3636 4 2

364 22 4 4 2
4 2

mxm x mx m y m

my xx y y
m

 
            

             

 

22364 2 0
4 2

m
m

 
    

2362 2
4 2

m
m


  


 hoặc 

2362 2
4 2

m
m


  


 

10m   hoặc 2m    hoặc 6m    
Khi ݉ = 10;݉ = −2 thì hệ có nghiệm là ݔ = 4; ݕ = 0 ⇒ ݖ = 4. Lúc này ௭

௭ି4
 không xác định. 

Do đó, hai giá trị ݉ = 10;݉ = −2 bị loại. 
Vậy tổng là 6 6 0  . 

Câu 42: Cho hàm số    3 2 , , ,f x ax bx cx d a b c d      có bảng biến thiên như sau: 

 
Có bao nhiêu số dương trong các số , , ,a b c d ? 
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A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 1. 
Lời giải 

Chọn D. 
Ta có:    3 2 , , ,f x ax bx cx d a b c d      

  23 2f x ax bx c     

Đồ thị hàm số  f x  có hai điểm cực trị    0; 1 , 4; 5A B   nên ta có hệ: 

 
 
 
 

1
0 1 1 8
4 5 64 16 4 5 3

400 0
048 8 04 0

1

af d
f a b c d b

cf
ca b cf
d

                     
        

. Trong các số , , ,a b c d  có 1 số dương. 

Câu 43: Cho hàm số  f x  thỏa mãn   2
3

bf x ax
x

   ,  1 3f   ,  1 2f  , 1 1
2 12

f     
 

. Khi đó 2a b  

bằng 

A. 3
2

 . B. 0 . C. 5 . D. 3
2

. 

Lời giải 
Chọn C. 
Ta có  1 3f    3a b   1 . 

Hàm số có đạo hàm liên tục trên khoảng  0; , các điểm 1x  , 1
2

x   đều thuộc  0;  nên 

   
3

2
3 2d d

3 2
b ax bf x f x x ax x C
x x

       
   . 

+  1 2f   2
3 2
a b C    2 . 

+ 1 1
2 12

f     
 


12

24 12
a b C     3 . 

Từ  1 ,  2  và  3  ta được hệ phương trình 

3

2
3 2

12
24 12

a b
a b C

a b C


  

   

    


2
1
11
6

a
b

C


 




 




2 2.2 1 5a b    . 

Xét    
3 22 1, 1;2
3 1

a af a a
a
 

 


, có 

 
   

 
3 2 3

2 2

12 9 2 3 12 2 6 0, 1;2
3 1 3 1

a a a a af a a
a a

         
 

. 

Câu 45: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh bằng a , tam giác SAB  cân tại S  và thuộc 
mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  ABC , góc giữa hai mặt phẳng  SCA  và  SCB  bằng 

060 . Gọi H  là trung điểm của đoạn AB . Thể tích khối chóp .S AHC  
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A. 
3 2
64

a . B. 
3 2
16

a . C. 
3 2
8

a . D. 
3 2
32

a . 

 
Gọi H  là trung điểm của AB SH AB   

Ta có 
   
     

SAB

SAB AB SH
S

C

ABC

A
H AB
ABC B




   
 

 

Gọi K  là hình chiếu của H  lên SC HK SC   (1). 

Khi đó  AB SH
AB SHC AB SC

AB HC


    
(2) 

Từ (1) và (2) suy ra   ;SC ABK SC AK SC BK    (3) 

Mà  SCA    SSCB C   (4) 

Từ (3) và (4) suy ra       


0
; ,

180

A
S S

KB
AC K BK

A
A CB

KB


  

 
. 

TH1:  060AKB ABK    là tam giác đều BK BC a    vô lý vì KC BK  

TH2:   0 0 0 0 0180 60 120 60 : tan 60
2 3

aAKB AKB HKB HK HB         . 

Mà 2 2 2

1 1 1 6
8

aSH
KH SH HC

     

2 3

.
1 1 6 3 2.S . .
3 3 8 8 64S AHC AHC

a a aV SH    . 

2 3

.
1 1 6 3 2.S . .
3 3 8 4 32S ABC ABC

a a aV SH    . 

3

. .
2

64S AHC B SHC
aV V  . 



Gv. Trần Quốc Nghĩa - Trang 4/8 – Mã đề thi 106 

Câu 46: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz  cho điểm  1;0;0I , điểm 7 4 4; ;
9 9 9

M  
 
 

 và đường thẳng 

2
:

1

x
d y t

z t


 
  

.  ; ;N a b c  là điểm thuộc đường thẳng d  sao cho diện tích tam giác IMN  nhỏ nhất. 

Khi đó a b c   có giá trị bằng 

A. 2 . B. 2 . C. 5
2

. D. 5
2

 . 

Lời giải 
Chọn A. 

Ta có diện tích tam giác IMN  bằng 1 . ;
2IMNS IM IN

   
 

 

Vì  2; ;1N d N t t    

Ta có 2 4 4; ;
9 9 9

IM    
 


;  1; ;1IN t t 
 4 2 2 4 2; ; ;

9 3 9 9 9
IM IN t t          

 
 

Ta có 
2

21 1 8 40 68 1 8 5 2 1. ;
2 2 81 81 81 2 81 2 9 3 2IMNS IM IN t t t

                 

 
 

Suy ra diện diện tích tam giác IMN  nhỏ nhất bằng 1
3 2

 khi 5
2

t   5 32; ;
2 2

N     
 

. 

Vậy 2a b c    . 

Câu 47: Có bao nhiêu số nguyên dương m  để phương trình     21 .ln 1 2 1x x xm e mx e e      có hai 

nghiệm phân biệt không lớn hơn 5 . 
A. 29 . B. 27 . C. 28 . D. 26 . 

Lời giải 
Chọn C.  
Điều kiện: 1 0mx    
Ta thấy phương trình luôn có nghiệm 0x   với mọi m  

Khi 0x  . Đặt    ln 1 1 1tt mx mx e      

Ta có      2
1 1 1 2x x xm e t e mt e       

Từ  1  và  2  ta có 

 
1 1ln 1 1
1

t x
x t x

x

mx e emx e mt e x t x mx mx e m
xmt e

                 
 

 

Xét hàm số      
2

1 11 xx e xef x f x
x x

      

Xét      1 1x xg x x e g x xe      

Với 0x   thì   0g x  . Do đó      0 0g x g g x    

Với 0x   thì   0g x  . Do đó      0 0g x g g x    
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Vậy   0, 0f x x     

Bảng biến thiên 

 

Để phương trình     21 .ln 1 2 1x x xm e mx e e      có hai nghiệm phân biệt không lớn hơn 5  

thì 5

0 1
11

5

m
em

 
   


. Vậy có 28  số nguyên dương m  thoả yêu cầu bài toán. 

Câu 48: Cho , ,M N P  lần lượt là các điểm biểu diễn số phức 1 2 3, ,z z z  thỏa điều kiện 1 15 9 3 5 ,z i z  

2 2 3 32 3 , 1 3 4.z z i z z         Khi , ,M N P  không thẳng hàng, giá trị nhỏ nhất của nửa 

chu vi p  của tam giác MNP  là: 

A. 9 10 .
10

 B. 6 5 .
5

 C. 10 5 .
9

 D. 5 11 .
13

 

Lời giải 
Chọn B. 

 
Gọi  1M z  là điểm biểu số phức 1 1 1 1 1; ,z x y i x y    

Ta có: 1 15 9 3 5z i z      1 1 1 15 9 5 3 5 5x y i x y i      1 13 3 0x y     

M  nằm trên đường thẳng 1 : 3 3 0d x y    

Gọi  2N z  là điểm biểu số phức 2 2 2 2 2; ,z x y i x y    

Ta có:      2 2 2 2 2 22 3 2 3 1z z i x y i x y i           2 2 3 0x y     

N  nằm trên đường thẳng 2 : 3 0d x y    

Gọi  3P z  là điểm biểu số phức 3 ,z     1;0 , 3;0 4A B AB    

Ta có: 3 31 3 4 4z z PA PB P AB          và ba điểm , ,A P B  thẳng hàng 

Mặt khác gọi ,H K  lần lượt là các điểm đối xứng của P  qua 1d  và 2d  thì 

Nửa chu vi tam giác MNP  là :    1 1 1
2 2 2

p MN PM PN MN MH NK HK        
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Gọi  ;0P a  thì  4 9 3 3; , 3;3
5 5
a aH K a     

 
 

Ta có  2 2 216 16 144 144 1245
25 25 5 5 5

HK a a HK        

Khi đó 6 5
5

p  . Vậy min
6 5

5
p  . 

Câu 49: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho 3 đường thẳng  1

1 2
: 1

1 2

x t
d y t

z t

 
  
  

,  2

3
: 1 2

2 2

x t
d y t

z t

 
   
  

, 

 3

4 2
: 4 2

1

x t
d y t

z t

 
  
  

.  ,S I R  là mặt cầu tâm I  bán kính R  tiếp xúc với cả ba đường thẳng đó. Giá 

trị nhỏ nhất của R  gần số nào nhất trong các số sau: 
A. 2,3 . B. 2,2 . C. 2,4 . D. 2,1  

Lời giải 
Chọn D. 
Dễ thấy      1 2 3; ;d d d  đôi một vuông góc nhau và      1 2 1 3 2 3, , , 3d d d d d d d d d   . 

Dựng hình lập phương . ' ' ' 'ABDC A B D C  sao cho      1 2 3; '; ' 'd AC d BB d C D   và 

3AB  . 

 
Ta có 

       
       
       

2 2 2
1

2 2 2
2

2 2 2
3

, , ' ' ,

, , ' ' ' ' , ' '

, , ' ' , ' '

d I d d I ACC A d I ABDC

d I d d I A B D C d I CDD C

d I d d I ABB A d I BDD B

  
  


 

 

           2 2 2
1 2 32 2 2 2

1 2 3

, , ,
, , ,

3
d I d d I d d I d

R d I d d I d d I d
 

     

        
        

2 2 2
2

2 2 2

, ' ' , , ' ' ' '1
3 , ' ' , ' ' , ' '

d I ACC A d I ABDC d I A B D C
R

d I CDD C d I ABB A d I BDD B

  
  
    

 

Ta có: 
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            

          

2

2 2

2
2 2

, , ' ' ' '
, , ' ' ' '

2
, ' ' ' ' 9, , ' ' ' '
2 2

d I ABDC d I A B D C
d I ABDC d I A B D C

d ABDC A B D C
d I ABDC d I A B D C


 

   

 

Tương tự cho các mặt phẳng đối còn lại. Và cộng lại tất cả ta được: 

2 9 3 2
2 2

R R    suy ra min
3 2

2
R  . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi I  là tâm hình lập 

phương. 

Câu 50: Cho hàm số  f x  với đồ thị là Parabol đỉnh I  có tung độ bằng 7
12

  và hàm số bậc ba  g x . 

Đồ thị hai hàm số đó cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ 1 2 3, ,x x x  thoả mãn 

1 2 318 55x x x    (hình vẽ). 

 
Diện tích miền tô đậm gần số nào nhất trong các số sau đây? 
A. 5,9.  B. 6,3.  C. 6,1.  D. 5,7.  

Lời giải 
Chọn D. 
Do parabol cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ 1, 2x x    nên parabol có dạng 

      2( ) 1 2 2f x m x x f x m x x        

Parabol đình I  có tung độ bằng 7
12

  nên 1 7 1 1 7 7( ) 1 2
2 12 2 2 12 27

f m m            
  

. 

   27 2
27

f x x x   .Hàm số ( )g x  đạt cực trị tại 1, 2x x    nên 

3 2

( ) ( 1)( 2) ( ) 2
3 2
x xg x a x x g x a x b  

        
 

 

Đồ thị hàm số ( )g x  đi qua I  nên 1 7 7 13 13 12 7 (1)
2 12 12 12

g a b a b              
 

. 

Phương trình hoành độ giao điểm: 
3 2 7( ) ( ) 2 ( 1)( 2)

3 2 27
x xf x g x a x b x x

 
        

 
 Theo 

định lý viet ta có: 1 2 3

14
28 552718 55 18. 55 18
3 3

3

b
ax x x ba

   
         (2). 
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Từ (1),(2)  ta được 
3 21 11, ( ) 2

2 3 2 2
x xa b g x x       . 

Phương trình hoành độ giao điểm 

 
3 2

2 2

1
2

1 7 1 16 55 8 5592 2 0
3 2 2 27 2 9 9 9

8 559
9

x

x x x x x x x x x

x

 


                    




 

Từ đó suy ra diện tích miền tô đậm 

8 559
39

2

1
2

41 47 55 5.7089
3 54 27 54
xS x x dx



 
     

 
  

xấp xỉ 5,7. 
BẢNG ĐÁP ÁN 

1.C 2.D 3.C 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.C 
11.B 12.B 13.B 14.B 15.C 16.C 17.C 18.B 19.B 20.C 
21.C 22.B 23.D 24.A 25.B 26.B 27.C 28.D 29.A 30.A 
31.A 32.C 33.B 34.B 35.D 36.C 37.C 38.D 39.D 40.B 
41.D 42.D 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.B 49.D 50.D 

 



Gv. Trần Quốc Nghĩa - Trang 1/6 – Mã đề thi 107 

THI THỬ LẦN 7 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 11/6/2022 
MÃ ĐỀ: 107 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Tổng 2
1 1 1
3 3 3nS          có giá trị bằng 

A. 1
9

. B. 1
4

. C. 1
3

. D. 1
2

. 

Câu 2. Cho tập hợp M  có 10  phần tử. Số tập con gồm 2  phần tử của M  là 
A. 8

10A . B. 2
10A . C. 2

10C . D. 210 . 

Câu 3. Có 3  học sinh lớp A ; 5  học sinh lớp B ; 7 học sinh lớp C . Chọn ngẫu nhiên 5  học sinh lập 
thành một đội. Xác suất để tất cả học sinh lớp A  đều được chọn bằng 

A. 12
91

. B. 2
91

. C. 5
13

. D. 7
13

. 

Câu 4. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     (tham khảo hình 
vẽ). Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng ( )A BD  và ( )ABCD
. Giá trị của cos  là 

A. 3cos .
3

   B. 1cos .
3

    

C. 2cos .
3

   D. 1cos .
3

   

Câu 5. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thoi tâm O , có ,AB a  ,SA SC a SB SD   và góc 
 060ABC   (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC  bằng 

 

A. 3
3

a . B. 6
3

a . C. 2 3
3

a . D. 3
4

a . 

Câu 6. Cho biểu thức 
11

632 . .P x x x  với 0x  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. P x . B. 
11
6P x . C. 

7
6P x . D. 

5
6P x . 

Câu 7. Giá trị biểu thức    2022 2023
3 2 2 . 2 1   bằng 

A.  2022
2 1 . B.  2023

2 1 . C.  2021
2 1 . D.  2023

2 1 . 

Câu 8. Với các số thực dương ,a b  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

2 2 2
2log 1 3log loga a b
b

 
   

 
. B. 

3

2 2 2
2 1log 1 log log

3
a a b
b

 
   

 
. 

C. 
3

2 2 2
2log 1 3log loga a b
b

 
   

 
. D. 

3

2 2 2
2 1log 1 log log

3
a a b
b

 
   

 
. 

D'

C'

A'

A

B C

D

B'
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Câu 9. Đạo hàm của hàm số  2
3log 1y x x    là 

A.  
2

2 1 ln 3
1

x
y

x x


 
 

. B.  
 2

2 1
1 ln 3

x
y

x x


 
 

. C. 2
2 1

1
xy

x x
 

 
. D. 

 2

1
1 ln 3

y
x x

 
 

. 

Câu 10. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua 2 điểm  1; 2; 3A  và  5; 3; 1B   có phương trình 
chính tắc là 

A. 5 13
4 4

x zy 
  


. B. 1 32

4 4
x zy 

   . 

C. 5 13
4 4

x zy 
  


. D. 1 32

4 4
x zy 

  


. 

Câu 11. Cho khối trụ có bán kính đáy 4r   và chiều cao 2h  . Thể tích khối trụ đó bằng 

A. 8 . B. 32 . C. 16 . D. 32
3
 . 

Câu 12. Cho phương trình 2
2 2log (2 1) 2log ( 2).x x   Số nghiệm thực của phương trình là 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2.  

Câu 13. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
22 3 7

2 211 3
3

x x
x

 
   

 
 là 

A. 7. B. 6. C. vô số. D. 8. 

Câu 14. Số phức nghịch đảo của 3 4z i   là 

A. 3 4i . B. 3 4
25 25

i . C. 3 4
25 25

i . D. 3 4
5 5

i . 

Câu 15. Cho số phức  ,z x yi x y    có phần thực khác 0. Biết số phức 2 2w iz z   là số thuần ảo. 
Tập hợp các điểm biểu diễn của z  là một đường thẳng đi qua điểm nào dưới đây? 
A.  0;1M . B.  2; 1N  . C.  1;3P . D.  1;1Q . 

Câu 16. Cho hai số phức 1 5 2z i   và 2 3 4z i  . Số phức liên hợp của số phức 1 2 1 22w z z z z    bằng 
A. 54 26i  . B. 54 26i  . C. 54 26i . D. 54 26i . 

Câu 17. Cho hình chóp tứ giác .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy. Tính thể 
tích chóp .S ABCD  biết 2SA a  

A. 
32

3
a . B. 32a . C. 3a . D. 

3

3
a . 

Câu 18. Trên khoảng  0; , họ nguyên hàm của hàm số  
3
4f x x  là 

A.  
1
43

4
f x dx x C


  . B.  

7
47

4
f x dx x C  . 

C.  
7
44

7
f x dx x C  . D.  

1
44

3
f x dx x C


  . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , mặt cầu có tâm là gốc tọa độ và đường kính bằng 4 có phương trình là 
A. 2 2 2 4x y z   . B. 2 2 2 8x y z   . 
C. 2 2 2 16x y z   . D. 2 2 2 2x y z   . 

Câu 20. Nếu  
5

2

4f x dx    và  
5

2

3g x dx   thì    
5

2

f x g x dx    bằng 

A. 7 . B. 1. C. 1 . D. 12 . 
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Câu 21. Nếu  
5

2

2f x dx   thì  
5

2

5 f x dx  bằng 

A. 10 . B. 7 . C. 25 . D. 4 . 

Câu 22. Cho hình chóp .S ABC  có , ,SA SB SC  đôi một vuông góc, SA a , 3SB a  và 2AC a . Thể 
tích của khối chóp .S ABCD  bằng 

A. 
3 3
2

a . B. 
3 6
3

a . C. 
3 3
6

a . D. 3 6a . 

Câu 23. Cho hàm số   3 sinf x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.  d 3 cosf x x x x C   . B.  d 3 sinf x x x x C   . 

C.  d 3 cosf x x x x C   . D.  d cosf x x x C   . 

Câu 24. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm  2;1;5A ,  4;0;4B ,  0; ;6C a  a . Với giá trị nào 
của a  thì , ,A B C  thẳng hàng? 
A. 1a  . B. 2a  . C. 1a   . D. 2a   . 

Câu 25. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 

. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1; 3 . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;  . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 . 

Câu 26. Hàm số 4 22 4 3y x x    nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0; . B.  1; . C.  ;0 . D.  ;1 . 

Câu 27. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 

. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 5x   . B. Hàm số có bốn điểm cực trị. 
C. Hàm số đạt cực tiểu tại 2x  . D. Hàm số không có cực đại. 

Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  đi qua  1;2;0M  và có một vecto pháp tuyến là 

 1;2;3n


. Phương trình của  P  là 
A. 2 3 1 0x y z    . B. 2 3 5 0x y z    . 
C. 2 3 1 0x y z    . D. 2 3 5 0x y z    . 

Câu 29. Cho hàm số 4 23 2y x x   . Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Hàm số có hai điểm cực tiểu. B. Hàm số có 3 điểm cực trị. 
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 2x  . D. Giá trị cực đại của hàm số bằng 2. 
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Câu 30. Cho hàm số  f x  liên tục trên  1;5  và có đồ thị trên đoạn  1;5  như hình vẽ bên dưới. Tổng 

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  f x  trên đoạn  1;5 bằng. 

 
A. 1 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Câu 31. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2
1

xy
x




 lần lượt có phương 

trình là 

A. 1x   ; 2y   . B. 1x  ; 2y   . C. 1
2

x  ; 1y   . D. 1x   ; 2y  . 

Câu 32. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng 1
1 1:

3 4
y zd x  

   và 2
5 2: .

4 2 1
x y zd  

 
 

 

Mệnh đề nào sau đây là sai? 
A. 1( 1; 4; 5)A d    . B. 2(9; 2;1)B d  . C. 1d  và 2d  chéo nhau. D. 1 2d d . 

Câu 33. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
B. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
C. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
D. Bất kì một hình hộp nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  1;0;2A ;  2;1;0B  và  1;2;3C , phương trình mặt 

phẳng  ABC  là 
A. 5 2 9 0x y z    . B. 5 2 1 0x y z    . 
C. 5 2 9 0x y z    . D. 5 2 1 0x y z    . 

Câu 35. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?. 
A. 3 23 4y x x    .  
B. 3 23 4y x x   .  
C. 3 23 4y x x    .  
D. 3 23 4y x x   . 

Câu 36. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

A. 3
1
xy

x





.  

B. 1
1

xy
x





.  

C. 2
1

xy
x





.  

D. 2 1
1

xy
x





. 

O x
y

 
2

4

1

O x

y

 

 

1

1

2
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Câu 37. Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện: 2(1 )z i i   . Gọi ( ; )M x y là điểm biểu diễn hình học của 
z , biết M thuộc đường tròn có bán kính R . Tính bán kính R  
A. 3R  . B. 2R  . C. 1R  . D. 2R  . 

Câu 38. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như hình vẽ. 

. 
Phương trình  1 3 1 3f x    có bao nhiêu nghiệm? 
A. 4 . B. 6 . C. 5 . D. 3 . 

Câu 39. Cho hàm số 2( )
1

x mf x
x





. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn 

[0;2] [0;2]
min ( ) max ( ) 8f x f x   

A. 1. B. 0 . C. Vô số. D. 2. 

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng 1 :
2
zd x y   và 2

1: 1
2

xd y z
  


. Gọi   là 

đường thẳng đi qua gốc tọa độ O  và đồng thời thỏa mãn 2

1

d
d


 

. Phương trình của   là 

A. :
1

yx z  


. B. :
1

x y z  


. C. :
0

x t
y t
z


  
 

. D. :
x t
y t
z t


  
 

. 

Câu 41. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 4AD  . Các cạnh bên bằng nhau và 
bằng 6 . Tìm thể tích lớn nhất maxV  của khối chóp đã cho 

A. max
130 .

3
V   B. max

128 .
3

V   C. max
125 .

3
V   D. max

250 .
3

V   

Câu 42. Nếu  
3

1

2f x dx   thì  
3

2

1

3f x x dx    bằng 

A. 30 . B. 28 . C. 25 . D. 12 . 

Câu 43. Cho hàm số  y f x  thỏa mãn   0, 0f x x    và có đạo hàm  f x  liên tục trên khoảng 

 0;  thỏa mãn      22 1 , 0f x x f x x      và   11
2

f   . Giá trị của biểu thức 

     1 2 ... 2022f f f    bằng 

A. 2022
2023

 . B. 2023
2024

 . C. 2019
2020

 . D. 2022
2021

 . 

Câu 44. Biết số phức z  thỏa mãn phương trình 1 1z
z

  . Giá trị của 2020
2020
1P z

z
   là 

A. 3P  . B. 1P  . C. 1P   . D. 2P  . 
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Câu 45. Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO . Gọi A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình 
nón sao cho khoảng cách từ O  đến AB  bằng a  và  30SAO   ,  60SAB   . Diện tích xung 
quanh của hình nón là 

A. 
2 3
3xq

aS 
 . B. 

22 3
3xq

aS 
 . C. 22 3xqS a . D. 2 3xqS a . 

Câu 46. Cho hai số phức z  và w  đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:  1
2 1

1
i z
i


 


 và w iz . Giá trị 

lớn nhất của M z w   là 

A. 3 3M  . B. 3M  . C. 3 2M  . D. 2 3 . 

Câu 47. Gọi S  là tập tất cả các giá trị thực của số m  để tồn tại duy nhất cặp số  ;x y  thỏa mãn 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
     và 2 2 2 4 1 0x y x y     . Số phần tử của tập S bằng 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 6 . 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên dương y  sao cho ứng với mỗi số y  có không quá 5  số nguyên x  thỏa 
mãn   2 13 2.3 1 3 0x x x y     ? 
A. 9 . B. 27 . C. 80 . D. 3 . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) 9S x y z    , điểm  3;1; 6A     và đường 

thẳng 2 1:
2 1 3
x y zd  
 


. Gọi  P  là mặt phẳng song song với đường thẳng d  và tiếp xúc với 

mặt cầu  S . Gọi khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ A  đến mặt phẳng  P  lần lượt là a  và 
b . Giá trị của biểu thức 2T a b   bằng 
A. 9 3 . B. 3 3 2 . C. 9. D. 9 3 . 

Câu 50. Cho hai hàm số 3 2( ) 1f x ax bx cx     và 2 1( ) ( , , , , )
2

g x dx ex a b c d e R    . Biết rằng đồ thị 

của hàm số ( )y f x  và ( )y g x  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là 3; 1;2   (tham 
khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng. 

 
A. 253

12
. B. 125

12
. C. 253

48
. D. 125

48
. 

---------------HẾT--------------- 
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THI THỬ LẦN 7 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 11/6/2022 
MÃ ĐỀ: 107 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Tổng 2
1 1 1
3 3 3nS          có giá trị bằng 

A. 1
9

. B. 1
4

. C. 1
3

. D. 1
2

. 

Câu 2. Cho tập hợp M  có 10  phần tử. Số tập con gồm 2  phần tử của M  là 
A. 8

10A . B. 2
10A . C. 2

10C . D. 210 . 

Câu 3. Có 3  học sinh lớp A ; 5  học sinh lớp B ; 7 học sinh lớp C . Chọn ngẫu nhiên 5  học sinh lập 
thành một đội. Xác suất để tất cả học sinh lớp A  đều được chọn bằng 

A. 12
91

. B. 2
91

. C. 5
13

. D. 7
13

. 

Câu 4. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     (tham khảo hình 
vẽ). Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng ( )A BD  và ( )ABCD
. Giá trị của cos  là 

A. 3cos .
3

   B. 1cos .
3

    

C. 2cos .
3

   D. 1cos .
3

   

Câu 5. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thoi tâm O , có ,AB a  ,SA SC a SB SD   và góc 
 060ABC   (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC  bằng 

 

A. 3
3

a . B. 6
3

a . C. 2 3
3

a . D. 3
4

a . 

Câu 6. Cho biểu thức 
11

632 . .P x x x  với 0x  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. P x . B. 
11
6P x . C. 

7
6P x . D. 

5
6P x . 

Câu 7. Giá trị biểu thức    2022 2023
3 2 2 . 2 1   bằng 

A.  2022
2 1 . B.  2023

2 1 . C.  2021
2 1 . D.  2023

2 1 . 

Câu 8. Với các số thực dương ,a b  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

2 2 2
2log 1 3log loga a b
b

 
   

 
. B. 

3

2 2 2
2 1log 1 log log

3
a a b
b

 
   

 
. 

C. 
3

2 2 2
2log 1 3log loga a b
b

 
   

 
. D. 

3

2 2 2
2 1log 1 log log

3
a a b
b

 
   

 
. 

D'

C'

A'

A

B C

D

B'
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Câu 9. Đạo hàm của hàm số  2
3log 1y x x    là 

A.  
2

2 1 ln 3
1

x
y

x x


 
 

. B.  
 2

2 1
1 ln 3

x
y

x x


 
 

. C. 2
2 1

1
xy

x x
 

 
. D. 

 2

1
1 ln 3

y
x x

 
 

. 

Câu 10. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua 2 điểm  1; 2; 3A  và  5; 3; 1B   có phương trình 
chính tắc là 

A. 5 13
4 4

x zy 
  


. B. 1 32

4 4
x zy 

   . 

C. 5 13
4 4

x zy 
  


. D. 1 32

4 4
x zy 

  


. 

Câu 11. Cho khối trụ có bán kính đáy 4r   và chiều cao 2h  . Thể tích khối trụ đó bằng 

A. 8 . B. 32 . C. 16 . D. 32
3
 . 

Câu 12. Cho phương trình 2
2 2log (2 1) 2log ( 2).x x   Số nghiệm thực của phương trình là 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2.  

Câu 13. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
22 3 7

2 211 3
3

x x
x

 
   

 
 là 

A. 7. B. 6. C. vô số. D. 8. 

Câu 14. Số phức nghịch đảo của 3 4z i   là 

A. 3 4i . B. 3 4
25 25

i . C. 3 4
25 25

i . D. 3 4
5 5

i . 

Câu 15. Cho số phức  ,z x yi x y    có phần thực khác 0. Biết số phức 2 2w iz z   là số thuần ảo. 
Tập hợp các điểm biểu diễn của z  là một đường thẳng đi qua điểm nào dưới đây? 
A.  0;1M . B.  2; 1N  . C.  1;3P . D.  1;1Q . 

Câu 16. Cho hai số phức 1 5 2z i   và 2 3 4z i  . Số phức liên hợp của số phức 1 2 1 22w z z z z    bằng 
A. 54 26i  . B. 54 26i  . C. 54 26i . D. 54 26i . 

Câu 17. Cho hình chóp tứ giác .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy. Tính thể 
tích chóp .S ABCD  biết 2SA a  

A. 
32

3
a . B. 32a . C. 3a . D. 

3

3
a . 

Câu 18. Trên khoảng  0; , họ nguyên hàm của hàm số  
3
4f x x  là 

A.  
1
43

4
f x dx x C


  . B.  

7
47

4
f x dx x C  . 

C.  
7
44

7
f x dx x C  . D.  

1
44

3
f x dx x C


  . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , mặt cầu có tâm là gốc tọa độ và đường kính bằng 4 có phương trình là 
A. 2 2 2 4x y z   . B. 2 2 2 8x y z   . 
C. 2 2 2 16x y z   . D. 2 2 2 2x y z   . 

Câu 20. Nếu  
5

2

4f x dx    và  
5

2

3g x dx   thì    
5

2

f x g x dx    bằng 

A. 7 . B. 1. C. 1 . D. 12 . 
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Câu 21. Nếu  
5

2

2f x dx   thì  
5

2

5 f x dx  bằng 

A. 10 . B. 7 . C. 25 . D. 4 . 

Câu 22. Cho hình chóp .S ABC  có , ,SA SB SC  đôi một vuông góc, SA a , 3SB a  và 2AC a . Thể 
tích của khối chóp .S ABCD  bằng 

A. 
3 3
2

a . B. 
3 6
3

a . C. 
3 3
6

a . D. 3 6a . 

Câu 23. Cho hàm số   3 sinf x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.  d 3 cosf x x x x C   . B.  d 3 sinf x x x x C   . 

C.  d 3 cosf x x x x C   . D.  d cosf x x x C   . 

Câu 24. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm  2;1;5A ,  4;0;4B ,  0; ;6C a  a . Với giá trị nào 
của a  thì , ,A B C  thẳng hàng? 
A. 1a  . B. 2a  . C. 1a   . D. 2a   . 

Câu 25. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 

. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1; 3 . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;  . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 . 

Câu 26. Hàm số 4 22 4 3y x x    nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0; . B.  1; . C.  ;0 . D.  ;1 . 

Câu 27. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 

. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 5x   . B. Hàm số có bốn điểm cực trị. 
C. Hàm số đạt cực tiểu tại 2x  . D. Hàm số không có cực đại. 

Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  đi qua  1;2;0M  và có một vecto pháp tuyến là 

 1;2;3n


. Phương trình của  P  là 
A. 2 3 1 0x y z    . B. 2 3 5 0x y z    . 
C. 2 3 1 0x y z    . D. 2 3 5 0x y z    . 

Câu 29. Cho hàm số 4 23 2y x x   . Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Hàm số có hai điểm cực tiểu. B. Hàm số có 3 điểm cực trị. 
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 2x  . D. Giá trị cực đại của hàm số bằng 2. 
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Câu 30. Cho hàm số  f x  liên tục trên  1;5  và có đồ thị trên đoạn  1;5  như hình vẽ bên dưới. Tổng 

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  f x  trên đoạn  1;5 bằng. 

 
A. 1 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Câu 31. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2
1

xy
x




 lần lượt có phương 

trình là 

A. 1x   ; 2y   . B. 1x  ; 2y   . C. 1
2

x  ; 1y   . D. 1x   ; 2y  . 

Câu 32. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng 1
1 1:

3 4
y zd x  

   và 2
5 2: .

4 2 1
x y zd  

 
 

 

Mệnh đề nào sau đây là sai? 
A. 1( 1; 4; 5)A d    . B. 2(9; 2;1)B d  . C. 1d  và 2d  chéo nhau. D. 1 2d d . 

Câu 33. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
B. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
C. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
D. Bất kì một hình hộp nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  1;0;2A ;  2;1;0B  và  1;2;3C , phương trình mặt 

phẳng  ABC  là 
A. 5 2 9 0x y z    . B. 5 2 1 0x y z    . 
C. 5 2 9 0x y z    . D. 5 2 1 0x y z    . 

Câu 35. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?. 
A. 3 23 4y x x    .  
B. 3 23 4y x x   .  
C. 3 23 4y x x    .  
D. 3 23 4y x x   . 

Câu 36. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

A. 3
1
xy

x





.  

B. 1
1

xy
x





.  

C. 2
1

xy
x





.  

D. 2 1
1

xy
x





. 

O x
y

 
2

4

1

O x

y

 

 

1

1

2
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Câu 37. Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện: 2(1 )z i i   . Gọi ( ; )M x y là điểm biểu diễn hình học của 
z , biết M thuộc đường tròn có bán kính R . Tính bán kính R  
A. 3R  . B. 2R  . C. 1R  . D. 2R  . 

Câu 38. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như hình vẽ. 

. 
Phương trình  1 3 1 3f x    có bao nhiêu nghiệm? 
A. 4 . B. 6 . C. 5 . D. 3 . 

Câu 39. Cho hàm số 2( )
1

x mf x
x





. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn 

[0;2] [0;2]
min ( ) max ( ) 8f x f x   

A. 1. B. 0 . C. Vô số. D. 2. 

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng 1 :
2
zd x y   và 2

1: 1
2

xd y z
  


. Gọi   là 

đường thẳng đi qua gốc tọa độ O  và đồng thời thỏa mãn 2

1

d
d


 

. Phương trình của   là 

A. :
1

yx z  


. B. :
1

x y z  


. C. :
0

x t
y t
z


  
 

. D. :
x t
y t
z t


  
 

. 

Câu 41. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 4AD  . Các cạnh bên bằng nhau và 
bằng 6 . Tìm thể tích lớn nhất maxV  của khối chóp đã cho 

A. max
130 .

3
V   B. max

128 .
3

V   C. max
125 .

3
V   D. max

250 .
3

V   

Câu 42. Nếu  
3

1

2f x dx   thì  
3

2

1

3f x x dx    bằng 

A. 30 . B. 28 . C. 25 . D. 12 . 

Câu 43. Cho hàm số  y f x  thỏa mãn   0, 0f x x    và có đạo hàm  f x  liên tục trên khoảng 

 0;  thỏa mãn      22 1 , 0f x x f x x      và   11
2

f   . Giá trị của biểu thức 

     1 2 ... 2022f f f    bằng 

A. 2022
2023

 . B. 2023
2024

 . C. 2019
2020

 . D. 2022
2021

 . 

Câu 44. Biết số phức z  thỏa mãn phương trình 1 1z
z

  . Giá trị của 2020
2020
1P z

z
   là 

A. 3P  . B. 1P  . C. 1P   . D. 2P  . 
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Câu 45. Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO . Gọi A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình 
nón sao cho khoảng cách từ O  đến AB  bằng a  và  30SAO   ,  60SAB   . Diện tích xung 
quanh của hình nón là 

A. 
2 3
3xq

aS 
 . B. 

22 3
3xq

aS 
 . C. 22 3xqS a . D. 2 3xqS a . 

Câu 46. Cho hai số phức z  và w  đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:  1
2 1

1
i z
i


 


 và w iz . Giá trị 

lớn nhất của M z w   là 

A. 3 3M  . B. 3M  . C. 3 2M  . D. 2 3 . 

Câu 47. Gọi S  là tập tất cả các giá trị thực của số m  để tồn tại duy nhất cặp số  ;x y  thỏa mãn 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
     và 2 2 2 4 1 0x y x y     . Số phần tử của tập S bằng 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 6 . 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên dương y  sao cho ứng với mỗi số y  có không quá 5  số nguyên x  thỏa 
mãn   2 13 2.3 1 3 0x x x y     ? 
A. 9 . B. 27 . C. 80 . D. 3 . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) 9S x y z    , điểm  3;1; 6A     và đường 

thẳng 2 1:
2 1 3
x y zd  
 


. Gọi  P  là mặt phẳng song song với đường thẳng d  và tiếp xúc với 

mặt cầu  S . Gọi khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ A  đến mặt phẳng  P  lần lượt là a  và 
b . Giá trị của biểu thức 2T a b   bằng 
A. 9 3 . B. 3 3 2 . C. 9. D. 9 3 . 

Câu 50. Cho hai hàm số 3 2( ) 1f x ax bx cx     và 2 1( ) ( , , , , )
2

g x dx ex a b c d e R    . Biết rằng đồ thị 

của hàm số ( )y f x  và ( )y g x  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là 3; 1;2   (tham 
khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng. 

 
A. 253

12
. B. 125

12
. C. 253

48
. D. 125

48
. 

---------------HẾT--------------- 
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THI THỬ LẦN 7 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 11/6/2022 
MÃ ĐỀ: 107 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
D C B A D A C C B A B B A B D D A C A C A C A B C                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C C B C C D C B C D D C A D C B B A C D C C C D C 

HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 38. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như hình vẽ 

 
Phương trình  1 3 1 3f x    có bao nhiêu nghiệm? 

A. 4 . B. 6 . C. 5 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn A. 
Xét hàm số    1 3 1,  g x f x x    . 

Ta có    3 1 3g x f x     suy ra   0g x    1 3 0f x    

1 3 1
1 3 3

x
x

  
   

2
3

2
3

x

x

 
 

  

. 

 2 1 1 6
3

g f      
 

;  2 3 1 2
3

g f      
 

. 

Suy ra bảng biến thiên của hàm số  g x  

 
Phương trình  1 3 1 3 ( ) 3f x g x      

( ) 3
( ) 3

g x
g x


   
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Phương trình   3g x   có 3 nghiệm phân biệt. 

Phương trình   3g x    có 1 nghiệm phân biệt. 

Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình ( ) 3g x   có 4  nghiệm. 

Vậy phương trình  1 3 1 3f x    có 4  nghiệm. 

Câu 39. Cho hàm số 2( )
1

x mf x
x





. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn 

[0;2] [0;2]
min ( ) max ( ) 8f x f x  . 

A. 1 . B. 0  . C. Vô số. D.2. 
Lời giải 

Chọn D. 

Xét hàm số 2( )
1

x mf x
x





 liên tục trên đoạn  0;2  . Ta có (0)f m , 4(2)
3

mf 
  và đồ thị 

hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 
2
mx     

Nếu 2m   thì  2 2( ) 2, 0;2
1

xf x x
x


   


. Do đó 
[0;2] [0;2]
min ( ) max ( ) 2 2 4f x f x     (Loại) 

Trường hợp 1: Nếu (4 ) 0 4 0m m m       thì 
[0;2]

[0;2]

min ( ) 0

4max ( ) ;
3

f x

mf x m

 

      

 

 

Suy ra  
 

8 8 4;0
4 28 4;08

3

m m
m m

              

  

Trường hợp 2: Nếu 0 0
2
m m
    thì 

[0;2]

4max ( ) ;
3

mf x m    
 

; 
[0;2]

4min ( ) ;
3

mf x m    
 

 

Dễ thấy nếu 
[0;2]
max ( )f x m  thì 

[0;2]

4min ( )
3

mf x 
 , ngược lại 

[0;2]

4max ( )
3

mf x 
 thì 

[0;2]
min ( )f x m . Do đó : 

[0;2] [0;2]

4min ( ) max ( ) 8 8 5
3

mf x f x m m
        ( Nhận) 

Trường hợp 3: Nếu 2 4
2
m m
     thì 

[0;2]

4max ( ) ;
3

mf x m     
 

; 
[0;2]

4min ( ) ;
3

mf x m     
 

 

Do đó 
[0;2] [0;2]

4min ( ) max ( ) 8 8 7
3

mf x f x m m
          ( Nhận) 

 
Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn đề bài. 

Câu 40.  Cho 2 đường thẳng 1 :
2
zd x y   và 2

1: 1
2

xd y z
  


. Lập phương trình đường thẳng   đi 

qua gốc tọa độ O  và đồng thời thỏa mãn 2

1

d
d


 
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A. :
1

yx z  


. B. :
1

x y z  


. C. :
0

x t
y t
z


  
 

. D. :
x t
y t
z t


  
 

. 

Lời giải 

Chọn C. 
Gọi 2d  tại  2 1; ; 1A t t t    

11 . 0dd OA u   
 

 từ đó tìm được t. 

 

Câu 41.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 4AD  . Các cạnh bên bằng nhau và 
bằng 6 . Tìm thể tích lớn nhất maxV  của khối chóp đã cho. 

A. max
130 .

3
V  . B. max

128 .
3

V  . C. max
125 .

3
V  . D. max

250 .
3

V  . 

Lời giải 

Chọn B. 
Gọi O là tâm hình chữ nhật ABCD 

2

 SO ( )

 SO 32
4

AB x
ABCD

x


 

 

 

Có SABCD 
1  SO. SACD 
3

V   
21 32 4

3 4
x x   

 2 22 128
3

x x   

128
3SABCDV   

Câu 42.  Nếu  
3

1

d 2f x x   thì  
3

2

1

3 df x x x    bằng 

A. 30 . B. 28 . C. 25 . D. 12 . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có:    
3 3 3

32 3 3 3

1
1 1 1

3 d d 2 d 2 2 3 1 28f x x x f x x x x x             . 

Câu 43.  Cho hàm số  y f x  thỏa mãn   0, 0f x x    và có đạo hàm  f x  liên tục trên khoảng 

 0;  thỏa mãn      22 1 , 0f x x f x x      và   11
2

f   . Giá trị của biểu thức 

     1 2 ... 2020f f f    bằng 

A. 2022
2023

 . B. 2023
2024

 . C. 2019
2020

 . D. 2022
2021

 . 

Lời giải 

Chọn A. 
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Ta có: 

     22 1f x x f x    
 2 2 1

f x
x

f x


  
 
   2 d 2 1 d

f x
x x x

f x


     
21 x x C

f x
    . 

Mà   11
2

f   0C    2
1f x

x x


 


1 1
1x x

 


. 

 

 

 

 

11 1
2
1 12
3 2
1 13
4 3

1 12022
2023 2022

f

f

f

f

  

  

  



  





       11 2 .... 2022 1
2023

f f f      
2022
2023

  . 

Câu 44.  Biết số phức  thỏa mãn phương trình . Tính . 

Lời giải 
Chọn  . 

+ Ta có . 

+ TH1:  

 

và . 

Khi đó, . 

+ TH2: . Tương tự . 

Vậy . 

Câu 45.  Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO . Gọi A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình 
nón sao cho khoảng cách từ O  đến AB  bằng a  và  30SAO   ,  60SAB   . Diện tích xung 
quanh của hình nón bằng 

A. 
2 3
3xq

aS 
 . B. 

22 3
3xq

aS 
 . C. 22 3xqS a . D. 2 3xqS a . 

Chọn D. 

z 1 1z
z

  2020
2020

1P z
z

 

2

1 3
1 2 21 1 0

1 3
2 2

z i
z z z

z
z i


 

      


 


1 3
2 2

z i 

       
6733

6732020

2020
2020 2020

1 3 . 1 3 1 3 . 81 3 1 3
2 2 2 2 2 2

i i i
z i i

                 
 

2020

1 2 1 3
2 21 3

i
z i

    


2020
2020

1 1 3 1 3 1
2 2 2 2

P z i i
z

        

1 3
2 2

z i  1P  

2020
2020

1 1P z
z

   
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Có OH a , đặt OA x  
2cos30

3
xOA SA SA      

Tam giác SAB đều 2
3 3
x xAB SA AH      

Có: 2 2 2AH OH OA   
2

2 2

3
x a x   x  xịn 

Câu 46.  Cho số phức z  và w  biết chúng đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:  1
2 1

1
i z
i


 


 và w iz . 

Tìm giá trị lớn nhất của M z w   

A. 3 3M  . B. 3M  . C. 3 2M  . D. 2 3 . 
Lời giải 

Chọn C. 
Cách 1. 

Ta có:  1
2 1

1
i z
i


 


   1 2 1

1
1

i z i
i

  
 


   1 2 1 1i z i i     

   1 2 1 2i z i     . 

Mặt khác:        1 2 1 1 2 1 2i z i i z i           1 2 1 2i z i    

2 3 2z  . 

Khi đó:  1 2 3 2M z w z iz i z z        . 

Câu 47.  Gọi S  là tập tất cả các giá trị thực của số m  để tồn tại duy nhất cặp số  ;x y  thỏa mãn 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
     và 2 2 2 4 1 0x y x y     . Tìm số phần tử của tập S .  

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn C. 

 
Nhận thấy 2 2 2 1x y    với mọi ,x y  nên: 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
    2 2 24 4 6 2x y m x y        

2 2 24 4 8 0x y x y m          2 2 22 2x y m     . 

Khi 0m   thì 
2
2

x
y


  
. Cặp  2;2  không là nghiệm của phương trình 

2 2 2 4 1 0x y x y     . 

m

-3

y

x2

2

1-1 O

JI
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Khi 0m  , tập hợp các điểm  ;x y  thỏa mãn là hình tròn tâm  2;2J , bán kính là m . 

Trường hợp này, yêu cầu bài toán trở thành tìm m  để đường tròn tâm  1;2I  , bán kính 2  và 

hình tròn tâm  2;2J , bán kính m  có đúng một điểm chung. 

Điều này xảy ra khi hai đường tròn này tiếp xúc ngoài với nhau, tức là 1m  1m   . 

(Do điểm J nằm ngoài đường tròn tâm I nên nếu chúng tiếp xúc trong thì hình tròn tâm J sẽ 
chứa trọn đường tròn tâm I. Khi đó, mọi điểm nằm trên đường tròn tâm I đều thuộc hình tròn 
tâm J, nghĩa là có vô số nghiệm) 
Vậy  1;1S   . 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên dương y  sao cho ứng với mỗi số y  có không quá 5  số nguyên x  thỏa 
mãn   2 13 2.3 1 3 0x x x y      
A. 9 . B. 27 . C. 80 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn C. 
Ta có:   2 13 2.3 1 3 0x x x y        2

3. 3 2.3 1 3 0x x x y       
  

   3 1 3.3 1 3 0x x x y        13 1 3 0x x y     (do 3 1 0,x x   ). 

TH1: 13 1 0 1 0 1x x x          ta có 1 13 0 3 3
3

x xy y        

Suy ra: Không có y là số nguyên dương thỏa mãn. 

TH2: 13 1 0 1 0 1x x x          ta có 1 13 0 3 3
3

x xy y        

Với y là số nguyên dương thì 31 logx y    
Để ứng với mỗi số y  có không quá 5  số nguyên x  thỏa mãn bất phương trình nên nghiệm x chỉ 
nằm trong khoảng  1;0;1;2;3  43 81y   . 
Vậy có 80  số nguyên dương y thỏa mãn yêu cầu đề bài. 

Câu 49.  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) 9S x y z    , điểm 

 3;1; 6A     và đường thẳng 2 1:
2 1 3
x y zd  
 


. Gọi  P  là mặt phẳng song song với đường 

thẳng d  và tiếp xúc với mặt cầu  S . Gọi khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ A  đến mặt phẳng 

 P  lần lượt là a  vàb . Giá trị của biểu thức 2T a b   bằng: 

A. 9 3 . B. 3 3 2 . C. 9. D. 9 3 . 
Chọn D 
 (P) / / (2, 1,3)u  

   
Gọi Δ  là đường thẳng đi qua I  và (2, 1,3)u  


 

Xét  S  có 
(0,0,1)

3
I
R

 

2
Δ

1 3

x t
y t
z t


  
  

 

  ( , )( , ) max Ad A P d R   3 3   

Để    ;, ( ) min | | 3 3Ad A P R d       
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Câu 50. Cho hai hàm số 3 2( ) 1f x ax bx cx     và 2 1( ) ( , , , , )
2

g x dx ex a b c d e R    . Biết rằng đồ thị 

của hàm số ( )y f x  và ( )y g x  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là 3; 1;2   (tham 
khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng 

 

A. 253
12

 B. 125
12

 C. 253
48

 D. 125
48

  

Lời giải 
Chọn C. 
Xét phương trình hoành độ giao điểm 

3 2 2 3 21 31 ( ) ( ) 0
2 2

ax bx cx dx ex ax b d x c e x              

Dễ thấy phương trình trên có 3 nghiệm phân biệt 3; 1;2   nên 
3 2

3 2 3 2

3( ) ( ) ( 3)( 1)( 2)
2
3( ) ( ) 2 5 6
2

ax b d x c e x a x x x

ax b d x c e x ax ax ax a

         

         
 

Đồng nhất hệ số ta được: 

1 2

3 1

3 1 16 ( ) ( ) ( 3)( 1)( 2)
2 4 4

1 1 1 16 1 63 253( 3)( 1)( 2) ( 3)( 1)( 2)
4 4 4 3 4 4 48

a a f x g x x x x

S x x x dx x x x dx


 

           

                
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THI THỬ LẦN 8 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày16/6/2022 
MÃ ĐỀ: 108 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Số phức liên hợp của số phức 2 3z i   là 
A. 2 3i  . B. 3 2i . C. 3 2i . D. 2 3i . 

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2 02 4 6 2:S x y x zz y    . Tâm 

của mặt cầu  S có tọa độ là 
A. ( 1;2; 3)  . B. ( 2;4; 6)  . C. (2; 4;6) . D. (1; 2;3) . 

Câu 3. Điểm (1; 2)M  thuộc đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau: 

A.    21 2y x x    . B. 3 23 4y x x   . C.  33y x  . D. 4 22 1y x x   . 

Câu 4. Thể tích của khối cầu có bán kính bằng 2r   là 

A. 8
3

V 
 . B. 32

3
V 
 . C. 16V  . D. 32V  . 

Câu 5. Trên khoảng (0; ) , họ nguyên hàm của hàm số 4
3

( )f x x


  là 

A. 
1
4(

4
) 1f x dx x C  . B. 

7
44( )

7
f x dx x C


  . 

C. 
1
4( ) 4f x dx x C  . D. 

7
47( )

4
f x dx x C


  . 

Câu 6. Cho hàm số  y f x  liên trục trên  và có đạo hàm      2 31 2f x x x x    . Số điểm cực trị 

của hàm số  y f x  là 
A. 2 . B. 1. C. 3 . D. 0 . 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 2log 3x   là 

A.  0;8 . B.  0;8 . C.  0;8 . D.  0;8 . 

Câu 8. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a  và chiều cao bằng 4a . Thể tích khối chóp đã cho bằng 

A. 316a . B. 316
3

a . C. 34a . D. 34
3

a . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  2 1y x    là : 

A. 1\
2

 
 
 

 . B. 1 ;
2

D    
. C. 1 ;

2
D    

 
. D. 1;

2
D    

 
. 

Câu 10. Nghiệm của phương trình  3log 6 2x    là 
A. 8x  . B. 15x  . C. 12x  . D. 9x  . 

Câu 11. Đặt  
2

0

4 1I mx dx  , m  là tham số thự. C. Tìm m  để 18I   

A. 2m  . B. 2m   . C. 1m  . D. 1m   . 

Câu 12. Cho hai số phức 1 3 2z i  , 2 2 3z i  . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức 

1 22z z  có tọa độ là 

A.  7; 4 . B.  7;4 . C.  1;8 . D.  1;8 . 
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Câu 13. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 3 1 5:
2 3 3

x y zd   
 


 có một vectơ chỉ phương là 

A.  1 3; 1;5u  


. B.  2 3; 3;2u  


. C.  3 2; 3;3u  


. D.  4 2;3;3u 


. 

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho các véc tơ 2 2u i j k  
   

,  ;2; 1v m m 


 với m  là 

tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của m  để u v
 

? 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số phức 1 2z i    là điểm nào trong các điểm sau? (hình 
vẽ dưới đây). 

 
A. .M . B. N . C. P . D. Q . 

Câu 16. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên. 

 
Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ( )y f x  là 
A. 3 . B. 1. C. 0 . D. 2 . 

Câu 17. Với ,a b  là các số thực dương tùy ý và 1a  , 3log
a

b  

A. 3 loga b . B. 3loga b . C. 1
3

loga b . D. 1
3

loga b . 

Câu 18. Đồ thị hàm số nào có dạng như đường cong hình bên dưới?. 

 
A. 3 2y x x   . B. 4 24y x x   . C. 3 2y x x  . D. 4 24y x x   . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 1 2 3:
2 1 3

x y zd   
 


 đi qua điểm nào dưới đây? 

A.  1; 2; 3Q   . B.  1;2;3N  . C.  2; 1;3M  . D.  2;1; 3P   . 



Gv. Trần Quốc Nghĩa - Trang 3/6 – Mã đề thi 108 

Câu 20. Với k và n là hai số nguyên dương ( k n ), công thức nào dưới đây đúng? 

A. !
!

k
n

nC
k

 . B. !
!( )!

k
n

nC
k n k




. C. !
( )!

k
n

nC
n k




. D. !
!( )!

k
n

kC
n n k




. 

Câu 21. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2 ;3 ; 7 . Thể tích của khối hộp đã cho bằng 
A. 14 . B. 7 . C. 42 . D. 12 . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số  2
4log 2 3y x   là 

A.  2

4
2 3 ln 2

xy
x

 


. B. 2
4

2 3
xy

x
 


. C.  2

1
2 3 ln 4

y
x

 


. D.  2

2
2 3 ln 2

xy
x

 


. 

Câu 23. Cho hàm số đa thức bậc ba  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là mệnh 

đề đúng? 
A. Hàm số  f x  đồng biến trên  1; .  

B. Hàm số  f x  nghịch biến trên  ; 2  . 

C. Hàm số  f x  đồng biến trên  0; .  

D. Hàm số  f x  nghịch biến trên  2;1 . 

Câu 24. Cho khối trụ có bán kính đáy 4r   và chiều cao 2h  . Tính thể tích khối trụ đó: 

A. 8 . B. 32 . C. 16 . D. 32
3
 . 

Câu 25. Cho hàm số  f x  liên tục trên  1;4  với  
4

1

3f x dx  . Tính  
4

1

1 2 f x dx   . 

A. 2 . B. 3 . C. 0 . D. 9 . 

Câu 26. Cho cấp số nhân  nu  với 1 2u   ; 4 250u   . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng 

A. 125.  B. 5.  C. 1 .
5

 D. 5.  

Câu 27. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số   sin 6f x x x   là 

A.  
2 sin 6 .

2 6
x xf x dx C    B.  

2 cos 6 .
2 6
x xf x dx C    

C.  
2 sin 6 .

2 6
x xf x dx C    D.  

2 cos 6 .
2 6
x xf x dx C    

Câu 28. Cho hàm số    4 2 , , ,y f x ax bx c a b c      có bảng biến thiên hình bên. Giá trị cực tiểu 

của hàm số đã cho bằng?. 

 
A. 0 . B. 1 . C. 5 . D. 1. 

Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của hàm số   3 3 2f x x x    trên đoạn  1;2  bằng 

A. 4 . B. 2 . C. 2 . D. 4 . 



Gv. Trần Quốc Nghĩa - Trang 4/6 – Mã đề thi 108 

Câu 30. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 

A. 1
2

y
x




. B. 3 23 3 5y x x x    . 

C. 3logy x . D. 4 2 1y x x   . 

Câu 31. Nếu 2 2 2log 5log 4logx a b   ( , 0a b  ) thì x  bằng 

A. 4 5a b . B. 5 4a b . C. 4 5a b . D. 5 4a b . 

Câu 32. Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3a  và cạnh bên bằng 
.a  Góc giữa đường thẳng BB  và AC  bằng 

A. 90 . B. 45 . C. 60 . D. 30 .. 

Câu 33. Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên   thỏa mãn    
1

3

0

1, 1 10.x f x dx f    
Tính tích 

phân  
1

3

0

.f x dx  

A.  
1

3

0

9f x dx   . B.  
1

3

0

9f x dx  . C.  
1

3

0

3f x dx  . D.  
1

3

0

3f x dx   . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( 1;5;4)E   và mặt phẳng   : 3 2 0P x z   . Đường thẳng đi 

qua E  và vuông góc với  P  có phương trình tham số là 

A. 
1

5 3
4 2

x t
y t
z t

  
  
  

. B. 
1
5
4 3

x t
y
z t

 
 
  

. C. 
1
5
3 4

x t
y t
z t

 
 
  

. D. 
1

5
4 3

x t
y
z t

  
 
  

. 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn  2 3 1i z z   . Môđun của z bằng  

A. 1
10

. B. 1
10

. C. 1. D. 10 . 

Câu 36. Cho hình chóp .S ABCD  có  SA ABCD , đáy ABCD  là hình chữ nhật. Biết 2 ,AD a SA a 

. Khoảng cách từ A  đến  SCD  bằng? 

A. 3
7
a . B. 3 2

2
a . C. 2

5
a . D. 2 3

3
a . 

Câu 37. Chi đoàn lớp 12A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác 
suất khi chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ 

A. 46
57

. B. 251
285

. C. 11
7

. D. 110
570

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  2; 1;0A  ,  1;2;1B ,  3; 2;0C  ,  1;1; 3D  . Đường 

thẳng đi qua D  và vuông góc với mặt phẳng  ABC  có phương trình là 

A. 
1
1

2 3

x t
y t
z t

 
  
   

. B. 
1
1

3 2

x t
y t
z t

 
  
   

. C. 
1 2

x t
y t
z t


 
   

. D. 
1 2

x t
y t
z t


 
  

. 
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Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn  ? 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 40. Cho hàm số  liên tục và có đồ thị như sau. 

. 
Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên  1;2  thỏa mãn  1 4f   và 

    3 2' 2 3f x xf x x x   . Biết  F x  là một nguyên hàm của  f x  thoả mãn   11
4

F   . Khi 

đó  1F  bằng 

A. 9
4

. B. 1
4

. C. 4 . D. 2 . 

Câu 42. Cho khối chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại  , , 90 ,A AB a SBA SCA     góc 
giữa hai mặt phẳng  SAB  và  SAC  bằng 60 . Thể tích khối chóp đã cho bằng 

A. 3a . B. 
3

3
a . C. 

3

2
a . D. 

3

6
a . 

Câu 43. Trên tập số phức, xét phương trình  2 24 1 4 2 0z m z m      ( m  là tham số thực). Có bao 

nhiêu giá trị của tham số m  để phương trình đó có nghiệm 0z  thoả mãn 0 4z  ? 
A. 1. B. 3 . C. 4 . D. 2 . 

Câu 44. Xét các số phức ,z w  thỏa mãn 2 2 1z i    và 2 3w i w i    . Khi 3 3z w w i     đạt 

giá trị nhỏ nhất. Tính 2z w  

A. 2 13 . B. 7 . C. 2 5 . D. 61 . 

Câu 45. Cho Cho hai hàm số ( )f x  và ( )g x  liên tục trên  và 

hàm số 3 2'( )f x ax bx cx d    , 2'( )g x qx nx p  
với , 0a q   có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích hình 
phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số '( )y f x và 

'( )y g x  bằng 10  và (2) (2)f g . Diện tích hình 
phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ( )y f x và 

( )y g x  bằng. 

A. 8
3

. B. 8
15

.  

C. 16
3

. D. 16
5

. 

x  3
34 1282 2 log 0x x x   

4 3 5 9

 y f x

    2log 1 . 0x f f x 

6 7 8 9
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Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 1 2:
2 1 1

x y zd  
  , mặt phẳng 

  : 2 2 8 0P x y z     và  1; 1;2A  . Đường thẳng   cắt d  và  P  lần lượt tại M  và N  sao 

cho A  là trung điểm của đoạn thẳng MN . Phương trình đường thẳng   là 

A. 1 1 2
6 5 4

x y z  
  . B. 1 2 3

6 5 4
x y z  

  . 

C. 1 1 2
6 5 4

x y z  
 


. D. 7 4 6

6 5 4
x y z  

 
 

. 

Câu 47. Cho hình nón tròn xoay đỉnh S , đáy là hình tròn tâm O  bán kính 5R  . Một thiết diện qua đỉnh 
là tam giác SAB  đều có cạnh bằng 8 . Khoảng cách từ O  đến mặt phẳng  SAB là 

A. 4 13
3

. B. 3 13
4

.  

C. 13
3

. D. 3 . 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên a  sao cho ứng với mỗi a , tồn tại ít nhất 9  số nguyên  10;10b   thỏa 

mãn 
225 3 624a b b a   ? 

A. 3 . B. 6 .  
C. 5 . D. 7 . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: ( 1) ( 2) ( 2) 25S x y z       và đường thẳng 

1
1 2 5:

9 4
x y zd   

  . Có bao nhiêu điểm M  thuộc tia Oy , với tung độ là số nguyên, mà từ 

M  kẻ được đến  S  hai tiếp tuyến cùng vuông góc với d  ? 

A. 40 . B. 46 .  
C. 44 . D. 84 . 

Câu 50. Cho hàm bậc bốn  y f x  có đạo hàm liên tục trên  , hàm số  y f x có đồ thị như hình 

vẽ. Gọi S  là tập các giá trị nguyên của tham số m để hàm số  4 2 6y f x m     có đúng 3 

điểm cực tiểu. Tổng các phần tử của S  bằng. 

 
A. 18 . B. 11.  
C. 2 . D. 13 . 

----------HẾT---------- 
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THI THỬ LẦN 8 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày16/6/2022 
MÃ ĐỀ: 108 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
D D A B C A D D C B A D C C C D D D A B C D A B B                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
D D C B B D C B D A C A C C A A D B D C A B A B B 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Số phức liên hợp của số phức 2 3z i   là 
A. 2 3i  . B. 3 2i . C. 3 2i . D. 2 3i . 

Lời giải 
Chọn D. 
Ta có số phức liên hợp của số phức z a bi  ,  ,a b là số phức z a bi  . 

Do đó số phức liên hợp của số phức 2 3z i   là 2 3i . 

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2 2 4 6: 02S zx xy z y      . Tâm 

của mặt cầu  S có tọa độ là 

A. ( 1; 2; 3)  . B. ( 2;4; 6)  . C. (2; 4;6) . D. (1; 2;3) . 
Lời giải 

Chọn D. 
Tâm của mặt cầu  S có tọa độ là (1; 2;3)I  . 

Câu 3. Điểm (1; 2)M  thuộc đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau: 

A.   21 2y x x    . B. 3 23 4y x x   . C.  33y x  . D. 4 22 1y x x   . 

Lời giải 
Chọn A. 

Câu 4. Thể tích của khối cầu có bán kính bằng 2r   là 

A. 
8
3

V 
 . B. 

32
3

V 
 . C. 16V  . D. 32V  . 

Lời giải 
Chọn B. 

Ta thể tích của khối cầu có bán kính 2r  là 3 34 4 32.2
3 3 3

V r     .. 

Câu 5. Trên khoảng (0; ) , họ nguyên hàm của hàm số 4
3

( )f x x


  là 

A. 
1
4(

4
) 1f x dx x C  . B. 

7
44( )

7
f x dx x C


  . 

C. 
1
4( ) 4f x dx x C  . D. 

7
47( )

4
f x dx x C


  . 

Lời giải 
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Chọn C. 

Ta có: 4 4
3 1

( ) 4f x dx x dx x C


    . 

Câu 6. Cho hàm số  y f x  liên trục trên  và có đạo hàm      2 31 2f x x x x    . Số điểm cực trị 

của hàm số  y f x  là 

A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 0 . 
Lời giải 

Chọn A. 

Ta có bảng xét dấu của   :f x  

. 

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy  y f x có 2 điểm cực trị. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 2log 3x   là 

A.  0;8 . B.  0;8 . C.  0;8 . D.  0;8 . 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có: 2log 3x 
3

0
0 8

2
x

x
x


   


. 

Câu 8. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a  và chiều cao bằng 4a . Thể tích khối chóp đã cho 
bằng 

A. 316a . B. 316
3

a . C. 34a . D. 34
3

a . 

Lời giải 
Chọn D. 

Thể tích khối chóp: 1 .
3

V B h 21 .4
3

a a 34
3

a . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  2 1y x    là : 

A. 1\
2

 
 
 

 . B. 1 ;
2

D    
. C. 1 ;

2
D    

 
. D. 1;

2
D    

 
. 

Lời giải 
Chọn C. 

Vì    là số không nguyên nên hàm số xác định khi và chỉ khi 12 1 0
2

x x    . 

Tập xác định cần tìm là 1 ;
2

D    
 

. 

Câu 10. Nghiệm của phương trình  3log 6 2x    là 

A. 8x  . B. 15x  . C. 12x  . D. 9x  . 
Lời giải 
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Chọn B. 

Ta có  3 2

6 0 6
log 6 2 15

156 3
x x

x x
xx

   
         

. 

Câu 11. Đặt  
2

0

4 1I mx dx  , m là tham số thự. C. Tìm m để 18I   

A. 2m  . B. 2m   . C. 1m . D. 1m   . 
Lời giải 

Chọn A. 

Ta có:    
2 22

0
0

4 1 d 2 8 2I mx x mx x m       mà 18I  8 2 18 2m m     . 

Câu 12. Cho hai số phức 1 3 2 z i , 2 2 3 z i . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức 

1 22z z  có tọa độ là 

A.  7; 4 . B.  7 ; 4 . C.  1;8 . D.  1;8 . 

Lời giải 
Chọn D. 
Vì  1 22 3 2 2 2 3 1 8       z z i i i  nên có điểm biểu diễn trên mặt phẳng Oxy  là  1;8M 

. 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 3 1 5:
2 3 3

x y zd   
 


 có một vectơ chỉ phương là 

A.  1 3; 1;5u  


. B.  2 3; 3;2u  


. C.  3 2; 3;3u  


. D.  4 2;3;3u 


. 

Lời giải 
Chọn C. 

Đường thẳng 3 1 5:
2 3 3

x y zd   
 


 có một vectơ chỉ phương là  3 2; 3;3u  


. 

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho các véc tơ 2 2u i j k  
   

,  ;2; 1v m m 


 với m  là 

tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của m  để u v
 

? 

A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C. 

Ta có  2; 2;1u  


. 

Khi đó  22 22 2 1 3u     


. 

 22 2 22 1 2 2 5v m m m m      


. 

Do đó 29 2 2 5u v m m    
 

2 1
2 0

2
m

m m
m


       
. 

Vậy có 2 giá trị của m  thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số phức 1 2z i    là điểm nào trong các điểm sau? (hình 
vẽ dưới đây). 
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A. .M . B. N . C. P . D. Q . 

Lời giải 
Chọn C. 
Ta có: 1 2z i    nên điểm biểu diễn là  1; 2Q  . 

Câu 16. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên. 

. 
Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ( )y f x  là 
A. 3 . B. 1 . C. 0 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn D. 
Từ bảng biến thiên ta thấy:. 
lim ( )
x

f x


  . 

lim ( ) 1
x

f x


   Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là : 1y  . 

2

2

lim ( )

lim ( )
x

x

f x

f x








 
  

  Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là : 2x  . 

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2  đường tiệm cận. 

Câu 17. Với ,a b  là các số thực dương tùy ý và 1a , 3log
a

b  

A. 3 log a b . B. 3loga b . C. 1
3

log a b . D. 1
3

loga b . 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có: 3

1log log .
3

 aa
b b . 

Câu 18. Đồ thị hàm số nào có dạng như đường cong hình bên dưới?. 
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A. 3 2y x x   . B. 4 24y x x   . C. 3 2y x x  . D. 4 24y x x   . 
Lời giải 

Chọn D. 
+ Đồ thị đã cho có dạng của đồ thị hàm số bậc 4, suy ra loại phương án A,. C. . 
+ Xét hàm số 4 24y x x    có  24 2y x x    , 0 0y x    , suy ra hàm số 4 24y x x  

có 1 điểm cực trị. Loại phương án. B. . 

Vậy đồ thị hàm số 4 24y x x    có dạng như hình vẽ đã cho. 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 1 2 3:
2 1 3

x y zd   
 


 đi qua điểm nào dưới đây? 

A.  1; 2; 3Q   . B.  1;2;3N  . C.  2; 1;3M  . D.  2;1; 3P   . 

Lời giải 
Chọn A. 

Thay tọa độ điểm  1; 2; 3Q    vào phương trình đường thẳng 1 1 2 2 3 3:
2 1 3

d     
 


 (thỏa 

mãn). Ta có đường thẳng d  đi qua điểm Q . 

Câu 20. Với k và n là hai số nguyên dương ( k n ), công thức nào dưới đây đúng? 

A. !
!

k
n

nC
k

 . B. !
!( )!

k
n

nC
k n k




. C. !
( )!

k
n

nC
n k




. D. !
!( )!

k
n

kC
n n k




. 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 21. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2 ;3; 7 . Thể tích của khối hộp đã cho bằng 
A. 14 . B. 7 . C. 42 . D. 12 . 

Lời giải 
Chọn C. 
Thể tích của khối hộp đã cho bằng 2.3.7 42 . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số  2
4log 2 3y x   là 

A.  2

4
2 3 ln 2

xy
x

 


. B. 2

4
2 3

xy
x

 


. C.  2

1
2 3 ln 4

y
x

 


. D.  2

2
2 3 ln 2

xy
x

 


. 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có:    2 2

4 2
2 3 ln 4 2 3 ln 2

x xy
x x

  
 

. 
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Câu 23. Cho hàm số đa thức bậc ba  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là mệnh 

đề đúng?. 

 
A. Hàm số  f x  đồng biến trên  1; . B. Hàm số  f x  nghịch biến trên   ; 2 . 

C. Hàm số  f x  đồng biến trên  0; . D. Hàm số  f x  nghịch biến trên  2;1 . 

Lời giải 
Chọn A. 

Câu 24. Cho khối trụ có bán kính đáy 4r   và chiều cao 2h . Tính thể tích khối trụ đó: 

A. 8 . B. 32 . C. 16 . D. 32
3
 . 

Lời giải 
Chọn B. 
Thể tích của khối trụ là 2 2.4 .2 32V r h       (đvtt). 

Câu 25. Cho hàm số  f x  liên tục trên  1; 4  với  
4

1

3f x dx  . Tính  
4

1

1 2 f x dx    

A. 2 . B. 3 . C. 0. D. 9. 
Lời giải 

Chọn B. 

   
4 4 4

1 1 1

1 2 d 2 3 6 3f x x dx f x dx           . 

Câu 26. Cho cấp số nhân  nu  với 1 2u   ; 4 250u   . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng 

A. 125. . B. 5. . C. 1 .
5

. D. 5. . 

Lời giải 
Chọn D. 
Ta có 3

4 1u u q  3 3 3 3250 2. 125 5 5.q q q q         . 

Câu 27. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số   sin 6f x x x   là 

A.  
2 sin6 .

2 6
x xf x dx C    B.  

2 cos6 .
2 6
x xf x dx C    

C.  
2 sin6 .

2 6
x xf x dx C    D.  

2 cos6 .
2 6
x xf x dx C    
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Lời giải 
Chọn D. 

Ta có    
21 cos6. sin 6 . 6 .

6 2 6
x xf x dx x dx x d x C       . 

Câu 28. Cho hàm số    4 2 , , ,y f x ax bx c a b c      có bảng biến thiên hình bên. Giá trị cực tiểu 

của hàm số đã cho bằng?. 

 
A. 0. B. 1 . C. 5 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn C. 
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số có giá trị cực tiểu 5y   . 

Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của hàm số   3 3 2f x x x    trên đoạn  1;2  bằng 

A. 4 . B. 2 . C. 2 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn B. 

Ta có    
 

   2

1;2
3 3 0, 1;2 min 1 2

x
f x x x f x f

 
            . 

Câu 30. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 

A. 1
2

y
x




. B. 3 23 3 5y x x x    . 

C. 3logy x . D. 4 2 1y x x   . 
Lời giải 

Chọn B. 
Ta có: 3 2 23 3 5 3 6 3 0,y x x x y x x x           . 

và 20 3 6 3 0 1y x x x        . 

Nên hàm số 3 23 3 5y x x x     đồng biến trên  . 

Câu 31. Nếu 2 2 2log 5log 4logx a b   ( , 0a b  ) thì x  bằng 

A. 4 5a b . B. 5 4a b . C. 4 5a b . D. 5 4a b . 
Lời giải 

Chọn D. 

Ta có 5 4 5 4
2 2 2 2 2log 5log 4log log logx a b x a b x a b      . 

Câu 32. Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3a  và cạnh bên bằng 
.a  Góc giữa đường thẳng BB  và AC  bằng 

A. 90 . B. 45 . C. 60 . D. 30 .. 
Lời giải 

Chọn C. 
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. 
Ta có:    // , ,BB AA BB AC AA AC A AC             . 

Xét A AC  vuông tại A có: 3 3 60 .A C atan
AA a

 
 

     
 . 

Câu 33. Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên   thỏa mãn    
1

3

0

1, 1 10.x f x dx f    
Tính tích 

phân  
1

3

0

.f x dx  

A.  
1

3

0

9f x dx   . B.  
1

3

0

9f x dx  . 

C.  
1

3

0

3f x dx  . D.  
1

3

0

3f x dx   .. 

Lời giải 
Chọn B. 

Xét:  
1

3

0

.I f x dx  . 

Đặt 3 23 3t x t x t dt dx     . 
0 0
1 1

x t
x t
  
  

. 

   
1 1

2 2

0 0

3 3 .I f t t dt f x x dx    . 

Đặt. 
   

2 33

u f x du f x dx

dv x dx v x

     
   

. 

     
1

3 3

0

1
1 1 10 1 9.

0
I x f x x f x dx f        . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( 1;5;4)E   và mặt phẳng   : 3 2 0P x z   . Đường thẳng 

đi qua E  và vuông góc với  P  có phương trình tham số là 
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A. 
1

5 3
4 2

x t
y t
z t

  
  
  

. B. 
1
5
4 3

x t
y
z t

 
 
  

. C. 
1
5
3 4

x t
y t
z t

 
 
  

. D. 
1

5
4 3

x t
y
z t

  
 
  

. 

Lời giải 
Chọn D. 

Mặt phẳng   : 3 2 0P x z    có vectơ pháp tuyến  ( ) 1;0; 3Pn  


.. 

Do đường thẳng  vuông góc với  P  nên  có vectơ chỉ phương  ( ) 1;0; 3Pu n   
 

. 

Suy ra loại phương án A, C. 
Vì  đi qua điểm ( 1;5;4)E   nên chọn đáp án D. 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn  2 3 1i z z   . Môđun của z bằng  

A. 1
10

. B. 1
10

. C. 1. D. 10 . 

Lời giải 
Chọn A. 

Ta có  2 3 1i z z      1. 1 311 3 1
1 3 10

i
i z z

i
 

      


. 

1 3
10 10

iz 
    1 3

10 10
iz 

   . 

Câu 36. Cho hình chóp .S ABCD  có  SA ABCD , đáy ABCD  là hình chữ nhật. Biết 2 ,AD a SA a 

. Khoảng cách từ A  đến  SCD  bằng? 

A. 3
7
a . B. 3 2

2
a . C. 2

5
a . D. 2 3

3
a . 

Lời giải 
Chọn C. 

. 

Ta có  
CD AD

CD SAD
CD SA


  

.. 

Kẻ AH SD , do  CD SAD CD AH    suy ra  AH SCD .. 

  , .d A SCD AH  Ta có:. 
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2 2 2

1 1 1 2
D 5

aAH
AH SA A

    . 

Câu 37. Chi đoàn lớp 12A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác 
suất khi chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ 

A. 46
57

. B. 251
285

. C. 11
7

. D. 110
570

. 

Lời giải 
Chọn A. 

Số phần tử của không gian mẫu: 3
20 1140C  . 

Gọi A là biến cố chọn được ít nhất 1 đoàn viên nữ. 

Gọi Alà biến cố chọn được 3 đoàn viên là nam: 3
12 220C  . 

  220 11
1140 57

P A   . 

  11 461
57 57

P A    . 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  2; 1;0A ,  1;2;1B ,  3; 2;0C ,  1;1; 3D . Đường 

thẳng đi qua D  và vuông góc với mặt phẳng  ABC  có phương trình là 

A. 
1
1

2 3

 
  
   

x t
y t
z t

. B. 
1
1

3 2

 
  
   

x t
y t
z t

. C. 
1 2


 
   

x t
y t
z t

. D. 
1 2


 
  

x t
y t
z t

. 

Lời giải 
Chọn C. 
Ta có  1;3;1 


AB ;  1; 1;0 


AC ;   ,   

 
ABCn AB AC  1;1; 2  . 

Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng  ABC nên có véc tơ chỉ phương là

   1;1; 2ABCn  
 , phương trình tham số là 

1
1

3 2

x t
y t
z t

 
  
   

. 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn  ? 

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn C. 

. 

. 

x  3
34 1282 2 log 0x x x   

4 3 5 9

 
3

3
33

3

2 log 0
24 12 log 02 2 l8
4 12

0
08

og
2

x x

x x

x
xx



 
      

 


 

9
0 9
2 16x

x
x


    

9
0 9

4

x
x

x


   

9
0 4
x

x


   
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Vì nên . 

Vậy có  số nguyên thỏa mãn bất phương trình đã cho. 

Câu 40. Cho hàm số  liên tục và có đồ thị như sau. 

. 
Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  là 

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn A. 

    
 
      

   
   

2

2

1
2log 1 0

log 1 . 0 1
0

2

4

x
xx

x f f x f x a
f f x

f x b

f x c

 


           

 

. 

Theo đồ thị ta có:. 
-Phương trình (a) có 2 nghiệm thực phân biệt bé hơn 1;. 
-Phương trình (b) có 4 nghiệm thực phân biệt ;. 

-Phương trình (c) có 4 nghiệm thực phân biệt . 

Do đó, phương trình  có 6 nghiệm thực phân biệt là 

. 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên  1;2  thỏa mãn  1 4f   và 

    3 2' 2 3f x xf x x x   . Biết  F x  là một nguyên hàm của  f x  thoả mãn   11
4

F   . Khi 

đó  1F  bằng 

A. 9
4

. B. 1
4

. C. 4 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn A. 

Xét  1;2x , ta có. 

x Z  1;2; 3; 4;9x

5

 y f x

    2log 1 . 0x f f x 

6 7 8 9

1 2 3 41 4x x x x    

5 6 7 81 4x x x x    

    2log 1 . 0x f f x  3 4 6 7 82; ; ; ; ;x x x x x
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           
'

3 2
2

'
2 3 2 3 2 3 d 3

xf x f x f x f x
x x x x f x x x Cx

x x x
  

            
 

 Vì 

 1 4f   nên 0C   hay là   3 23f x x x  . 

   
4

3 2 33
4
xF x x x dx x C     . 

  11
4

F   1C      
4

3 91 1
4 4
xF x x F      . 

Câu 42. Cho khối chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại  , , 90 ,A AB a SBA SCA     

góc giữa hai mặt phẳng  SAB  và  SAC  bằng 60 . Thể tích khối chóp đã cho bằng 

A. 3a . B. 
3

3
a . C. 

3

2
a . D. 

3

6
a . 

Lời giải 
Chọn D. 

. 

Ta có 
21 .

2 2ABC
aS AB AC   . 

Gọi D  là hình chiếu vuông góc của S  lên mặt phẳng  ABC . 

Ta có  
AB SB

AB SBD AB BD
AB SD


    

. 

Tương tự, ta có AC CD . 
ABDC  là hình vuông cạnh a . 

Đăt , 0SD x x  . 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của D  lên 
2 2 2 2

.DB DS axSB DH
DB DS a x

  
 

. 

Ta có     
2 2

,
DH SB axDH SAB d D SAB DH
DH AB a x


      

. 

Lại có        // // , ,CD AB CD SAB d C SAB d D SAB DH    . 

SCA  vuông tại ,C  có 2 2,AC a SC x a   . 

Kẻ 
2 2

2 2 2 2

. .

2

CACS a x aCK SA CK
CA CS x a


   

 
. 
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Vì            
 
,

sin ,
,

d C SAB DHSAB SAC SA SAB SAC
d C SA CK

     . 

   
2 22 2 22 2 2 2 2

2 22 2

2 2

3 2sin 60 3 4 2
2

2

ax
x x aa x x a x x a x a

x aa x a
x a

          




. 

SD a  . 

Vậy 
3

.
1 .
3 6S ABC ABC

aV S SD  . 

Câu 43. Trên tập số phức, xét phương trình  2 24 1 4 2 0z m z m      (m là tham số thực). Có bao 

nhiêu giá trị của tham số m để phương trình đó có nghiệm 0z  thoả mãn 0 4z  ? 

A. 1 . B. 3 . C. 4 . D. 2 . 
Lời giải 

Chọn B. 

Phương trình  2 24 1 4 2 0z m z m      có  2 2' 4 1 4 2 8 2m m m       . 

Trường hợp 1: Nếu 10
4

m     . Phương trình đã cho có nghiệm 0z  thoả mãn 0 4z  , suy 

ra 0 4z   hoặc 0 4z   . 

Nếu 0 4z  , suy ra   2 2

4 14
216 4 1 .4 4 2 0 4 16 2 0 ( )

4 14
2

m
m m m m t

m

 


         
 




. 

Nếu 0 4z   , suy ra   2 216 4 1 .4 4 2 0 4 16 34 0m m m m        (vô nghiệm). 

Trường hợp 2: Nếu 10
4

m     , phương trình đã cho có hai nghiệm phức 

 1 2 1 8 2z m i m     và  2 8 22 1z m i m    . 

Khi đó  2 2
0

14 ( )
24 4 1 8 2 16 4 14

14 ( )
2

m l
z m m m

m t




        


 


. 

Vậy có 3  giá trị của tham số m thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 44. Xét các số phức ,z w  thỏa mãn 2 2 1z i    và 2 3w i w i    . Khi 3 3z w w i     đạt 

giá trị nhỏ nhất. Tính 2z w  

A. 2 13 . B. 7 . C. 2 5 . D. 61 . 
Lời giải 

Chọn D. 
Giả sử điểm biểu diễn của ,z w  lần lượt là ,M F . 

Do 2 2 1z i    nên M  nằm trên đường tròn  C  tâm  2; 2I   , bán kính 1R  . 
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Gọi    2;1 , 0;3A B . Do 2 3w i w i     nên F  nằm trên đường thẳng : 1 0d x y    là 

đường trung trực của đoạn thẳng AB . 
Gọi  3; 3C  . Khi đó 3 3z w w i MF FC      . Ta đi tìm giá trị nhỏ nhất của tổng hai đoạn 

thẳng này. 

. 
Giả sử  C   là đường tròn đối xứng với  C  qua đường thẳng d . Suy ra  C   có tâm  3;3I  , 

bán kính 1R R   . Khi đó ứng với mỗi  M C  luôn tồn tại  M C   sao cho MF M F . 

Suy ra 3 3z w w i MF FC M F FC         đạt giá trị nhỏ nhất khi , , ,I M F C   thẳng 

hàng. 
Khi đó F  là giao điểm của d  và I C  với : 3I C x  . Suy ra  3; 2F  . 

Tương ứng ta có M  là giao điểm của đường thẳng IF  và đường tròn  C , M  nằm giữa ,I F . 

Suy ra  1; 2M   . 

Do đó 3 3z w w i     đạt giá trị nhỏ nhất khi 1 2 , 3 2z i w i     . 

Suy ra 2 5 6z w i   2 61z w   . 

Câu 45. Cho Cho hai hàm số ( )f x  và ( )g x  liên tục trên  và hàm số 3 2'( )f x ax bx cx d    , 
2'( )g x qx nx p   với , 0a q   có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai 

đồ thị hàm số '( )y f x và '( )y g x  bằng 10  và (2) (2)f g . Diện tích hình phẳng giới hạn 
bởi hai đồ thị hàm số ( )y f x và ( )y g x  bằng. 
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A. 8
3

. B. 8
15

. C. 16
3

. D. 16
5

. 

Lời giải 
Chọn C. 
Đặt ( ) ( ) ( )h x f x g x    ( ) ( ) ( ).h x f x g x    . 

Xét phương trình hoành độ giao điểm:         0f x g x f x g x       . (*). 

Vì hai đồ thị ( )y f x và ( )y g x cắt nhau tại các điểm có hoành độ lần lượt bằng 0; 1; 2
 
nên 

phương trình (*) có các nghiệm là 0;x  1x   và 2x  . Do đó, ta có:
( ) ( ) ( ) ( 1)( 2)h x f x g x kx x x         0 .k  . 

Ta có diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ( )y f x và ( ) :y g x

     
2 1 2

0 0 1

1( ) ( )d 1 2 d 1 2 d .
2

S f x g x x k x x x x k x x x x k           
. 

Theo đề: 10S  . Do đó: 20.k  . 
 '( ) 20 ( 1)( 2)h x x x x   . 

  
4

3 2 3 2( ) 20 ( 1)( 2)d 20 3 2 d 20
4
xh x x x x x x x x x x x C 

          
 

  . 

Vì (2) (2)f g  (2) (2) (2) 0h f g     0C  . 

Do đó: 4 3 2( ) 5 20 20h x x x x   . 
Xét phương trình hoành độ giao điểm: ( ) ( )f x g x   ( ) ( ) 0f x g x  . 
  ( ) 0h x  . 
 4 3 25 20 20 0x x x   . 


0
2

x
x


  . 

Diện tích hình phẳng cần tìm là 

 
2 2 2

4 3 2

0 0 0

16( ) ( )d ( )d 5 20 20 d .
3

S f x g x x h x x x x x x         . 

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 1 2:
2 1 1

x y zd  
  , mặt phẳng 
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  : 2 2 8 0P x y z     và  1; 1;2A  . Đường thẳng   cắt d  và  P  lần lượt tại M  và N  sao 

cho A  là trung điểm của đoạn thẳng MN . Phương trình đường thẳng   là 

A. 1 1 2
6 5 4

x y z  
  . B. 1 2 3

6 5 4
x y z  

  . 

C. 1 1 2
6 5 4

x y z  
 


. D. 7 4 6

6 5 4
x y z  

 
 

. 

Lời giải 
Chọn A. 

. 

Ta có 
1 2

1 2:
2 1 1

2

x t
x y zd y t

z t

  
     

  

. Do đó M d  1 2 ; ;2M t t t    . 

Vì  1; 1;2A   là trung điểm MN  3 2 ; 2 ;2N t t t     . 

Mặt khác  N P    2 3 2 2 2 2 8 0t t t         4 7;4;6t M    6;5;4AM 


là một vectơ chỉ phương của  . 
Vậy   đi qua  1; 1;2A   và nhận  6;5;4AM 


làm VTCP nên có phương trình: 

1 1 2
6 5 4

x y z  
  . 

Câu 47. Cho hình nón tròn xoay đỉnh S , đáy là hình tròn tâm O  bán kính 5R  . Một thiết diện qua đỉnh 
là tam giác SAB  đều có cạnh bằng 8. Khoảng cách từ O  đến mặt phẳng  SAB là 

A. 4 13
3

. B. 3 13
4

. C. 13
3

. D. 3. 

Lời giải 
Chọn B. 

. 
+Gọi I  là trung điểm của AB , kẻ OH SI  tại H  (1). 

d



P

M

N

A
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OI AB  (tính chất bán kính qua trung điểm dây cung) và SI AB  (vì tam giác SAB  đều). 
 AB SOI AB OH    (2). 

+ Từ (1) và (2) suy ra:  OH SAB   ,d O SAB OH  . 

+ Xét tam giác đều SAB  có đường cao 3 4 3
2

ABSI   . 

+ Ta có: 5OA R  ; 4
2

ABIA   . 

+ Xét tam giác vuông OAI  vuông tại I có: 2 2 2 25 4 3OI OA IA     . 
+ Xét tam giác vuông SOI  vuông tại O  có:. 

2 2 48 9 39SO SI OI     . 

. 39.3 3 13
44 3

SO OIOH
SI

      3 13,
4

d O SAB OH   . 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên a  sao cho ứng với mỗi a , tồn tại ít nhất 9  số nguyên  10;10b    

thỏa mãn 
225 3 624a b b a   ? 

A. 3 . B. 6 . C. 5 . D. 7 . 
Lời giải 

Chọn A. 

Chia cả hai vế cho 5b , ta được. 

221 3 1
5

624 5 .
3

0
5

b b
a

a
       

 


 
. 

Đặt   21 3 16 4
3 5

2 5
5

b b
a

af b         
   

, với  9;9b  . Ta có. 

   1 3 3 1 1ln 624 ln 0, 9;9 .
5 5 5 53

b b

af b b            
   

. 

Do đó  f b  nghịch biến trên  9;9 . Điều này dẫn đến yêu cầu bài toán trở thành. 

  22 1 11 0 5 3 624.a af        . 

Nếu 2a    thì 22 1 1 6a a     . Suy ra. 

 2 6 62 1 1 1 1 15 5 3 3 5 1 3 624.5 a a a a a             . 

Nếu 1a   thì do thì 13 1a    và a  nên. 

 22 1 2 .5 10 10625 2 4 1;0;1
2

1
2

a a a a           . 

Thử lại tất cả 3  giá trị nguyên trên đều thỏa mãn yêu cầu. 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: ( 1) ( 2) ( 2) 25S x y z       và đường thẳng 

1 4
1 2 5:

9
x y zd   

  . Có bao nhiêu điểm M  thuộc tia Oy , với tung độ là số nguyên, mà từ 

M  kẻ được đến  S  hai tiếp tuyến cùng vuông góc với d  ? 
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A. 40 . B. 46 . C. 44 . D. 84 . 
Lời giải 

Chọn B. 

Mặt cầu  S  có  1;2; 2I  , bán kính 5R  . 

Vì M Oy  nên  0; ;0M m . 

Gọi  P  là mặt phẳng đi qua M  và vuông góc với đường thẳng d   phương trình mặt phẳng 

 P  là 9 4 0x y z m    . 

Khi đó  P  chứa hai tiếp tuyến với mặt cầu kẻ từ M  và cùng vuông góc với d . 

Để tồn tại các tiếp tuyến thỏa mãn bài toán điều kiện là 

  

   2
2

3
5 3 35 2, 7 2

2 20
2 5 5

35 2 3 35 2 3
2 2 5 35 2 3

2 2 5
35 2 3 2 2 5

2 2 5

m
md I P R

IM R m
m

m
m

m
m

m

 
        

       
    

       
      

 

. 

Vì m  nguyên dương nên  7;8;....;52m . Vậy có 46  giá trị nguyên của m  thỏa mãn bài toán. 

Câu 50. Cho hàm bậc bốn  y f x  có đạo hàm liên tục trên  , hàm số  y f x có đồ thị như hình 

vẽ. Gọi S  là tập các giá trị nguyên của tham số m để hàm số  4 2 6y f x m   
 có đúng 3 

điểm cực tiểu. Tổng các phần tử của S  bằng. 

 
A. 18 . B. 11. C. 2 . D. 13 .. 

Lời giải 
Chọn B. 

Ta có: 
   2 4 2

4 2 6
4 2

x
y f x m

x
 

    


. 

) y  không xác định với 2x  . 

   
 

   
22 4 2

) 0 4 2 6 0
4 2 4 2 6 0 1

x lx
y f x m

x f x m

 
         

     
. 

 
 
 
 

4 2 6 1 4 2 5 2

1 4 2 6 1 4 2 7 3

4 2 6 4 4 2 10 4

x m x m

x m x m

x m x m

         
 

         
        

. 
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Nhận xét: Phương trình      2 , 3 , 4 có nhiều nhất 6 nghiệm phân biệt. 

+) Trường hợp 1: Phương trình      2 , 3 , 4 có 6 nghiệm phân biệt  hàm số đã cho có 7 điểm 

cực trị (3 điểm cực đại và 4 điểm cực tiểu) (loại). 

+) Trường hợp 2: Phương trình      2 , 3 , 4 có 4 nghiệm phân biệt  hàm số đã cho có 5 điểm 

cực trị (2 điểm cực đại và 3 điểm cực tiểu) (thỏa mãn). 

Nhận xét đường thẳng 1 : 5d y m   có đồ thị nằm dưới đường thẳng 2 : 7d y m  và đường 

thẳng 2 : 7d y m   có đồ thị nằm đường thẳng 3 : 10d y m  . 

Ta có bảng biến thiên của  1 : 4 2C y x  . 

. 

Yêu cầu bài toán 
5 0
7 0 5 7
10 0

m
m m
m

 
     
  

. 

Vì  5;6m m   . 

Tổng các phần tử của S là 5 6 11  . 
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THI THỬ LẦN 9 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày17/6/2022 
MÃ ĐỀ: 109 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Phần ảo của số phức 3 4z i   bằng 
A. 3 . B. 4 . C. 4 . D. 4i . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , mặt cầu      2 2 2: 2 4 16S x y z      có tâm là điểm có tọa độ 

A.  2; 4;0 . B.  2;4;0 . C.  1; 2;0 . D.  1; 2;0 . 

Câu 3. Đồ thị của hàm số 3 22 2y x x x     cắt trục tung tại điểm 

A.  1;0M  . B.  1;0N . C.  2;0P . D.  0;2Q . 

Câu 4. Diện tích S  của mặt cầu bán kính r  được tính theo công thức nào dưới dây 

A. 22S r . B. 2S r . C. 24S r . D. 24
3

S r . 

Câu 5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số   cos 6f x x x   là 

A. 2sin 3x x C  . B. 2sin 3x x C   .  
C. 2sin 6x x C  . D. sin 6x C   . 

Câu 6. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 
A. 2x  . B. 2x   . C. 3x  . D. 1x  . 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 2log 3x   là 
A.  ; 6 . B.  0;8 . C.  ;8 .  D.  0; 9 . 

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 8B   và chiều cao 6h  . Thể tích của khối lăng trụ đã cho 
bằng 
A. 16 . B. 384 . C. 48 .   D. 28 . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  
1

20221y x   là 

A.  0; . B.  1; . C.  \ 1 . D.  1; . 

Câu 10. Phương trình    log 2 3 log 2x x    
A. 1x  . B. 5x  . C. 1x   . D. 5x   . 

Câu 11. Nếu  
3

2

d 5f x x   và  
3

2

d 1g x x    thì    
3

2

2 df x g x x x     bằng 

A. 6 . B. 5 . C. 11. D. 1. 

Câu 12. Cho số phức 3 4z i   . Khi đó mô đun z  bằng  

A. 5 . B. 1
5

. C. 25 . D. 1
25

. 
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Câu 13. Trong không gian Oxyz , vectơ  1; 1; 3n   


 là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng nào sau đây? 

A. 3 3 0x y z    . B. 3 0x z   . C. 3 3 0x y z    . D. 3 3 0x y z    . 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ  1;1; 3u  


 và  1;0; 2v 


. Tính độ dài 2u v
 

. 

A. 11 . B. 6 . C. 69 . D. 26 . 

Câu 15. Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức 

 
A. 1 2z i   B. 1 2z i   C. 2z i   D. 2z i    

Câu 16. Đường thẳng 2x   là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sau đây? 

A. 2 2
1

xy
x





. B. 2
1

xy
x




. C. 2
2

xy
x





. D. 
2

xy
x




. 

Câu 17. Với mọi số thực a  dương, 
2

2log
4
a  bằng 

A.  22 log 1a  . B. 2log 2a . C. 2log 1a . D. 22log 1a . 

Câu 18. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình vẽ? 

 
A. 4 23y x x   . B. 3 3y x x  . C. 4 23 2y x x  . D. 3 3y x x   . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 1 3 2:
2 1 3

x y z  
  


 đi qua điểm nào dưới đây? 

A.  1;3;2M  . B.  1; 3; 2N  . C.  1;3;2P . D.  1; 3; 2M   . 

Câu 20. Với n  là số nguyên dương bất kỳ, 5n  , công thức nào sau đây đúng? 

A. 
 

5 !
5! 5 !n

nC
n




. B.  5 5! 5 !
!n

n
C

n


 . C. 
 

5 !
5 !n

nC
n




. D.  5 5 !
!n

n
C

n


  

Câu 21.  Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích khối nón là. 

A. 
3 3

16
a . B. 

3 3
48

a . C. 
3 3

24
a . D. 

3 3
8

a . 

Câu 22.  Đạo hàm của hàm số  2ln 2 1y x x    bằng 

A. 2
1

y
x

 


. B. 2
1
2 1

y
x x

 
 

. C. 1
1

y
x

 


. D. 2 2y x   . 
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Câu 23.  Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như hình bên. 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?  
A.  ;3 . B.  1;5 . C.  1;  . D.  3; 1  . 

Câu 24.  Tính diện tích xung quanh của hình trụ, biết hình trụ có bán kính đáy a  và đường cao 3a . 
A. 2 3a . B. 22 a . C. 22 3a . D. 2a . 

Câu 25. Giả sử  
1

1

d 10f x x


   và  
3

1

d 5f y y


 . Chọn kết quả đúng. 

A.  
3

1

d 5f z z  . B.  
3

1

d 5f z z   . C.  
3

1

d 15f z z  . D.  
3

1

d 15f z z   . 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  có số hạng đầu 1 3u   và công sai 2d  . Giá trị của 7u  bằng 
A. 15 . B. 17 . C. 19 . D. 13 . 

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số   23 sinf x x x   là  

A. 3 cosx x C  . B. 6 cosx x C  . C. 3 cosx x C  . D. 6 cosx x C  . 
Câu 28. Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên  

 
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 
A. Hàm số  y f x  có giá trị cực tiểu bằng 1. 

B. Hàm số  y f x  có giá trị lớn nhất bằng 0  và giá trị nhỏ nhất bằng 1. 

C. Hàm số  y f x  đạt cực đại tại 0x   và đạt cực tiểu tại 1x  . 

D. Hàm số  y f x  có đúng một cực trị. 

Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số 3 3 1y x x     trên đoạn  0;2  bằng 
A. 1 . B. 1 . C. 3 . D. 5 . 

Câu 30. Cho hàm 2 6 5y x x   . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  5; .  B. Hàm số đồng biến trên khoảng  3; .   

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 .  D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;3 .  

Câu 31. Cho 2log 3 .a  Tính 8log 6P   theo a . 

A. 3(1 )P a  . B. 1 (1 )
3

P a  . C. 1P a  . D. 2P a  . 

Câu 32. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh 2a , SA  vuông góc với đáy và 
6SA a . Góc giữa hai mặt phẳng  SBD và  ABCD  bằng 

A. 030 . B. 060 . C. 045 . D. 090 . 
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Câu 33. Tính tích phân 
2

2

1

2 1 dI x x x   bằng cách đặt 2 1u x  , mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

0

2 dI u u   B. 
2

1

dI u u   C. 
3

0

dI u u   D. 
2

1

1 d
2

I u u   

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  1;0;6M  và mặt phẳng    có phương 

trình 2 2 1 0.x y z     Viết phương trình mặt phẳng    đi qua điểm M  và song song với 

mặt phẳng  .  

 A. 2 2 15 0.x y z     B. 2 2 15 0.x y z     
 C. 2 2 13 0.x y z     D. 2 2 13 0.x y z     

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn  1 2 1 7 0i z i    . Phần ảo của z  bằng 

A. 1 . B. 1. C. 3 . D. 2 . 

Câu 36. Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C    có cạnh đáy bằng 2a . Khoảng cách từ B  đến mặt  

 phẳng  ACC A   bằng 

A. 2a . B. 2 2a . C. 2a . D. 3a . 

Câu 37. Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả màu xanh, 3 quả màu đỏ và 2 quả màu vàng. Lấy ngẫu 
nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để trong 3 quả cầu lấy được có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng 

A. 1
3

.  B. 19
28

 .  C. 16
21

.   D. 17
42

. 

Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  mặt phẳng    vuông góc với mặt phẳng 

  : 2 2 10 0P x y z    , đồng thời   song song và cách đường thẳng 1 2:
1 1 3

x y z 
  


 

một khoảng bằng 2 có phương trình là 
A. 5 4 3 9 0x y z     hoặc 5 4 3 9 0x y z    . 
B. 5 4 3 11 0x y z     hoặc 5 4 3 11 0x y z    . 
C. 5 4 3 9 0x y z     hoặc 5 4 3 11 0x y z    . 
D. 5 4 3 11 0x y z     hoặc 5 4 3 9 0x y z    . 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  nhỏ hơn 2022 thoả mãn    
2

22
2log 3.log 2 16 0,5 0xx x     . 

A. 2020 . B. 2021 . C. 2022 . D. 2023 . 
Câu 40. Cho hàm số đa thức bậc bốn  f x có đồ thị như hình vẽ: 

 
Đặt    g x f f x    . Tìm số nghiệm của phương trình   0g x  . 

A. 10. B. 11. C. 9 . D. 8 . 
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Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là   cos ,xf x x e x      và  0 3f  . Biết  F x  là 

nguyên hàm của  f x  thỏa mãn  0 3F  , khi đó  F   bằng 

A. 2 e   . B. 2 e . C. 2 e    . D. 2 e .  
Câu 42.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm 

của SA  và CD . Cho biết MN  tạo với mặt đáy một góc bằng 30 . Tính thể tích khối chóp 
.S ABCD . 

A. 
3 30
18

a . B. 
3 15
3

a . C. 
3 5
12

a . D. 
3 15
5

a . 

Câu 43. Cho S là tập hợp các số nguyên của tham số m để phương trình  2 23 0z m z m m      có 2 

nghiệm phức 1z , 2z  thỏa mãn 1 2 1 2z z z z   . Số phần tử của S là 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 44. Cho số phức z  thỏa mãn 1 3.z    Biết giá trị lớn nhất của biểu thức 2P z i z i      

bằng a b  với ,a b  là các số nguyên dương. Tính .a b  
A. 15 . B. 9 . C. 12 . D. 7 . 

Câu 45.  Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi 1 2,x x  lần lượt là 

hai điểm cực trị thỏa mãn: 2 1 2x x   và    1 23 0f x f x   và đồ thị luôn đi qua 

0 0( ; ( ))M x f x , trong đó 0 1 1x x  . Hàm số ( )g x  là hàm số bậc hai có đồ thị qua điểm M và 

2 điểm cực trị của đồ thị hàm số  y f x  . Tính tỉ số 1

2

S
S

 ( 1S và 2S  lần lượt là diện tích hai 

hình phẳng được tạo bởi đồ thị hai hàm ( ), ( )f x g x ). 

 

 

A. 
6

35
. B. 

5
32

. C. 
7
33

. D. 
4
29

. 

Câu 46.  Trong không gian với hệ tọa độ  cho đường thẳng  và mặt phẳng 

 Phương trình đường thẳng  nằm trong  sao cho  cắt và vuông 

góc với đường thẳng  là 

A. . B. . 

,Oxyz 1 2:
1 1 1
x y z 

  


  : 2 2 4 0.P x y z    d  P d



 
3

: 1 2
1

x t
d y t t

z t

  
   
  

  
3

: 2
2 2

x t
d y t t

z t


   
  


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C.  . D. . 

Câu 47.  Cho mặt cầu  S  bán kính R . Hình nón  N  thay đổi có đỉnh và đường tròn đáy thuộc mặt 

cầu  S . Thể tích lớn nhất của khối nón  N  là: 

A. 
332

81
R

. B. 
332

81
R

. C. 
332

27
R . D. 

332
27
R . 

Câu 48. Gọi a  là số thực lớn nhất để bất phương trình  2 22 ln 1 0x x a x x       nghiệm đúng với 

mọi x . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A.  2;3a . B.  8;a  . C.  6;7a . D.  6; 5a   . 

Câu 49.  Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: 6 2 2 6 0S x y z x y z        và mặt phẳng 

  : 2 0P x z  . Có bao nhiêu điểm M  trên  P  với M  có các tọa độ nguyên sao cho có ít 

nhất hai tiếp tuyến của  S  qua M  và vuông góc với nhau 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 7. 
Câu 50.  Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên  , đồ thị hàm số  y f x  có đúng 4  điểm 

chung với trục hoành như hình vẽ bên dưới: 

 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số  3 3 2021 2022y f x x m      

có đúng 11 điểm cực trị? 
A. 0 . B. 1. C. 5 . D. 2 . 

------------------------ HẾT------------------------ 
 

 
1

: 3 3
3 2

x t
d y t t

z t

  
   
  

  
2 4

: 1 3
4

x t
d y t t

z t

  
    
  


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THI THỬ LẦN 9 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày17/6/2022 
MÃ ĐỀ: 109 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Phần ảo của số phức 3 4z i   bằng 
A. 3 . B. 4 . C. 4 . D. 4i . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , mặt cầu      2 2 2: 2 4 16S x y z      có tâm là điểm có tọa độ 

A.  2; 4;0 . B.  2;4;0 . C.  1; 2;0 . D.  1; 2;0 . 

Câu 3. Đồ thị của hàm số 3 22 2y x x x     cắt trục tung tại điểm 

A.  1;0M  . B.  1;0N . C.  2;0P . D.  0;2Q . 

Câu 4. Diện tích S  của mặt cầu bán kính r  được tính theo công thức nào dưới dây 

A. 22S r . B. 2S r . C. 24S r . D. 24
3

S r . 

Câu 5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số   cos 6f x x x   là 

A. 2sin 3x x C  . B. 2sin 3x x C   .  
C. 2sin 6x x C  . D. sin 6x C   . 

Câu 6. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 
A. 2x  . B. 2x   . C. 3x  . D. 1x  . 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 2log 3x   là 
A.  ; 6 . B.  0;8 . C.  ;8 .  D.  0; 9 . 

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 8B   và chiều cao 6h  . Thể tích của khối lăng trụ đã cho 
bằng 
A. 16 . B. 384 . C. 48 .   D. 28 . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  
1

20221y x   là 

A.  0; . B.  1; . C.  \ 1 . D.  1; . 

Câu 10. Phương trình    log 2 3 log 2x x    
A. 1x  . B. 5x  . C. 1x   . D. 5x   . 

Câu 11. Nếu  
3

2

d 5f x x   và  
3

2

d 1g x x    thì    
3

2

2 df x g x x x     bằng 

A. 6 . B. 5 . C. 11. D. 1. 

Câu 12. Cho số phức 3 4z i   . Khi đó mô đun z  bằng  

A. 5 . B. 1
5

. C. 25 . D. 1
25

. 
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Câu 13. Trong không gian Oxyz , vectơ  1; 1; 3n   


 là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng nào sau đây? 

A. 3 3 0x y z    . B. 3 0x z   . C. 3 3 0x y z    . D. 3 3 0x y z    . 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ  1;1; 3u  


 và  1;0; 2v 


. Tính độ dài 2u v
 

. 

A. 11 . B. 6 . C. 69 . D. 26 . 

Câu 15. Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức 

 
A. 1 2z i   B. 1 2z i   C. 2z i   D. 2z i    

Câu 16. Đường thẳng 2x   là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sau đây? 

A. 2 2
1

xy
x





. B. 2
1

xy
x




. C. 2
2

xy
x





. D. 
2

xy
x




. 

Câu 17. Với mọi số thực a  dương, 
2

2log
4
a  bằng 

A.  22 log 1a  . B. 2log 2a . C. 2log 1a . D. 22log 1a . 

Câu 18. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình vẽ? 

 
A. 4 23y x x   . B. 3 3y x x  . C. 4 23 2y x x  . D. 3 3y x x   . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 1 3 2:
2 1 3

x y z  
  


 đi qua điểm nào dưới đây? 

A.  1;3;2M  . B.  1; 3; 2N  . C.  1;3;2P . D.  1; 3; 2M   . 

Câu 20. Với n  là số nguyên dương bất kỳ, 5n  , công thức nào sau đây đúng? 

A. 
 

5 !
5! 5 !n

nC
n




. B.  5 5! 5 !
!n

n
C

n


 . C. 
 

5 !
5 !n

nC
n




. D.  5 5 !
!n

n
C

n


  

Câu 21.  Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích khối nón là. 

A. 
3 3

16
a . B. 

3 3
48

a . C. 
3 3

24
a . D. 

3 3
8

a . 

Câu 22.  Đạo hàm của hàm số  2ln 2 1y x x    bằng 

A. 2
1

y
x

 


. B. 2
1
2 1

y
x x

 
 

. C. 1
1

y
x

 


. D. 2 2y x   . 
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Câu 23.  Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như hình bên. 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?  
A.  ;3 . B.  1;5 . C.  1;  . D.  3; 1  . 

Câu 24.  Tính diện tích xung quanh của hình trụ, biết hình trụ có bán kính đáy a  và đường cao 3a . 
A. 2 3a . B. 22 a . C. 22 3a . D. 2a . 

Câu 25. Giả sử  
1

1

d 10f x x


   và  
3

1

d 5f y y


 . Chọn kết quả đúng. 

A.  
3

1

d 5f z z  . B.  
3

1

d 5f z z   . C.  
3

1

d 15f z z  . D.  
3

1

d 15f z z   . 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  có số hạng đầu 1 3u   và công sai 2d  . Giá trị của 7u  bằng 
A. 15 . B. 17 . C. 19 . D. 13 . 

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số   23 sinf x x x   là  

A. 3 cosx x C  . B. 6 cosx x C  . C. 3 cosx x C  . D. 6 cosx x C  . 
Câu 28. Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên  

 
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 
A. Hàm số  y f x  có giá trị cực tiểu bằng 1. 

B. Hàm số  y f x  có giá trị lớn nhất bằng 0  và giá trị nhỏ nhất bằng 1. 

C. Hàm số  y f x  đạt cực đại tại 0x   và đạt cực tiểu tại 1x  . 

D. Hàm số  y f x  có đúng một cực trị. 

Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số 3 3 1y x x     trên đoạn  0;2  bằng 
A. 1 . B. 1 . C. 3 . D. 5 . 

Câu 30. Cho hàm 2 6 5y x x   . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  5; .  B. Hàm số đồng biến trên khoảng  3; .   

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 .  D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;3 .  

Câu 31. Cho 2log 3 .a  Tính 8log 6P   theo a . 

A. 3(1 )P a  . B. 1 (1 )
3

P a  . C. 1P a  . D. 2P a  . 

Câu 32. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh 2a , SA  vuông góc với đáy và 
6SA a . Góc giữa hai mặt phẳng  SBD và  ABCD  bằng 

A. 030 . B. 060 . C. 045 . D. 090 . 
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Câu 33. Tính tích phân 
2

2

1

2 1 dI x x x   bằng cách đặt 2 1u x  , mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

0

2 dI u u   B. 
2

1

dI u u   C. 
3

0

dI u u   D. 
2

1

1 d
2

I u u   

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  1;0;6M  và mặt phẳng    có phương 

trình 2 2 1 0.x y z     Viết phương trình mặt phẳng    đi qua điểm M  và song song với 

mặt phẳng  .  

 A. 2 2 15 0.x y z     B. 2 2 15 0.x y z     
 C. 2 2 13 0.x y z     D. 2 2 13 0.x y z     

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn  1 2 1 7 0i z i    . Phần ảo của z  bằng 

A. 1 . B. 1. C. 3 . D. 2 . 

Câu 36. Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C    có cạnh đáy bằng 2a . Khoảng cách từ B  đến mặt  

 phẳng  ACC A   bằng 

A. 2a . B. 2 2a . C. 2a . D. 3a . 

Câu 37. Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả màu xanh, 3 quả màu đỏ và 2 quả màu vàng. Lấy ngẫu 
nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để trong 3 quả cầu lấy được có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng 

A. 1
3

.  B. 19
28

 .  C. 16
21

.   D. 17
42

. 

Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  mặt phẳng    vuông góc với mặt phẳng 

  : 2 2 10 0P x y z    , đồng thời   song song và cách đường thẳng 1 2:
1 1 3

x y z 
  


 

một khoảng bằng 2 có phương trình là 
A. 5 4 3 9 0x y z     hoặc 5 4 3 9 0x y z    . 
B. 5 4 3 11 0x y z     hoặc 5 4 3 11 0x y z    . 
C. 5 4 3 9 0x y z     hoặc 5 4 3 11 0x y z    . 
D. 5 4 3 11 0x y z     hoặc 5 4 3 9 0x y z    . 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  nhỏ hơn 2022 thoả mãn    
2

22
2log 3.log 2 16 0,5 0xx x     . 

A. 2020 . B. 2021 . C. 2022 . D. 2023 . 
Câu 40. Cho hàm số đa thức bậc bốn  f x có đồ thị như hình vẽ: 

 
Đặt    g x f f x    . Tìm số nghiệm của phương trình   0g x  . 

A. 10. B. 11. C. 9 . D. 8 . 
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Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là   cos ,xf x x e x      và  0 3f  . Biết  F x  là 

nguyên hàm của  f x  thỏa mãn  0 3F  , khi đó  F   bằng 

A. 2 e   . B. 2 e . C. 2 e    . D. 2 e .  
Câu 42.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm 

của SA  và CD . Cho biết MN  tạo với mặt đáy một góc bằng 30 . Tính thể tích khối chóp 
.S ABCD . 

A. 
3 30
18

a . B. 
3 15
3

a . C. 
3 5
12

a . D. 
3 15
5

a . 

Câu 43. Cho S là tập hợp các số nguyên của tham số m để phương trình  2 23 0z m z m m      có 2 

nghiệm phức 1z , 2z  thỏa mãn 1 2 1 2z z z z   . Số phần tử của S là 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 44. Cho số phức z  thỏa mãn 1 3.z    Biết giá trị lớn nhất của biểu thức 2P z i z i      

bằng a b  với ,a b  là các số nguyên dương. Tính .a b  
A. 15 . B. 9 . C. 12 . D. 7 . 

Câu 45.  Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi 1 2,x x  lần lượt là 

hai điểm cực trị thỏa mãn: 2 1 2x x   và    1 23 0f x f x   và đồ thị luôn đi qua 

0 0( ; ( ))M x f x , trong đó 0 1 1x x  . Hàm số ( )g x  là hàm số bậc hai có đồ thị qua điểm M và 

2 điểm cực trị của đồ thị hàm số  y f x  . Tính tỉ số 1

2

S
S

 ( 1S và 2S  lần lượt là diện tích hai 

hình phẳng được tạo bởi đồ thị hai hàm ( ), ( )f x g x ). 

 

 

A. 
6

35
. B. 

5
32

. C. 
7
33

. D. 
4
29

. 

Câu 46.  Trong không gian với hệ tọa độ  cho đường thẳng  và mặt phẳng 

 Phương trình đường thẳng  nằm trong  sao cho  cắt và vuông 

góc với đường thẳng  là 

A. . B. . 

,Oxyz 1 2:
1 1 1
x y z 

  


  : 2 2 4 0.P x y z    d  P d



 
3

: 1 2
1

x t
d y t t

z t

  
   
  

  
3

: 2
2 2

x t
d y t t

z t


   
  


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C.  . D. . 

Câu 47.  Cho mặt cầu  S  bán kính R . Hình nón  N  thay đổi có đỉnh và đường tròn đáy thuộc mặt 

cầu  S . Thể tích lớn nhất của khối nón  N  là: 

A. 
332

81
R

. B. 
332

81
R

. C. 
332

27
R . D. 

332
27
R . 

Câu 48. Gọi a  là số thực lớn nhất để bất phương trình  2 22 ln 1 0x x a x x       nghiệm đúng với 

mọi x . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A.  2;3a . B.  8;a  . C.  6;7a . D.  6; 5a   . 

Câu 49.  Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: 6 2 2 6 0S x y z x y z        và mặt phẳng 

  : 2 0P x z  . Có bao nhiêu điểm M  trên  P  với M  có các tọa độ nguyên sao cho có ít 

nhất hai tiếp tuyến của  S  qua M  và vuông góc với nhau 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 7. 
Câu 50.  Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên  , đồ thị hàm số  y f x  có đúng 4  điểm 

chung với trục hoành như hình vẽ bên dưới: 

 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số  3 3 2021 2022y f x x m      

có đúng 11 điểm cực trị? 
A. 0 . B. 1. C. 5 . D. 2 . 

------------------------ HẾT------------------------ 

 
1

: 3 3
3 2

x t
d y t t

z t

  
   
  

  
2 4

: 1 3
4

x t
d y t t

z t

  
    
  


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THI THỬ LẦN 9 

Đề thi gồm 06 trang 
Ngày17/6/2022 
MÃ ĐỀ: 109 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B A D C A D B C B C D A A C D D A D B A C A D C C                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A C C C A B B C C B D C D A C A A C D B D A C D B 

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG  

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  nhỏ hơn 2022 thoả mãn    
2

22
2log 3.log 2 16 0,5 0xx x     . 

A. 2020 . B. 2021 . C. 2022 . D. 2023 . 

Lời giải 

Điều kiện:   216 0,5 0
0

x

x

  




2
0

x
x
 

  
 0x   

Ta có    
2

22
2log 3.log 2 16 0,5 0xx x   

   
 

2

2

2
2

16 0,5 0 1
2log 3.log 2 0

x

x x

  

   

 

+  2(1) 0,5 16 2 4 2x x x        (không thỏa mãn) 

+ 2

2

log 1 2
(2)

log 2 4
x x
x x
  

   
.  

Kết hợp với điều kiện, ta có các giá trị nguyên thoả mãn trong trường hợp này là 
   1;2 4;5;6;....2021x  . 

Vậy có 2020 số nguyên x  thoả mãn đề bài. 
Câu 40. Cho hàm số đa thức bậc bốn  f x có đồ thị như hình vẽ: 

 
Đặt    g x f f x    . Tìm số nghiệm của phương trình   0g x  . 

A. 10. B. 11. C. 9 . D. 8 . 
Lời giải 

Ta có:      .g x f x f f x      ;  
   

   
0 1

0
0 2

f x
g x

f f x

 
   

    
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Dựa vào đồ thị ta thấy: 

TH1: Phương trình  
0

0 1
1


   
  

x
f x x

x
 

TH2: Phương trình  
   
   
   

0 *

' 0 1 **

1 ***

f x

f f x f x

f x




     
  

 

Nhận xét: 
Số nghiệm của phương trình  *  là số giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  và đường thẳng 

0y  . Suy ra phương trình  *  có 2  nghiệm. 

Số nghiệm của phương trình  **  là số giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  và đường thẳng 

1y  . Suy ra phương trình  **  có 3  nghiệm, trong đó có 1 nghiệm trùng với nghiệm của (1). 

Số nghiệm của phương trình  ***  là số giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  và đường 

thẳng 1y   . Suy ra phương trình  ***  có 2  nghiệm. 

Vậy số nghiệm của phương trình   0g x   là 9 . 

 
Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là   cos ,xf x x e x      và  0 3f  . Biết  F x  là 

nguyên hàm của  f x  thỏa mãn  0 3F  , khi đó  F   bằng 

A. 2 e   . B. 2 e . C. 2 e    . D. 2 e .  
Lời giải 

Ta có       1d cos d sinx xf x f x x x e x x e C        . 

Mà  0 3f   nên 1 11 3 2C C    . Suy ra   sin 2xf x x e   . 

Lại có       2d sin 2 d cos 2x xF x f x x x e x x e x C          . 

Hơn nữa,   2 20 3 1 1 3 1F C C       . 

  cos 2 1xF x x e x     . 

Suy ra   2F e     .          

Câu 42.  Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm 
của SA  và CD . Cho biết MN  tạo với mặt đáy một góc bằng 30 . Tính thể tích khối chóp 

.S ABCD . 

A. 
3 30
18

a . B. 
3 15
3

a . C. 
3 5
12

a . D. 
3 15
5

a . 

Lời giải 
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Gọi O AC BD  , ta có  SO ABCD . 

Gọi H  là trung điểm OA , ta có //MH SO  MH ABCD  . 

Do đó   ,MN ABCD  ,MN NH MNH 30  . 

Ta có: 
2 2

2 3 1
4 4

NH AD CD       
   

 25
8

a
10

4
aNH  . 

tan MHMNH
NH


10

4

MH
a


3

3
  30

12
aMH  .    Mặt khác: 302

6
aSO MH  . 

Vậy thể tích khối chóp .S ABCD  là: 1 . .
3 ABCDV S SO 21 30. .

3 6
aa

3 30
18

a
 .  

Câu 43. Cho S là tập hợp các số nguyên của tham số m để phương trình  2 23 0z m z m m      có 2 

nghiệm phức 1z , 2z  thỏa mãn 1 2 1 2z z z z   . Số phần tử của S là 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 
Lời giải 

Ta có 23 10 9m m     . 

+) TH1: 
5 2 13 5 2 130

3 3
m   

     , phương trình có 2 nghiệm 1,2
3
2

mz   
 , 

khi đó 

 
 
 

2 2
1 2 1 2

0
3 3 4 4 0

1

m tm
z z z z m m m m

m tm


              

 
. 

+) TH2: 

5 2 13
30

5 2 13
3

m

m

  


  
  




,  phương trình có 2 nghiệm 1,2
3

2
m iz   

 , 

 khi đó 

 
 
 

2 2
1 2 1 2

1
3 3 2 16 18 0

9

m tm
z z z z m i m m m

m tm


               

 
. 

Vậy có 4 giá trị của m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. Do đó số phần tử của S là 4. 

Câu 44. Cho số phức z  thỏa mãn 1 3.z    Biết giá trị lớn nhất của biểu thức 2P z i z i      

bằng a b  với ,a b  là các số nguyên dương. Tính .a b  
A. 15 . B. 9 . C. 12 . D. 7 . 

a

H N

M

O

B
C

A D

S

H

O N

DA

B C
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Lời giải 

Đặt ( , )z x yi x y   , ta có   2 21 2 1 3 1 3z x yi x y            

 2 2 2 21 3 2 2 (*)x y x y x        . 

Lại có:    2 1 2 1P z i z i x y i x y i              

         2 2 2 22 1 4 2 5x y y x y x y                 

Kết hợp với (*)  ta được    2 2 2 6 2 2 2 3 7 2P x y x y x y x y              

Đặt t x y   thì   2 3 7 2P f t t t      với 
3 7;
2 2

t     
.  

 Cách 1: ( Sử dụng phương pháp hàm số ). 

 Ta có:   1 1
2 3 7 2

f t
t t

  
 

. Xét   0 1f t t    . 

 Mà   3 71 2 5; 10 ; 10.
2 2

f f f         
   

 

 Vậy    max 1 2 5f t f   xảy ra khi 1.t   

 Nên 2; 5a b   nên 7a b  . 
  Cách 2: (Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki). 
  Áp dụng BĐT Bunhiacopxki cho 2 cặp số  1;1  và  2 3 ; 7 2t t   

 Ta có:  2 3 7 2 1 1 .10 2 5t t      . Đẳng thức xảy ra khi 1.t   

Câu 45.  Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi 1 2,x x  lần lượt là 

hai điểm cực trị thỏa mãn: 2 1 2x x   và    1 23 0f x f x   và đồ thị luôn đi qua 0 0( ; ( ))M x f x , trong 

đó 0 1 1x x  . Hàm số ( )g x  là hàm số bậc hai có đồ thị qua điểm M và 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số 

 y f x  . Tính tỉ số 1

2

S
S

 ( 1S và 2S  lần lượt là diện tích hai hình phẳng được tạo bởi đồ thị hai hàm 

( ), ( )f x g x ). 

 

 

A. 
6

35
. B. 

5
32

. C. 
7
33

. D. 
4
29

. 

Lời giải: 
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Nhận thấy hình phẳng trên có diện tích không đổi khi ta tịnh tiến đồ thị sang trái sao cho 

0 0x   Khi đó ta có 1 21, 3,x x   Xét hàm 3 2( )f x ax bx cx d     và 2g( )x mx nx p   . 

Vì 1 21, 3,x x  là các điểm cực trị nên ta có: 
(1) 0 3 2 0

(1)
(3) 0 27 6 0

f a b c
f a b c
           

  

Hơn nữa, ta có  (1) 3 (3) 3 27 9 3 . (2)f f a b c d a b c d           

Từ (1) và(2) suy ra 
6

9
2

b a
c a
d a

 
 
 

  

Mặt khác dựa vào đồ thị ta thấy: 
(0) (0) 2
(1) 3 (3) 2
(0) (3) 3

g f p a
g g m a
g g n a

  
     
    

  

Suy ra 3 2( ) ( 6 9 2)f x a x x x     , 2g( ) ( 2 6 2)x a x x     

Khi đó ta có: 
1

3 2
1

0

54 3
12

S a x x x dx a     
3

3 2
2

1

84 3
3

S a x x x dx a     

Do đó, 1

2

5
32

S
S

   

Câu 46.  Trong không gian với hệ tọa độ  cho đường thẳng  và mặt phẳng 

 Phương trình đường thẳng  nằm trong  sao cho  cắt và vuông 

góc với đường thẳng  là 

A. . B. . 

C.  . D. . 

Lời giải 
Vectơ chỉ phương của , vectơ pháp tuyến của  P  là    1;2;2Pn 


. 

Vì . 

Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ . 

Lại có , mà . Suy ra . 

Vậy đường thẳng  đi qua  và có VTCP  nên có phương trình 

.        

,Oxyz 1 2:
1 1 1
x y z 

  


  : 2 2 4 0.P x y z    d  P d



 
3

: 1 2
1

x t
d y t t

z t

  
   
  

  
3

: 2
2 2

x t
d y t t

z t


   
  



 
1

: 3 3
3 2

x t
d y t t

z t

  
   
  

  
2 4

: 1 3
4

x t
d y t t

z t

  
    
  



 : 1;1; 1u  


   
   ; 4; 3;1

d
d P

d P

d u u
u u n

d P u n




              

 
  

 

 H P   
1

2 2; 1;4
2
2 2 4 0

x t
y t

t H
z t
x y z


          
    

   ;d P d    H P  H d

d  2; 1;4H    4; 3;1du  


 
2 4

: 1 3
4

x t
d y t t

z t

  
    
  


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Câu 47.  Cho mặt cầu  S  bán kính R . Hình nón  N  thay đổi có đỉnh và đường tròn đáy thuộc mặt 

cầu  S . Thể tích lớn nhất của khối nón  N  là: 

A. 
332

81
R

. B. 
332

81
R

. C. 
332

27
R . D. 

332
27
R . 

Lời giải 

 
Ta có thể tích khối nón đỉnh S  lớn hơn hoặc bằng thể tích khối nón đỉnh S  . Do đó chỉ cần xét 
khối nón đỉnh S  có bán kính đường tròn đáy là r  và đường cao là SI h  với h R  . 
Thể tích khối nón được tạo nên bởi  N là: 

 
1 .
3 CV h S 21 . .

3
h r  221 . .

3
h R h R       3 21 2

3
h h R   . 

Xét hàm số:   3 22f h h h R    với  ;2h R R .  

Ta có   23 4f h h hR    .        0f h  23 4 0h hR    0h   (loại) hoặc 4
3
Rh  .  

Bảng biến thiên: 

 

Ta có:   332max  
27

f h R  tại 4
3
Rh  . 

Vậy thể tích khối nón được tạo nên bởi  N  có giá trị lớn nhất là 3 31 32 32
3 27 81

V R R    khi 

4
3
Rh  . 

Câu 48. Gọi a  là số thực lớn nhất để bất phương trình  2 22 ln 1 0x x a x x       nghiệm đúng với 

mọi x . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A.  2;3a . B.  8;a  . C.  6;7a . D.  6; 5a   . 

Lời giải 

Đặt 
2

2 1 31
2 4

t x x x       
 

 suy ra 3
4

t   
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Bất phương trình  2 22 ln 1 0x x a x x      ln 1 0t a t    ln 1a t t     

Trường hợp 1: 1t   khi đó ln 1a t t    luôn đúng với mọi a . 

Trường hợp 2: 3 1
4

t   

Ta có 3 1 3ln 1, ;1 , ;1
4 ln 4

ta t t t a t
t

                 
 

Xét hàm số     2

1ln 11 30, ;1
ln ln 4

tt tf t f t t
t t

            
  

do đó 1 3 7, ;1 3ln 4 4ln
4

ta t a
t

        
 

Trường hợp 3: 1t   

Ta có    1ln 1, 1; , 1;
ln
ta t t t a t

t
 

             

Xét hàm số      2

1ln 11 , 1;
ln ln

tt tf t f t t
t t

          . 

Xét hàm số  g t    2
1 1 1ln 1 0t g t
t t t

       

Vậy   0g t   có tối đa một nghiệm. 

Vì    1 2; lim
t

g g t


     vậy   0g t   có duy nhất một nghiệm trên  1;  

Do đó   0f t   có duy nhất một nghiệm là 0t . Khi đó 0
0

0

1ln tt
t


  suy ra  0 0f t t   

Bảng biến thiên:  

 

Vậy   0
1, 1;

ln
ta t a t

t
 

       . 

Vậy 0
7

34ln
4

t a 
   . Từ đó ta có số thực a  thỏa mãn yêu cầu bài toán là:  6;7a . 

Câu 49.  Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: 6 2 2 6 0S x y z x y z        và mặt phẳng 

  : 2 0P x z  . Có bao nhiêu điểm M  trên  P  với M  có các tọa độ nguyên sao cho có ít 

nhất hai tiếp tuyến của  S  qua M  và vuông góc với nhau 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 7. 
Lời giải 

Tâm và bán kính mặt cầu là:  3;1; 1 , 5I R  .    Gọi    2 ; ;M a b a P  
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Nhận xét: 
Nếu IM R  thì không có tiếp tuyến của  S  qua M . 

Nếu IM R  thì tập hợp các tiếp tuyến của  S  qua M  là một mặt phẳng nên có vô số cặp tiếp 

tuyến của  S  qua M . 

Nếu IM R  thì tập hợp các tiếp tuyến của  S  qua M  là một mặt nón tròn xoay đỉnh M  

ngoại tiếp  S , mỗi đường sinh là một tiếp tuyến. Để tồn tại cặp đường sinh vuông góc với 

nhau thì góc ở đỉnh của mặt nón phải lớn hơn hoặc bằng 090  suy ra 2IM R . 
Kết luận: Yêu cầu của bài toán 2R IM R    

2

2 2 2

2 2

2 2

5 10
5 (2a 3) (b 1) (a 1) 10
5 5(a 1) 5 (b 1) 10
0 5(a 1) (b 1) 5

IM  

       

      

     

 

2

2

2

2

2

2

(a 1) 0 a 1
(b 1) 0 b 1
(b 1) 1 b 0, 2

b 1, 3(b 1) 4

a 0, 2(a 1) 1
b 1(b 1) 0

b
b

a

                                

        

Vậy có 7 điểm M  thỏa mãn bài toán. 
Câu 50.  Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên  , đồ thị hàm số  y f x  có đúng 4  điểm 

chung với trục hoành như hình vẽ bên dưới: 

 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số  3 3 2021 2022y f x x m      

có đúng 11 điểm cực trị? 
A. 0 . B. 1. C. 5 . D. 2 . 

Lời giải. 

Với mỗi tham số m  thì số điểm cực trị của hàm số  3 3 2021 2022y f x x m      

và  3 3 2021y f x x m    bằng nhau.  

Do đó ta chỉ cần tìm giá trị nguyên của tham số m  để hàm số  3 3 2021y f x x m     

có đúng 11 điểm cực trị. 
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Xét 0x  : Hàm số có dạng  3 3 2021y f x x m    . 

Khi đó ta có đạo hàm như sau:    2 33 3 3 2021y x f x x m      . 

Do nghiệm của phương trình 3 3 2021 4x x m     là các nghiệm bội bậc chẵn của phương 
trình 0y   nên ta chỉ cần quan tâm đến các nghiệm còn lại. Tức là 

0y  
 
2

3

3 3 0

3 2021 0

x

f x x m

  


    


 
3

3

3

1 do 0

3 2021 1
3 2021 1
3 2021 2

x x

x x m
x x m
x x m

  


    
    
    



 
3

3

3

1 do 0

2021 3 1
2021 3 1
2021 3 2

x x

m x x
m x x
m x x

  


    
     
     

 

Vẽ đồ thị ba hàm số 3 3 1y x x    ; 3 3 1y x x    ; 3 3 2y x x     với 0x   trên cùng 
một hệ trục. 

 

Hàm số  3 3 2021y f x x m     có đúng 11 điểm cực trị 

  Hàm số  3 3 2021y f x x m     có đúng 5  điểm cực trị dương 

  Phương trình  3 3 2021 0f x x m      có đúng 4  nghiệm bội lẻ dương và khác 1 

  Đường thẳng 2021y m   cắt đồ thị ba hàm số 3 3 1y x x    ; 3 3 1y x x    ; 
3 3 2y x x     tại 4  điểm phân biệt có hoành độ dương khác 1 


1 2021 1

2 2021 3
m

m
   
   


2022 2020
2019 2018

m
m

   
   

.  

Do điều kiện m nguyên nên 2021m   . Vậy chỉ có 1 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu 
bài toán. 
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THI THỬ LẦN 10 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 20/6/2022 
MÃ ĐỀ: 110 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Tính số các chỉnh hợp chập 4  của 7  phần tử: 
A. 480 . B. 720 . C. 840 . D. 35 . 

Câu 2. Cho hàm số  4 2 0y ax bx c a     có đồ thị như hình dưới đây. 

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. 0, 0, 0a b c   .  B. 0, 0, 0a b c   . 
C. 0, 0, 0a b c   .  D. 0, 0, 0a b c   . 

Câu 3. Phương trình mặt phẳng đi qua  2;3;0M   và vuông góc với đường thẳng 
1 3

: 2
3 2

x t
y t
z t

 
  
   

là 

A. 3 – 2  0x y z  .  B. 3 – – 2 9 0x y z   . 
C. 3 – 2 9 0x y z   .  D. 3 2 9 0x y z     . 

Câu 4. Tìm tập xác định   của hàm số   20222 5 6y x x


   . 

A.    ; 2 3;    . B.    ; 2 3 ;    . 

C.  2 ; 3 .  D.  \ 2;3  . 

Câu 5. Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn  1;3  và có đồ thị như hình bên dưới 

 
Trên đoạn  1;3 , hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 
A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 2 . 
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Câu 6. Mo dun của số phức 3 4z i   bằng 
A. 7 . B. 5 . C. 5 . D. 7 . 

Câu 7. Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4  quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả 
cầu. Xác suất để lấy được 3  quả cầu màu xanh 

A. 4
455

. B. 24
455

. C. 4
165

. D. 33
91

. 

Câu 8. Cho hai số phức 1 1 5z i   và 2 3 2z i  . Xác định phần ảo của số phức 1 22 3z z ? 
A. 11. B. 16 . C. 16i . D. 16 . 

Câu 9. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên  ? 

A. 2y x x   . B. 3 1y x x    . C. 3 3xy x    . D. 2
1

y x
x





. 

Câu 10. Cho ,a b  là các số thực dương khác1, thoả mãn 2 2log log 1
a b

b a  . Mệnh đề nào dưới đây là 
đúng? 

A. 1a
b

 . B. a b . C. 2
1a
b

 . D. 2a b . 

Câu 11. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 1 2 3:
3 4 5

x y zd   
 

 
 đi qua điểm nào sau đây? 

A.  1;2; 3M   . B.  1; 2;3N  . C.  3;4;5P  . D.  3; 4;5Q  . 

Câu 12. Số hạng thứ chứa 3a  trong khai triển  4a b  là 

A. 1 3
4C a b . B. 2 3

4C a b . C. 1 3
4A a b . D. 3

4P a b . 
Câu 13. Nghiệm của phương trình 2

2 2log logx x  là 

A. 1x  . B. 2x  . C. 0x  . D. 1
2

x  . 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , đường thẳng   đi qua  1;2; 1A   và song song với đường thẳng 
3 3:

1 3 2
x y zd  

   có phương trình là 

A. 1 2 1
2 6 4

x y z  
 

  
. B. 1 2 1

1 3 2
x y z  

  . 

C. 1 2 1
1 3 2

x y z  
 

 
. D. 1 2 1

2 3 1
x y z  

  . 

Câu 15. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số 4 22y x x   ? 
A. Điểm ( 1; 1)P   . B. Điểm ( 1; 2)N   . C. Điểm ( 1;0)M  . D. Điểm ( 1;1)Q  . 

Câu 16. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , biết  5; 3M   là điểm biểu diễn số phức z . Phần ảo của z  bằng 
A. 3 . B. 3i . C. 5 . D. 3i . 

Câu 17. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều với AB a  và đường cao 3SA a . Thể 
tích khối chóp .S ABC  bằng: 

A. 3a . B. 
3

4
a . C. 

2 3
4

a . D. 
3 3
4

a . 

Câu 18. dte x x , ( t  là hằng số) bằng 

A. 2

2

te x C . B. te C . C. 22 te x C . D.  1te x C  . 

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình e 1
x


   
 

 là 

A.  . B.  ;0 . C.  0; . D.  0; . 
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Câu 20. Trong không gian Oxyz , cho ba vectơ    2;2;0 ; 2; 2;0a b  
 

 và  2; 2; 2c


. Giá trị của 

a b c 
  

 bằng 

A. 6 . B. 2 11 . C. 11. D. 2 6 . 

Câu 21. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 3 2 4 1 0x y z     . Vectơ nào dưới đây là một 

vectơ pháp tuyến của   ? 

A.  2 3; 2;4n 


. B.  3 2; 4;1n  


. C.  1 3; 4;1n  


. D.  4 3; 2; 4n  


. 

Câu 22. Cho hàm số    4 2 , ,y f x ax bx c a b c      có bảng biến thiên như hình vẽ 

 
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 
A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 

Câu 23. Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Góc giữa hai đường thẳng BA  và CD  bằng: 
A. 45 . B. 60 . C. 30 . D. 90 . 

Câu 24. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 

 
Mệnh đề nào dưới đây sai? 
A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có hai điểm cực tiểu. 
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3 . D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0 . 

Câu 25. Họ các nguyên hàm của hàm số   2 13 xf x   là 

A. 9
3

x

C . B. 9
3ln 3

x

C . C. 9
6ln 3

x

C . D. 9
6

x

C . 

Câu 26. Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 4a  là 

A. 264 a . B. 216 a . C. 216a . D. 
24

3
a . 

Câu 27. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Biết 

khoảng cách từ A  đến  SBD  bằng 6
7
a . Tính khoảng cách từ C  đến mặt phẳng  SBD ? 

A. 12
7
a . B. 3

7
a . C. 4

7
a . D. 6

7
a . 

Câu 28. Biết  
3

1

d 3f x x  . Giá trị của  
3

1

2 df x x  bằng 

A. 5 . B. 9 . C. 6 . D. 3
2

. 
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Câu 29. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau 

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0 . 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;0 . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;2 . 

Câu 30. Thể tích khối lập phương cạnh a  là 

A. 3a . B. 31
3

a . C. 3a . D. 26a . 

Câu 31. Cho hàm số  y f x  có  lim 1
x

f x


  và  lim 1
x

f x


  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang. 
B. Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình 1y   và 

1.y    
C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. 
D. Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình 1x   và 

1.x    

Câu 32. Cho  
2

0

5f x dx



 . Giá trị của  
2

0

2sinI f x x dx



     là bao nhiêu? 

A. 3.I   B. 5.I   C. 6.I   D. 7.I   

Câu 33. Trong không gian Oxyz , tọa độ tâm của mặt cầu  22 2( ) : ( 3) ( 2) 4 9S x y z       là 

A.  3; 2; 4I   . B.  3;2; 4I  . C.  3;2;4I . D.  3;2;4I  . 

Câu 34. Cho số phức 4 6z i  . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn cho số phức .w i z z 
có tọa độ là 
A.  10; 10 . B.  2; 10 . C.  10; 10 . D.  10; 10 . 

Câu 35. Cho các hàm số    ,f x g x liên tục trên  ;a b . Khẳng định nào sau đây sai? 

A.        . .
b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx   .  

B.        
b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx       . 

C.      . .
b b

a a

k f x dx k f x dx k    .  

D.      
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx    . 

Câu 36. Với mọi số thực ,a b  dương, 2 3ln a b  bằng 

A. 2ln 3lna b . B. 2ln 3lna b . C.  6ln ab . D. 6ln .lna b . 

Câu 37. Trên khoảng  0; , đạo hàm của hàm số 3logy x  là 

A. ly
x

  . B. ln 3y
x

  . C. 1
ln 3

y
x

  .  D. 1
3

y
x

  . 

Câu 38. Thể tích khối trụ có chiều cao và bán kính đấy đều bằng a  là 

A. 3a . B. 31
3

a . C. 33 a . D. 32 a . 
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Câu 39. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 

 

Số nghiệm thực của phương trình    1 2 3f f x   là 

A. 14 . B. 16 . C. 8  . D. 9 . 

Câu 40. Bất phương trình    3 9 ln 5 0x x x    có bao nhiêu nghiệm nguyên? 

A. 4 . B. 7 . C. 6 . D. Vô số. 

Câu 41. Cho hai hàm số   3 2y f x ax bx cx d      

và   2y g x mx nx k     cắt nhau tại ba điểm 

có hoành độ là 11; ;2
2

 và có đồ thị như hình vẽ. 

Biết phần diện tích kẻ sọc (hình 1S ) bằng 81
32

. 

Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 

   ,y f x y g x   và hai đường thẳng 

1 ; 2
2

x x   (phần bôi đen trong hình vẽ) bằng 

A. 79
24

. B. 247
96

.  

C. 81
32

. D. 45
16

. 

Câu 42. Cho số phức w , biết rằng 1 3z w i   và 2 3z w i   là hai nghiệm của phương trình 

2 0z az b    với ,a b  là các số thực. Tính 1 2T z z  .  

A. 5.   B. 4.   C. 8.   D. 12. 

Câu 43. Cho khối chóp .S ABCD  có SA SC , ,SB SD ABCD  là hình chữ nhật có 2 , ,AB a AD a   

hai mặt phẳng ( )SAB  và ( )SCD  cùng vuông góc với nhau. Gọi I  là trung điểm của AB , góc 

giữa đường thẳng DI  và mặt phẳng ( )SCD  bằng 30 . Thể tích khối chóp đã cho bằng 

A. 32
3

a . B. 
3

3
a . C. 32a . D. 316

3
a . 
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Câu 44. Cho hình nón có độ dài đường kính đáy là 2R , 
độ dài đường sinh là 10R  và hình trụ có chiều 
cao và đường kính đáy đều bằng 2R , lồng vào 
nhau như hình vẽ. 
Tỉ số thể tích phần khối nón nằm ngoài khối trụ 
và phần khối trụ không giao với khối nón là 

A. 1
56

. B. 1
27

.  

C. 1
54

. D. 1
28

. 

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình đường vuông góc chung của hai 

đường thẳng 2 3 4:
2 3 5

x y zd   
 


 và 1 4 4:

3 2 1
x y zd     

 
. 

A. 1
1 1 1
x y z 
  . B. 2 2 3

2 3 4
x y z  

  . 

C. 2 2 3
2 2 2

x y z  
  . D. 2 3

1 1 1
x y z 
  . 

Câu 46. Cho hàm số ( 2) 2022y f x    có đồ thị như 
hình bên dưới. Số giá trị nguyên của tham số m  
để hàm số    32 6 1g x f x x m     có 6  

điểm cực trị là: 
A. 2 .  
B. 4 .  
C. 6 .  
D. 8 . 

Câu 47. Có bao nhiêu số nguyên a  sao cho ứng với mỗi a , tồn tại ít nhất 7  số nguyên  0;10b  thỏa 

mãn      2
5 3 7log 16 log 13 log 3 5b b a a        ? 

A. 9 . B. 8 . C. 11. D. 1. 

Câu 48. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là ( ) 4cos 2 sin ,f x x x x      và 
2 2

f     
 

. Biết 

 F x  là nguyên hàm của  f x  thỏa mãn 
22 2

4 2 8
F        
 

, khi đó  0F  bằng 

A. 1 . B. 1. C. 3 . D. 3 . 

Câu 49. Cho hai số phức 1z , 2z  thỏa mãn 1 3 5 2z i    và 2 1 2 4iz i   . Tìm giá trị lớn nhất của 

biểu thức 1 22 3T iz z  . 

A. 313 . B. 313 8 . C. 313 16 . D. 313 2 5 . 

Câu 50. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt cầu    2 2 2: 3 9S x y z     và 

   22 2: 6 24S x y z      cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn  C  và mặt phẳng 

  : 0P z m  . Gọi T  là tập hợp các giá trị của m  để trên mặt phẳng  P  dựng được một tiếp 

tuyến đến đường tròn  C . Tổng các phần tử của tập hợp T  là 
A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

--------------Hết------------- 

x

y

2

-1

-2

O 1



Trang 1/16 – Mã đề thi 110 

THI THỬ LẦN 10 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 20/6/2022 
MÃ ĐỀ: 110 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
C A C D D C A D C B B A A A D A B A B B D D A D C                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A D C D A B D A D A A C A A D C B B D A B D C C A 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1. Tính số các chỉnh hợp chập 4  của 7  phần tử: 
A. 480 . B. 720 . C. 840 . D. 35 . 

Câu 2. Cho hàm số  4 2 0y ax bx c a     có đồ thị như hình dưới đây. 

 

Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 0, 0, 0a b c   .  B. 0, 0, 0a b c   . 
C. 0, 0, 0a b c   .  D. 0, 0, 0a b c   . 

Câu 3. Phương trình mặt phẳng đi qua  2;3;0M   và vuông góc với đường thẳng 
1 3

: 2
3 2

x t
y t
z t

 
  
   

là 

A. 3 – 2  0x y z  .  B. 3 – – 2 9 0x y z   . 
C. 3 – 2 9 0x y z   .  D. 3 2 9 0x y z     . 

Câu 4. Tìm tập xác định   của hàm số   20222 5 6y x x


   . 

A.    ;2 3;    . B.    ; 2 3 ;    . 

C.  2 ; 3 .  D.  \ 2;3  . 
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Câu 5. Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn  1;3  và có đồ thị như hình bên dưới 

 

Trên đoạn  1;3 , hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 

A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 2 . 

Câu 6. Mo dun của số phức 3 4z i   bằng 

A. 7 . B. 5 . C. 5 . D. 7 . 

Câu 7. Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4  quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả 
cầu. Xác suất để lấy được 3  quả cầu màu xanh 

A. 
4

455
. B. 

24
455

. C. 
4

165
. D. 

33
91

. 

Câu 8. Cho hai số phức 1 1 5z i   và 2 3 2z i  . Xác định phần ảo của số phức 1 22 3z z ? 
A. 11. B. 16 . C. 16i . D. 16 . 

Câu 9. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên  ? 

A. 2y x x   . B. 3 1y x x    . C. 3 3xy x    . D. 
2
1

y x
x





. 

Câu 10. Cho ,a b  là các số thực dương khác1, thoả mãn 2 2log log 1
a b

b a  . Mệnh đề nào dưới đây là 

đúng? 

A. 
1a
b

 . B. a b . C. 2

1a
b

 . D. 2a b . 

Câu 11. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 
1 2 3:

3 4 5
x y zd   

 
 

 đi qua điểm nào sau đây? 

A.  1;2; 3M   . B.  1; 2;3N  . C.  3;4;5P  . D.  3; 4;5Q  . 

Câu 12. Số hạng thứ chứa 3a  trong khai triển  4a b  là 

A. 1 3
4C a b . B. 2 3

4C a b . C. 1 3
4A a b . D. 3

4P a b . 

Câu 13. Nghiệm của phương trình 2
2 2log logx x  là 

A. 1x  . B. 2x  . C. 0x  . D. 
1
2

x  . 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , đường thẳng   đi qua  1;2; 1A   và song song với đường thẳng 

3 3:
1 3 2

x y zd  
   có phương trình là 

A. 
1 2 1

2 6 4
x y z  

 
  

. B. 
1 2 1

1 3 2
x y z  

  . 
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C. 
1 2 1

1 3 2
x y z  

 
 

. D. 
1 2 1

2 3 1
x y z  

  . 

Câu 15. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số 4 22y x x   ? 
A. Điểm ( 1; 1)P   .  B. Điểm ( 1; 2)N   . 
C. Điểm ( 1;0)M  .  D. Điểm ( 1;1)Q  . 

Câu 16. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , biết  5; 3M   là điểm biểu diễn số phức z . Phần ảo của z  bằng 

A. 3 . B. 3i . C. 5 . D. 3i . 

Câu 17. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều với AB a  và đường cao 3SA a . 
Thể tích khối chóp .S ABC  bằng: 

A. 3a . B. 
3

4
a

. C. 
2 3
4

a
. D. 

3 3
4

a
. 

Câu 18. dte x x , (t  là hằng số) bằng 

A. 2

2

te x C . B. te C . C. 22 te x C . D.  1te x C  . 

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình 
e 1

x


   
 

 là 

A.  . B.  ;0 . C.  0; . D.  0;  . 

Câu 20. Trong không gian Oxyz , cho ba vectơ    2;2;0 ; 2;2;0a b  
 

 và  2;2;2c


. Giá trị của 

a b c 
  

 bằng 

A. 6 . B. 2 11 . C. 11. D. 2 6 . 

Câu 21. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   :3 2 4 1 0x y z     . Vectơ nào dưới đây là một 

vectơ pháp tuyến của   ? 

A.  2 3;2;4n 


. B.  3 2; 4;1n  


. C.  1 3; 4;1n  


. D.  4 3;2; 4n  


. 

Câu 22. Cho hàm số    4 2 , ,y f x ax bx c a b c      có bảng biến thiên như hình vẽ 

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 

A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 

Câu 23. Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Góc giữa hai đường thẳng BA  và CD  bằng: 
A. 45 . B. 60 . C. 30 . D. 90 . 
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Câu 24. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 

 

Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có hai điểm cực tiểu. 
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3 . D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0 . 

Câu 25. Họ các nguyên hàm của hàm số   2 13 xf x   là 

A. 
9
3

x

C . B. 
9

3ln3

x

C . C. 
9

6ln3

x

C . D. 
9
6

x

C . 

Câu 26. Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 4a  là 

A. 264 a . B. 216 a . C. 216a . D. 
24

3
a

. 

Câu 27. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Biết 

khoảng cách từ A đến  SBD  bằng 
6
7
a

. Tính khoảng cách từ C  đến mặt phẳng  SBD ? 

A. 
12

7
a

. B. 
3
7
a

. C. 
4
7
a

. D. 
6
7
a

. 

Câu 28. Biết  
3

1

d 3f x x  . Giá trị của  
3

1

2 df x x  bằng 

A. 5 . B. 9 . C. 6 . D. 
3
2

. 

Câu 29. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau 

 

Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0 . 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;0 . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;2 . 

Câu 30. Thể tích khối lập phương cạnh a  là 

A. 3a . B. 31
3

a . C. 3a . D. 26a . 

Câu 31. Cho hàm số  y f x  có  lim 1
x

f x


  và  lim 1
x

f x


  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang. 
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B. Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình 1y   và 
1.y    

C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. 
D. Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình 1x   và 

1.x    

Câu 32. Cho  
2

0

5f x dx



 . Giá trị của  
2

0

2sinI f x x dx



      là bao nhiêu? 

A. 3.I   B. 5.I   C. 6.I   D. 7.I   

Câu 33. Trong không gian Oxyz , tọa độ tâm của mặt cầu  22 2( ) : ( 3) ( 2) 4 9S x y z       là 

A.  3; 2; 4I   . B.  3;2; 4I  . C.  3;2;4I . D.  3;2;4I  . 

Câu 34. Cho số phức 4 6z i  . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn cho số phức 
.w i z z  có tọa độ là 

A.  10;10 . B.  2; 10 . C.  10; 10 . D.  10; 10 . 

Câu 35. Cho các hàm số    ,f x g x liên tục trên  ;a b . Khẳng định nào sau đây sai? 

A.        . .
b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx   .  

B.        
b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx        . 

C.      . .
b b

a a

k f x dx k f x dx k    .  

D.      
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx    . 

Câu 36. Với mọi số thực ,a b  dương, 2 3lna b  bằng 

A. 2ln 3lna b . B. 2ln 3lna b . C.  6ln ab . D. 6ln .lna b . 

Câu 37. Trên khoảng  0; , đạo hàm của hàm số 3logy x  là 

A. 
ly
x

  . B. 
ln 3y
x

  . C. 
1
ln 3

y
x

  .  D. 
1
3

y
x

  . 

Câu 38. Thể tích khối trụ có chiều cao và bán kính đấy đều bằng a  là 

A. 3a . B. 31
3

a . C. 33 a . D. 32 a . 

Câu 39. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 
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Số nghiệm thực của phương trình    1 2 3f f x   là 

A. 14 . B. 16 . C. 8  . D. 9 . 
Lời giải 

 

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số  y f x . Ta có:   3f x    

 

 
 
 

 0 1    

 1 2

 2 4

 4           

x a a

x b b

x c c

x d d

  

  

 






  






. 

Khi đó:   1 2 3f f x   

   
   
   
   

1 2  0 1    

1 2  1 2
 
1 2  2 4

1 2  4           

f x a a

f x b b

f x c c

f x d d

    

   


    

   

 



 

 

 

 

1 1 0        
2 2

1 1 2 0    
2 2

1 3 1 2 
2 2 2

1 3              
2 2

af x m m

bf x n n

cf x p p

df x q q

         
   

     
  


          
        

 

. 

Từ bảng biến thiên ta thấy: 
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Phương trình:   1 0     
2

f x m m    
 

có 4 nghiệm phân biệt. 

Phương trình:   1 2 0
2

f x n n
 

   
 

 có 4 nghiệm phân biệt. 

Phương trình:   3 1 2 
2 2

f x p p
 

    
 

 có 4 nghiệm phân biệt. 

Phương trình:   3  
2

f x q q    
 

 có 2 nghiệm phân biệt. 

Vậy phương trình   1 2 3f f x   có 14 nghiệm phân biệt. 

Câu 40. Bất phương trình    3 9 ln 5 0x x x    có bao nhiêu nghiệm nguyên? 

A. 4 . B. 7 . C. 6 . D. Vô số. 
Lời giải 

Điều kiện xác định 5 0 5x x      

Đặt 3( ) ( 9 )ln( 5)f x x x x    

3

3
09 0

( ) 0
3ln( 5) 0

4

x
xx x

f x
xx
x

 
         
  

 

Bảng xét dấu: 

 

Khi đó 
5 4

( ) 0 3 0
3

x
f x x

x

   
    
 

 

Do x  nên có vô số giá trị nguyên của x  thoả mãn yêu cầu bài toán. 
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Câu 41. Cho hai hàm số   3 2y f x ax bx cx d      và   2y g x mx nx k     cắt nhau tại ba 

điểm có hoành độ là 
11; ;2
2

 và có đồ thị như hình vẽ. 

 

Biết phần diện tích kẻ sọc (hình 1S ) bằng 
81
32

. Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 

   ,y f x y g x   và hai đường thẳng 
1 ; 2
2

x x   (phần bôi đen trong hình vẽ) bằng 

A. 
79
24

. B. 
247
96

. C. 
81
32

. D. 
45
16

. 

Lời giải 

Ta có 

         11 2 0
2

f x g x a x x x a       
 

 

           
1 1 1
2 2 2

1
1 1 1

1 1 811 2 1 2 .
2 2

d d
6

d
4

x xS f x g x a x x x a x axx x
  

                         
. 

Mà 1
81
32

S   2a  . 

Khi đó:        
2 2

2
1 1
2 2

d 1 812 1 2
2 32

dS g x f x x x xx x                . 

Câu 42. Cho số phức w , biết rằng 1 3z w i   và 2 3z w i   là hai nghiệm của phương trình 
2 0z az b    với ,a b  là các số thực. Tính 1 2T z z  .  

A. 5.   B. 4.   C. 8.   D. 12. 
Lời giải 

Đặt  ,w x yi x y   . 
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Theo Vi-et ta có 1 2z z a   . 

Theo giả thiết ta có 1 2 3 3( ) 4 (4 4)z z x yi i x yi i x y i          . 

4 (4 4)a x y i     là số thực 4 4 0 1y y      . 

2
1 2. ( 3 )(3 3 ) ( 2 )(3 2 ) (3 4) 4z z x i i x i i x i x i x xi b             là số thực 

 4 0 0x x   . 

1 2 1 22 , 2 4w i z i z i z z          . 

Câu 43. Cho khối chóp .S ABCD  có SA SC , ,SB SD ABCD  là hình chữ nhật có 
2 , ,AB a AD a   hai mặt phẳng ( )SAB  và ( )SCD  cùng vuông góc với nhau. Gọi I  là 

trung điểm của AB , góc giữa đường thẳng DI  và mặt phẳng ( )SCD  bằng 30 . Thể tích khối 
chóp đã cho bằng 

A. 32
3

a . B. 
3

3
a

. C. 32a . D. 316
3

a . 

Lời giải 

 

Gọi O  là tâm hình vuông suy ra ( )SO ABCD . 

Ta có ( ) ( ) // //SAB SCD Sx AB CD  . 

Gọi I  là trung điểm của AB , suy ra ( )SI AB SI Sx SI SCD SI SD       . 

Suy ra   , ( ) 30DI SCD SDI   . 

62
2

aID a SD   ; 
5

2
aOD  . 

Từ đó ta tính được 
2
aSO  . 

O

B

A
D

C

S

I
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Vậy 
3

.
1 2 .
3 2 3S ABCD

a aV a a    . 

Câu 44. Cho hình nón có độ dài đường kính đáy là 2R , độ dài đường sinh là 10R  và hình trụ có 
chiều cao và đường kính đáy đều bằng 2R , lồng vào nhau như hình vẽ. 

 

Tỉ số thể tích phần khối nón nằm ngoài khối trụ và phần khối trụ không giao với khối nón là 

A. 
1
56

. B. 
1
27

. C. 
1
54

. D. 
1
28

. 

Lời giải 

 

Ta có 2 2 2 210 3SI SA IA R R R SE SI EI R         . 

Mặt khác: 1

1

1
3 3 3

SE EF IA REF
SI IA

      

Thể tích khối nón lớn (có đường cao SI ) là 2 3
1

1 .3R
3

V R R   . 

Thể tích khối nón nhỏ (có đường cao SE ) là 
2 3

2
1 .
3 3 27

R RV R     
 

. 

Thể tích phần khối giao nhau giữa khối nón và khối trụ là 3
3 1 2

26
27

V V V R   . 

Thể tích khối trụ là là 2 3
4 .2 2V R R R   . 
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Suy ra thể tích phần khối trụ không giao với khối nón là 3
4 3

28
27

V V V R   . 

Vậy tỉ số thể tích cần tìm là 2 1
28

V
V

 . 

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình đường vuông góc chung của hai 

đường thẳng 
2 3 4:

2 3 5
x y zd   

 


 và 
1 4 4:

3 2 1
x y zd     

 
. 

A. 
1

1 1 1
x y z 
  .  B. 

2 2 3
2 3 4

x y z  
  . 

C. 
2 2 3

2 2 2
x y z  

  . D. 
2 3

1 1 1
x y z 
  . 

Lời giải 

Đường thẳng d  có một vectơ chỉ phương là  2;3; 5du  


. 

Đường thẳng d  có một vectơ chỉ phương là  3; 2; 1du    


. 

Gọi M d  suy ra  2 2 ;3 3 ; 4 5M m m m     và N d   suy ra  1 3 ;4 2 ;4N n n n    . 

Từ đó ta có  3 3 2 ;1 2 3 ;8 5MN n m n m n m       


. 

Do MN  là đường vuông góc chung của d và dnên 
. 0

. 0
d

d

MN uMN d
MN d MN u 

     

 

   

     
     

2 3 3 2 3. 1 2 3 5 8 5 0

3 3 3 2 2. 1 2 3 1 8 5 0

n m n m n m

n m n m n m

           
         

 
38 5 43
5 14 19

m n
m n

  
   

1
1

m
n
 

  
. 

Suy ra  0;0;1M ,  2;2;3N . 

Ta có  2;2;2MN 


, chọn một vectơ chỉ phương của đường thẳng MN  là  1;1;1u 


. 

Nên đường vuông góc chung MN  có phương trình là 
1

1 1 1
x y z 
  . 

Câu 46. Cho hàm số ( 2) 2022y f x    có đồ thị như hình bên dưới. 
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Số giá trị nguyên của tham số m  để hàm số    32 6 1g x f x x m     có 6  điểm cực trị là: 

A. 2 . B. 4 . C. 6 . D. 8 . 
Lời giải 

+ Từ đồ thị ta thấy hàm số  2 2022y f x    có hai điểm cực trị là: 1, 1x x   . Do đó, 

hàm số  y f x  có hai điểm cực trị là 1, 3x x   hay   1
0

3
x

f x
x
    

. 

+ Ta có      2 36 6 2 6 1g x x f x x m      . 

Nên   3 3

3 3

1 1
0 2 6 1 1 2 6 (1)

2 6 1 3 2 6 2 (2)

x x
g x x x m x x m

x x m x x m

    
            
        

. 

+ Xét hàm số   32 6h x x x   ta có đồ thị như hình vẽ 

 

x

y

2

-1

-2

O 1

x

y

-4

-1

4

1
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Do đó,  y g x  có 6  điểm cực trị khi 

 

4 2 4
4 4 6

3; 2;4;5
4 24 4

2 4

m
m m

m
mm

m

    
                    

. 

Vậy có 4  giá trị nguyên của .m . 

Câu 47. Có bao nhiêu số nguyên a  sao cho ứng với mỗi a , tồn tại ít nhất 7  số nguyên  0;10b  thỏa 

mãn      2
5 3 7log 16 log 13 log 3 5b b a a         ? 

A. 9 . B. 8 . C. 11. D. 1. 
Lời giải 

Điều kiện: 
0

3 13
b

a


  
. 

Ta có      2
5 3 7log 16 log 13 log 3 5b b a a          

     2
5 3 3 7log 16 log log 13 log 3 5 0b b a a          

Đặt        2
5 3 3 7log 16 log log 13 log 3 5f b b b a a        , điều kiện 0b   

Bất phương trình trở thành   0f b   

   2

2 1
ln316 ln5

bf b
bb

  


 do 0b   nên   0f b  Hàm số  f b  đồng biến trên 

 0;10  suy ra        1 2 3 ... 9f f f f    . 

Do đó để có ít nhất 7  giá trị b  nguyên thuộc  0;10  thì  3 0f   

     3 7log 13 log 3 2 0 *a a      . 

Đặt        3 7log 13 log 3 2, 3;13g a a a a      . 

Bất phương trình  *  trở thành   0g a  . 

       1 1 0, 3;13
13 ln3 3 ln7

g a a
a a
     
 

 nên hàm số  g a  nghịch biến trên 

 3;13 . 

Mặt khác  4 0g   bất phương trình  *  trở thành    4g a g ,  g a  nghịch biến nên 

4a   mà  3;13a , a  nguyên nên 4a  . 

Vậy có duy nhất một giá trị nguyên 4a   thỏa mãn bài toán. 



Trang 14/16 – Mã đề thi 110 

Câu 48. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là ( ) 4cos2 sin ,f x x x x      và 
2 2

f     
 

. Biết 

 F x  là nguyên hàm của  f x  thỏa mãn 
22 2

4 2 8
F        
 

, khi đó  0F  bằng 

A. 1 . B. 1. C. 3 . D. 3 . 
Lời giải 

Ta có:    df x f x x   4cos2 sin d 2sin 2 cosx x x x x C     . 

Do 
2 2

f     
  2

C 
  . Suy ra   2sin 2 cos

2
f x x x 

   . 

Ta lại có:    
4

4
0

0

dF x f x x




   
4

0

0 2sin 2 cos d
4 2

F F x x x



           
     

 
2 4

0

2 2 0 cos2 sin
2 8 2

F x x x



           
 

 
2 22 22 0 1

2 8 2 8
F 

         

 0 3F  . 

Vậy  0 3F   . 

Câu 49. Cho hai số phức 1z , 2z  thỏa mãn 1 3 5 2z i    và 2 1 2 4iz i   . Tìm giá trị lớn nhất của 

biểu thức 1 22 3T iz z  . 

A. 313 . B. 313 8 . C. 313 16 . D. 313 2 5 . 
Lời giải 

Ta có 1 13 5 2 2 6 10 4z i iz i        1 ;  2 21 2 4 3 6 3 12iz i z i         2
. 

Gọi A là điểm biểu diễn số phức 12iz , B  là điểm biểu diễn số phức 23z . 

Từ  1  và  2  suy ra điểm A nằm trên đường tròn tâm  1 6; 10I    và bán kính 1 4R  ; 

điểm B  nằm trên đường tròn tâm  2 6;3I  và bán kính 2 12R  . 

 

I2I1

BA
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Ta có 2 2
1 2 1 2 1 22 3 12 13 4 12 313 16T iz z AB I I R R            . 

Vậy max 313 16T   . 

Câu 50. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt cầu    2 2 2: 3 9S x y z     và 

   22 2: 6 24S x y z      cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn  C  và mặt phẳng 

  : 0P z m  . Gọi T  là tập hợp các giá trị của m  để trên mặt phẳng  P  dựng được một 

tiếp tuyến đến đường tròn  C . Tổng các phần tử của tập hợp T  là 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 
Lời giải 

 

Mặt cầu  S  có tâm  1 3;0;0I , bán kính 1 3R  . 

Mặt cầu  S  có tâm  2 0;6;0I , bán kính 2 2 6R  . 

.Vì 1 2 1 23 5I I R R    nên mặt cầu  S  và  S  cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn 

 C , tâm I , bán kính r . 

 
 

2 2 2

22 2

3 9

6 24

x y z

x y z

     
   

Phương trình của mặt phẳng chứa đường tròn  C  là 

  : 2 2 0Q x y   . 
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1 2I I  có phương trình 
3

2
0

x t
y t
z

 
  
 

. 

Vì I  là giao điểm của 1 2I I  và mặt phẳng  Q  nên tọa độ của I  là nghiệm của hệ phương 

trình  

3 2
2 2

2;2;0
0 0
2 2 0 1

x t x
y t y

I
z z
x y t

   
        
      

. 

Bán kính đường tròn   2 2
1 1: 2C r R II   . 

Gọi d  là giao tuyến của hai mặt phẳng  P  và  
 

 
2;1;0

0;1;
dCTCPu

Q
A m d

  



. 

Trên mặt phẳng  P  dựng được đúng một tiếp tuyến đến  C  khi d  tiếp xúc với đường tròn 

 C     
, 2

; 2 2 2;2
2

d

d

u AI m
r d I d m T

mu

              



 . 

Vậy tổng các phần tử của T  là  2 2 0   . 
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THI THỬ LẦN 11 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 21/6/2022 
MÃ ĐỀ: 111 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Số phức liên hợp của 2 3z i   là 
A. 2 3z i  . B. 2 3z i   . C. 2 3z i  . D. 3 2z i  . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , mặt cầu   2 2 2: 4 2 4 0S x y z x y       có tâm I là 

A.  2; 1;0I  . B.  2;1;0I  . C.  2; 1;2I  . D.  2;1; 2I   . 

Câu 3. Điểm nào dưới đây không thuộc đồ thị của hàm số 3 3 4y x x    ? 

A. Điểm  1;6P  . B. Điểm  0;4N . C. Điểm  1;0M . D. Điểm  1;2Q . 

Câu 4. Diện tích S  của mặt cầu bán kính r  được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 24
3

S r . B. 2S r . C. 22S r . D. 24S r . 

Câu 5. Hàm số   23 2cosf x x x   là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây? 

A. 3 2siny x x  . B. 6 2siny x x  . C. 6 2siny x x  . D. 3 2siny x x  . 

Câu 6. Cho hàm số  f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:. 

 
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là  
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  2log 1 3x    là 

A.  9; . B.  7; . C.  5; . D.  10; . 

Câu 8. Cho khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h . Công thức tính thể tích của khối chóp đã cho 
là 

A. 2V B h . B. 3V Bh . C. 1
3

V Bh . D. V Bh . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  log 5y x   là 

A.  5; . B.  ;5 . C.  ;5 . D.  5; . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 2 1 13
27

x   là 

A. 2x   . B. 1x   . C. 2x  . D. 1x  . 

Câu 11. Nếu  
3

1

3f x dx    và  
4

3

5f x dx   thì  
4

1

f x dx  bằng 

A. – 8. B. 8. C. 2. D. – 2. 

Câu 12. Cho số phức 1 2z i  , khi đó số phức  2 i z    có phần ảo bằng 

A. 4i . B. 3 . C. 3i . D. 4. 
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Câu 13. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 
2

: 1 2
1

x t
d y t

z t

 
  
  

 có một vectơ chỉ phương là: 

A.  1 1; 2; 1u    


. B.  2 2;1;1u 


.  

C.  3 1;2;1u  


. D.  4 1;2;1u 


. 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  2; 1;3A   và  0; 3; 1B   . Tọa độ trung điểm I  của 

đoạn thẳng AB  là 
A.  1;1;2I . B.  1; 1; 2I    . C.  1; 2;1I  . D.  1;2; 1I  . 

Câu 15. Cho số phức 1z i  . Trên mặt phẳng tọa độ, nghịch đảo của số phức z  có điểm biểu diễn là 

A. 1 1;
2 2

M  
 
 

. B.  1; 1N  . C.  1;1P . D.  1;1Q  . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 1
1
xy

x





 là đường thẳng có phương trình: 

A. 2y   . B. 2y  . C. 1y  . D. 1x  . 

Câu 17. Với mọi số thực a  dương,  3log 9a bằng 

A. 32log a . B. 32 log a . C. 32 log a . D. 33 log a . 

Câu 18. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?. 

 

A. 3 2 4 1y x x x    . B. 2 1
1

xy
x

 



.  

C. 4 21 1
8

y x x   . D. 2 3 1y x x   . 

Câu 19. Trong không gianOxyz , điểm nào dưới đây không thuộc mặt phẳng   : 2 2 0P x y z   ? 

A. Điểm  1;0;2M . B. Điểm  0;1;2N .  

C. Điềm  1;0; 2P  . D. Điểm  1; 1;0Q  . 

Câu 20. Với các số nguyên dương ,k n  và k n , số cách chọn ra k  phần tử từ một tập có n  phần tử là 

A. k
nC . B. k

nA . C. kn . D. !k . 

Câu 21. Tính thể tích V  của khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 2;3;4  
A. 72V  . B. 12V  . C. 8V  . D. 24V  . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số 10xy   là 

A. ' 10 ln10xy  . B. ' 10xy  .  

C. 1' .10xy x  . D. 1' 10 ln10xy  . 
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Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  2;  . B.  ; 4 . C.  2;4 . D.  1;3 . 

Câu 24. Cho hình nón có đường kính đáy bằng 4 và độ dài đường sinh bằng 3. Diện tích xung quanh xqS  

của hình nón đã cho là 
A. 12xqS  . B. 6xqS  . C. 24xqS  . D. 4xqS  . 

Câu 25. Nếu  
2

0

10f x dx   thì  
2

0

2f x dx    bằng 

A. 6. B. 8. C. 12. D. 14. 

Câu 26. Cho cấp số nhân  nu  với 1
1
2

u    và 2 4u  . Công bội q  của cấp số nhân bằng 

A. 8q   . B. 2q   . C. 9
2

q  . D. 1
8

q   . 

Câu 27. Cho hàm số  f x  thỏa mãn  ' 2xf x e x   và  0 2f  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.   2 1xf x e x   . B.   2 2xf x e x   . 

C.   2 1xf x e x   . D.   2 2xf x e x   . 

Câu 28. Cho hàm số  y f x  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đạt cực đại tại 

điểm nào sau đây?. 

 
A. – 1. B. 1. C. – 2. D. 2. 

Câu 29. Trên đoạn  2;0 , giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 3 6y x x    bằng 

A. – 2. B. 4. C. 6. D. 8. 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó ? 

A. 2
1

xy
x





. B. 4 2y x x   .  

C. 3y x x   . D. 3y x x  . 

Câu 31. Cho các số thực dương ;a b  thỏa mãn 2 3 16a b  . Tính giá trị của biểu thức 2 22log 3logT a b   
A. 4. B. 8. C. 16. D. 32. 
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Câu 32. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng AC  
và ' 'A B  bằng. 

 
A. 45 . B. 30 . C. 90 . D. 60 . 

Câu 33. Nếu  
1

0

2 1 6f x dx   thì  
3

1

f x dx  bằng 

A. 6. B. 12. C. 3. D. 18. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;2;1A  và mặt phẳng   : 2 2 1 0x y z     . Mặt phẳng 

đi qua A  và song song với    có phương trình là: 

A. 2 2 2 0x y z    . B. 2 2 2 0x y z    . C. 2 2 2 0x y z    .. D. 2 2 2 0x y z    . 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn  1 . 4 2i z i   . Mô đun của z  bằng 

A. 10 . B. 5 . C. 2 10 . D. 4 5 . 

Câu 36. Cho hình lăng trụ tam giác đều . ' ' 'ABC A B C  có cạnh đáy bằng 2a  (tham khảo hình bên). 
Khoảng cách từ A  đến mặt phẳng  ' 'BCC B  bằng. 

 

A. 2 3
3

a . B. 2 3a . C. 2a . D. 3a . 

Câu 37. Từ một hộp chứa 16 quả cầu gồm 7 quả màu đỏ và 9 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 
hai quả. Xác suất để lấy được hai quả cùng màu bằng 

A. 21
40

. B. 19
40

. C. 13
15

. D. 2
15

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1; 2;0M   và mặt phẳng   : 2 0P x y z    . Đường thẳng 

đi qua M  và vuông góc với  P  có phương trình là: 

A. 
1
1 2

x t
y t
z t

 
  
  

. B. 
1
1 2

1

x t
y t
z

 
  
  

. C. 
1

2
x t
y t
z t

 
   
 

. D. 
1

2
x t
y t
z t

 
   
 

. 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn    3
34 5.2 256 4 log 2 0x x x     ? 

A. 36. B. 37. C. 40. D. 39. 
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Câu 40. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình 

   0f f x   là. 

 
A. 10. B. 8. C. 4. D. 6. 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  liên tục trên   có đồ thị như hình vẽ. Giả sử diện tích phần kẻ dọc trên 

hình vẽ có diện tích bằng 10. Tính giá trị của tích phân    
2

3

2 1 'I x f x dx


  ? 

 
A. 40. B. 30. C. 5. D. – 50. 

Câu 42. Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C , gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh 'AA  và BC. Biết khối tứ 
diện AMNB có thể tích là 33a . Tính thể tích lăng trụ . ' ' 'ABC A B C . 
A. 39a . B. 336a . C. 312a . D. 318a . 

Câu 43. Cho số phức   và các số thực ;a b . Biết rằng 2i   và 3 2  là hai nghiệm của phương trình 
2 0z az b   . Tính 2 2a b  

A. 285. B. 38. C. 293. D. 30. 

Câu 44. Cho khối trụ  T  có độ dài đường sinh bằng 6. Cắt trụ  T  bằng mặt phẳng song song với trục 

và cách trục một khoảng bằng 3 ta được một thiết diện có diện tích bằng 48. Thể tích của khối 
trụ  T  bằng 

A. 438 . B. 146 . C. 50 . D. 150 . 

Câu 45. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 1 0P x y z    . Đường thẳng   nằm trong  P  

đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng 
2

: 1 2
x t

d y t
z t

 
   
 

 có phương trình là 

A. 3 2 1
1 1 1

x y z  
  . B. 1 1 1

3 2 1
x y z  

 


. 

C. 1 1 1
1 2 1

x y z  
  . D. 1 1 1

3 2 1
x y z  

 


. 



Trang 6/6 – Mã đề thi 111 

Câu 46. Cho số phức z  thỏa mãn 3 4 5z i    và biểu thức 2 22P z z i     đạt giá trị lớn nhất. 

Mô đun của số phức z  bằng 
A. 10. B. 5 2 . C. 13. D. 10 . 

Câu 47. Cho hàm số    4 2 4 0y f x ax bx a      thỏa mãn 4 1a b   . Hàm số  y f x  có tất 

cả bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 3. B. 5. C. 6. D. 7. 

Câu 48. Cho hai hàm số  y f x  và  y g x  liên tục trên   có   3 2'f x ax bx cx d    , 

  2'g x mx nx p    với 0aq   và thỏa mãn    2 2f g . Đồ thị các hàm số  'f x  và  'g x  

được cho bởi hình vẽ.  

 
Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị  'y f x  và  'y g x  bằng 10. Tính diện tích 

hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số  y f x  và  y g x . 

A. 16
3

. B. 8
15

. C. 16
15

. D. 8
3

. 

Câu 49. Có tất bao nhiêu số nguyên dương y sao cho tồn tại số thực  1;8x  thỏa mãn

    2 21 2 x xx e y y e x    ? 

A. 14. B. 13. C. 12. D. 11. 

Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho điểm  2;4; 2A   và mặt phẳng 

     2 2: 1 1 2 4 0P m x m y mz      . Biết rằng, khi tham số m thay đổi thì mặt phẳng (P) 

luôn tiếp xúc với 2 mặt cầu cố định cùng đi qua A là    1 2,S S . Gọi M và N là hai điểm lần lượt 

nằm trên  1S  và  2S . Tìm GTLN của MN . 

A. 8 8 2 . B. 8 2 . C. 16 2 . D. 8 6 2 . 
---------------HẾT--------------- 
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THI THỬ LẦN 11 
Đề thi gồm 06 trang 

Ngày 21/6/2022 
MÃ ĐỀ: 111 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 
không kể thời gian phát đề 

Câu 1. Số phức liên hợp của 2 3z i   là 
A. 2 3z i  . B. 2 3z i   . C. 2 3z i  . D. 3 2z i  . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , mặt cầu   2 2 2: 4 2 4 0S x y z x y       có tâm I là 

A.  2; 1;0I  . B.  2;1;0I  . C.  2; 1;2I  . D.  2;1; 2I   . 

Câu 3. Điểm nào dưới đây không thuộc đồ thị của hàm số 3 3 4y x x    ? 

A. Điểm  1;6P  . B. Điểm  0;4N . C. Điểm  1;0M . D. Điểm  1;2Q . 

Câu 4. Diện tích S  của mặt cầu bán kính r  được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 24
3

S r . B. 2S r . C. 22S r . D. 24S r . 

Câu 5. Hàm số   23 2cosf x x x   là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây? 

A. 3 2siny x x  . B. 6 2siny x x  . C. 6 2siny x x  . D. 3 2siny x x  . 

Câu 6. Cho hàm số  f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:. 

 
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là  
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  2log 1 3x   là 

A.  9; . B.  7; . C.  5; . D.  10; . 

Câu 8. Cho khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h . Công thức tính thể tích của khối chóp đã cho 
là 

A. 2V B h . B. 3V Bh . C. 1
3

V Bh . D. V Bh . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  log 5y x   là 

A.  5; . B.  ;5 . C.  ;5 . D.  5; . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 2 1 13
27

x   là 

A. 2x   . B. 1x   . C. 2x  . D. 1x  . 

Câu 11. Nếu  
3

1

3f x dx    và  
4

3

5f x dx   thì  
4

1

f x dx  bằng 

A. – 8. B. 8. C. 2. D. – 2. 

Câu 12. Cho số phức 1 2z i  , khi đó số phức  2 i z    có phần ảo bằng 

A. 4i . B. 3 . C. 3i . D. 4. 
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Câu 13. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 
2

: 1 2
1

x t
d y t

z t

 
  
  

 có một vectơ chỉ phương là: 

A.  1 1; 2; 1u    


. B.  2 2;1;1u 


.  

C.  3 1;2;1u  


. D.  4 1;2;1u 


. 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  2; 1;3A   và  0; 3; 1B   . Tọa độ trung điểm I  của 

đoạn thẳng AB  là 
A.  1;1;2I . B.  1; 1; 2I    . C.  1; 2;1I  . D.  1;2; 1I  . 

Câu 15. Cho số phức 1z i  . Trên mặt phẳng tọa độ, nghịch đảo của số phức z  có điểm biểu diễn là 

A. 1 1;
2 2

M  
 
 

. B.  1; 1N  . C.  1;1P . D.  1;1Q  . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 1
1
xy

x





 là đường thẳng có phương trình: 

A. 2y   . B. 2y  . C. 1y  . D. 1x  . 

Câu 17. Với mọi số thực a  dương,  3log 9a bằng 

A. 32log a . B. 32 log a . C. 32 log a . D. 33 log a . 

Câu 18. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?. 

 

A. 3 2 4 1y x x x    . B. 2 1
1

xy
x

 



.  

C. 4 21 1
8

y x x   . D. 2 3 1y x x   . 

Câu 19. Trong không gianOxyz , điểm nào dưới đây không thuộc mặt phẳng   : 2 2 0P x y z   ? 

A. Điểm  1;0;2M . B. Điểm  0;1;2N .  

C. Điềm  1;0; 2P  . D. Điểm  1; 1;0Q  . 

Câu 20. Với các số nguyên dương ,k n  và k n , số cách chọn ra k  phần tử từ một tập có n  phần tử là 
A. k

nC . B. k
nA . C. kn . D. !k . 

Câu 21. Tính thể tích V  của khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 2;3;4  
A. 72V  . B. 12V  . C. 8V  . D. 24V  . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số 10xy   là 

A. ' 10 ln10xy  . B. ' 10xy  .  

C. 1' .10xy x  . D. 1' 10 ln10xy  . 
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Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  2;  . B.  ;4 . C.  2;4 . D.  1;3 . 

Câu 24. Cho hình nón có đường kính đáy bằng 4 và độ dài đường sinh bằng 3. Diện tích xung quanh xqS  

của hình nón đã cho là 
A. 12xqS  . B. 6xqS  . C. 24xqS  . D. 4xqS  . 

Câu 25. Nếu  
2

0

10f x dx   thì  
2

0

2f x dx    bằng 

A. 6. B. 8. C. 12. D. 14. 

Câu 26. Cho cấp số nhân  nu  với 1
1
2

u    và 2 4u  . Công bội q  của cấp số nhân bằng 

A. 8q   . B. 2q   . C. 9
2

q  . D. 1
8

q   . 

Câu 27. Cho hàm số  f x  thỏa mãn  ' 2xf x e x   và  0 2f  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.   2 1xf x e x   . B.   2 2xf x e x   . 

C.   2 1xf x e x   . D.   2 2xf x e x   . 

Câu 28. Cho hàm số  y f x  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đạt cực đại tại 

điểm nào sau đây?. 

 
A. – 1. B. 1. C. – 2. D. 2. 

Câu 29. Trên đoạn  2;0 , giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 3 6y x x    bằng 

A. – 2. B. 4. C. 6. D. 8. 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó ? 

A. 2
1

xy
x





. B. 4 2y x x   .  

C. 3y x x   . D. 3y x x  . 

Câu 31. Cho các số thực dương ;a b  thỏa mãn 2 3 16a b  . Tính giá trị của biểu thức 2 22log 3logT a b   
A. 4. B. 8. C. 16. D. 32. 
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Câu 32. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng AC  
và ' 'A B  bằng. 

 
A. 45 . B. 30 . C. 90 . D. 60 . 

Câu 33. Nếu  
1

0

2 1 6f x dx   thì  
3

1

f x dx  bằng 

A. 6. B. 12. C. 3. D. 18. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;2;1A  và mặt phẳng   : 2 2 1 0x y z     . Mặt phẳng 

đi qua A  và song song với    có phương trình là: 

A. 2 2 2 0x y z    . B. 2 2 2 0x y z    . C. 2 2 2 0x y z    .. D. 2 2 2 0x y z    . 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn  1 . 4 2i z i   . Mô đun của z  bằng 

A. 10 . B. 5 . C. 2 10 . D. 4 5 . 

Câu 36. Cho hình lăng trụ tam giác đều . ' ' 'ABC A B C  có cạnh đáy bằng 2a  (tham khảo hình bên). 
Khoảng cách từ A  đến mặt phẳng  ' 'BCC B  bằng. 

 

A. 2 3
3

a . B. 2 3a . C. 2a . D. 3a . 

Câu 37. Từ một hộp chứa 16 quả cầu gồm 7 quả màu đỏ và 9 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 
hai quả. Xác suất để lấy được hai quả cùng màu bằng 

A. 21
40

. B. 19
40

. C. 13
15

. D. 2
15

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1; 2;0M   và mặt phẳng   : 2 0P x y z    . Đường 

thẳng đi qua M  và vuông góc với  P  có phương trình là: 

A. 
1
1 2

x t
y t
z t

 
  
  

. B. 
1
1 2

1

x t
y t
z

 
  
  

. C. 
1

2
x t
y t
z t

 
   
 

. D. 
1

2
x t
y t
z t

 
   
 

. 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn    3
34 5.2 256 4 log 2 0x x x     ? 

A. 36. B. 37. C. 40. D. 39. 
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Câu 40. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình 

   0f f x   là. 

 
A. 10. B. 8. C. 4. D. 6. 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  liên tục trên   có đồ thị như hình vẽ. Giả sử diện tích phần kẻ dọc trên 

hình vẽ có diện tích bằng 10. Tính giá trị của tích phân    
2

3

2 1 'I x f x dx


  ? 

 
A. 40. B. 30. C. 5. D. – 50. 

Câu 42. Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C , gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh 'AA  và BC. Biết khối tứ 
diện AMNB có thể tích là 33a . Tính thể tích lăng trụ . ' ' 'ABC A B C . 
A. 39a . B. 336a . C. 312a . D. 318a . 

Câu 43. Cho số phức   và các số thực ;a b . Biết rằng 2i   và 3 2  là hai nghiệm của phương trình 
2 0z az b   . Tính 2 2a b  

A. 285. B. 38. C. 293. D. 30. 

Câu 44. Cho khối trụ  T  có độ dài đường sinh bằng 6. Cắt trụ  T  bằng mặt phẳng song song với trục 

và cách trục một khoảng bằng 3 ta được một thiết diện có diện tích bằng 48. Thể tích của khối 
trụ  T  bằng 

A. 438 . B. 146 . C. 50 . D. 150 . 

Câu 45. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 1 0P x y z    . Đường thẳng   nằm trong  P  

đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng 
2

: 1 2
x t

d y t
z t

 
   
 

 có phương trình là 

A. 3 2 1
1 1 1

x y z  
  . B. 1 1 1

3 2 1
x y z  

 


. 
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C. 1 1 1
1 2 1

x y z  
  . D. 1 1 1

3 2 1
x y z  

 


. 

Câu 46. Cho số phức z  thỏa mãn 3 4 5z i    và biểu thức 2 22P z z i     đạt giá trị lớn nhất. 

Mô đun của số phức z  bằng 
A. 10. B. 5 2 . C. 13. D. 10 . 

Câu 47. Cho hàm số    4 2 4 0y f x ax bx a      thỏa mãn 4 1a b   . Hàm số  y f x  có tất 

cả bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 3. B. 5. C. 6. D. 7. 

Câu 48. Cho hai hàm số  y f x  và  y g x  liên tục trên   có   3 2'f x ax bx cx d    , 

  2'g x mx nx p    với 0aq   và thỏa mãn    2 2f g . Đồ thị các hàm số  'f x  và  'g x  

được cho bởi hình vẽ.  

 
Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị  'y f x  và  'y g x  bằng 10. Tính diện tích 

hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số  y f x  và  y g x . 

A. 16
3

. B. 8
15

. C. 16
15

. D. 8
3

. 

Câu 49. Có tất bao nhiêu số nguyên dương y sao cho tồn tại số thực  1;8x  thỏa mãn

     2 21 2 x xx e y y e x    ? 

A. 14. B. 13. C. 12. D. 11. 

Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho điểm  2;4; 2A   và mặt phẳng 

     2 2: 1 1 2 4 0P m x m y mz      . Biết rằng, khi tham số m thay đổi thì mặt phẳng (P) 

luôn tiếp xúc với 2 mặt cầu cố định cùng đi qua A là    1 2,S S . Gọi M và N là hai điểm lần lượt 

nằm trên  1S  và  2S . Tìm GTLN của MN . 

A. 8 8 2 . B. 8 2 . C. 16 2 . D. 8 6 2 . 
---------------HẾT--------------- 
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BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B A C D C C A C C B C B C C A A C C C A D A D B A                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A A B B A A A B B A D B D D B B B C D D B D A B A 

HDG CÁC CÂU VD VÀ VDC 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn    3
34 5.2 256 4 log 2 0x x x     ? 

A. 36. B. 37. C. 40 D. 39. 
HD 

ĐK: 810
2

x  . Do x  là số nguyên nên  34 log 2 0x   

Bất phương trình 3 2 2 32 5
4 5.2 256 0 2 40.2 256 0

32 8

x
x x x x

x

x
x

   
            

 

Đối chiếu điều kiện ta được: 
0 3

815
2

x

x

 

  


, từ đó ta thấy có 39 số nguyên thỏa mãn đề. 

Câu 40. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực phân 

biệt của phương trình    0f f x   là 

A. 10. B. 8.  
C. 4. D. 6.  

HD 

Từ đồ thị ta có:   
 
 
 

2

0 0

2

f x

f f x f x

f x

 


  
 

  do đó phương trình có 4 2 2 8    nghiệm phân biệt. 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  liên tục trên   có đồ thị như hình vẽ. Giả sử 

diện tích phần kẻ dọc trên hình vẽ có diện tích bằng 10 . Tính giá trị của tích 

phân    
2

3

2 1 'I x f x dx


  ? 

A. 40 .  B. 30.   C. 5.   D. – 50 . 
  

HD 

Từ hình vẽ ta có:      
2

3

10; 3 8; 2 2f x dx f f


    . 
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Ta thấy              
2 2 2

2

3
3 3 3

2 1 ' 2 1 2 1 2 30I x f x dx x df x x f x f x dx


  

          . 

Câu 42. Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C , gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh 'AA  và BC . Biết khối tứ 
diện AMNB có thể tích là 33a . Tính thể tích lăng trụ . ' ' 'ABC A B C . 

 A. 39a . B. 336a . C. 312a . D. 318a . 

HD 

Ta có 3
' . ' ' ' . ' ' '

1 1 1 12 36
2 4 12MABN MABC A ABC ABC A B C ABC A B C MABNV V V V V V a      . 

Câu 43. Cho số phức   và các số thực ;a b . Biết rằng 2i   và 3 2  là hai nghiệm của phương trình 
2 0z az b   . Tính 2 2a b . 

A. 285. B. 38. C. 293. D. 30. 
HD 

Do 2i   và 3 2  là hai nghiệm của phương trình 2 0z az b    nên 2 3 2i     

2 22 1 4 2
2 3 2 1 2 293

1 2 1 4 17
i i a

i i a b
i b


  


     

                
. 

Câu 44. Cho khối trụ  T  có độ dài đường sinh bằng 6. Cắt trụ  T  bằng mặt phẳng song song với trục 

và cách trục một khoảng bằng 3 ta được một thiết diện có diện tích bằng 48. Thể tích của khối trụ  T  

bằng 
A. 438 . B. 146 . C. 50 . D. 150 . 

HD 
Gọi thiết diện là hình chữ nhật ABCD với A, B thuộc đường tròn đáy trụ tâm O, H là trung điểm AB. 
Từ giả thiết ta có 6 8 4l AD AB HA      . 
Vì 3, 4 5 150OH HA r V       . 

Câu 45. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 1 0P x y z    . Đường thẳng   nằm trong  P  

đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng 
2

: 1 2
x t

d y t
z t

 
   
 

 có phương trình là 

A. 3 2 1
1 1 1

x y z  
  . B. 1 1 1

3 2 1
x y z  

 


.  

C. 1 1 1
1 2 1

x y z  
  . D. 1 1 1

3 2 1
x y z  

 


. 

HD 

Gọi    1;1;1A d A d P A     , từ giả thiết ta có  , 3; 2;1P du n u
     

  
 

Vậy chọn đáp án là D. 

Câu 46. Cho số phức z  thỏa mãn 3 4 5z i    và biểu thức 2 22P z z i     đạt giá trị lớn nhất. 

Mô đun của số phức z  bằng 

A. 10.       B. 5 2 .      C. 13.       D. 10. 
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HD 

Đặt  ,z x yi x y   . Từ    2 23 4 5 3 4 5z i x y         

Ta có 2 22 4 2 3P z z i x y        

Ta thấy          2 22 24 3 2 4 23 4 2 3 4 23 33P x y x y               

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
3 4 5

5 24 2
54 2 3 33

x y x
z

yx y

           

 

Câu 47. Cho hàm số    4 2 4 0y f x ax bx a      thỏa mãn 4 1a b   . Hàm số  y f x  có tất cả 

bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 3.       B. 5.        C. 6.       D. 7. 

HD 
Ta có 4 1 1 4 0a b b a        Hàm số  f x  có 3 điểm cực trị. 

Từ giả thiết ta thấy  f x  là hàm số chẵn liên tục trên   nên đồ thị của nó có trục đối xứng là Oy. 

Mặt khác ta thấy      0 4 0, 2 16 4 4 0, lim
x

f f a b f x


         nên phương trình   0f x   có ít 

nhất 2 nghiệm dương, do tính đối xứng qua Oy của đồ thị hàm số nên   0f x   có đúng 4 nghiệm phân 

biệt và các nghiệm này đều không trùng với các điểm cực trị của hàm số  f x . 

Từ đó suy ra hàm số  y f x  có đúng 7 điểm cực trị. 

Chú ý: Dùng cách chọn hàm với a, b thỏa mãn đề cho nhanh. 

Câu 48. Cho hai hàm số  y f x  và  y g x  liên tục trên   có 

  3 2'f x ax bx cx d    ,   2'g x mx nx p    với 0aq   và thỏa 

mãn    2 2f g . Đồ thị các hàm số  'f x  và  'g x  được cho bởi hình 

vẽ. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị  'y f x  và 

 'y g x  bằng 10.   

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số  y f x  và  y g x . 

A. 16
3

. B. 8
15

. C. 16
15

. D. 8
3

. 

HD 

Từ đồ thị ta thấy         3 2' ' 1 2 3 2 , 0f x g x ax x x a x x x a        . 

Ta có      
2 2

3 2

0 0

' ' 10 3 2 10 20f x g x dx a x x x dx a         . 

Lại có          4 3 2' ' 5 4 4f x g x f x g x dx x x x C         . 

Do              4 3 22 2 2 2 0 0 5 4 4f g f g C f x g x x x x           . 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị  y f x  và  y g x  là  
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 
2

4 3 2

0

165 4 4
3

S x x x dx    . 

Câu 49. Có tất bao nhiêu số nguyên dương y sao cho tồn tại số thực  1;8x  thỏa mãn

    2 21 2 x xx e y y e x    ? 

A. 14. B. 13. C. 12. D. 11. 
HD 

Xét        2 21 2 x xf x x e y y e x      trên  1;8  với y là tham số. 

Ta có     2' 2 2 2 0
2

x x x yf x xe ye y yx e y x y x           

Ta thấy:    1 1 0f y e     do y nguyên dương; 

       8 2 8 2 8 88 7 2 64 7 64 14f e y y e y e y e          

TH1. Khi  1 2 ' 0
2
y y f x     . Lập bảng biến thiên cho  f x , từ yêu cầu bài toán 

 8 0 13,85f y     1;2y   

TH2. Khi      8 16 ' 0 8 1 0
2
y y f x f f         suy ra pt vô nghiệm trên  1;8 . 

TH3. Khi 1 8 2 16
2 2CT
y yy x       . Lập bảng biến thiên cho  f x , từ yêu cầu bài toán 

   8 0 13,85 3;4;5;...;13f y y      . 

Như vậy có tất cả 13 giá trị y thỏa mãn đề.  

Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho điểm  2;4; 2A  và mặt phẳng 

     2 2: 1 1 2 4 0P m x m y mz      . Biết rằng, khi tham số m thay đổi thì mặt phẳng (P) luôn tiếp 

xúc với 2 mặt cầu cố định cùng đi qua A là    1 2,S S . Gọi M và N là hai điểm lần lượt nằm trên  1S  và 

 2S . Tìm GTLN của MN ? 

A. 8 8 2 . B. 8 2 . C. 16 2 . D. 8 6 2 . 

HD 
Gọi tâm mặt cầu tiếp xúc với (P) là  ; ;I a b c , do mặt cầu đi qua A nên 

       2 2 2 22 4 2 1a b c R        

Do mặt cầu tiếp xúc với (P) nên 

      
 

  
 

2 2 2

222

1 1 2 4 1 2 2 4
;

1 22 1

m a m b mc m a b mc b
R d I P

mm

         
  


 

Vì mặt cầu là cố định nên bán kính R không đổi, do đó: 
0 2

2 2 4 0
2 2

c a
mc b m R

b
 

       
. 
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Thay 
2

2, 0,
2

a
b c R


    vào (1) ta được: 

 
 

1 12

2 2

2;2;0 , 2 22
12 20 0

10 2;10;0 , 6 2

I Ra
a a

a I R

 
        

. 

Từ đó: 1 2 1 2max 8 8 2MN I I R R     . 
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THI THỬ LẦN 12 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 23/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh: ..................................................................... 
Số báo danh: .......................................................................... Mã đề: 112 

Câu 1. Phần ảo của số phức 3z i   bằng 
A. 1.  B. .i  C. 3.  D. 1.  

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu      2 2 2: 1 3 9S x y z     . Tâm của  S  có tọa độ là 

A.  1; 3;0 . B.  1;3;0 . C.  1;3;0 . D.  1; 3;0  . 

Câu 3. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số 3 3 ?y x x   
A. ( 1; 1)P   . B. ( 1; 2)N   . C. (1;0)M . D. ( 1; 2)Q  . 

Câu 4. Diện tích S  của hình cầu bán kính r được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 34S r . B. 32S r . C. 24S r . D. 34
3

S r . 

Câu 5. Trên khoảng  0; , họ nguyên hàm của hàm số 5
3

( )f x x  là 

A. 
8
5(

5
)d 8f x x x C  . B. 

2
53( )d

5
f x x x C


  . 

C. 
8
5(

8
)d 5f x x x C  . D. 

1
52( )d

5
f x x x C  . 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên   và có bảng xét dấu ( )f x  như sau:. 

. 
Hàm số ( )y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 1 4
2

x
   
 

 là 

A.  ; 2 .  B.  ; 2 .   C.  2; .   D.  2; .  

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 23B a  và chiều cao h a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A. 31
2

a . B. 33a . C. 33
2

a . D. 3a . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 6y x  là 
A.  . B. \{0} . C. (0; ) . D. (2; ) . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 2log ( 1) 3x    là 
A. 8x  . B. 4x  . C. 2x  . D. 7x  . 

Câu 11. Nếu  
2

0

d 2f x x   thì  
2

0

4 dx f x x    bằng 

A. 12 . B. 10 . C. 4 . D. 6 . 

Câu 12. Cho số phức 3 2z i  , khi đó z  bằng 
A. 6 2i . B. 3 2i . C. 3 2i . D. 6 4i  . 
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Câu 13. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y    có một vectơ pháp tuyến là 

A. 4 ( 1;2; 3)n   


. B. 3 ( 3;4; 1)n   


. C. 2 (2; 3;4)n  


. D. 1 (2; 3;0)n  


. 

Câu 14. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm  1; 2;3M  . Toạ độ điểm A  là hình chiếu vuông góc của M  

trên mặt phẳng  Oyz  là : 

A.  1; 2;3 . B.  1; 2;0 . C.  1;0;3 . D.  0; 2;3 . 

Câu 15. Cho hai số phức 3 4z i   và 1w i  . Số phức z w  bằng 
A. 7 i . B. 2 5i  . C. 4 3i . D. 2 5i . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 3 2
2

xy
x





 là đường thẳng có phương trình 

A. 3y  . B. 1y   . C. 3x  . D. 2y   . 

Câu 17. Với 0a  đặt  2log 2a b , khi đó  4
2log 8a  bằng 

A. 4 7b  . B. 4 3b  . C. 4b . D. 4 1b . 

Câu 18. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình dưới?. 

 
A. 3 3 1y x x   . B. 4 22 1y x x    . C. 4 22 1x x  . D. 3 3 1y x x    . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , đường thẳng :
1 2 3
x y zd    đi qua điểm nào dưới đây? 

A. (2; 2;3)Q . B. (2; 2; 3)N   . C. (1;2; 3)M  . D. (1; 2;3)P . 

Câu 20. Với n  là số nguyên dương bất kỳ, 5n   , công thức nào dưới đây đúng? 

A. 
 

5 !
5 !n

nC
n




. B. 
 

5 !
5! 5 !n

nC
n




. C.  5 5! 5 !
!n

n
C

n


 . D.  5 5 !
!n

n
C

n


 . 

Câu 21. Cho khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h . Thể tích V  của khối chóp đã cho được tính 
theo công thức nào dưới đây? 

A. 1
3

V Bh . B. 4
3

V Bh . C. 6V Bh . D. V Bh . 

Câu 22. Trên khoảng (0; ) , đạo hàm của hàm số 3logy x  là 

A. 1
ln 3

y
x

  . B. ln 3y
x

  . C. 1
3

y
x

  . D. 3y
x

  . 

Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0; . B.  2;2 . C.  2;0 . D.  ; 2  . 
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Câu 24. Cho hình trụ có bán kính đáy 2r  và độ dài đường l . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là 
A. 2xqS rl . B. 4xqS rl . C. 3xqS rl . D. xqS rl . 

Câu 25. Nếu 
5

2

( )d 3f x x   thì 
5

2

6 ( )df x x  bằng 

A. 6. B. 3. C. 18. D. 2. 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  với 1 2u   và 2 7u  . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 5 . B. 2
7

. C. 5 . D. 7
2

. 

Câu 27. Cho hàm số   34 3f x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.   4d 3f x x x x C   . B.   4df x x x C  . 

C.   3d 4 3f x x x x C   . D.   2d 12f x x x C  . 

Câu 28. Cho hàm số  4 2 , , ,y ax bx c a b c     có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới:. 

. 
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 
A. 0. B. 1 . C. 3 . D. 2. 

Câu 29. Trên đoạn  4; 1  , hàm số 4 28 13y x x    đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 
A. 2x   . B. 1x   . C. 4x   . D. 3x   . 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  ? 

A. 3 1
1

xy
x





. B. 3y x x  . C. 4 4y x x  . D. 3y x x  . 

Câu 31. Xét tất cả các số thực dương a  và b  thỏa mãn  2 16log loga ab . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. 3a b . B. 4a b . C. 4a b . D. 3a b . 

Câu 32. Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông tại  vuông góc với 
mặt phẳng đáy và  (tham khảo hình vẽ). 

. 
Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy bằng 
A.  B.  C.  D.  

.S ABC , 3 , 3 ,B AB a BC a SA 
2SA a

SC
60 . 45 . 30 . 90 .
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Câu 33. Cho  
6

0

d 10f x x   và  
4

0

d 7f x x   thì  
6

4

df x x  bằng 

A. 17 . B. 17 . C. 3 . D. 3 . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz  cho điểm  1; 1;2A   và mặt phẳng   : 2 3 1 0P x y z    . Mặt phẳng 

đi qua A  và song song với mặt phẳng  P  có phương trình là 
A. 2 3 7 0x y z    . B. 2 3 7 0x y z    . 
C. 2 3 9 0x y z    . D. 2 3 9 0x y z    . 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn 2 . 1 17z i z i   . Khi đó z  bằng 

A. 146 . B. 12 . C. 148 . D. 142 . 
Câu 36. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     có cạnh bên bằng 2a  (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách 

từ C  đến mặt phẳng  BDD B   bằng. 

 
A. 2 2a . B. 2 3a . C. 2a . D. 3a . 

Câu 37. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn 
được hai số chẵn bằng 

A. 10
19

. B. 5
19

. C. 4
19

. D. 9
19

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm  2;1;3M   và nhận vectơ  1; 3;5u  


 làm 
vectơ chỉ phương có phương trình là 

A. 1 3 5
2 1 3

x y z  
 


. B. 2 1 3

1 3 5
x y z  

 


. 

C. 2 1 3
1 3 5

x y z  
  . D. 2 1 3

1 3 5
x y z  

 


. 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn      2 1
2 2log 1 log 31 32 2 0xx x        ? 

A. 27. B. Vô số. C. 26. D. 28. 

Câu 40. Cho hàm số    4 3 2 , ,f x ax bx cx a b c    . Hàm số  y f x  có đồ thị như trong hình bên.. 

. 
Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  3 4 0f x    là 

A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 1. 
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Câu 41. Cho khối nón có bán kính đáy 6r   và chiều cao 2h  . Thể tích của khối nón đã cho bằng 
A. 24 . B. 54 . C. 12 . D. 72 . 

Câu 42. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  cạnh bằng 1. Gọi M  là trung điểm cạnh 'BB . Mặt 
phẳng ( ' )MA D  cắt cạnh BC  tại K . Thể tích khối đa diện lồi ' ' ' 'A B C D MKCD  bằng 

A. 7
24

. B. 7
17

. C. 1
24

. D. 17
24

. 

Câu 43. Có bao nhiêu số nguyên a  để phương trình  2 23 0z a z a a     có 2 nghiệm phức 1 2,z z  

thỏa mãn 1 2 1 2z z z z   ? 

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

Câu 44. Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  để tồn tại duy nhất số phức z  thỏa mãn 

. 1z z   và 3z i m   . Tìm số phần tử của S  

A. 2 . B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 45. ho    ,f x g x  lần lượt là các hàm đa thức bậc ba và bậc nhất có đồ thị như hình vẽ bên dưới:. 

. 

Biết diện tích hình S (được tô đậm) bằng 250
81

. Tính  
2

0

df x x  

A. 34
15

. B. 31
15

. C. 314 .
125

 D. 11 .
15

 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : 3 2
2 1 3
x y z 
 


 và mặt phẳng  P : 

2 6 0x y z    . Đường thẳng nằm trong mặt phẳng  P , cắt và vuông góc với d  có phương 

trình là 

A. 2 2 5
1 7 3

x y z  
  . B. 2 4 1

1 7 3
x y z  

  . 

C. 2 2 5
1 7 3

x y z  
  . D. 2 4 1

1 7 3
x y z  

  . 

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho điểm  1;2; 3 ,A   3 3 1; ; ,
2 2 2

B   
 

 1;1;4 ,C  5;3;0 .D

Gọi  1S  là mặt cầu tâm A  bán kính bằng  23, S  là mặt cầu tâm B  bán kính bằng 3 .
2

 Có bao nhiêu 

mặt phẳng tiếp xúc với 2  mặt cầu    1 2,S S  đồng thời song song với đường thẳng đi qua C  và .D  

A. 1.  B. 2.  C. 4.  D. Vô số. 

x

y

_ 1

1

3
_4

2

3O

-2 
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Câu 48. Có bao nhiêu cặp số nguyên  thoả mãn 0 2020y   và 3
33 3 6 9 logx x y y    ? 

A. 9 . B. 7 . C. 8 . D. 2019 . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz  cho 3 điểm  9;0;0A ,  0;6;6B ,  0;0; 16C   và điểm M  di động 

trên mặt phẳng  Oxy . Tìm giá trị lớn nhất của 2 3S MA MB MC  
 

 

A. 39 . B. 36 . C. 30 . D. 45 . 

Câu 50. Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên  . Đồ thị của hàm số  5 2y f x   như hình vẽ 

bên dưới: 

. 
Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m thuộc khoảng  9;9  thỏa mãn 2m  và hàm số 

 3 12 4 1
2

y f x m     có 5 điểm cực trị ? 

A. 26. B. 25. C. 27. D. 24. 
----------HẾT---------- 

 ;x y
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THI THỬ LẦN 12 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 23/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh: ..................................................................... 
Số báo danh: .......................................................................... Mã đề: 112 

Câu 1. Phần ảo của số phức 3z i   bằng 
A. 1.  B. .i  C. 3.  D. 1.  

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu      2 2 2: 1 3 9S x y z     . Tâm của  S  có tọa độ là 

A.  1; 3;0 . B.  1;3;0 . C.  1;3;0 . D.  1; 3;0  . 

Câu 3. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số 3 3 ?y x x   
A. ( 1; 1)P   . B. ( 1; 2)N   . C. (1;0)M . D. ( 1; 2)Q  . 

Câu 4. Diện tích S  của hình cầu bán kính r được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 34S r . B. 32S r . C. 24S r . D. 34
3

S r . 

Câu 5. Trên khoảng  0; , họ nguyên hàm của hàm số 5
3

( )f x x  là 

A. 
8
5(

5
)d 8f x x x C  . B. 

2
53( )d

5
f x x x C


  . 

C. 
8
5(

8
)d 5f x x x C  . D. 

1
52( )d

5
f x x x C  . 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên   và có bảng xét dấu ( )f x  như sau:. 

. 
Hàm số ( )y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 1 4
2

x
   
 

 là 

A.  ; 2 .  B.  ; 2 .   C.  2; .   D.  2; .  

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 23B a  và chiều cao h a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A. 31
2

a . B. 33a . C. 33
2

a . D. 3a . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 6y x  là 
A.  . B. \{0} . C. (0; ) . D. (2; ) . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 2log ( 1) 3x    là 
A. 8x  . B. 4x  . C. 2x  . D. 7x  . 

Câu 11. Nếu  
2

0

d 2f x x   thì  
2

0

4 dx f x x    bằng 

A. 12 . B. 10 . C. 4 . D. 6 . 
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Câu 12. Cho số phức 3 2z i  , khi đó z  bằng 
A. 6 2i . B. 3 2i . C. 3 2i . D. 6 4i  . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y    có một vectơ pháp tuyến là 

A. 4 ( 1;2; 3)n   


. B. 3 ( 3;4; 1)n   


. C. 2 (2; 3;4)n  


. D. 1 (2; 3;0)n  


. 

Câu 14. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm  1; 2;3M  . Toạ độ điểm A  là hình chiếu vuông góc của M  

trên mặt phẳng  Oyz  là : 

A.  1; 2;3 . B.  1; 2;0 . C.  1;0;3 . D.  0; 2;3 . 

Câu 15. Cho hai số phức 3 4z i   và 1w i  . Số phức z w  bằng 
A. 7 i . B. 2 5i  . C. 4 3i . D. 2 5i . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 3 2
2

xy
x





 là đường thẳng có phương trình 

A. 3y  . B. 1y   . C. 3x  . D. 2y   . 

Câu 17. Với 0a  đặt  2log 2a b , khi đó  4
2log 8a  bằng 

A. 4 7b  . B. 4 3b  . C. 4b . D. 4 1b . 

Câu 18. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình dưới?. 

 
A. 3 3 1y x x   . B. 4 22 1y x x    . C. 4 22 1x x  . D. 3 3 1y x x    . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , đường thẳng :
1 2 3
x y zd    đi qua điểm nào dưới đây? 

A. (2; 2;3)Q . B. (2; 2; 3)N   . C. (1;2; 3)M  . D. (1; 2;3)P . 

Câu 20. Với n  là số nguyên dương bất kỳ, 5n   , công thức nào dưới đây đúng? 

A. 
 

5 !
5 !n

nC
n




. B. 
 

5 !
5! 5 !n

nC
n




. C.  5 5! 5 !
!n

n
C

n


 . D.  5 5 !
!n

n
C

n


 . 

Câu 21. Cho khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h . Thể tích V  của khối chóp đã cho được tính 
theo công thức nào dưới đây? 

A. 1
3

V Bh . B. 4
3

V Bh . C. 6V Bh . D. V Bh . 

Câu 22. Trên khoảng (0; ) , đạo hàm của hàm số 3logy x  là 

A. 1
ln 3

y
x

  . B. ln 3y
x

  . C. 1
3

y
x

  . D. 3y
x

  . 

Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: 
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0; . B.  2;2 . C.  2;0 . D.  ; 2  . 

Câu 24. Cho hình trụ có bán kính đáy 2r  và độ dài đường l . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là 
A. 2xqS rl . B. 4xqS rl . C. 3xqS rl . D. xqS rl . 

Câu 25. Nếu 
5

2

( )d 3f x x   thì 
5

2

6 ( )df x x  bằng 

A. 6. B. 3. C. 18. D. 2. 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  với 1 2u   và 2 7u  . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 5 . B. 2
7

. C. 5 . D. 7
2

. 

Câu 27. Cho hàm số   34 3f x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.   4d 3f x x x x C   . B.   4df x x x C  . 

C.   3d 4 3f x x x x C   . D.   2d 12f x x x C  . 

Câu 28. Cho hàm số  4 2 , , ,y ax bx c a b c     có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới:. 

. 
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 
A. 0. B. 1 . C. 3 . D. 2. 

Câu 29. Trên đoạn  4; 1  , hàm số 4 28 13y x x    đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 

A. 2x   . B. 1x   . C. 4x   . D. 3x   . 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  ? 

A. 3 1
1

xy
x





. B. 3y x x  . C. 4 4y x x  . D. 3y x x  . 

Câu 31. Xét tất cả các số thực dương a  và b  thỏa mãn  2 16log loga ab . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 3a b . B. 4a b . C. 4a b . D. 3a b . 

Câu 32. Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông tại  vuông góc với 
mặt phẳng đáy và  (tham khảo hình vẽ). 

.S ABC , 3 , 3 ,B AB a BC a SA 

2SA a
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. 
Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy bằng 
A.  B.  C.  D.  

Câu 33. Cho  
6

0

d 10f x x   và  
4

0

d 7f x x   thì  
6

4

df x x  bằng 

A. 17 . B. 17 . C. 3 . D. 3 . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz  cho điểm  1; 1;2A   và mặt phẳng   : 2 3 1 0P x y z    . Mặt phẳng 

đi qua A  và song song với mặt phẳng  P  có phương trình là 

A. 2 3 7 0x y z    . B. 2 3 7 0x y z    . 
C. 2 3 9 0x y z    . D. 2 3 9 0x y z    . 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn 2 . 1 17z i z i   . Khi đó z  bằng 

A. 146 . B. 12 . C. 148 . D. 142 . 

Câu 36. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     có cạnh bên bằng 2a  (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách 
từ C  đến mặt phẳng  BDD B   bằng. 

 
A. 2 2a . B. 2 3a . C. 2a . D. 3a . 

Câu 37. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn 
được hai số chẵn bằng 

A. 10
19

. B. 5
19

. C. 4
19

. D. 9
19

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm  2;1;3M   và nhận vectơ  1; 3;5u  


 làm 

vectơ chỉ phương có phương trình là 

A. 1 3 5
2 1 3

x y z  
 


. B. 2 1 3

1 3 5
x y z  

 


. 

SC
60 . 45 . 30 . 90 .
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C. 2 1 3
1 3 5

x y z  
  . D. 2 1 3

1 3 5
x y z  

 


. 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn      2 1
2 2log 1 log 31 32 2 0xx x        ? 

A. 27. B. Vô số. C. 26. D. 28. 

Câu 40. Cho hàm số    4 3 2 , ,f x ax bx cx a b c    . Hàm số  y f x  có đồ thị như trong hình bên.. 

. 
Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  3 4 0f x    là 

A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 1. 

Câu 41. Cho khối nón có bán kính đáy 6r   và chiều cao 2h  . Thể tích của khối nón đã cho bằng 
A. 24 . B. 54 . C. 12 . D. 72 . 

Câu 42. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  cạnh bằng 1. Gọi M  là trung điểm cạnh 'BB . Mặt 
phẳng ( ' )MA D  cắt cạnh BC  tại K . Thể tích khối đa diện lồi ' ' ' 'A B C D MKCD  bằng 

A. 7
24

. B. 7
17

. C. 1
24

. D. 17
24

. 

Câu 43. Có bao nhiêu số nguyên a  để phương trình  2 23 0z a z a a     có 2 nghiệm phức 1 2,z z  

thỏa mãn 1 2 1 2z z z z   ? 

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

Câu 44. Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  để tồn tại duy nhất số phức z  thỏa mãn 

. 1z z   và 3z i m   . Tìm số phần tử của S  

A. 2 . B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 45. ho    ,f x g x  lần lượt là các hàm đa thức bậc ba và bậc nhất có đồ thị như hình vẽ bên dưới:. 

. 

Biết diện tích hình S (được tô đậm) bằng 250
81

. Tính  
2

0

df x x  

A. 34
15

. B. 31
15

. C. 314 .
125

 D. 11 .
15

 

x

y

_1

1

3
_4

2

3O

-2 
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Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : 3 2
2 1 3
x y z 
 


 và mặt phẳng  P : 

2 6 0x y z    . Đường thẳng nằm trong mặt phẳng  P , cắt và vuông góc với d  có phương 

trình là 

A. 2 2 5
1 7 3

x y z  
  . B. 2 4 1

1 7 3
x y z  

  . 

C. 2 2 5
1 7 3

x y z  
  . D. 2 4 1

1 7 3
x y z  

  . 

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho điểm  1;2; 3 ,A   3 3 1; ; ,
2 2 2

B   
 

 1;1;4 ,C  5;3;0 .D

Gọi  1S  là mặt cầu tâm A  bán kính bằng  23, S  là mặt cầu tâm B  bán kính bằng 3 .
2

 Có bao nhiêu 

mặt phẳng tiếp xúc với 2  mặt cầu    1 2,S S  đồng thời song song với đường thẳng đi qua C  và .D  

A. 1.  B. 2.  C. 4.  D. Vô số. 

Câu 48. Có bao nhiêu cặp số nguyên  thoả mãn 0 2020y   và 3
33 3 6 9 logx x y y    ? 

A. 9 . B. 7 . C. 8 . D. 2019 . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz  cho 3 điểm  9;0;0A ,  0;6;6B ,  0;0; 16C   và điểm M  di động 

trên mặt phẳng  Oxy . Tìm giá trị lớn nhất của 2 3S MA MB MC  
 

 

A. 39 . B. 36 . C. 30 . D. 45 . 

Câu 50. Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên  . Đồ thị của hàm số  5 2y f x   như hình vẽ 

bên dưới: 

. 
Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m thuộc khoảng  9;9  thỏa mãn 2m  và hàm số 

 3 12 4 1
2

y f x m     có 5 điểm cực trị ? 

A. 26. B. 25. C. 27. D. 24. 
----------HẾT---------- 

 

  

 ;x y
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THI THỬ LẦN 12 
(Đề thi gồm 04 trang) 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A B D C C D B B B D D B D D D A D D D B A A C B C                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A A B A D D C C D A C C D A B A D A A A A A B A A 

HDG CÁC CÂU VD VÀ VDC 

Câu 1. Phần ảo của số phức 3z i   bằng 
A. 1.  B. .i  C. 3.  D. 1.  

Lời giải 
Chọn A. 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu      2 2 2: 1 3 9S x y z     . Tâm của  S  có tọa độ là 

A.  1; 3;0 . B.  1;3;0 . C.  1;3;0 . D.  1; 3;0  . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 3. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số 3 3 ?y x x   
A. ( 1; 1)P   . B. ( 1; 2)N   . C. (1;0)M . D. ( 1; 2)Q  . 

Lời giải 
Chọn D. 

Câu 4. Diện tích S  của hình cầu bán kính r được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 34S r . B. 32S r . C. 24S r . D. 34
3

S r . 

Lời giải 
Chọn C. 

Câu 5. Trên khoảng  0; , họ nguyên hàm của hàm số 5
3

( )f x x  là 

A. 
8
5(

5
)d 8f x x x C  . B. 

2
53( )d

5
f x x x C


  . 

C. 
8
5(

8
)d 5f x x x C  . D. 

1
52( )d

5
f x x x C  . 

Lời giải 
Chọn C. 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên   và có bảng xét dấu ( )f x  như sau:. 

. 
Hàm số ( )y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Lời giải 
Chọn D. 
Hàm số ( )f x  liên tục trên  . 
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Từ bảng xét dấu ta thấy ( )f x  đổi dấu khi qua 1, 0 , 2 , 4x x x x      nên hàm số đã cho có 
4 điểm cực trị. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 1 4
2

x
   
 

 là 

A.  ; 2 .  B.  ; 2 .   C.  2; .   D.  2; .  

Lời giải 
Chọn B. 

Ta có: 
21 1 14 2.

2 2 2

x x

x


               
     

. 

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 23B a  và chiều cao h a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A. 31
2

a . B. 33a . C. 33
2

a . D. 3a . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 6y x  là 
A.  . B. \{0} . C. (0; ) . D. (2; ) . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 2log ( 1) 3x    là 
A. 8x  . B. 4x  . C. 2x  . D. 7x  . 

Lời giải 
Chọn D. 

Câu 11. Nếu  
2

0

d 2f x x   thì  
2

0

4 dx f x x    bằng 

A. 12 . B. 10 . C. 4 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn D. 

Ta có    
2 2 2

0 0 0

4 d 4 dx f x x x x f x dx      
22
0

2 2 6x   . 

Câu 12. Cho số phức 3 2z i  , khi đó z  bằng 
A. 6 2i . B. 3 2i . C. 3 2i . D. 6 4i  . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y    có một vectơ pháp tuyến là 

A. 4 ( 1;2; 3)n   


. B. 3 ( 3;4; 1)n   


. C. 2 (2; 3;4)n  


. D. 1 (2; 3;0)n  


. 
Lời giải 

Chọn D. 

Câu 14. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm  1; 2;3M  . Toạ độ điểm A  là hình chiếu vuông góc của M  

trên mặt phẳng  Oyz  là : 
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A.  1; 2;3 . B.  1; 2;0 . C.  1;0;3 . D.  0; 2;3 . 

Lời giải 
Chọn D. 
Hình chiếu vuông góc của điểm  1; 2;3M   trên mặt phẳng  Oyz  là điểm  0; 2;3A  . 

Câu 15. Cho hai số phức 3 4z i   và 1w i  . Số phức z w  bằng 
A. 7 i . B. 2 5i  . C. 4 3i . D. 2 5i . 

Lời giải 
Chọn D. 
Ta có  3 4 1 2 5z w i i i       . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 3 2
2

xy
x





 là đường thẳng có phương trình 

A. 3y  . B. 1y   . C. 3x  . D. 2y   . 
Lời giải 

Chọn A. 

Câu 17. Với 0a  đặt  2log 2a b , khi đó  4
2log 8a  bằng 

A. 4 7b  . B. 4 3b  . C. 4b . D. 4 1b . 
Lời giải 

Chọn D. 
Ta có  2 2 2log 2 1 log log 1a b a b a b       . 

Khi đó    4 4
2 2 2log 8 3 log 3 4log 3 4 1 4 1a a a b b         . 

Vậy  4
2log 8 4 1a b  .. 

Câu 18. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình dưới?. 

 
A. 3 3 1y x x   . B. 4 22 1y x x    . C. 4 22 1x x  . D. 3 3 1y x x    . 

Lời giải 
Chọn D. 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , đường thẳng :
1 2 3
x y zd    đi qua điểm nào dưới đây? 

A. (2; 2;3)Q . B. (2; 2; 3)N   . C. (1;2; 3)M  . D. (1; 2;3)P . 
Lời giải 

Chọn D. 

Câu 20. Với n  là số nguyên dương bất kỳ, 5n   , công thức nào dưới đây đúng? 

A. 
 

5 !
5 !n

nC
n




. B. 
 

5 !
5! 5 !n

nC
n




. C.  5 5! 5 !
!n

n
C

n


 . D.  5 5 !
!n

n
C

n


 . 
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Lời giải 
Chọn B. 

Câu 21. Cho khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h . Thể tích V  của khối chóp đã cho được tính 
theo công thức nào dưới đây? 

A. 1
3

V Bh . B. 4
3

V Bh . C. 6V Bh . D. V Bh . 

Lời giải 
Chọn A. 

Câu 22. Trên khoảng (0; ) , đạo hàm của hàm số 3logy x  là 

A. 1
ln 3

y
x

  . B. ln 3y
x

  . C. 1
3

y
x

  . D. 3y
x

  . 

Lời giải 
Chọn A. 

Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:. 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0; . B.  2;2 . C.  2;0 . D.  ; 2  . 

Lời giải 
Chọn C. 

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta thấy,   0f x 
2 0

2
x

x
  

  
. 

Do đó, trong các khoảng đã cho, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  2;0 . 

Câu 24. Cho hình trụ có bán kính đáy 2r  và độ dài đường l . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là 
A. 2xqS rl . B. 4xqS rl . C. 3xqS rl . D. xqS rl . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 25. Nếu 
5

2

( )d 3f x x   thì 
5

2

6 ( )df x x  bằng 

A. 6. B. 3. C. 18. D. 2. 
Lời giải 

Chọn C. 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  với 1 2u   và 2 7u  . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 5 . B. 2
7

. C. 5 . D. 7
2

. 

Lời giải 
Chọn A. 
Ta có 2 1 2 1 7 2 5u u d d u u        . 

Câu 27. Cho hàm số   34 3f x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 
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A.   4d 3f x x x x C   . B.   4df x x x C  . 

C.   3d 4 3f x x x x C   . D.   2d 12f x x x C  . 

Lời giải 
Chọn A. 
Ta có    3 4d 4 3 d 3f x x x x x x C      . 

Câu 28. Cho hàm số  4 2 , , ,y ax bx c a b c     có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới:. 

. 
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 
A. 0. B. 1 . C. 3 . D. 2. 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 29. Trên đoạn  4; 1  , hàm số 4 28 13y x x    đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 

A. 2x   . B. 1x   . C. 4x   . D. 3x   . 
Lời giải 

Chọn A. 
Hàm số 4 28 13y x x    xác định và liên tục trên đoạn  4; 1  . 

34 16y x x   ; 

  
  
  

3

2 4; 1

0 4 16 0 0 4; 1

2 4; 1

x

y x x x

x

     


         


   

. 

Ta có  4 141f   ;  2 3f    ;  1 6f   . 

Vậy hàm số 4 28 13y x x    đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 2x   . 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  ? 

A. 3 1
1

xy
x





. B. 3y x x  . C. 4 4y x x  . D. 3y x x  . 

Lời giải 
Chọn D. 

Câu 31. Xét tất cả các số thực dương a  và b  thỏa mãn  2 16log loga ab . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 3a b . B. 4a b . C. 4a b . D. 3a b . 
Lời giải 

Chọn D. 

Câu 32. Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông tại  vuông góc với 
mặt phẳng đáy và  (tham khảo hình vẽ). 

.S ABC , 3 , 3 ,B AB a BC a SA 

2SA a
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. 
Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy bằng 
A.  B.  C.  D.  

Lời giải 
Chọn C. 

Ta có: AC  là hình chiếu của SC  lên mp  nên    ;SC ABC SCA . 


   
 0

22

2 3tan 30
33 3

SA aSCA SCA
AC a a

    


. 

Vậy    0; 30SC ABC  . 

Câu 33. Cho  
6

0

d 10f x x   và  
4

0

d 7f x x   thì  
6

4

df x x  bằng 

A. 17 . B. 17 . C. 3 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz  cho điểm  1; 1;2A   và mặt phẳng   : 2 3 1 0P x y z    . Mặt phẳng 

đi qua A  và song song với mặt phẳng  P  có phương trình là 

A. 2 3 7 0x y z    . B. 2 3 7 0x y z    . 
C. 2 3 9 0x y z    . D. 2 3 9 0x y z    . 

Lời giải 
Chọn D. 
Mặt phẳng đi qua  1; 1;2A   và song song với mặt phẳng  P  nhận vectơ  2; 1;3n  


 làm một 

vectơ pháp tuyến có phương trình là 
     2 1 1 3 2 0 2 3 9 0x y z x y z           . 

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là 2 3 9 0x y z    . 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn 2 . 1 17z i z i   . Khi đó z  bằng 

A. 146 . B. 12 . C. 148 . D. 142 . 
Lời giải 

Chọn A. 
Đặt z a bi  ,  ,a b , khi đó ta có. 

   2 . 1 17 2 1 17z i z i a bi i a bi i         . 

SC
60 . 45 . 30 . 90 .

 ABC
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   2 2 1 17a b a b i i     
2 1 11

2 17 5
a b a

a b b
   

      
. 

Vậy  2211 5 146z     . 

Câu 36. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     có cạnh bên bằng 2a  (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách 
từ C  đến mặt phẳng  BDD B   bằng. 

 
A. 2 2a . B. 2 3a . C. 2a . D. 3a . 

Lời giải 
Chọn C. 

. 
Gọi H AC BD   , khi đó ta có CH BD  ( do tứ giác ABCD  là hình vuông ). 
Lại có CH DD  ( do  DD ABCD   và  CH ABCD  ). 

Suy ra  CH BDD B   , do đó   ,CH d C BDD B  . 

Hình lập phương .ABCD A B C D     có cạnh bằng 2a  nên 2 2AC a . 

Suy ra 1 2
2

CH AC a  . 

Vậy khoảng cách từ C  đến mặt phẳng  BDD B   bằng 2a . 

Câu 37. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn 
được hai số chẵn bằng 

A. 10
19

. B. 5
19

. C. 4
19

. D. 9
19

. 

Lời giải 
Chọn C. 
Số cách chọn hai số bất kỳ từ 19 số nguyên dương đầu tiên là 2

19C . 
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Trong 19 số nguyên dương đầu tiên có 9 số chẵn, do đó số cách chọn được hai số chẵn là 2
9C Vậy 

xác suất cần tìm là 
2
9
2
19

4
19

C
C

 . 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm  2;1;3M   và nhận vectơ  1; 3;5u  


 làm 

vectơ chỉ phương có phương trình là 

A. 1 3 5
2 1 3

x y z  
 


. B. 2 1 3

1 3 5
x y z  

 


. 

C. 2 1 3
1 3 5

x y z  
  . D. 2 1 3

1 3 5
x y z  

 


. 

Lời giải 
Chọn D. 
Đường thẳng đi qua điểm  2;1;3M   và nhận vectơ  1; 3;5u  


 làm vectơ chỉ phương có 

phương trình là 2 1 3
1 3 5

x y z  
 


. 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn      2 1
2 2log 1 log 31 32 2 0xx x        ? 

A. 27. B. Vô số. C. 26. D. 28. 
Lời giải 

Chọn A. 
Ta có      2 1

2 2log 1 log 31 32 2 0xx x        . 

   

     

2 2
2 2

1

22
2 2

1

3131 31
5log 1 log 31 30 0

6
1 532 2

6
3131 31

30 0log 1 log 31 5;6
1 532 2 6

x

x

xx x
xx x x x
x

x
x

xx x
x xx x x
x

x





                                                        

 
31 5

6
x

x
  

  
. 

Do x  nguyên nên  30; 29; 28;...; 5;6x     . 

Vậy có 27 giá trị nguyên của x  thỏa mãn bất phương trình đã cho. 

Câu 40. Cho hàm số    4 3 2 , ,f x ax bx cx a b c    . Hàm số  y f x  có đồ thị như trong hình bên.. 

. 
Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  3 4 0f x    là 

A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 1. 
Lời giải 
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Chọn B. 

Ta có     43 4 0
3

f x f x     . 

Ta có    3 2 24 3 2 4 3 2f x ax bx cx x ax bx c       . 

   2

0
0

4 3 2 0 1
x

f x
ax bx c


      
. 

Từ đồ thị hàm số  y f x  suy ra:. 

+)    3 2lim lim 4 3 2 0
x x

f x ax bx cx a
 

       . 

+) Đồ thị hàm số  y f x cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ âm, dương, bằng 0 

nên phương trình (1) sẽ có hai nghiệm 1 20x x  . Khi đó ta có bảng biến thiên như sau:. 

. 

Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng 4
3

y    tại hai điểm phân biệt. 

Do đó phương trình  3 4 0f x    có 2 nghiệm phân biệt. 

Câu 41. Cho khối nón có bán kính đáy 6r   và chiều cao 2h  . Thể tích của khối nón đã cho bằng 
A. 24 . B. 54 . C. 12 . D. 72 . 

Lời giải 
Chọn A. 

Câu 42. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  cạnh bằng 1. Gọi M  là trung điểm cạnh 'BB . Mặt 
phẳng ( ' )MA D  cắt cạnh BC  tại K . Thể tích khối đa diện lồi ' ' ' 'A B C D MKCD  bằng 

A. 7
24

. B. 7
17

. C. 1
24

. D. 17
24

. 

Lời giải 
Chọn D. 

. 

 Kéo dài 'A M và AB cắt nhau tại E . Suy ra .K DE BC  . 

K
E

M

D
A

D'

C

A'

B

B' C'
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 Dễ thấy B là trung điểm EA và K là trung điểm BC . 

 Có  ' ' ' ' 'ADMBK '. .
1 1 7 171 1 .
3 24 24 24A B C D MKCD A A ADE M BEKV V V V V V             

 
. 

Câu 43. Có bao nhiêu số nguyên a  để phương trình  2 23 0z a z a a     có 2 nghiệm phức 1 2,z z  

thỏa mãn 1 2 1 2z z z z   ? 

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 
Lời giải 

Chọn A. 
Ta có 23 10 9a a     . 

+ TH1: 0  , phương trình có 2 nghiệm 1,2
3
2

az   
 , khi đó. 

 2 2
1 2 1 2

0
3 3 4 4 0

1
a

z z z z a a a a
a


                
. Thỏa mãn điều 

kiện 0  . 

+ TH2: 0  , phương trình có 2 nghiệm 1,2
3

2
a iz   

 , khi đó. 

 2 2
1 2 1 2

1
3 3 2 16 18 0

9
a

z z z z a i a a a
a


                  
. Thỏa 

mãn điều kiện 0  . 
Vậy có 4 giá trị của a  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 44. Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  để tồn tại duy nhất số phức z  thỏa mãn 

. 1z z   và 3z i m   . Tìm số phần tử của S  

A. 2 . B. 4. C. 1. D. 3. 
Lời giải 

Chọn A. 

Gọi ( , )z x yi x y   ,ta có hệ 
2 2

2 2 2

1(1)

( 3) ( 1) ( 0)

x y

x y m m

  


    
. 

Ta thấy 0 3m z i     không thỏa mãn . 1z z   suy ra 0m  . 
Xét trong hệ tọa độ Oxy  tập hợp các điểm thỏa mãn (1) là đường tròn  1C  có  0;0O , 1 1R  , 

tập hợp các điểm thỏa mãn (2) là đường tròn  2C  tâm  3; 1I  , 2R m , ta thấy 12OI R   

suy ra I  nằm ngoài  1C . 

Để có duy nhất số phức z  thì hệ có nghiệm duy nhất khi đó tương đương với  1C ,  2C  tiếp 

xúc ngoài và tiếp xúc trong, điều điều này xảy ra khi 1 2 1 2 1OI R R m m        hoặc. 

2 1 1 2 3R R OI m      . 
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. 

Câu 45. Cho    ,f x g x  lần lượt là các hàm đa thức bậc ba và bậc nhất có đồ thị như hình vẽ bên dưới:. 

. 

Biết diện tích hình S (được tô đậm) bằng 250
81

. Tính  
2

0

df x x  

A. 34
15

. B. 31
15

. C. 314 .
125

 D. 11 .
15

 

Lời giải 
Chọn A. 

Ta có  g x  là hàm số bậc nhất đi qua 4 ;1
3

A 
 
 

 và  3;2B  nên   3 1
5 5

g x x  . 

Với  3 11 1 2 2; 1
5 5

y x x C             là giao điểm của  f x  và  g x . 

Do đó        42 3
3

f x g x a x x x      
 

. 

Lại có:        
4 4
3 3

2 2

250 4 3d 2 3 d
81 3 20

S f x g x x a x x x x a
 

                  
  . 

Suy ra        3 42 3
20 3

f x g x x x x      
 

     3 4 3 12 3
20 3 5 5

f x x x x x        
 

. 

Vậy      
2 2

0 0

3 4 3 1 34d 2 3 d
20 3 5 5 15

f x x x x x x x            
  . 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : 3 2
2 1 3
x y z 
 


 và mặt phẳng  P : 

2 6 0x y z    . Đường thẳng nằm trong mặt phẳng  P , cắt và vuông góc với d  có phương 

trình là 

x

y

_1

1

3
_4

2

3O

-2 
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A. 2 2 5
1 7 3

x y z  
  . B. 2 4 1

1 7 3
x y z  

  . 

C. 2 2 5
1 7 3

x y z  
  . D. 2 4 1

1 7 3
x y z  

  . 

Lời giải 
Chọn A. 

Tọa độ giao điểm M  của d  và  P  là nghiệm của hệ 
3 2

2 1 3
2 6 0

x y z

x y z

   


    

. 

2 6
3 11

2 6 0

x y
y z

x y z

  
  
    

2
2
5

x
y
z

 
 
 

 2;2;5M  . 

 P : 2 6 0x y z     có vtpt  1; 1;2n  
 , d  có vtcp  2;1; 3u  

 . 

Ta có   đi qua  2;2;5M   nhận    , 1;7;3k n u 
    là một vectơ chỉ phương có dạng. 

 : 2 2 5
1 7 3

x y z  
  . 

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho điểm  1;2; 3 ,A   3 3 1; ; ,
2 2 2

B   
 

 1;1;4 ,C  5;3;0 .D

Gọi  1S  là mặt cầu tâm A  bán kính bằng  23, S  là mặt cầu tâm B  bán kính bằng 3 .
2

 Có bao nhiêu 

mặt phẳng tiếp xúc với 2  mặt cầu    1 2,S S  đồng thời song song với đường thẳng đi qua C  và .D  

A. 1.  B. 2.  C. 4.  D. Vô số. 
Lời giải 

Chọn A. 

. 

Ta tính được 3 3 ,
2

AB   lại có 1 2
3 93
2 2

R R     nên giao tuyến hai mặt cầu là một đường tròn. 

Gọi  I AB    với    là mặt phẳng thỏa mãn bài toán.. 

Hạ ,BK AH  vuông góc với mặt phẳng  . . 

Khi đó ta có I  nằm ngoài AB  và B  là trung điểm AI  vì 2 1
3 1 1 .
2 2 2

R R BK AH    . 

Suy ra  2;1;2 .I . 

Gọi phương trình mặt phẳng          2 2 2: 2 1 2 0, 0 .a x b y c z a b c          . 

Vì   //CD  mà  4;2; 4CD  


 nên ta có 2 2 0 2 2 .a b c b c a      . 

Khi đó. 
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      2 22 2

2 2 2

2 25
, 3 3 2 2 .1

2

a c b ca b c
d A c a a c a c

a c b ca b c


               
     

. 

Khi đó ta có. 
Trường hợp 1.. 

       2 ; 2 : 2 2 2 1 2 0 2 2 4 0.b c a c c x c y c z x y z               . 

Vì  C    mặt phẳng 2 2 4 0x y z     không thỏA. . 

Trường hợp 2.. 

       1 1; : 2 1 2 0 2 2 8 0.
2 2

b c a c c x c y c z x y z              . 

Ta thấy  , 2 2 8 0C D x y z       thỏA. . 

Vậy 2 2 8 0.x y z    . 

Câu 48. Có bao nhiêu cặp số nguyên  thoả mãn 0 2020y   và 3
33 3 6 9 logx x y y    ? 

A. 9 . B. 7 . C. 8 . D. 2019 . 
Lời giải 

Chọn B. 
Ta có: 3

33 3 6 9 logx x y y     33 3 6 9 3logx x y y     . 
1

33 2 3 logx x y y       1
33 1 3 log 3x x y y     . 

   3log 31
33 1 3 log 3yx x y     . Xét hàm số   3tf t t  . Ta có: 

  1 3 .ln 3 0,tf t t     . 

Suy ra hàm số  f t  liên tục và đồng biến trên  . 

Do đó        2
3 3 31 log 3 1 log 3 2 log 3xf x f y x y x y y            . 

Vì  0;2020y  nên 23 2020x  3 32 log 2020 2 log 2020x x      . 

Do ;x y  nên  2;3;4;5;6;7;8x . Ứng với mỗi giá trị nguyên của x  cho ta  giá trị nguyên 

của y . Vậy có 7  cặp số nguyên  thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 49. Trong không gian Oxyz  cho 3 điểm  9;0;0A ,  0;6;6B ,  0;0; 16C   và điểm M  di động 

trên mặt phẳng  Oxy . Tìm giá trị lớn nhất của 2 3S MA MB MC  
 

 

A. 39 . B. 36 . C. 30 . D. 45 . 
Lời giải 

Chọn A. 
Gọi  ; ;I a b c  là điểm thỏa mãn: 2 0IA IB 

  
. 

Ta có:  9 ; ;IA a b c   


,  ;6 ;6IB a b c   


. 

9 2 3
2 0 2 12 2 4

12 2 4

a a a
IA IB IA IB b b b

c c c

   
             
      

    
. Suy ra  3;4;4I . 

Ta có:    2 2 3 2 3MA MB MI IA MI IB MI IA IB MI        
        

. 

Suy ra 3 3 3S MI MC MI MC    . 

 ;x y

 *

 *

1

 ;x y
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Cao độ của hai điểm ,I C  trái dấu nên hai điểm ,I C  nằm về hai phía so với mặt phẳng  Oxy . 

. 
Gọi I   là điểm đối xứng của I  qua mặt phẳng  Oxy . Suy ra  3;4; 4I   . 

Với mọi điểm  M Oxy  ta luôn có: 3 3 3S MI MC MI MC I C      .. 

Dấu " "  xảy ra khi và chỉ khi ', ,I C M  thẳng hàng. 

Suy ra      2 2 2max 3 3 0 3 0 4 16 4 39S I C         .. 

Câu 50. Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên  . Đồ thị của hàm số  5 2y f x   như hình vẽ 

bên dưới: 

. 
Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m thuộc khoảng  9;9  thỏa mãn 2m  và hàm số 

 3 12 4 1
2

y f x m     có 5 điểm cực trị ? 

A. 26. B. 25. C. 27. D. 24. 
Lời giải 

Chọn A. 

Đặt 55 2
2

tt x x 
    . Bảng biến thiên của hàm số  f t :. 

. 
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số  y f t  có 3 điểm cực trị. 

Đặt : 3( ) (4 1)g x f x  2 3( ) 12 (4 1)g x x f x    . 
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3

0
( ) 0

(4x 1) 0 (*)
x

g x
f


      
 có 3 nghiệm đơn ). 

 hàm số  34 1y f x   có 3 điểm cực trị. 

Hàm số  3 12 4 1
2

y f x m     có 5 điểm cực trị   Hàm số  3 14 1
2 2 4
y mf x     có 5 

điểm cực trị  Phương trình    3 14 1 0 1
2 4
mf x      có 2 nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ. 

Đặt 3 24 1 12t x t x    . Suy ra t là hàm số đồng biến trên  . Ứng với mỗi giá trị của t ta có 
một giá trị của x. Số nghiệm của phương trình bằng số nghiệm của phương trình. 

  1 0 
2 4
mf t    . 

Dựa vào bảng biến thiên, phương trình   1 0 
2 4
mf t     có 2 nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ 

khi và chỉ khi 

1 9 4 2 84 2 4
1 171 1 2 174 0 2 24 2

m m m
m mm

                

. 

Kết hợp yêu cầu m thuộc khoảng  9;9  và 2m  ta có 26 giá trị thực của m  thỏa mãn đề bài. 

----------HẾT---------- 
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THI THỬ LẦN 13 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 24/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ, tên thí sinh: ..................................................................... 
Số báo danh: .......................................................................... Mã đề: 113 

Câu 1. Tổng 2

1 1 1
3 3 3nS          có giá trị bằng 

A. 1
9

. B. 1
4

. C. 1
3

. D. 1
2

. 

Câu 2. Cho tập hợp M  có 10  phần tử. Số tập con gồm 2  phần tử của M  là 
A. 8

10A . B. 2
10A . C. 2

10C . D. 210 . 

Câu 3. Có 3  học sinh lớp A ; 5  học sinh lớp B ; 7 học sinh lớp C . Chọn ngẫu nhiên 5  học sinh lập 
thành một đội. Xác suất để tất cả học sinh lớp A  đều được chọn bằng 

A. 12
91

. B. 2
91

. C. 5
13

. D. 7
13

. 

Câu 4. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     (tham khảo hình vẽ). 
Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng ( )A BD  và ( )ABCD . Giá trị của cos  là 

A. 3cos .
3

    

B. 1cos .
3

     

C. 2cos .
3

    

D. 1cos .
3

   

Câu 5. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thoi tâm O , có ,AB a  

,SA SC a SB SD   và góc  060ABC   (tham khảo hình vẽ). 
Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC  bằng 

A. 3
3

a . B. 6
3

a .  

C. 2 3
3

a . D. 3
4

a . 

Câu 6. Cho biểu thức 
11

632 . .P x x x  với 0x  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. P x . B. 
11
6P x . C. 

7
6P x . D. 

5
6P x . 

Câu 7. Giá trị biểu thức    2022 2023
3 2 2 . 2 1   bằng 

A.  2022
2 1 . B.  2023

2 1 . C.  2021
2 1 . D.  2023

2 1 . 

Câu 8. Với các số thực dương ,a b  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

2 2 2
2log 1 3log loga a b
b

 
   

 
. B. 

3

2 2 2
2 1log 1 log log

3
a a b
b

 
   

 
. 

C. 
3

2 2 2
2log 1 3log loga a b
b

 
   

 
. D. 

3

2 2 2
2 1log 1 log log

3
a a b
b

 
   

 
. 

D'

C'

A'

A

B C

D

B'
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Câu 9. Đạo hàm của hàm số  2
3log 1y x x    là 

A.  
2

2 1 ln 3
1

x
y

x x


 
 

. B.  
 2

2 1
1 ln 3

x
y

x x


 
 

. 

C. 2

2 1
1

xy
x x

 
 

. D.  2

1
1 ln 3

y
x x

 
 

.. 

Câu 10. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua 2 điểm  1; 2; 3A  và  5; 3; 1B   có phương trình 
chính tắc là 

A. 5 13
4 4

x zy 
  


. B. 1 32

4 4
x zy 

   . 

C. 5 13
4 4

x zy 
  


. D. 1 32

4 4
x zy 

  


. 

Câu 11. Cho khối trụ có bán kính đáy 4r   và chiều cao 2h  . Thể tích khối trụ đó bằng 

A. 8 . B. 32 . C. 16 . D. 32
3
 . 

Câu 12. Cho phương trình 2
2 2log (2 1) 2 log ( 2).x x   Số nghiệm thực của phương trình là 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2.  

Câu 13. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
22 3 7

2 211 3
3

x x
x

 
   

 
 là 

A. 7. B. 6. C. vô số. D. 8. 
Câu 14. Số phức nghịch đảo của 3 4z i   là 

A. 3 4i . B. 3 4
25 25

i . C. 3 4
25 25

i . D. 3 4
5 5

i . 

Câu 15. Cho số phức  ,z x yi x y    có phần thực khác 0. Biết số phức 2 2w iz z   là số thuần ảo. 
Tập hợp các điểm biểu diễn của z  là một đường thẳng đi qua điểm nào dưới đây? 
A.  0;1M . B.  2; 1N  . C.  1;3P . D.  1;1Q . 

Câu 16. Cho hai số phức 1 5 2z i   và 2 3 4z i  . Số phức liên hợp của số phức 1 2 1 22w z z z z    bằng 
A. 54 26i  . B. 54 26i  . C. 54 26i . D. 54 26i . 

Câu 17. Cho hình chóp tứ giác .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a , SAvuông góc với đáy. Tính thể 
tích chóp .S ABCD  biết 2SA a  

A. 
32

3
a . B. 32a . C. 3a . D. 

3

3
a . 

Câu 18. Trên khoảng  0; , họ nguyên hàm của hàm số  
3
4f x x  là 

A.  
1
43d

4
f x x x C


  . B.  

7
47d

4
f x x x C  . 

C.  
7
44d

7
f x x x C  . D.  

1
44d

3
f x x x C


  . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , mặt cầu có tâm là gốc tọa độ và đường kính bằng 4 có phương trình là 
A. 2 2 2 4x y z   . B. 2 2 2 8x y z   . C. 2 2 2 16x y z   . D. 2 2 2 2x y z   . 

Câu 20. Nếu  
5

2

4f x dx    và  
5

2

3g x dx   thì    
5

2

f x g x dx    bằng 

A. 7 . B. 1. C. 1 . D. 12 . 
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Câu 21. Nếu  
5

2

d 2f x x   thì  
5

2

5 df x x  bằng 

A. 10 . B. 7 . C. 25 . D. 4 . 

Câu 22. Cho hình chóp .S ABC  có , ,SA SB SC  đôi một vuông góc, SA a , 3SB a  và 2AC a . Thể 
tích của khối chóp .S ABCD  bằng 

A. 
3 3
2

a . B. 
3 6
3

a . C. 
3 3
6

a . D. 3 6a . 

Câu 23. Cho hàm số   3 sinf x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.  d 3 cosf x x x x C   . B.  d 3 sinf x x x x C   . 

C.  d 3 cosf x x x x C   . D.  d cosf x x x C   . 

Câu 24. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm  2;1;5A ,  4;0; 4B ,  0; ;6C a  a . Với giá trị nào 
của a  thì , ,A B C  thẳng hàng? 
A. 1a  . B. 2a  . C. 1a   . D. 2a   . 

Câu 25. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1; 3 . 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;  . 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . 
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 . 

Câu 26. Hàm số 4 22 4 3y x x    nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0; . B.  1; . C.  ;0 . D.  ;1 . 

Câu 27. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 

. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 5x   . B. Hàm số có bốn điểm cực trị. 
C. Hàm số đạt cực tiểu tại 2x  . D. Hàm số không có cực đại. 

Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  đi qua  1;2;0M  và có một vecto pháp tuyến là 

 1;2;3n


. Phương trình của  P  là 

A. 2 3 1 0x y z    . B. 2 3 5 0x y z    . 
C. 2 3 1 0x y z    . D. 2 3 5 0x y z    . 

Câu 29. Cho hàm số 4 23 2y x x   . Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Hàm số có hai điểm cực tiểu. B. Hàm số có 3 điểm cực trị. 
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 2x  . D. Giá trị cực đại của hàm số bằng 2. 



Trang 4/6 – Mã đề thi 113 

Câu 30. Cho hàm số  f x  liên tục trên  1;5  và có đồ thị trên đoạn  1;5  như hình vẽ bên dưới. Tổng 

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  f x  trên đoạn  1;5 bằng. 

 
A. 1 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Câu 31. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2
1

xy
x




 lần lượt có phương 

trình là 
A. 1x   ; 2y   . B. 1x  ; 2y   .  

C. 1
2

x  ; 1y   . D. 1x   ; 2y  . 

Câu 32. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng 1
1 1:

3 4
y zd x  

   và 2
5 2: .

4 2 1
x y zd  

 
 

 

Mệnh đề nào sau đây là sai? 
A. 1( 1; 4; 5)A d    . B. 2(9; 2;1)B d  .  

C. 1d  và 2d  chéo nhau. D. 1 2d d . 

Câu 33. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
B. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
C. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
D. Bất kì một hình hộp nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  1;0; 2A ;  2;1;0B  và  1;2;3C , phương trình mặt 
phẳng  ABC  là 
A. 5 2 9 0x y z    . B. 5 2 1 0x y z    .  
C. 5 2 9 0x y z    . D. 5 2 1 0x y z    . 

Câu 35. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?. 

 
A. 3 23 4y x x    . B. 3 23 4y x x   . 

C. 3 23 4y x x    . D. 3 23 4y x x   . 

O x
y

 
2

4

1
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Câu 36. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?. 

 
A. 3

1
xy

x





. B. 1
1

xy
x





. C. 2
1

xy
x





. D. 2 1
1

xy
x





. 

Câu 37. Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện: 2(1 )z i i   . Gọi ( ; )M x y là điểm biểu diễn hình học của 
z , biết M thuộc đường tròn có bán kính R . Tính bán kính R  
A. 3R  . B. 2R  . C. 1R  . D. 2R  . 

Câu 38. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như hình vẽ. 

. 
Phương trình  1 3 1 3f x    có bao nhiêu nghiệm? 
A. 4 . B. 6 . C. 5 . D. 3 . 

Câu 39. Cho hàm số 2( )
1

x mf x
x





. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn 

[0;2] [0;2]
min ( ) max ( ) 8f x f x   

A. 1. B. 0 . C. Vô số. D. 2. 

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng 1 :
2
zd x y   và 2

1: 1
2

xd y z
  


. Gọi   là 

đường thẳng đi qua gốc tọa độ O  và đồng thời thỏa mãn 2

1

d
d


 

. Phương trình của   là 

A. :
1
yx z  


. B. :
1

x y z  


. C. :
0

x t
y t
z


  
 

. D. :
x t
y t
z t


  
 

. 

Câu 41. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 4AD  . Các cạnh bên bằng nhau và 
bằng 6 . Tìm thể tích lớn nhất maxV  của khối chóp đã cho 

A. max
130 .

3
V   B. max

128 .
3

V   C. max
125 .

3
V   D. max

250 .
3

V   

Câu 42. Nếu  
3

1

d 2f x x   thì  
3

2

1

3 df x x x    bằng 

A. 30 . B. 28 . C. 25 . D. 12 . 

O x

y

 

 

1

1

2
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Câu 43. Cho hàm số  y f x  thỏa mãn   0, 0f x x    và có đạo hàm  f x  liên tục trên khoảng 

 0;  thỏa mãn      22 1 , 0f x x f x x      và   11
2

f   . Giá trị của biểu thức 

     1 2 ... 2022f f f    bằng 

A. 2022
2023

 . B. 2023
2024

 . C. 2019
2020

 . D. 2022
2021

 . 

Câu 44. Biết số phức z  thỏa mãn phương trình 1 1z
z

  . Giá trị của 2020
2020

1P z
z

   là 

A. 3P  . B. 1P  . C. 1P   . D. 2P  . 
Câu 45. Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO . Gọi A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình 

nón sao cho khoảng cách từ O  đến AB  bằng a  và  30SAO   ,  60SAB   . Diện tích xung 
quanh của hình nón là 

A. 
2 3
3xq

aS 
 . B. 

22 3
3xq

aS 
 . C. 22 3xqS a . D. 2 3xqS a . 

Câu 46. Cho hai số phức z  và w  đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:  1
2 1

1
i z
i


 


 và w iz . Giá trị 

lớn nhất của M z w   là 

A. 3 3M  . B. 3M  . C. 3 2M  . D. 2 3 . 

Câu 47. Gọi S  là tập tất cả các giá trị thực của số m  để tồn tại duy nhất cặp số  ;x y  thỏa mãn 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
     và 2 2 2 4 1 0x y x y     . Số phần tử của tập S bằng 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 6 . 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên dương y  sao cho ứng với mỗi số y  có không quá 5  số nguyên x  thỏa 
mãn   2 13 2.3 1 3 0x x x y     ? 
A. 9 . B. 27 . C. 80 . D. 3 . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) 9S x y z    , điểm  3;1; 6A     và đường 

thẳng 2 1:
2 1 3
x y zd  
 


. Gọi  P  là mặt phẳng song song với đường thẳng d  và tiếp xúc với 

mặt cầu  S . Gọi khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ A  đến mặt phẳng  P  lần lượt là a  và 
b . Giá trị của biểu thức 2T a b   bằng 
A. 9 3 . B. 3 3 2 . C. 9. D. 9 3 . 

Câu 50. Cho hai hàm số 3 2( ) 1f x ax bx cx     và 2 1( ) ( , , , , )
2

g x dx ex a b c d e    . Biết rằng đồ thị 

của hàm số ( )y f x  và ( )y g x  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là 3; 1; 2   (tham 
khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng. 

A. 253
12

.  

B. 125
12

.  

C. 253
48

.  

D. 125
48

. 

---------------HẾT--------------- 
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THI THỬ LẦN 13 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 24/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ, tên thí sinh: ..................................................................... 
Số báo danh: .......................................................................... Mã đề: 113 

Câu 1. Tổng 2

1 1 1
3 3 3nS          có giá trị bằng 

A. 1
9

. B. 1
4

. C. 1
3

. D. 1
2

. 

Câu 2. Cho tập hợp M  có 10  phần tử. Số tập con gồm 2  phần tử của M  là 
A. 8

10A . B. 2
10A . C. 2

10C . D. 210 . 

Câu 3. Có 3  học sinh lớp A ; 5  học sinh lớp B ; 7 học sinh lớp C . Chọn ngẫu nhiên 5  học sinh lập 
thành một đội. Xác suất để tất cả học sinh lớp A  đều được chọn bằng 

A. 12
91

. B. 2
91

. C. 5
13

. D. 7
13

. 

Câu 4. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     (tham khảo hình vẽ). 
Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng ( )A BD  và ( )ABCD . Giá trị của cos  là 

A. 3cos .
3

    

B. 1cos .
3

     

C. 2cos .
3

    

D. 1cos .
3

   

Câu 5. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thoi tâm O , có ,AB a  

,SA SC a SB SD   và góc  060ABC   (tham khảo hình vẽ). 
Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC  bằng 

A. 3
3

a . B. 6
3

a .  

C. 2 3
3

a . D. 3
4

a . 

Câu 6. Cho biểu thức 
11

632 . .P x x x  với 0x  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. P x . B. 
11
6P x . C. 

7
6P x . D. 

5
6P x . 

Câu 7. Giá trị biểu thức    2022 2023
3 2 2 . 2 1   bằng 

A.  2022
2 1 . B.  2023

2 1 . C.  2021
2 1 . D.  2023

2 1 . 

Câu 8. Với các số thực dương ,a b  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

2 2 2
2log 1 3log loga a b
b

 
   

 
. B. 

3

2 2 2
2 1log 1 log log

3
a a b
b

 
   

 
. 

C. 
3

2 2 2
2log 1 3log loga a b
b

 
   

 
. D. 

3

2 2 2
2 1log 1 log log

3
a a b
b

 
   

 
. 

D'

C'

A'

A

B C

D

B'
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Câu 9. Đạo hàm của hàm số  2
3log 1y x x    là 

A.  
2

2 1 ln 3
1

x
y

x x


 
 

. B.  
 2

2 1
1 ln 3

x
y

x x


 
 

. 

C. 2

2 1
1

xy
x x

 
 

. D.  2

1
1 ln 3

y
x x

 
 

.. 

Câu 10. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua 2 điểm  1; 2; 3A  và  5; 3; 1B   có phương trình 
chính tắc là 

A. 5 13
4 4

x zy 
  


. B. 1 32

4 4
x zy 

   . 

C. 5 13
4 4

x zy 
  


. D. 1 32

4 4
x zy 

  


. 

Câu 11. Cho khối trụ có bán kính đáy 4r   và chiều cao 2h  . Thể tích khối trụ đó bằng 

A. 8 . B. 32 . C. 16 . D. 32
3
 . 

Câu 12. Cho phương trình 2
2 2log (2 1) 2 log ( 2).x x   Số nghiệm thực của phương trình là 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2.  

Câu 13. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
22 3 7

2 211 3
3

x x
x

 
   

 
 là 

A. 7. B. 6. C. vô số. D. 8. 
Câu 14. Số phức nghịch đảo của 3 4z i   là 

A. 3 4i . B. 3 4
25 25

i . C. 3 4
25 25

i . D. 3 4
5 5

i . 

Câu 15. Cho số phức  ,z x yi x y    có phần thực khác 0. Biết số phức 2 2w iz z   là số thuần ảo. 
Tập hợp các điểm biểu diễn của z  là một đường thẳng đi qua điểm nào dưới đây? 
A.  0;1M . B.  2; 1N  . C.  1;3P . D.  1;1Q . 

Câu 16. Cho hai số phức 1 5 2z i   và 2 3 4z i  . Số phức liên hợp của số phức 1 2 1 22w z z z z    bằng 
A. 54 26i  . B. 54 26i  . C. 54 26i . D. 54 26i . 

Câu 17. Cho hình chóp tứ giác .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a , SAvuông góc với đáy. Tính thể 
tích chóp .S ABCD  biết 2SA a  

A. 
32

3
a . B. 32a . C. 3a . D. 

3

3
a . 

Câu 18. Trên khoảng  0; , họ nguyên hàm của hàm số  
3
4f x x  là 

A.  
1
43d

4
f x x x C


  . B.  

7
47d

4
f x x x C  . 

C.  
7
44d

7
f x x x C  . D.  

1
44d

3
f x x x C


  . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , mặt cầu có tâm là gốc tọa độ và đường kính bằng 4 có phương trình là 
A. 2 2 2 4x y z   . B. 2 2 2 8x y z   . C. 2 2 2 16x y z   . D. 2 2 2 2x y z   . 

Câu 20. Nếu  
5

2

4f x dx    và  
5

2

3g x dx   thì    
5

2

f x g x dx    bằng 

A. 7 . B. 1. C. 1 . D. 12 . 
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Câu 21. Nếu  
5

2

d 2f x x   thì  
5

2

5 df x x  bằng 

A. 10 . B. 7 . C. 25 . D. 4 . 

Câu 22. Cho hình chóp .S ABC  có , ,SA SB SC  đôi một vuông góc, SA a , 3SB a  và 2AC a . Thể 
tích của khối chóp .S ABCD  bằng 

A. 
3 3
2

a . B. 
3 6
3

a . C. 
3 3
6

a . D. 3 6a . 

Câu 23. Cho hàm số   3 sinf x x  . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.  d 3 cosf x x x x C   . B.  d 3 sinf x x x x C   . 

C.  d 3 cosf x x x x C   . D.  d cosf x x x C   . 

Câu 24. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm  2;1;5A ,  4;0; 4B ,  0; ;6C a  a . Với giá trị nào 
của a  thì , ,A B C  thẳng hàng? 
A. 1a  . B. 2a  . C. 1a   . D. 2a   . 

Câu 25. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1; 3 . 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;  . 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . 
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 . 

Câu 26. Hàm số 4 22 4 3y x x    nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0; . B.  1; . C.  ;0 . D.  ;1 . 

Câu 27. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. 

. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 5x   . B. Hàm số có bốn điểm cực trị. 
C. Hàm số đạt cực tiểu tại 2x  . D. Hàm số không có cực đại. 

Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  đi qua  1;2;0M  và có một vecto pháp tuyến là 

 1;2;3n


. Phương trình của  P  là 

A. 2 3 1 0x y z    . B. 2 3 5 0x y z    . 
C. 2 3 1 0x y z    . D. 2 3 5 0x y z    . 

Câu 29. Cho hàm số 4 23 2y x x   . Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Hàm số có hai điểm cực tiểu. B. Hàm số có 3 điểm cực trị. 
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 2x  . D. Giá trị cực đại của hàm số bằng 2. 
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Câu 30. Cho hàm số  f x  liên tục trên  1;5  và có đồ thị trên đoạn  1;5  như hình vẽ bên dưới. Tổng 

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  f x  trên đoạn  1;5 bằng. 

 
A. 1 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Câu 31. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2
1

xy
x




 lần lượt có phương 

trình là 
A. 1x   ; 2y   . B. 1x  ; 2y   .  

C. 1
2

x  ; 1y   . D. 1x   ; 2y  . 

Câu 32. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng 1
1 1:

3 4
y zd x  

   và 2
5 2: .

4 2 1
x y zd  

 
 

 

Mệnh đề nào sau đây là sai? 
A. 1( 1; 4; 5)A d    . B. 2(9; 2;1)B d  .  

C. 1d  và 2d  chéo nhau. D. 1 2d d . 

Câu 33. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
B. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
C. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 
D. Bất kì một hình hộp nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  1;0; 2A ;  2;1;0B  và  1;2;3C , phương trình mặt 
phẳng  ABC  là 
A. 5 2 9 0x y z    . B. 5 2 1 0x y z    .  
C. 5 2 9 0x y z    . D. 5 2 1 0x y z    . 

Câu 35. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?. 

 
A. 3 23 4y x x    . B. 3 23 4y x x   . 

C. 3 23 4y x x    . D. 3 23 4y x x   . 

O x
y

 
2

4

1
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Câu 36. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?. 

 
A. 3

1
xy

x





. B. 1
1

xy
x





. C. 2
1

xy
x





. D. 2 1
1

xy
x





. 

Câu 37. Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện: 2(1 )z i i   . Gọi ( ; )M x y là điểm biểu diễn hình học của 
z , biết M thuộc đường tròn có bán kính R . Tính bán kính R  
A. 3R  . B. 2R  . C. 1R  . D. 2R  . 

Câu 38. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như hình vẽ. 

. 
Phương trình  1 3 1 3f x    có bao nhiêu nghiệm? 
A. 4 . B. 6 . C. 5 . D. 3 . 

Câu 39. Cho hàm số 2( )
1

x mf x
x





. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn 

[0;2] [0;2]
min ( ) max ( ) 8f x f x   

A. 1. B. 0 . C. Vô số. D. 2. 

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng 1 :
2
zd x y   và 2

1: 1
2

xd y z
  


. Gọi   là 

đường thẳng đi qua gốc tọa độ O  và đồng thời thỏa mãn 2

1

d
d


 

. Phương trình của   là 

A. :
1
yx z  


. B. :
1

x y z  


. C. :
0

x t
y t
z


  
 

. D. :
x t
y t
z t


  
 

. 

Câu 41. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 4AD  . Các cạnh bên bằng nhau và 
bằng 6 . Tìm thể tích lớn nhất maxV  của khối chóp đã cho 

A. max
130 .

3
V   B. max

128 .
3

V   C. max
125 .

3
V   D. max

250 .
3

V   

Câu 42. Nếu  
3

1

d 2f x x   thì  
3

2

1

3 df x x x    bằng 

A. 30 . B. 28 . C. 25 . D. 12 . 

O x

y

 

 

1

1

2
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Câu 43. Cho hàm số  y f x  thỏa mãn   0, 0f x x    và có đạo hàm  f x  liên tục trên khoảng 

 0;  thỏa mãn      22 1 , 0f x x f x x      và   11
2

f   . Giá trị của biểu thức 

     1 2 ... 2022f f f    bằng 

A. 2022
2023

 . B. 2023
2024

 . C. 2019
2020

 . D. 2022
2021

 . 

Câu 44. Biết số phức z  thỏa mãn phương trình 1 1z
z

  . Giá trị của 2020
2020

1P z
z

   là 

A. 3P  . B. 1P  . C. 1P   . D. 2P  . 
Câu 45. Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO . Gọi A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình 

nón sao cho khoảng cách từ O  đến AB  bằng a  và  30SAO   ,  60SAB   . Diện tích xung 
quanh của hình nón là 

A. 
2 3
3xq

aS 
 . B. 

22 3
3xq

aS 
 . C. 22 3xqS a . D. 2 3xqS a . 

Câu 46. Cho hai số phức z  và w  đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:  1
2 1

1
i z
i


 


 và w iz . Giá trị 

lớn nhất của M z w   là 

A. 3 3M  . B. 3M  . C. 3 2M  . D. 2 3 . 

Câu 47. Gọi S  là tập tất cả các giá trị thực của số m  để tồn tại duy nhất cặp số  ;x y  thỏa mãn 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
     và 2 2 2 4 1 0x y x y     . Số phần tử của tập S bằng 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 6 . 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên dương y  sao cho ứng với mỗi số y  có không quá 5  số nguyên x  thỏa 
mãn   2 13 2.3 1 3 0x x x y     ? 
A. 9 . B. 27 . C. 80 . D. 3 . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) 9S x y z    , điểm  3;1; 6A     và đường 

thẳng 2 1:
2 1 3
x y zd  
 


. Gọi  P  là mặt phẳng song song với đường thẳng d  và tiếp xúc với 

mặt cầu  S . Gọi khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ A  đến mặt phẳng  P  lần lượt là a  và 
b . Giá trị của biểu thức 2T a b   bằng 
A. 9 3 . B. 3 3 2 . C. 9. D. 9 3 . 

Câu 50. Cho hai hàm số 3 2( ) 1f x ax bx cx     và 2 1( ) ( , , , , )
2

g x dx ex a b c d e    . Biết rằng đồ thị 

của hàm số ( )y f x  và ( )y g x  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là 3; 1; 2   (tham 
khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng. 

A. 253
12

.  

B. 125
12

.  

C. 253
48

.  

D. 125
48

. 

---------------HẾT--------------- 



Trang 7/13 – Mã đề thi 113 

THI THỬ LẦN 13 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 24/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
D C B A D A C C B A B B A B D D A C A C A C A B C                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C C B C C D C D C D D C A D C B B A C D C C C D C 

HDG CÁC CÂU VD VÀ VDC 

Câu 38. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như hình vẽ. 

. 
Phương trình  1 3 1 3f x    có bao nhiêu nghiệm? 

A. 4 . B. 6 . C. 5 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn A. 
Xét hàm số    1 3 1,  g x f x x    . 

Ta có    3 1 3g x f x     suy ra   0g x    1 3 0f x  
1 3 1
1 3 3

x
x

  
   

2
3

2
3

x

x

 
 

  

. 

 2 1 1 6
3

g f      
 

;  2 3 1 2
3

g f      
 

. 

Suy ra bảng biến thiên của hàm số  g x . 

. 

Phương trình  1 3 1 3 ( ) 3f x g x    
( ) 3
( ) 3

g x
g x


   

. 

Phương trình   3g x   có 3 nghiệm phân biệt. 

Phương trình   3g x    có 1 nghiệm phân biệt. 

Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình ( ) 3g x   có 4  nghiệm. 
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Vậy phương trình  1 3 1 3f x    có 4  nghiệm. 

Câu 39. Cho hàm số 2( )
1

x mf x
x





. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn 

[0;2] [0;2]
min ( ) max ( ) 8f x f x   

A. 1. B. 0 . C. Vô số. D. 2. 
Lời giải 

Chọn D. 

Xét hàm số 2( )
1

x mf x
x





 liên tục trên đoạn  0; 2 . Ta có (0)f m , 4(2)
3

mf 
  và đồ thị 

hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 
2
mx   . 

Nếu 2m   thì  2 2( ) 2, 0;2
1

xf x x
x


   


. Do đó 
[0;2] [0;2]
min ( ) max ( ) 2 2 4f x f x     (Loại). 

Trường hợp 1: Nếu (4 ) 0 4 0m m m       thì 
[0;2]

[0;2]

min ( ) 0

4max ( ) ;
3

f x

mf x m

 

      

 

. 

Suy ra 
 
 

8 8 4;0
4 28 4;08

3

m m
m m

              

. 

Trường hợp 2: Nếu 0 0
2
m m
    thì 

[0;2]

4max ( ) ;
3

mf x m    
 

; 
[0;2]

4min ( ) ;
3

mf x m    
 

. 

Dễ thấy nếu 
[0;2]
max ( )f x m  thì 

[0;2]

4min ( )
3

mf x 
 , ngược lại 

[0;2]

4max ( )
3

mf x 
 thì 

[0;2]
min ( )f x m . Do đó :. 

[0;2] [0;2]

4min ( ) max ( ) 8 8 5
3

mf x f x m m
        ( Nhận). 

Trường hợp 3: Nếu 2 4
2
m m
     thì 

[0;2]

4max ( ) ;
3

mf x m     
 

; 
[0;2]

4min ( ) ;
3

mf x m     
 

. 

Do đó 
[0;2] [0;2]

4min ( ) max ( ) 8 8 7
3

mf x f x m m
          ( Nhận). 

Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn đề bài. 

Câu 40. Cho 2 đường thẳng 1 :
2
zd x y   và 2

1: 1
2

xd y z
  


. Lập phương trình đường thẳng   đi 

qua gốc tọa độ O  và đồng thời thỏa mãn 2

1

d
d


 

 

A. :
1
yx z  


. B. :
1

x y z  


. C. :
0

x t
y t
z


  
 

. D. :
x t
y t
z t


  
 

. 

Lời giải 
Chọn C. 
Gọi 2d  tại  2 1; ; 1A t t t   . 
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11 . 0dd OA u   
 

 từ đó tìm được t. 

Câu 41. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 4AD  . Các cạnh bên bằng nhau và 
bằng 6 . Tìm thể tích lớn nhất maxV  của khối chóp đã cho 

A. max
130 .

3
V   B. max

128 .
3

V   C. max
125 .

3
V  . D. max

250 .
3

V  . 

Lời giải 
Chọn B. 

 
Gọi O là tâm hình chữ nhật ABCD.  

2

 SO ( )

 SO 32
4

AB x
ABCD

x


 

 

 

Có SABCD 
1  SO. SACD 
3

V   
21 32 4

3 4
x x     2 22 128

3
x x  . 

128
3SABCDV  . 

Câu 42. Nếu  
3

1

d 2f x x   thì  
3

2

1

3 df x x x    bằng 

A. 30 . B. 28 . C. 25 . D. 12 . 
Lời giải 

Chọn B. 

Ta có:    
3 3 3

32 3 3 3

1
1 1 1

3 d d 2 d 2 2 3 1 28f x x x f x x x x x             . 

Câu 43. Cho hàm số  y f x  thỏa mãn   0, 0f x x    và có đạo hàm  f x  liên tục trên khoảng 

 0;  thỏa mãn      22 1 , 0f x x f x x      và   11
2

f   . Giá trị của biểu thức 

     1 2 ... 2020f f f    bằng 

A. 2022
2023

 . B. 2023
2024

 . C. 2019
2020

 . D. 2022
2021

 . 

Lời giải 
Chọn A. 
Ta có: 

     22 1f x x f x  
 
 2 2 1

f x
x

f x


  
 
   2 d 2 1 d

f x
x x x

f x


     
21 x x C

f x
     . 
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Mà   11
2

f   0C    2

1f x
x x


 


1 1
1x x

 


. 

 

 

 

 

11 1
2
1 12
3 2
1 13
4 3

1 12022
2023 2022

f

f

f

f

  

  
  



  





       11 2 .... 2022 1
2023

f f f      
2022
2023

  . 

Câu 44. Biết số phức  thỏa mãn phương trình . Tính . 

A. 3P  . B. 1P  . C. 1P   . D. 2P  . 
Lời giải 

Chọn C. 

+ Ta có . 

+ TH1:   

. 

và . 

Khi đó, . 

+ TH2: . Tương tự . 

Vậy . 

Câu 45. Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO . Gọi A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình 

nón sao cho khoảng cách từ O  đến AB  bằng a  và  30SAO   ,  60SAB   . Diện tích xung 
quanh của hình nón bằng 

A. 
2 3
3xq

aS 
 . B. 

22 3
3xq

aS 
 . C. 22 3xqS a . D. 2 3xqS a . 

Lời giải 
Chọn D. 
Có OH a , đặt OA x . 

z 1 1z
z

  2020
2020

1P z
z

 

2

1 3
1 2 21 1 0

1 3
2 2

z i
z z z

z
z i


 

      


 


1 3
2 2

z i 

       
6733

6732020

2020
2020 2020

1 3 . 1 3 1 3 . 81 3 1 3
2 2 2 2 2 2

i i i
z i i

                 
 

2020

1 2 1 3
2 21 3

i
z i

    


2020
2020

1 1 3 1 3 1
2 2 2 2

P z i i
z

        

1 3
2 2

z i  1P  

2020
2020

1 1P z
z

   
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2cos30
3
xOA SA SA     . 

Tam giác SAB đều 2
3 3
x xAB SA AH     . 

Có: 2 2 2AH OH OA  . 
2

2 2

3
x a x   x  xịn. 

Câu 46. Cho số phức z  và w  biết chúng đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:  1
2 1

1
i z
i


 


 và w iz . 

Tìm giá trị lớn nhất của M z w   

A. 3 3M  . B. 3M  . C. 3 2M  . D. 2 3 . 
Lời giải 

Chọn C. 
Cách 1. 

Ta có:  1
2 1

1
i z
i


 


   1 2 1

1
1

i z i
i

  
 


   1 2 1 1i z i i     

   1 2 1 2i z i     . 

Mặt khác:        1 2 1 1 2 1 2i z i i z i           1 2 1 2i z i    

2 3 2z  . 

Khi đó:  1 2 3 2M z w z iz i z z        . 

Câu 47. Gọi S  là tập tất cả các giá trị thực của số m  để tồn tại duy nhất cặp số  ;x y  thỏa mãn 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
     và 2 2 2 4 1 0x y x y     . Tìm số phần tử của tập S . 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn C. 

. 
Nhận thấy 2 2 2 1x y    với mọi ,x y  nên:. 

 2 2
2

2
log 4 4 6 1

x y
x y m

 
    2 2 24 4 6 2x y m x y        

2 2 24 4 8 0x y x y m          2 2 22 2x y m     . 

m

-3

y

x2

2

1-1 O

JI
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Khi 0m   thì 
2
2

x
y


  
. Cặp  2; 2  không là nghiệm của phương trình 

2 2 2 4 1 0x y x y     . 
Khi 0m  , tập hợp các điểm  ;x y  thỏa mãn là hình tròn tâm  2;2J , bán kính là m . 

Trường hợp này, yêu cầu bài toán trở thành tìm m  để đường tròn tâm  1; 2I  , bán kính 2  và 

hình tròn tâm  2;2J , bán kính m  có đúng một điểm chung. 

Điều này xảy ra khi hai đường tròn này tiếp xúc ngoài với nhau, tức là 1m  1m   . 

(Do điểm J nằm ngoài đường tròn tâm I nên nếu chúng tiếp xúc trong thì hình tròn tâm J sẽ 
chứa trọn đường tròn tâm I. Khi đó, mọi điểm nằm trên đường tròn tâm I đều thuộc hình tròn 
tâm J, nghĩa là có vô số nghiệm). 
Vậy  1;1S   . 

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên dương y  sao cho ứng với mỗi số y  có không quá 5  số nguyên x  thỏa 

mãn   2 13 2.3 1 3 0x x x y      

A. 9 . B. 27 . C. 80 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C. 

Ta có:   2 13 2.3 1 3 0x x x y        2
3. 3 2.3 1 3 0x x x y       

 

   3 1 3.3 1 3 0x x x y        13 1 3 0x x y     (do 3 1 0,x x   ). 

TH1: 13 1 0 1 0 1x x x          ta có 1 13 0 3 3
3

x xy y       . 

Suy ra: Không có y là số nguyên dương thỏa mãn. 

TH2: 13 1 0 1 0 1x x x          ta có 1 13 0 3 3
3

x xy y       . 

Với y là số nguyên dương thì 31 logx y   . 
Để ứng với mỗi số y  có không quá 5  số nguyên x  thỏa mãn bất phương trình nên nghiệm x

chỉ nằm trong khoảng  1;0;1; 2;3  43 81y   . 

Vậy có 80  số nguyên dương y thỏa mãn yêu cầu đề bài. 

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) 9S x y z    , điểm 

 3;1; 6A     và đường thẳng 2 1:
2 1 3
x y zd  
 


. Gọi  P  là mặt phẳng song song với đường 

thẳng d  và tiếp xúc với mặt cầu  S . Gọi khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ A  đến mặt phẳng 

 P  lần lượt là a  vàb . Giá trị của biểu thức 2T a b   bằng 

A. 9 3 . B. 3 3 2 . C. 9. D. 9 3 . 
Lời giải 

Chọn D. 
 (P) / / (2, 1,3)u  

 . 

Gọi Δ  là đường thẳng đi qua I  và (2, 1,3)u  


. 
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Xét  S  có 
(0,0,1)

3
I
R

 

2
Δ

1 3

x t
y t
z t


  
  

. 

  ( , )( , ) max Ad A P d R   3 3  . 

Để    ;, ( ) min | | 3 3Ad A P R d     . 

Câu 50. Cho hai hàm số 3 2( ) 1f x ax bx cx     và 2 1( ) ( , , , , )
2

g x dx ex a b c d e R    . Biết rằng đồ thị 

của hàm số ( )y f x  và ( )y g x  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là 3; 1; 2   (tham 
khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng. 

 

A. 253
12

. B. 125
12

. C. 253
48

. D. 125
48

. 

Lời giải 
Chọn C. 
Xét phương trình hoành độ giao điểm. 

3 2 2 3 21 31 ( ) ( ) 0
2 2

ax bx cx dx ex ax b d x c e x             . 

Dễ thấy phương trình trên có 3 nghiệm phân biệt 3; 1; 2   nên. 

3 2

3 2 3 2

3( ) ( ) ( 3)( 1)( 2)
2
3( ) ( ) 2 5 6
2

ax b d x c e x a x x x

ax b d x c e x ax ax ax a

         

         
. 

Đồng nhất hệ số ta được: 

1 2

3 1

3 1 16 ( ) ( ) ( 3)( 1)( 2)
2 4 4

1 1 1 16 1 63 253( 3)( 1)( 2) ( 3)( 1)( 2)
4 4 4 3 4 4 48

a a f x g x x x x

S x x x dx x x x dx


 

           

                
. 

---------------HẾT--------------- 
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THI THỬ LẦN 14 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 25/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... 
Số báo danh:.......................................................................... Mã đề: 114 

Câu 1. Tính môđun của số phức  
A. . B. . C. . D. . 

Câu 2. Trong không gian , mặt cầu  có tâm là điểm có tọa độ là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 3. Cho hàm số . Điểm nào dưới đây không thuộc đồ thị hàm số đã cho? 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 4. Diện tích  của mặt cầu bán kính  được tính theo công thức nào dưới dây? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 5. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của  như sau:. 

. 
Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 
A.  B.  C.  D.  

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 8. Cho hình chóp tam giác , đáy là tam giác vuông tại A, 
, , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và 
. Thể tích của khối chóp  là 

A. . B. .  

C. . D. . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 10. Phương trình có nghiệm là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 11. Cho  và . Giá trị của  là 

A. 5. B. 7. C. 9. D. 12. 

3 4z i 
3 5 7 7

Oxyz      2 2 2: 2 3 9S x y z    

 2;3;0  2; 3;0  2; 3;0   2;3;0

4 24 3y x x  

 0;3  1;0  2; 3   2;3

S r
22S r 2S r 24S r 24

3
S r

2( )f x x
3

2

3
xx dx C 

2
2

2
xx dx C  2 2x dx x C  2 3x dx x C 

( )f x  ( )f x

2. 4. 3. 1.

2log ( 1) 3x  

 9;  ;9  6;  10;

.S ABC
AB a 2AC a
SA a .S ABC

3V a
3

2
aV 

3

3
aV 

3

4
aV 

  43y x  

  \ 3  3;  ;3

 3log 3 2 3x  
25
3

x  87
29
3

x  11
3

x 

 
1

0

2f x dx   
1

0

5g x dx     
1

0

2I f x g x dx   
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Câu 12. Cho số phức . Số phức  là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 13. Trong không gian , vectơ  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng nào sau đây? 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 14. Trong không gian , cho hai điểm ,  thỏa mãn hệ thức  và . 
Tọa độ của vectơ  là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 15. Trên mặt phẳng toạ độ, cho số phức có điểm biểu diễn . Tìm điểm biểu diễn số phức 

. 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 17. Với mọi số thực  dương, rút gọn biểu thức  bằng 
A. . B. . C. . D. .. 

Câu 18. Cho đường cong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn 
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?. 

 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 19. Trong không gian , đường thẳng 

 

đi qua điểm nào dưới đây? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 20. Kí hiệu  là số các chỉnh hợp chập  của  phần tử . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 21. Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có tất cả các cạnh 
đều bằng a. Thể tích của khối lăng trụ  là 

A.  B.   

C.  D.  
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Câu 22. Đạo hàm của hàm số  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 23. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 
nào dưới đây. 

 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 24. Cho hình trụ có độ dài đường sinh bằng , diện tích xung quanh bằng . Bán kính hình tròn 
đáy của hình trụ đó bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 25. Cho  và  Giá trị của  là 

A. 2. B. 4. C. 3. D.  

Câu 26. Cho cấp số nhân có , . Tính  

A.  B.  C.  D.  

Câu 27. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 28. Cho hàm số  xác định, liên tục trên đoạn  và có đồ thị là đường cong trong hình 
vẽ bên. 

. 
Hàm số  đạt cực đại tại điểm nào dưới đây? 
A. . B. . C. . D. . 
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Câu 29. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ. 

 
Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị 
của  bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 31. Cho các số thực dương  bất kì và . Mệnh đề nào dưới đây đúng: 
A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 32. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, cạnh , . Cạnh bên 
 và vuông góc mặt phẳng đáy. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng bằng. 

 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 33. Cho . Giá trị của  là bao nhiêu? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 34. Trong không gian , cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng 

 (  là tham số thực). Giá trị của  bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 35. Tính mô đun của số phức  biết  

A. . B. . C. . D. . 
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Câu 36. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Tính theo  khoảng cách từ điểm  
đến mặt phẳng . 

 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 37. Chi đoàn lớp  có  đoàn viên trong đó có  đoàn viên nam và  đoàn viên nữ. Tính xác 
suất khi chọn  đoàn viên có ít nhất  đoàn viên nữ. 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 38. Trong không gian , cho đường thẳng  và điểm . Điểm 

 đối xứng với  qua đường thẳng  là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 39. Bất phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc đoạn  
A. . B. . C. . D. . 

Câu 40. Cho hàm số  

có đồ thị như hình vẽ. Phương trình  
có bao nhiêu nghiệm thực?. 
A. 3.  
B. 7.  
C. 9.  
D. 5. 

Câu 41. Cho hàm số liên tục trên và có đạo hàm cấp 2 trên . Biết hàm số  là một 

nguyên hàm của hàm số và . Tính giá trị  

A. . B. . C. . D. . 

Câu 42. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng  cạnh bên hợp với đáy một góc 60°. Gọi. 
M là điểm đối xứng của C qua D, N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp 
S.ABCD thành hai phần. Tỉ số thể tích giữa hai phần (phần lớn trên phần bé) bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 43. Biết phương trình  có 2 nghiệm . Trên mặt phẳng toạ độ ọi A, B 

lần lượt là 2 điểm sao cho tam giác  có một góc bằng . Tính tổng các giá trị
thỏa mãn bài toán 
A. . B. . C. . D. . 

.ABCD A B C D    a a A
 A BC

2
2

a 3
3

a 3
2

a 2
3

a

12A 20 12 8
3 1

11
7

1 1 0
5 7 0

46
57

251
285

Oxyz   2 1 1:
1 3 2

x y zd   
 

 
 2;3;0M

M M d
 0;1; 2M   3; 4; 3M     1;2;1M   4; 11; 6M   

 2

42 log 2 2 0xx     50;50

49 50 101 100

   3 2 0y f x ax bx cx d a     

   0f f x 

 f x R R  2 1 xx e

 .xe f x     111 0
12

f f 
1
2

f  
 
 

27
64

81
64

27
8

5
4



,a

7
3

7
5

12
7

6
5

 2 2 2 3 0z a z a     1 2,z z

1 2,z z OAB 0120 a

4 6 6 4



Trang 6/6 – Mã đề thi 114 

Câu 44. Cho hai số phức  thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của  

A. . B. . C. . D. . 

Câu 45. Hình phẳng  được giới hạn bởi đồ thị  của hàm đa thức bậc ba và parabol  có trục 
đối xứng vuông góc với trục hoành. Phần tô đậm của hình vẽ có diện tích bằng 

 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và điểm 
. Đường thẳng  đi qua điểm , song song với mặt phẳng  và đồng thời cắt trục  tại 

điểm . Tính độ dài đoạn thẳng  
A. . B. . C. . D. . 

Câu 47. Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO, A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng 

cách từ O đến mặt phẳng  bằng  và , . Độ dài đường sinh của 

hình nón theo a bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 48. Có tất cả bao nhiêu cặp  nguyên dương để phương trình sau có đúng 5 nghiệm phân biệt

 
A.. . B. . C. . D. . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz cho hai mặt cầu 
, điểm và điểm 

 tùy ý thuộc mặt cầu , biết đường thẳng  đi qua  và luôn tiếp xúc với mặt cầu 

. Gọi  lần lượt là độ dài lớn nhất, ngắn nhất của đoạn thẳng . Tính  

A. . B. . C. . D. . 

Câu 50. Cho hàm số  có đạo hàm  với . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên dương của tham số  để hàm số  có  điểm cực trị? 
A. . B. . C. . D. . 

.................HẾT................ 
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THI THỬ LẦN 14 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 25/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... 
Số báo danh:.......................................................................... Mã đề: 114 

Câu 1. Tính môđun của số phức  
A. . B. . C. . D. . 

Câu 2. Trong không gian , mặt cầu  có tâm là điểm có tọa độ là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 3. Cho hàm số . Điểm nào dưới đây không thuộc đồ thị hàm số đã cho? 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 4. Diện tích  của mặt cầu bán kính  được tính theo công thức nào dưới dây? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 5. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của  như sau:. 

. 
Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 
A.  B.  C.  D.  

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 8. Cho hình chóp tam giác , đáy là tam giác vuông tại A, 
, , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và 
. Thể tích của khối chóp  là 

A. . B. .  

C. . D. . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 10. Phương trình có nghiệm là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 11. Cho  và . Giá trị của  là 

A. 5. B. 7. C. 9. D. 12. 

3 4z i 
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Câu 12. Cho số phức . Số phức  là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 13. Trong không gian , vectơ  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng nào sau đây? 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 14. Trong không gian , cho hai điểm ,  thỏa mãn hệ thức  và . 
Tọa độ của vectơ  là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 15. Trên mặt phẳng toạ độ, cho số phức có điểm biểu diễn . Tìm điểm biểu diễn số phức 

. 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 17. Với mọi số thực  dương, rút gọn biểu thức  bằng 
A. . B. . C. . D. .. 

Câu 18. Cho đường cong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn 
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?. 

 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 19. Trong không gian , đường thẳng 

 

đi qua điểm nào dưới đây? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 20. Kí hiệu  là số các chỉnh hợp chập  của  phần tử . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 21. Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có tất cả các cạnh 
đều bằng a. Thể tích của khối lăng trụ  là 

A.  B.   

C.  D.  
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Câu 22. Đạo hàm của hàm số  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 23. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 
nào dưới đây. 

 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 24. Cho hình trụ có độ dài đường sinh bằng , diện tích xung quanh bằng . Bán kính hình tròn 
đáy của hình trụ đó bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 25. Cho  và  Giá trị của  là 

A. 2. B. 4. C. 3. D.  

Câu 26. Cho cấp số nhân có , . Tính  

A.  B.  C.  D.  

Câu 27. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 28. Cho hàm số  xác định, liên tục trên đoạn  và có đồ thị là đường cong trong hình 
vẽ bên. 

. 
Hàm số  đạt cực đại tại điểm nào dưới đây? 
A. . B. . C. . D. . 

3xy 

3 ln 3xy  3. g3 lox xy 
3
ln 3

x

y  13xy x  
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(1; ) (0;1) ( 1;0) ( ;0)
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1 3u   2
3

q  5 ?u

5
27 .

16
u 

 5
16 .

27
u 

 5
16 .
27

u  5
27 .
16

u 

  os2xf x e c x 
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 d sin 2xf x x e x C     1d sin 2xf x x e x C  
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Câu 29. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ. 

 
Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị 
của  bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 31. Cho các số thực dương  bất kì và . Mệnh đề nào dưới đây đúng: 
A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 32. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, cạnh , . Cạnh bên 
 và vuông góc mặt phẳng đáy. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng bằng. 

 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 33. Cho . Giá trị của  là bao nhiêu? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 34. Trong không gian , cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng 

 (  là tham số thực). Giá trị của  bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 35. Tính mô đun của số phức  biết  

A. . B. . C. . D. . 

 y f x  1;1

M m  1;1
M m
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2
1

xy
x





3 3y x x  
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Oxyz 1 2 3:
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Câu 36. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Tính theo  khoảng cách từ điểm  
đến mặt phẳng . 

 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 37. Chi đoàn lớp  có  đoàn viên trong đó có  đoàn viên nam và  đoàn viên nữ. Tính xác 
suất khi chọn  đoàn viên có ít nhất  đoàn viên nữ. 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 38. Trong không gian , cho đường thẳng  và điểm . Điểm 

 đối xứng với  qua đường thẳng  là 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 39. Bất phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc đoạn  
A. . B. . C. . D. . 

Câu 40. Cho hàm số  

có đồ thị như hình vẽ. Phương trình  
có bao nhiêu nghiệm thực?. 
A. 3.  
B. 7.  
C. 9.  
D. 5. 

Câu 41. Cho hàm số liên tục trên và có đạo hàm cấp 2 trên . Biết hàm số  là một 

nguyên hàm của hàm số và . Tính giá trị  

A. . B. . C. . D. . 

Câu 42. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng  cạnh bên hợp với đáy một góc 60°. Gọi. 
M là điểm đối xứng của C qua D, N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp 
S.ABCD thành hai phần. Tỉ số thể tích giữa hai phần (phần lớn trên phần bé) bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 43. Biết phương trình  có 2 nghiệm . Trên mặt phẳng toạ độ ọi A, B 

lần lượt là 2 điểm sao cho tam giác  có một góc bằng . Tính tổng các giá trị
thỏa mãn bài toán 
A. . B. . C. . D. . 

.ABCD A B C D    a a A
 A BC

2
2

a 3
3

a 3
2

a 2
3

a

12A 20 12 8
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   0f f x 

 f x R R  2 1 xx e

 .xe f x     111 0
12

f f 
1
2

f  
 
 
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5
4


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7
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7
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6
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Câu 44. Cho hai số phức  thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của  

A. . B. . C. . D. . 

Câu 45. Hình phẳng  được giới hạn bởi đồ thị  của hàm đa thức bậc ba và parabol  có trục 
đối xứng vuông góc với trục hoành. Phần tô đậm của hình vẽ có diện tích bằng 

 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và điểm 
. Đường thẳng  đi qua điểm , song song với mặt phẳng  và đồng thời cắt trục  tại 

điểm . Tính độ dài đoạn thẳng  
A. . B. . C. . D. . 

Câu 47. Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO, A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng 

cách từ O đến mặt phẳng  bằng  và , . Độ dài đường sinh của 

hình nón theo a bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 48. Có tất cả bao nhiêu cặp  nguyên dương để phương trình sau có đúng 5 nghiệm phân biệt

 
A.. . B. . C. . D. . 

Câu 49. Trong không gian Oxyz cho hai mặt cầu 
, điểm và điểm 

 tùy ý thuộc mặt cầu , biết đường thẳng  đi qua  và luôn tiếp xúc với mặt cầu 

. Gọi  lần lượt là độ dài lớn nhất, ngắn nhất của đoạn thẳng . Tính  

A. . B. . C. . D. . 

Câu 50. Cho hàm số  có đạo hàm  với . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên dương của tham số  để hàm số  có  điểm cực trị? 
A. . B. . C. . D. . 

.................HẾT................ 

,u v 6 1 2 6u v i    2P u v i  
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THI THỬ LẦN 14 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 25/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B A C C A A A C B C D B A C D D A C D D B A B C A                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
B B B B D B D D D A A C A A C A B B D A B A D A A 

HDG CÁC CÂU VD VÀ VDC 

Câu 39:  Bất phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc đoạn  

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn A. 

Điều kiện: . 

Ta có  

 

Đặt , bất phương trình trở thành  . 

Bất phương trình  đúng với mọi  nên đúng với . 

Bất phương trình  dẫn đến . 

Do đó . 

Kết hợp với điều kiện ban đầu ta được tập nghiệm của bất phương trình là  

Vậy bất phương trình có nghiệm nguyên trên  

Câu 40: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Phương trình 

 có bao nhiêu nghiệm thực? 

 
A. 3. B. 7. C. 9. D. 5. 

Lời giải 
Chọn C. 

 2

42 log 2 2 0xx     50;50

49 50 101 100
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     
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t
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2 02 0 1 2 2 0xt t t x        
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Đặt , phương trình  trở thành  (số nghiệm phương trình  

là số giao điểm của đồ thị  với trục ). Nhìn vào đồ thị ta thấy phương trình  có 3 

nghiệm  thuộc khoảng , với mỗi giá trị  như vậy phương trình  có 3 nghiệm 

phân biệt. Vậy phương trình  có 9 nghiệm. 

Lưu ý: khi  có 3 giá trị thuộc  thì nghiệm phương trình  là giao điểm của đồ thị 

 và đường thẳng  (là hàm hằng song song trục ) 

Câu 41: Cho hàm số liên tục trên và có đạo hàm cấp 2 trên . Biết hàm số  là một 

nguyên hàm của hàm số và . Tính giá trị  

A. . B. .  C. . D.  

Lời giải 
Chọn A. 

Ta có  

 

Ta có  

Câu 42:  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng  cạnh bên hợp với đáy một góc 60°. Gọi 
M là điểm đối xứng của C qua D, N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp 
S.ABCD thành hai phần. Tỉ số thể tích giữa hai phần (phần lớn trên phần bé) bằng:  

A.   B.   C.  D.  

Lời giải 
Chọn B. 

 

Gọi  

Khi đó ta có: P là trung điểm của AD và Q là trọng tâm   
Gọi V là thể tích của khối chóp S.ABCD.  

 là thể tích khối chóp PDQ.BCN và  là thể tích khối chóp còn lại.  

 t f x    0f f x     0 *f t   *

 f x Ox  *

t  2;2 t  f x t

   0f f x 

t  2;2  f x t

 f x  , 2; 2y t t   Ox

 f x R R  2 1 xx e

 .xe f x     111 0
12

f f 
1
2

f  
 
 

27
64

81
64

27
8

5
4



          2 2 21 . 2 1 . 2 1x x x x xx e e f x xe x e e f x f x x x            

       
3 4 3

2 2
1 1 2

1
3 12 3 2
x x xf x f x dx x x C f x f x dx x C x C               

    1 2
11 1 271 0 2 1
12 2 64

f f C C f         
 

,a

7
3

7
5

12
7

6
5

 
 

BM AD P

MN SD Q

 


 
.SMC

1V 2V
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Khi đó:  

Ta có:  

Lại có:  

Mà:  

 

Câu 43:  Biết phương trình  có 2 nghiệm . Trên mặt phẳng toạ độ ọi A, B 

lần lượt là 2 điểm  sao cho tam giác  có một góc bằng . Tính tổng các giá trị
thỏa mãn bài toán 
A. . B. . C. . D. . 

Giải 
Chọn B. 
Ta có  
Nếu thì phương trình có 2 nghiệm thực ( hoặc nghiệm kép) khi đó điểm biểu diễn nằm  
trên trục hoành suy ra không tồn tại tam giác loại 
Nếu phương trình có 2 nghiệm phức và là liên hợp của nhau suy ra  

hay tam giác OAB cân tại  

, với H là trung điểm của AB 

Ta có  

Gọi  

,  

ta có  

Nghiệm phương trình thoả mãn điều kiện suy ra tổng các giá trị bằng  

Câu 44:  Cho hai số phức  thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của   

A.   B.   C.   D.   
Lời giải 

Chọn D. 
Ta có , gọi A là điểm biểu diễn cho số phức  suy ra tập  

hợp là đường tròn (C1) tâm gốc O và bán kính   
Gọi B là điểm biểu diễn cho số phức  suy ra tập hợp là đường tròn (C2) tâm 
gốc O và bán kính   

1 2V V V 

.

.

1 1 2 1. . . .
2 2 3 6

M PDQ

M BCN

V MP MD MQ
V MB MC MN

  

. . 1 1 .
5
6M BCN M PDQ M BCNV V V V V   

      . . .
1

1 2 2; ;
2

AMBC ABDC

M BCN N MBC S ABCD

S S
VV V V

d N ABCD d D ABCD


    



2
1 2 1

1

5 7 7 .
12 12 5

VV V V V V V
V

       

 2 2 2 3 0z a z a     1 2,z z

1 2,z z OAB 0120 a

4 6 6 4

2 12 16a a   
0 

0  1 2,z z

2 1 2 2 1z z z z z OA OB     

0 0120 60O AOB AOH   
2 2

1 2
2 2 12 16 2 12 16,

2 2 2 2 2 2
a a a a a a az i i z i

        
     
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                          

12 3, 2
2

OA a OH a   

0 2cos60 2 2 3 2 6 7 0OH OA OH a a a a
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          

6

,u v 6 1 2 6u v i    2P u v i  
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Ta có với  biểu diễn cho số  

phức   

Suy ra   

Dấu bằng xảy ra khi  ngược hướng và  thẳng hàng ( A nằm giữa O và B) 

Câu 45:  Hình phẳng  được giới hạn bởi đồ thị  của hàm đa thức bậc ba và parabol  có trục 

đối xứng vuông góc với trục hoành. Phần tô đậm của hình vẽ có diện tích bằng 

 

A. .   B. .  C. .  D. . 

Lời giải 
Chọn A. 
Vì đồ thị hàm bậc ba và đồ thị hàm bậc hai cắt trục tung tại các điểm có tung độ lần lượt là 

 và  nên ta xét hai hàm số là ,  (với a, ). 

Suy ra :  và : . 

Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là: 

. 

Đặt . 

Theo giả thiết,  và  cắt nhau tại các điểm có hoành độ lần lượt là , ,  

nên . 

Ta có . 

Mặt khác, ta có . 

(2 2) ( 2 ) 2 3P u v i i OA OB OC BA OC          
    

 2;3C

2 3i

min min13 6 2 13 4 13 4 13P BA OC AB P           
 

,BA OC
 

, ,O A B

 H  C  P

37
12

7
12

11
12

5
12

2y  0y  3 2 2y ax bx cx    2y mx nx  0m 

 C   3 2 2y f x ax bx cx      P   2y g x mx nx  

 C  P

   3 2 2 3 2 22 2 0ax bx cx mx nx ax bx cx mx nx           

     3 2 22P x ax bx cx mx nx     

 C  P 1x   1x  2x 

     1 1 2P x a x x x   

 0 2P a

     0 0 0 2 1P f g a    
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Vậy diện tích phần tô đậm là   

Câu 46:  Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và điểm 

. Đường thẳng  đi qua điểm , song song với mặt phẳng  và đồng thời cắt trục  tại 

điểm . Tính độ dài đoạn thẳng  

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn B. 
Mặt phẳng  có một véc tơ pháp tuyến là . 

Giả sử đường thẳng  cắt trục  tại . 

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng  là . 

Đường thẳng  song song với mặt phẳng  suy ra 

. 

Câu 47:  Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO, A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng 

cách từ O đến mặt phẳng  bằng  và , . Độ dài đường sinh của 

hình nón theo a bằng 
A. .  B. .  C. .  D. .  

Lời giải 
Chọn A. 

 
Gọi I là trung điểm của AB, dựng . 

Ta có . 

Do  nên tam giác SAB đều.  
Suy ra . 
Mặt khác  

  

và . 

Xét tam giác SOI ta có 

   
2

1

371 1 2
12

S x x x dx


    

Oxyz   : 2 4 1 0P x y z     ;2;3A a

 A  P Ox
M AM

13AM  38AM  2 2AM  6AM 

  : 2 4 1 0P x y z     2;1; 4n  


 Ox  ;0;0M M Ox M m  

  ; 2;3MA a m 

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 SAB 3
3

a  30SAO    60SAB  

2a 3a 2 3a 5a

OH SI

3
3

aOH 

 60SAB  
SA SB AB 

 130 .sin 30
2

SAO SO SA SA    

. 3.cos30
2

SAOA SA  
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. 

Câu 48:  Có tất cả bao nhiêu cặp  nguyên dương để phương trình sau có đúng 5 nghiệm phân biệt 

 

A.   B.   C.   D.   
Lời giải 

Chọn D. 
Ta thấy phương trình luôn xác định với mọi x 
Phương trình dạng 

  

 

Để phương trình có 5 nghiệm thì (1) phải có 3 nghiệm phân biệt (2) phải có 2 nghiệm phân biệt 
và các nghiệm không trùng nhau 
Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ hai đồ thị   

 
Giao điểm của hai đồ thị: ta có 

  

Suy ra giao điểm tại   

Đồ thị  là (P) bề lõm quay lên trên và cắt trục tung tại điểm   

22 2 2 2 2 2 22

1 1 1 1 1 1 1
1 3 1
4 2 2

OH OS OI OS OA AI SASA SA

     
       

  

2 2

1 6 36 . 6 2
3

aSA OH a
OH SA

     

 ;a b

   3 2 2 3 22 12 9 log 1 6 12 9x ax x b a x b x ax x b         

36 35 22 20

       
3 2

3 2 2
2

12 9 0
12 9 log 1 6 1 0

log 1 6 1

x ax x b
x ax x b a x b

a x b

    
               

3 2

2 2

12 9 (1)
4 (2)

x x ax b
x ax b

   
 

   

3 212 9 , 4y x x y x     

3 2 3 212 9 4 12 9 4 0 1 3x x x x x x x y              

 1;3M 
2y ax b  (0; )b
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Vậy để phương trình có 5 nghiệm thì   

TH 1. Với  

Xét hàm số  có bảng biến thiên 

 
Suy ra   

Để có 5 nghiệm phân biệt khi đó đồ thị  phải không được đi qua điểm 

  

Vậy ta có 16 cặp thỏa mãn 

TH 2: Với  

Xét hàm số  có bảng biến thiên 

3 1, 2b b b   

 3 2
2

9 11 12 9 1 12 0b x x ax a x x
x x

           

  2

9 112g x x
x x

   

 17,6 1;2;...;17a a  
2 1y ax 

 1;3 3 1 2M a a     

 3 2
2

9 22 12 9 2 12 0b x x ax a x x
x x

           

  2

9 212g x x
x x

   
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Suy ra   

Để có 5 nghiệm phân biệt khi đó đồ thị  phải không được đi qua điểm 

 suy ra  suy ra có 4 cặp 

Vậy tổng ta có  cặp 

Câu 49:  Trong không gian Oxyz cho
, điểm và điểm 

 tùy ý thuộc mặt cầu , biết đường thẳng  đi qua  và luôn tiếp xúc với mặt cầu 

. Gọi  lần lượt là độ dài lớn nhất, ngắn nhất của đoạn thẳng . Tính   

A.   B.   C.   D.   

Lời giải 
Chọn A. 
Ta thấy ,  suy ra 2 mặt cầu 

ko  
có điểm chung 
Ta thấy điểm  suy ra đường thẳng  luôn tiếp xúc với (S1) tại A suy ra đường thẳng 

  
nằm trong mặt phẳng (P) luôn tiếp xúc mặt cầu (S1) tại điểm A là mặt phẳng đi qua   

và có VTPT  suy ra   

Ta có  suy ra  từ đó điểm   

 5, 27 1;2;...;5a a  
2 2y ax 

 1;3 3 2 1M a a       2;3;4;5a

20

       2 22 2 2 2
1 2: 1 ( 1) 1, : 1 ( 3) ( 2) 9S x y z S x y z            1;0;0A 

B  2S d ,A B

 1S ,a b AB 2 2a b

4 65 2 65
3

6 15 2 15

       1 1 2 2: 1;0;1 , 1, : K 1; 3; 2 , 3S I R S R     1 222IK R R  

 1A S d

d
 1;0;0A 

 0;0; 1IA  


  : z 0P 

   2; 2d K P R       2P S C   B C
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Gọi H là hình chiếu của K trên (P), phương trình  mà  

 

Suy ra điểm B nằm trên đường tròn (C) có tâm H, bán kính  

  

Có . Suy ra   

Suy ra   

Câu 50:  Cho hàm số  có đạo hàm  với . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên dương của tham số  để hàm số  có  điểm cực trị? 

A. . B. . C.  D.  
Lời giải 

Chọn A. 
Đặt  

  

 

Các phương trình , ,  không có nghiệm chung từng đôi một và  

với  

 
1

: 3 1; 3; 2 t
2

x
KH y H

z t


      
   

   2 0 2 1; 3;0H P t t H        

  2 2
2 K; 9 4 5r R d P    

13AH  min13 5, b 13 5maxa AB HA r AB HA r         
2 2 4 65a b 

 y f x      2 21 2f x x x x    x 

m  2 8f x x m  5
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   2 8g x f x x m  

     2 21 2f x x x x            22 2 22 8 8 1 8 8 2g x x x x m x x m x x m          

  0g x 
 
 
 

2

2

2

4
8 1 0 1

8 0 2

8 2 0 3

x
x x m

x x m

x x m


        
    

 1  2  3  22 8 1 0x x m   

x 
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Suy ra có  điểm cực trị khi và chỉ khi  và có hai nghiệm phân biệt khác  

. 

 nguyên dương và  nên có  giá trị  cần tìm. 
----------HẾT---------- 

 g x 5  2  3 4

16 0
16 2 0
16 32 0
16 32 2 0

m
m

m
m

 
       
    

16
18
16
18

m
m
m
m


   
 

16m 

m 16m  15 m
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THI THỬ LẦN 15 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 26/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... 
Số báo danh:.......................................................................... Mã đề: 115 

Câu 1. Cho số phức 1 2z i  . Phần ảo của số phức liên hợp với z  là 
A. 2 . B. 2i . C. 2i . D. 2 . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 1 1:
2 1 2

x y zd  
 
 

. Véc tơ nào dưới đây là một véc 

tơ chỉ phương của đường thẳng d ? 

A.  1 2;1; 2u


  . B.  2 1;0; 1u


  . C.  3 2; 1; 2u


   . D.  1 2;1; 2u


  . 

Câu 3. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số  y f x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  ;0 . B.  0;1 . C.  1;1 . D.  0; . 

Câu 4. Thể tích khối cầu có bán kính 2cmr   là 

 A.  332 cm
3

V 
 . B.  3256 cm

3
V 
 . C.  364 cm

3
V 
 . D.  38 cm

3
V 
 . 

Câu 5. Cho hàm số   22 3f x x  . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A.   32d 3
3

f x x x x C   . B.   32d 3
3

f x x x C   .  

C.   32d 3
3

f x x x x C   . D.   32d
3

f x x x C  . 

Câu 6. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu của đạo hàm  f x  như sau: 

 
 Hàm số  y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 

 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 7. Phương trình 3log 2x   có nghiệm là 

A. 9x  . B. 8x  . C. 6x  . D. 2
3

x  . 

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 2a  và chiều cao bằng 2a . Thể tích của khối lăng trụ đã 
cho bằng 

A. 32
3

a . B. 34
3

a . C. 32a . D. 34a . 
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Câu 9. Tập xác định của hàm số  5log 2y x   là 

A.  2; . B.  2; . C.  . D.  ; 2 . 

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình 2 13 27x   là 

A. 1 ;
2

  
 

. B.  3; . C.  2; . D. 1 ;
3

  
 

. 

Câu 11. Nếu  
2

0

d 5f x x   và  
2

0

d 3g x x    thì    
2

0

3 df x g x x    bằng 

A. 14 . B. 4 . C. 8 . D. 2 . 

Câu 12. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  4;3M   là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây? 
A. 1 4 3z i   . B. 4 4 3z i  . C. 2 4 3z i  . D. 3 4 3z i   . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm  2;1;1M  ? 
A. 0x y z   . B. 2 3 0x y z    .  C. 1 0x y z    . D. 3 0x y z    . 

Câu 14. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm  1;1; 2A  và  2;2;1B . Vecto AB


có tọa 
độ là 
A.  3;1;1 . B.  1;1;3 . C.  3;3; 1 . D.  1; 1; 3   . 

Câu 15. Cho số phức 1 2z i  . Số phức liên hợp của z là 
A. 1 2z i   . B. 1 2z i   . C. 2z i  . D. 1 2z i  . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 1
2 2
xy

x





 là 

A. 1
2

y 
 . B. 1x  . C. 1

2
y  . D. 1x   . 

Câu 17. Với a  là số thực dương tùy ý, 3 2a  bằng 

A. 
2
3a . B. 

3
2a . C. 6a . D. 

1
6a . 

Câu 18. Cho hàm số  y f x  xác định trên   và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đó là hàm số nào trong 

các phương án trả lời A, B, C, D dưới đây? 

 

A. 4 23 2y x x   . B. 3 3 2y x x   . C. 3 2y x x   . D. 3 2 2y x x    . 

Câu 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S có tâm  1;2;0I   và bán kính 3R  . 

Phương trình mặt cầu  S là 

A.    2 2 21 2 3x y z     . B.    2 2 21 2 9x y z     . 

C.    2 2 21 2 9x y z     . D.    2 2 21 2 3x y z     . 
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Câu 20. Một tổ có 10  học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2  học sinh từ tổ đó để làm trực nhật? 
A. 45 . B. 90 . C. 35 . D. 55 . 

Câu 21. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a . Biết  SA ABCD  và 2SA a . 

Thể tích của khối chóp .S ABCD  bằng 

A. 
3

3
a . B. 32a . C. 

32
3
a . D. 22

3
a . 

Câu 22. Tính đạo hàm của hàm số 9xy  . 

A. 9 ln 9xy  . B. 1
ln 9

y
x

  . C. 9
ln 9

x

y  . D. 19xy   . 

Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 
A. 2x  . B. 1x   . C. 0x  . D. 1x  . 

Câu 24. Một khối nón có bán kính đáy 2r a  và chiều cao 3h a . Thể tích của khối nón đó là 
A. 34V a . B. 32V a . C. 312V a . D. 36V a . 

Câu 25. Nếu  
3

1

d 4f x x  và  
1

0

d 2f x x   thì  
3

0

df x x  bằng 

A. 6 . B. 6 . C. 1. D. 2 . 

Câu 26. Cho cấp số nhân ( )nu với 1 5u   và 2 20.u   Công bội của cấp số nhân bằng 

A. 15 . B. 1
4

. C. 4 . D. 15 . 

Câu 27. Cho hàm số   3cos 3xf x x  , mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.   3d 3sin
ln 3

x

f x x x C   . B.   3d 3sin
ln 3

x

f x x x C    . 

C.   3d 3sin
ln 3

x

f x x x C   . D.   3d 3sin
ln 3

x

f x x x C    . 

Câu 28. Hàm số  y f x có đạo hàm    21f x x x     . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số   3 3 1f x x x    trên đoạn [0 ; 3]  bằng 

A. 19 . B. 1 . C. 1. D. 4 . 

Câu 30. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 

A. 4 2 1y x x   .   B. 1
2

y
x




. 

C. 3 23 3 5y x x x    . D. 3 23 1y x x   . 
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Câu 31. Cho log 2a b  và log 3a c  . Giá trị của biểu thức 
2

3loga
bP
c

 
  

 
bằng 

A. 13 . B. 4
9

. C. 36 . D. 5 . 

Câu 32. Cho hình chóp .S ABC có SA vuông góc với mặt phẳng  ABC , 2SA a , tam giác ABC vuông 

tại B , AB a , 3BC a  (hình minh họa). 

 
Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  ABC bằng 

A. 30 . B. 90 . C. 45 . D. 60 . 

Câu 33. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 2 2y x   và 3 .y x  

A. 1. B. 1
6

. C. 1
4

. D. 1
2

. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;2; 2M   và mặt phẳng   : 2 3z 1 0P x y    . Phương 

trình của đường thẳng đi qua M  và vuông góc với  P  là 

A. 
2
1 2

3 2

x t
y t
z t

 
  
   

. B. 
1 2
2
2 3

x t
y t
z t

 
  
   

. C. 
1 2
2

2 3

x t
y t
z t

  
   
  

. D. 
1 2
2
2 3

x t
y t
z t

 
  
   

. 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa  2 3i z i   . Tính z . 

A. 2z  . B. 2z  . C. 3z  . D. 3z  . 

Câu 36. Cho hình chóp tam giác đều SABC  có đáy ABC  với cạnh đáy bằng a . Gọi G  là trọng tâm tam giác 
ABC , góc giữa mặt bên với đáy bằng 60 . Khoảng cách từ điểm G  đến mặt phẳng  SBC  bằng 

A. 3
4
a . B. 

2
a . C. 3

2
a . D. 

4
a . 

Câu 37. Chọn ngẫu nhiên một số trong số 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số chẵn bằng 

A. 10
21

. B. 11
21

. C. 9 .
21

 D. 4
7

. 

Câu 38. Trong hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  1;1; 1A  ,  5;2;1B . Phương trình mặt phẳng trung trực của 
đoạn AB  là 
A. 6 3 27 0x y   . B. 8 2 4 27 0x y z    . 
C. 8 2 4 27 0x y z    . D. 4 2 3 0x y z    . 

A C

B

S
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Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên dương x  không vượt quá 30  thoả mãn 
 

21

5

9 3 0?
log 23 2

x x x

x

 


 
 

 A. 30 . B. 31. C. 29 . D. 28 . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như sau: 

 
Số nghiệm của phương trình   2 1 0xf f    là 

A. 1. B. 3 . C. 2 . D. 4 . 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên   thỏa  10 0f  ,  4 1f    và 

 
3

1

3 1 d 2f x x  . Tính tích phân  
10

4

dI xf x x  . 

A. 2 . B. 6 . C. 2 . D. 0 . 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành và 2 2 , 3AB AC a BC a   . Tam 
giác SAD  vuông cân tại S, hai mặt phẳng  SAD  và  ABCD  vuông góc nhau. Tính thể tích 
khối chóp .S ABCD . 

 A. 
3

4
a . B. 

3 3
2

a . C. 32a . D. 
3

2
a . 

Câu 43. Trên tập hợp số phức cho phương trình 2 0z bz c   , với ,b c . Biết rằng hai nghiệm của 
phương trình có dạng 1 3z w   và 2 3 8 13z w i    với w  là một số phức. Tính b c . 
 A. 9 . B. 10 . C. 11. D. 12 . 

Câu 44. Xét số phức ,z w  thoả mãn 1z   và 2w  . Khi 4 3z iw i    đạt giá trị lớn nhất thì 2z w  bằng 

A. 3 . B. 17
2

. C. 17 . D. 21
5

. 

Câu 45. Cho hai hàm số   3 2f x ax bx cx d     và   2g x mx nx p   . Biết rằng đồ thị hàm số 

 y f x  và  y g x  cùng đi qua các điểm      2;0 , 0;1 , 2;6  và diện tích hình phẳng giới 

hạn bởi hai đồ thị hàm số  y f x  và  y g x  bằng 8 . Tính a b c d    

 
 A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 4 . 
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Câu 46. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm     22 1f x x x x    . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương 

của tham số m  để hàm số    2 8g x f x x m   có 5  điểm cực trị? 

A. 15. B. 16. C. 17. D. 18. 

Câu 47. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  1;0;2A  ,  2; 1;0B   và mặt phẳng   : 2 5 0P x y  

. Gọi   là đường thẳng đi qua A  và song song với mặt phẳng  P  sao cho khoảng cách từ B  

đến   đạt giá trị nhỏ nhất. Phương trình tham số của   là 

A. 
1

2
2 2

x t
y t
z t

  
 
  

. B. 
1 2

2 2

x t
y t
z t

  
 
  

. C. 
1 2

2
2

x t
y t
z t

  
 
  

. D. 
1 2
2

2

x t
y t
z t

  
  
  

. 

Câu 48. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn  O  và  .O  Mặt phẳng    đi qua trung điểm I của 

,OO  cắt  O  tại hai điểm A, B và cắt  O  tại hai điểm , .C D  Biết tứ giác ABCD là hình vuông 

có diện tích bằng 24a  và    tạo với đáy hình trụ một góc 45 .  Thể tích khối trụ giới bởi hình 

trụ đã cho bằng 

 A. 
32 .

2
a  B. 

33 2 .
8

a  C. 
32 .

4
a  D. 

33 2 .
2

a  

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để bất phương trình 

   2 2
2021 2021log 2023 2023 log 2022x mx x m     nghiệm đúng với mọi x ? 

 A. 1011. B. 2022. C. 2. D. 1. 

Câu 50. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: 2 4 1 0S x y z x z      và đường thẳng 

 
1 2

: 0
2

x t
d y t

z m t

  
  
  

 . Biết có hai giá trị thực của tham số để m  cắt  S  tại hai điểm phân biệt 

,A B  và các mặt phẳng tiếp diện của  S  tại A và tại B luôn vuông góc với nhau. Tổng của hai 

giá trị đó bằng 
 A. 6. B. 8 . C. 8. D. 4 . 

----------HẾT---------- 
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THI THỬ LẦN 15 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 26/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A C B A A B A C A C A A B B D A A B B A C A C A D                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C A B A C D C B D A D A B C B C D D C B A B D D B 

HDG CÁC CÂU VD VÀ VDC 

Câu 1. Cho số phức 1 2z i  . Phần ảo của số phức liên hợp với z  là 
A. 2 . B. 2i . C. 2i . D. 2 . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 1 1:
2 1 2

x y zd  
 
 

. Véc tơ nào dưới đây là một véc 

tơ chỉ phương của đường thẳng d ? 

A.  1 2;1; 2u


  . B.  2 1;0; 1u


  . C.  3 2; 1; 2u


   . D.  1 2;1; 2u


  . 

Câu 3. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số  y f x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  ;0 . B.  0;1 . C.  1;1 . D.  0; . 

Câu 4. Thể tích khối cầu có bán kính 2cmr   là 

 A.  332 cm
3

V 
 . B.  3256 cm

3
V 
 . C.  364 cm

3
V 
 . D.  38 cm

3
V 
 . 

Câu 5. Cho hàm số   22 3f x x  . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A.   32d 3
3

f x x x x C   . B.   32d 3
3

f x x x C   .  

C.   32d 3
3

f x x x x C   . D.   32d
3

f x x x C  . 

Câu 6. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu của đạo hàm  f x  như sau: 

 
 Hàm số  y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 

 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 7. Phương trình 3log 2x   có nghiệm là 
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A. 9x  . B. 8x  . C. 6x  . D. 2
3

x  . 

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 2a  và chiều cao bằng 2a . Thể tích của khối lăng trụ đã 
cho bằng 

A. 32
3

a . B. 34
3

a . C. 32a . D. 34a . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  5log 2y x   là 

A.  2; . B.  2; . C.  . D.  ; 2 . 

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình 2 13 27x   là 

A. 1 ;
2

  
 

. B.  3; . C.  2; . D. 1 ;
3

  
 

. 

Câu 11. Nếu  
2

0

d 5f x x   và  
2

0

d 3g x x    thì    
2

0

3 df x g x x    bằng 

A. 14 . B. 4 . C. 8 . D. 2 . 

Câu 12. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  4;3M   là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây? 

A. 1 4 3z i   . B. 4 4 3z i  . C. 2 4 3z i  . D. 3 4 3z i   . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm  2;1;1M  ? 

A. 0x y z   . B. 2 3 0x y z    .  C. 1 0x y z    . D. 3 0x y z    . 

Câu 14. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm  1;1; 2A  và  2;2;1B . Vecto AB


có tọa 

độ là 
A.  3;1;1 . B.  1;1;3 . C.  3;3; 1 . D.  1; 1; 3   . 

Câu 15. Cho số phức 1 2z i  . Số phức liên hợp của z là 
A. 1 2z i   . B. 1 2z i   . C. 2z i  . D. 1 2z i  . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 1
2 2
xy

x





 là 

A. 1
2

y 
 . B. 1x  . C. 1

2
y  . D. 1x   . 

Câu 17. Với a  là số thực dương tùy ý, 3 2a  bằng 

A. 
2
3a . B. 

3
2a . C. 6a . D. 

1
6a . 

Câu 18. Cho hàm số  y f x  xác định trên   và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đó là hàm số nào trong 

các phương án trả lời A, B, C, D dưới đây? 
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A. 4 23 2y x x   . B. 3 3 2y x x   . C. 3 2y x x   . D. 3 2 2y x x    . 

Câu 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S có tâm  1;2;0I   và bán kính 3R  . 

Phương trình mặt cầu  S là 

A.    2 2 21 2 3x y z     . B.    2 2 21 2 9x y z     . 

C.    2 2 21 2 9x y z     . D.    2 2 21 2 3x y z     . 

Câu 20. Một tổ có 10  học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2  học sinh từ tổ đó để làm trực nhật? 
A. 45 . B. 90 . C. 35 . D. 55 . 

Câu 21. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a . Biết  SA ABCD  và 2SA a . 

Thể tích của khối chóp .S ABCD  bằng 

A. 
3

3
a . B. 32a . C. 

32
3
a . D. 22

3
a . 

Câu 22. Tính đạo hàm của hàm số 9xy  . 

A. 9 ln 9xy  . B. 1
ln 9

y
x

  . C. 9
ln 9

x

y  . D. 19xy   . 

Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 
A. 2x  . B. 1x   . C. 0x  . D. 1x  . 

Câu 24. Một khối nón có bán kính đáy 2r a  và chiều cao 3h a . Thể tích của khối nón đó là 
A. 34V a . B. 32V a . C. 312V a . D. 36V a . 

Câu 25. Nếu  
3

1

d 4f x x  và  
1

0

d 2f x x   thì  
3

0

df x x  bằng 

A. 6 . B. 6 . C. 1. D. 2 . 

Câu 26. Cho cấp số nhân ( )nu với 1 5u   và 2 20.u   Công bội của cấp số nhân bằng 

A. 15 . B. 1
4

. C. 4 . D. 15 . 
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Câu 27. Cho hàm số   3cos 3xf x x  , mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.   3d 3sin
ln 3

x

f x x x C   . B.   3d 3sin
ln 3

x

f x x x C    . 

C.   3d 3sin
ln 3

x

f x x x C   . D.   3d 3sin
ln 3

x

f x x x C    . 

Câu 28. Hàm số  y f x có đạo hàm    21f x x x     . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số   3 3 1f x x x    trên đoạn [0 ; 3]  bằng 

A. 19 . B. 1 . C. 1. D. 4 . 

Câu 30. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 

A. 4 2 1y x x   .   B. 1
2

y
x




. 

C. 3 23 3 5y x x x    . D. 3 23 1y x x   . 

Câu 31. Cho log 2a b  và log 3a c  . Giá trị của biểu thức 
2

3loga
bP
c

 
  

 
bằng 

A. 13 . B. 4
9

. C. 36 . D. 5 . 

Câu 32. Cho hình chóp .S ABC có SA vuông góc với mặt phẳng  ABC , 2SA a , tam giác ABC vuông 

tại B , AB a , 3BC a  (hình minh họa). 

 
Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  ABC bằng 

A. 30 . B. 90 . C. 45 . D. 60 . 

Câu 33. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 2 2y x   và 3 .y x  

A. 1. B. 1
6

. C. 1
4

. D. 1
2

. 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;2; 2M   và mặt phẳng   : 2 3z 1 0P x y    . Phương 

trình của đường thẳng đi qua M  và vuông góc với  P  là 

A. 
2
1 2

3 2

x t
y t
z t

 
  
   

. B. 
1 2
2
2 3

x t
y t
z t

 
  
   

. C. 
1 2
2

2 3

x t
y t
z t

  
   
  

. D. 
1 2
2
2 3

x t
y t
z t

 
  
   

. 

A C

B

S
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Câu 35. Cho số phức z  thỏa  2 3i z i   . Tính z . 

A. 2z  . B. 2z  . C. 3z  . D. 3z  . 

Câu 36. Cho hình chóp tam giác đều SABC  có đáy ABC  với cạnh đáy bằng a . Gọi G  là trọng tâm tam giác 
ABC , góc giữa mặt bên với đáy bằng 60 . Khoảng cách từ điểm G  đến mặt phẳng  SBC  bằng 

A. 3
4
a . B. 

2
a . C. 3

2
a . D. 

4
a . 

Lời giải 
Chọn D. 

 
Gọi I  là trung điểm của BC . Góc giữa 
Trong mặt phẳng  SAI , kẻ GH SI . 

d( ;( ))G SBC GH  . 

Có góc giữa mặt phẳng  SBC và  ABC  là  60SIG   . 

Ta có 1 3 3 3sin 60
3 6 6 2 4

a a aGI AI GH GI        . 

Câu 37. Chọn ngẫu nhiên một số trong số 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số chẵn bằng 

A. 10
21

. B. 11
21

. C. 9 .
21

 D. 4
7

. 

Lời giải 
Chọn A. 
Số phần tử không gian mẫu là   1

21 21n C    

Gọi A  là biến cố chọn được số chẵn. Trong 21 số nguyên dương đầu tiên có 10 số chẵn nên số 
phần tử thuận lợi cho biến cố A  là   1

10 10n A C   

Xác xuất của biến cố A  là    
 

10
21

n A
P A

n
 


. 

Câu 38. Trong hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  1;1; 1A  ,  5;2;1B . Phương trình mặt phẳng trung trực của 

đoạn AB  là 
A. 6 3 27 0x y   . B. 8 2 4 27 0x y z    . 
C. 8 2 4 27 0x y z    . D. 4 2 3 0x y z    . 

Lời giải 
Chọn B. 
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Ta có:  4;1;2AB 


 

Gọi I  là trung điểm của AB 33; ;0
2

I    
 

 

Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB  đi qua trung điểm 33; ;0
2

I  
 
 

 của AB và 

nhận  4;1;2AB 


 làm véctơ pháp tuyến có dạng: 

  3 274 3 2 0 4 2 0 8 2 4 27 0.
2 2

x y z x y z x y z                
 

 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên dương x  không vượt quá 30  thoả mãn 
 

21

5

9 3 0?
log 23 2

x x x

x

 


 
 

 A. 30 . B. 31. C. 29 . D. 28 . 
Lời giải 

Chọn C. 

Điều kiện: 
23

2
x
x
 

 
. 

Trường hợp 1: 

 
 

 
2 2 21 2 2

5

1
2 09 3 0            3 3 2 12

2   log 23 2 0 23 25
2    

x x x x x x
x

x x
xx

xx x
x

   
                           

 

Trường hợp 2: 

 
 

2 2 21 2 2

5

1 22 09 3 0            3 3 1 2 2
2    2   log 23 2 0 23 25

x x x x x x xx x
x

xxx x

                             
 

Từ    1 & 2 và kết hợp điều kiện ta có được tập nghiệm của bất phương trình là 

   1;2 2;T     . 

Mà , 30x x   nên có 29  số nguyên dương x  thỏa yêu cầu đề bài. 

Câu 40. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như sau: 

 
Số nghiệm của phương trình   2 1 0xf f    là 

A. 1. B. 3 . C. 2 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn B. 

Phương trình 
 
 

 
 

2 1 1 2 0

2 1 2 2 1

x x

x x

f f

f f

   
  
    
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+ Phương trình:  
2

02 1
2 0

log2 ( 2)

x
x

x

x
f

x aa a

  
      

. 

+ Phương trình   22 1 2 ( 2) logx xf b b a x b       . 

Do đó số nghiệm của phương trình là 3  nghiệm. 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên   thỏa  10 0f  ,  4 1f    và 

 
3

1

3 1 d 2f x x  . Tính tích phân  
10

4

dI xf x x  . 

A. 2 . B. 6 . C. 2 . D. 0 . 
Lời giải 

Chọn C. 
Đặt 3 1t x  dt 3dx  . 
Đổi cận: 1 4x t   ; 3 10x t   . 

Khi đó:  
3

1

3 1 df x x  
10

4

1 d 2
3

f t t   
10

4

d 6f t t   
10

4

d 6f x x  . 

* Xét tích phân:  
10

4

dI xf x x 
 

Đặt: 
   

d d
d d
u x u x

v f x x v f x
       

 

Khi đó    
10

10

4
4

dI xf x f x x      10. 10 4. 4 6 2f f     . 

* Vậy 2.I    

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành và 2 2 , 3AB AC a BC a   . Tam 

giác SAD  vuông cân tại S, hai mặt phẳng  SAD  và  ABCD  vuông góc nhau. Tính thể tích 

khối chóp .S ABCD . 

 A. 
3

4
a . B. 

3 3
2

a . C. 32a . D. 
3

2
a . 

Lời giải 
Chọn D. 

 

A

H

C

B

D

S
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Theo giả thiết 2 2 , 3AB AC a BC a    nên tam giác ABC  có 2 , ,AB a AC a   
2 2 23BC a AB AC BC    , do đó ABC  là tam giác vuông tại C . 

Suy ra 22 . 3ABCD ABCS S CA CB a   . 
Gọi H  là trung điểm của AD , tam giác SAD  vuông cân tại S nên SH AD . 
Mặt khác      SAD ABCD SH ABCD   . 

Lại có tam giác SAD  vuông cân tại 1 3
2 2

aS SH AD   . 

Vậy thể tích khối chóp .S ABCD  là
3

2
.

1 1 3. . . 3
3 3 2 2S ABCD ABCD

a aV SH S a   . 

Câu 43. Trên tập hợp số phức cho phương trình 2 0z bz c   , với ,b c . Biết rằng hai nghiệm của 
phương trình có dạng 1 3z w   và 2 3 8 13z w i    với w  là một số phức. Tính b c . 
 A. 9 . B. 10 . C. 11. D. 12 . 

Lời giải 
Chọn D. 
Gọi w x yi   với ,x y  

1 3 3 3z w x yi x yi         

 2 3 8 13 3( ) 8 13 3 13 3 8z w i x yi i x y i            

1 2,z z  là hai số phức liên hợp nên: 
 

3 3 13
3 8

x x
y y
  

   

5
2

x
y
 

  
 

Khi đó 1 2 2z i   , 2 2 2z i    

Ta có 1 2

1 2

4
. 8

z z
z z
  

 
 

Suy ra 1 2,z z  là nghiệm của phương trình: 2 4 8 0z z    
Vậy 4 8 12b c    . 

Câu 44. Xét số phức ,z w  thoả mãn 1z   và 2w  . Khi 4 3z iw i    đạt giá trị lớn nhất thì 2z w  bằng 

A. 3 . B. 17
2

. C. 17 . D. 21
5

. 

Lời giải 
Chọn C. 
 Đặt 1 24 3 ;z z i z iw     . Gọi M  là điểm biểu diễn của số phức 1z và N  là điểm biểu diễn 

của số phức 2z . 

Ta có 11 4 3 1z z i      nên M  thuộc đường tròn tâm  1 4;3I   bán kính 1 1R  . 

 22 2 2w iw z       nên N  thuộc đường tròn  2 0;0I  bán kính 2 2R  . 

 1 2 1 25I I R R    
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Do đó 1 2 1 2 1 24 3 8z iw i z z MN I I R R          . 

Dấu " " xảy ra khi và chỉ khi 

2 1 2

2 1 2

5
6

5
2

I I I M

I I I N

 
  


 

   

54
6

53
6

54
2

53
2

M

M

N

N

x

y

x

y

 

 

 
 


  


 24 18 8 6; ; ;
5 5 5 5

M N        
   

 

1 2
24 18 8 6 4 3 6 8; ;
5 5 5 5 5 5 5 5

z i z i z i w i 
          2 17z w   . 

Câu 45. Cho hai hàm số   3 2f x ax bx cx d     và   2g x mx nx p   . Biết rằng đồ thị hàm số 

 y f x  và  y g x  cùng đi qua các điểm      2;0 , 0;1 , 2;6  và diện tích hình phẳng giới 

hạn bởi hai đồ thị hàm số  y f x  và  y g x  bằng 8 . Tính a b c d    

 
 A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 4 . 
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Lời giải 
Chọn B. 
Theo giả thiết ta có và    f x g x  có các nghiệm 2, 0, 2x x x     nên ta có 

           3. 2 2 4f x g x k x x x k x x      . 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số  y f x  và  y g x  bằng 8  nên 

         
0 2

2 0

dx dx 8S f x g x g x f x


       

 

   

   

0 2
3 3

2 0

0 2
3 3

2 0

4 dx 4 dx 8

4 dx 4 dx 8

.8 8
1.

k x x k x x

k x x x x

k
k





    

 
     

 
 
 

 

   

  Vậy     3 4 . (1)f x g x x x    

 Mặt khác ta có đồ thị hàm số  y g x đi qua các điểm có tọa độ      2;0 , 0;1 , 2;6  nên ta có 

hệ phương trình 
1
24 2 0
31
2

4 2 6 1

m
m n p

p n
m n p p

 
   

    
    



 

Vậy   21 3 1 (2)
2 2

g x x x    

Từ     3 21 51 , (2) 1 0
2 2

f x x x x a b c d           

Câu 46. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm     22 1f x x x x    . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương 

của tham số m  để hàm số    2 8g x f x x m   có 5  điểm cực trị? 

A. 15. B. 16. C. 17. D. 18. 
Lời giải 

Chọn A. 
Ta có      22 4 8g x x f x x m      

     
 
 
 

2

2
2

2

4
8 1 nghiem boi 2

0 2 4 8 0 .
8 0   1

8 2   2

x
x x m

g x x f x x m
x x m

x x m


              
   

 

Yêu cầu bài toán   0g x   có 5  nghiệm bội lẻ khi và chỉ khi mỗi phương trình    1 ,  2  

đều có hai 
nghiệm phân biệt khác 4.   *  
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 *  

16 0
16 2 0

16
16
18

m
m

m
m
m

 
      
 

. 

Vậy có 15  giá trị m  nguyên dương thỏa mãn điều kiện. 

Câu 47. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  1;0;2A  ,  2; 1;0B   và mặt phẳng   : 2 5 0P x y  

. Gọi   là đường thẳng đi qua A  và song song với mặt phẳng  P  sao cho khoảng cách từ B  

đến   đạt giá trị nhỏ nhất. Phương trình tham số của   là 

A. 
1

2
2 2

x t
y t
z t

  
 
  

. B. 
1 2

2 2

x t
y t
z t

  
 
  

. C. 
1 2

2
2

x t
y t
z t

  
 
  

. D. 
1 2
2

2

x t
y t
z t

  
  
  

. 

Lời giải 
Chọn B. 

 
Gọi  Q  là mặt phẳng đi qua  1;0;2A   và song song với mặt phẳng  P . 

Suy ra   : 2 1 0Q x y   . 

Do   // P  nên  Q  . 

Gọi ,K H lần lượt là hình chiếu của B lên  Q  và  , 

Ta có BH BK  
 ,d B BH   đạt giá trị nhỏ nhất khi BH BK H K  . 

Khi đó   qua A  và K . Gọi d  là đường thẳng đi qua B  và vuông góc  P , 
2

: 1 2
0

x t
d y t

z

 
   
 

. 

Ta có K d   2 ; 1 2 ;0K t t   ;   1K Q t     1;1;0K . 

Vậy phương trình tham số của   là 
1 2

2 2

x t
y t
z t

  
 
  

. 

Câu 48. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn  O  và  .O  Mặt phẳng    đi qua trung điểm I của 

,OO  cắt  O  tại hai điểm A, B và cắt  O  tại hai điểm , .C D  Biết tứ giác ABCD là hình vuông 
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có diện tích bằng 24a  và    tạo với đáy hình trụ một góc 45 .  Thể tích khối trụ giới bởi hình 

trụ đã cho bằng 

 A. 
32 .

2
a  B. 

33 2 .
8

a  C. 
32 .

4
a  D. 

33 2 .
2

a  

Lời giải 
Lời giải 

Chọn D. 

 

Gọi H là trung điểm của AB. Ta có:   .
AB OH

AB OIH AB IH
AB OI


    

 

Do đó, góc giữa mặt phẳng    với đáy của hình trụ là góc  45 .IHO    

Ta có tứ giác ABCD là hình vuông có diện tích bằng 24a  nên 2 .AB CD a   

Ta có 
//OA O C

OA O C


 
 nên tứ giác OAO C  là hình bình hành. Suy ra I là trung điểm của AC. 

Xét tam giác IOH vuông cân tại O, mà 
2

BCIH a   nên .
2

aOH OI   

Do đó chiều cao của hình trụ là 2 2. 2.
2

ah OO OI a     

Xét tam giác OHA, ta có 
2

2 2 2 6 .
2 2
a aOA AH OH a      

Suy ra bán kính đáy của hình trụ là 6 .
2

ar OA   

Vậy thể tích của khối trụ cần tìm là 
2 3

2 6 3 2. 2 .
2 2

a aV r h a  
 

     
 

 

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để bất phương trình 

   2 2
2021 2021log 2023 2023 log 2022x mx x m     nghiệm đúng với mọi x ? 

 A. 1011. B. 2022. C. 2. D. 1. 
Lời giải 

Chọn D. 
Ta có    2 2

2021 2021log 2023 2023 log 2022x mx x m     

H

D

C

I

O'

O

A

B
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2 2

2

2023 2023 2022
2022 0

x mx x m
mx x m

     
    

  2

2

2023 2023 2022

2022 0

m x m x

mx x m

      
  

  
 

2

2

2023 1 2022

1 2022

m x x

m x x

     
  

 

2

2

20222023
1

2022
1

xm
x

xm
x

      
 

 (*). 

Xét hàm số 2

2022( )
1
xg x

x





 trên  . 

2 2 2

2 2 2 2

2022( 1) 2022 ( 1) 2022 2022'( )
( 1) ( 1)

x x x xg x
x x

    
 

 
. 

1
'( ) 0

1
x

g x
x
 

   
. 

Bảng biến thiên: 

 

Vậy (*) đúng x   
2023 1011

  1011 1012
1011

m
m

m
  

    
. 

Do m  nên 1012m  . 

Câu 50. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: 2 4 1 0S x y z x z      và đường thẳng 

 
1 2

: 0
2

x t
d y t

z m t

  
  
  

 . Biết có hai giá trị thực của tham số để m  cắt  S  tại hai điểm phân biệt 

,A B  và các mặt phẳng tiếp diện của  S  tại A và tại B luôn vuông góc với nhau. Tổng của hai 

giá trị đó bằng 
 A. 6. B. 8 . C. 8. D. 4 . 

Lời giải 
Chọn B. 

Vì    ;d S A B     Tọa độ ,A B  là nghiệm của hệ 

2 2 2

1 2
0

2
2 4 1 0

x t
y
z m t
x y z x z

  
 
  
      

 

         2 21 2 2 2 1 2 4 2 1 0t m t t m t            

  2 28 4 4 4 0t mt m m      
Theo giả thiết: Có hai giá trị thực của tham số để m cắt  S  tại hai điểm phân biệt ,A B  nên PT 

 * phải có 2 nghiệm phân biệt 1 2,t t . 

x     1   1     
 g x     0    0     

   1011     
 g x  0       0  

     1011    
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Điều kiện: 2 8 8 0(**)m m      

Theo Viet, ta có 
1 2

2

1 2

2
4 4.
8

mt t

m mt t

   


  


 

Giả sử  1 11 2 ;0; 2A t m t   ,  2 21 2 ;0; 2B t m t   . Mặt cầu  S  có: tâm  1;0; 2I  . 

   1 12 2;0;2 2IA t t m   


;  2 22 2;0;2 2IB t t m   


 

Theo giả thiết: Mặt phẳng tiếp diện của  S  tại A và tại B luôn vuông góc với nhau 

  IA IB
 

   . 0IA IB 
 

        1 2 1 22 2 2 2 2 2 2 2 0t t t m t m         

     2
1 2 1 28 2 2 4 0t t m t t m       

Từ và    22 24 4 2 4 0m m m m          2 8 12 0m m    

   1

2

2
6

m
m

 
  

: TM  **  

Vậy 1 2 8m m   . 
----------HẾT---------- 
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THI THỬ LẦN 16 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 27/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh:..................................................................... 
Số báo danh:.......................................................................... Mã đề: 116 

Câu 1. Phần ảo của số phức 1 2z i 
 
là 

A. 1. B. 2 . C. 2i . D. 2i . 

Câu 2. Trong không gianOxyz , mặt cầu  S :      2 2 22 1 2 9x y z      có tọa độ tâm I  là 

A.  2; 1; 2I   . B.  2;1; 2I  . C.  2;1; 2I . D.  2; 1;2I  . 

Câu 3. Với giá trị nào của tham số m  thì đồ thị hàm số 4 21 1
4 2

y x x m    đi qua điểm  1;1M  ? 

A. 1 .
4

m   B. 7 .
4

m    C. 1 .
4

m    D. 1.m   

Câu 4. Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là 
A. 0.  B. 1.  C. 2.  D. vô số. 

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số 3( )
2

x

f x    
 

 là 

A. 

3
2( )d

3ln
2

x

f x x C

 
 
  
 
 
 

 . B. 3 3( )d .ln
2 2

x

f x x C       
    . 

C. 

3ln
2( )d

3
2

xf x x C

 
 
  

 
 
 

 . D. 

13
2( )d

1

x

f x x C
x


 
 
  

 . 

Câu 6. Cho hàm số  f x  có đạo hàm     22 2 , .f x x x x x       Số điểm cực trị của hàm 
số đã cho là 
A. 2 . B. 1 . C. 4 . D. 3 . 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 3 27x   là 
A.  ;9 . B.  3; . C.  9; . D.  ;3 . 

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 12B   và chiều cao 5h  . Thể tích của khối lăng trụ đã cho 
bằng 
A. 20 . B. 15 . C. 60 . D. 30 . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số   32 2y x x


    là 

A.  \ 1;2D   . B. D   . C.  \ 1D   . D.  \ 1; 2D   . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 
22 1 13

3
x x    là 

A. 1
2

       
. B. 1

;0
2

       
. C. 1

;0
2

       
. D.  0 . 
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Câu 11. Cho hàm số  f x  liên tục trên   và có  
1

0

d 2f x x  ;  
3

1

d 6f x x  . Tính  
3

0

dI f x x   

A. 12I  . B. 36I  . C. 4I  . D. 8I  . 

Câu 12. Cho hai số phức 1 2 3z i  , 2 4 5z i   . Số phức 1 2z z z   là 
A. 2 2z i   . B. 2 2z i  . C. 2 2z i  . D. 2 2z i   . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz  cho mặt phẳng   : 2 3 5 0P x y z    . Điểm nào sau đây thuộc mặt 

phẳng  P ? 

A.  1 1;0; 1M  . B.  2 1;0;1M . C.  3 2; 1; 1M   . D.  4 1;2; 1M   . 

Câu 14. Trong không gian Oxyz  cho điểm  2;1; 5A  . Hình chiếu vuông góc của điểm A trên trục 

hoành là 
A.  0;1; 5M  . B.  2;0; 5M  . C.  0;0; 5M  . D.  2;0;0M . 

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ, cho (1; 3)M   là điểm biểu diễn của số phức z . Phần ảo của z  bằng 
A. 3.  B. 3.  C. 1.  D. 1.  

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 1
1

xy
x





 là đường thẳng có phương trình: 

A. 2.y   B. 1.x   C. 1.y    D. 2.x    

Câu 17. Với a  là số thực dương tùy ý,  2
2log a  bằng 

A. 21 log a . B. 24log a . C. 2
1 log
4

a . D. 2log a . 

Câu 18. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên dưới. 

 

A. 3 23y x x   . B. 3 23y x x  . C. 1
2

xy
x





. D. 4 22y x x  . 

Câu 19. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 2 1 1: .
2 1 1

x y zd    
   Phương trình tham số của 

đường thẳng d  là 

A. 
2 2
1 , .

1

x t
y t t
z t

 
   
   

 . B. 
2 2

1 , .
1

x t
y t t
z t

 
    
   

 . C. 
2 2
1 , .

1

x t
y t t
z t

 
   
   

 . D. 
2 2

1 , .
1

x t
y t t
z t

 
    
  

 . 

Câu 20. Cho tập hợp A  có n  phần tử  1 .n   Số tập con gồm  0k k n   phần tử của tập hợp A  
được xác định bởi công thức 

A. 
 

! .
! !

k
n

nC
n k k




 B.  
! .

!
k
n

nA
n k




 C. 
 

! .
!. !

k
n

nA
n k k




 D.  
! .

!
k
n

nC
n k



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Câu 21. Cho khối chóp có diện tích đáy 212B a  và chiều cao 5 .h a  Thể tích V của khối chóp đã 
cho bằng 
A. 310V a . B. 360V a . C. 320V a . D. 380V a . 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số 7xy   là 

A. 17x . B. 7 .ln 7x . C. 7
ln 7

x

. D. 17x . 

Câu 23. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên.. 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0;1 . B.  1;0 . C.  1;1 . D.  ; 1  . 

Câu 24. Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r  và chiều cao h  bằng 

A. 24
3

r h . B. 2r h . C. 21
3

r h . D. 2 rh . 

Câu 25. Cho  
1

0

3f x dx  , . Tích phân  bằng 

A. . B. . C. 2 . D. . 

Câu 26. Cấp số cộng  nu  có 1 9u   có công sai 3d  . Số hạng tổng quát của cấp số cộng là 

A. 3 6nu n  . B. 3 6nu n   . C. 3 6nu n  . D. 3 6nu n  . 

Câu 27. Cho  
2

1

d 3 f x x  và    
2

1

2 d 5    f x g x x , khi đó  
2

1

d g x x  bằng 

A. 1 . B. 1 . C. 11. D. 2 . 

Câu 28. Cho hàm số  f x  có      22' 1 1f x x x x   . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 

Câu 29. Trên đoạn  2; 4 , hàm số 9y x
x

   đạt giá trị lớn nhất tại điểm 

A. 4x  . B. 2x  . C. 3x  . D. 3x   . 

Câu 30. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 

A. 3 2y x x  . B. 3 2y x x   . C. 4 22y x x   . D. 2 1
1

xy
x





. 

Câu 31. Cho ,  ,  a b c  là các số thực khác 0  thỏa mãn 4 25 10a b c  . Tính c cT
a b

   

A. 1 .
2

T   B. 10.T   C. 2.T   D. 1 .
10

T   

 
2

0

1f x dx   
2

1

f x dx
1 2 3
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Câu 32. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     (tham khảo hình bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng 
AD  và BC   bằng. 

 
A. 90 . B. 45 . C. 30 . D. 60 . 

Câu 33. Cho hàm số  f x  liên tục trên  1;3  và  F x  là một nguyên hàm của  f x  trên  1;3  thỏa 

( 1) 2, (3) 7F F   . Tính tích phân  
3

1

2 ( ) dI f x x x


   

A. 4I  . B. 14I   . C. 6I  . D. 7I  . 

Câu 34. Cho số phức z  thoả mãn đẳng thức:   4 21 ii z
z


  . Tìm phần ảo b của số phức 
2

w
2 2

z
i




 

A. 1.b   B. 1 .
2

b   C. 1 .
2

b   D. 1.b   

Câu 35. Cho số phức z thỏa mãn 3 4iz i  . Phần thực của z  bằng 
A. 3 . B. 3 . C. 4 . D. 4 . 

Câu 36. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a , 3SA a , SA  vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Khoảng cách từ A  đến mặt phẳng ( )SBC : 

A. 6
2

a . B. 6
3

a . C. 3
2

a . D. 2
3

a . 

Câu 37. Một hộp chứa các thẻ đánh số lần lượt từ 1 đến 29. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ trong hộp. Tính xác 
suất trong 4 thẻ được chọn có ít nhất 1 thẻ đánh số lẻ và có đúng 1 thẻ mang số chia hết cho 6 

A. 2300
7917

. B. 8720
23751

. C. 860
3393

. D. 23271
23751

. 

Câu 38. Cho mặt phẳng ( ) : 4 1 0P x y z     và đường thẳng 1 1:
2 2 1

x y zd  
 


. Phương trình đường 

thẳng qua  1; 2;3A  song song với ( )P  đồng thời vuông góc với d  là 

A. 1 2 3
1 2 1

x y z  
 


. B. 1 2 3

2 1 1
x y z  

 
 

. 

C. 1 2 3
2 1 3

x y z  
 


. D. 1 2 3.

1 2 2
x y z  

   
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Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thoả mãn  2
2 2log 3log 2 16 2 0xx x    ? 

A. 2 . B. 5 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên   và có đồ thị như hình vẽ. 

. 
Số nghiệm thực phân biệt của phương trình    0f f x   là 

A. 7 . B. 8 . C. 9 . D. 10 . 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là  
 32

1 ,
2 2

xf x x
x x

   
 

  và  1 1f  . Biết  F x  

là nguyên hàm của  f x  thỏa mãn    2 2ln 1 2F   , khi đó  0F  bằng 

A.  ln 1 2 . B.  ln 1 2  . C. 0 . D. 1. 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi cạnh a  có góc  60oBAD   và 

SA SB SD  . Biết khoảng cách từ điểm D  đến mặt phẳng  SAB bằng 6
7
a , thể tích của khối 

chóp đã cho bằng 

A. 33
2

a . B. 33
3

a . C. 33
6

a . D. 3a . 

Câu 43. Trên tập hợp các số phức, xét phương trình 2 2 1 0z z m     ( m là tham số thực). Gọi ,A B  
là hai điểm biểu diễn hai nghiệm phân biệt 1 2,z z  của phương trình. Tính tổng các giá trị của m  
để tam giác OAB  vuông ? 
A. 0 . B. 2 . C. 1 . D. 1. 

Câu 44. Cho số phức z  thỏa mãn 2
2

z i
z



 có phần thực và phần ảo bằng nhau. Giá trị lớn nhất của biểu 

thức 1T z z i     bằng 

A. 5 2 . B. 3 2 . C. 2 5 . D. 2 3 . 

Câu 45. Cho hàm số    3 2 , ,f x x ax bx c a b c      có hai điểm cực trị là 1  và 1. Gọi  y g x  

là hàm số bậc hai có điểm cực đại là 1 , có đồ thị đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
 y f x . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  y f x  và  y g x  có giá trị nằm 

trong khoảng nào sau đây? 
A.  0;1 . B.  1; 2 . C.  2;3 . D.  3;4 . 



Trang 6/6 – Mã đề thi 116 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho điểm  3; 2;1A  và đường thẳng 3:
2 4 1


 

x y zd . Đường thẳng 

đi qua A , cắt và vuông góc với đường thẳng d  có phương trình là 

A. 3 2 1
9 10 22
  

 


x y z . B. 3 2 1
9 10 2
  

 
 

x y z . 

C. 3 2 1
9 10 22
  

 
x y z . D. 12 8 23

29 1 20
  

 
x y z . 

Câu 47. Cho hình trụ tròn xoay có đáy là hai hình tròn tâm O  và 'O . Trên đường tròn đáy tâm O  lấy 
điểm A , trên đường tròn đáy tâm 'O  lấy điểm B  sao cho 2AB a . Biết khoảng cách từ trục 

của hình trụ đến đường thẳng AB  bằng 
2
a  và bán kính đáy của hình trụ bằng a , thể tích của 

khối trụ đã cho bằng 

A. 32 a . B. 
3 13
2

a . C. 
3

3
a . D. 3a . 

Câu 48. Cho bất phương trình 3log log 3 2cos 0xx     với 2k   , k  . Tập nghiệm của bất 

phương trình có dạng  ;S a b . Tổng a b  bằng ? 

A. 0. B. 1. C. 1 . D. 2. 

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  1; 2;3A  và  1;1;1B  . Gọi  S  là mặt 

cầu nhận AB  làm đường kính và   là mặt phẳng vuông góc và cắt AB  tại điểm H  nằm tron 

khối cầu. Biết khối nón đỉnh A  và đáy là đường tròn giao tuyến của    và  S  có thể tích lớn 

nhất. Hỏi mặt phẳng    đi qua điểm nào sau đây ? 

A.  3; 2; 2M  . B.  1;1; 2N  . C.  0; 1;3K  . D.  2;1; 2P . 

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là   2 3 2f x x x    , x  . Có bao nhiêu giá trị nguyên 

của tham số m để hàm số    3 23g x f x x m    có nhiều điểm cực trị nhất? 

A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . 
----------HẾT---------- 



Trang 1/18 – Mã đề thi 116 

THI THỬ LẦN 16 
(Đề thi gồm 04 trang) 

Ngày 26/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B A A D A A B C A C D A B D A A B D D A C B B B C                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
D B C B A C B C A D A B D C C C B D C B D D B A C 

HƯỚNG DẪN GIẢI  

Câu 1. Phần ảo của số phức 1 2z i 
 
là 

A. 1. B. 2 . C. 2i . D. 2i . 
Lời giải 

Chọn B. 
Phần ảo của số phức 1 2z i   là 2 . 

Câu 2. Trong không gianOxyz , mặt cầu  S :      2 2 22 1 2 9x y z      có tọa độ tâm I  là 

A.  2; 1; 2I   . B.  2;1; 2I  . C.  2;1;2I . D.  2; 1;2I  . 

Lời giải 
Chọn A. 
Tọa độ tâm của mặt cầu  S  là  2; 1; 2I   .. 

Câu 3. Với giá trị nào của tham số m  thì đồ thị hàm số 4 21 1
4 2

y x x m    đi qua điểm  1;1M  ? 

A. 1 .
4

m   B. 7 .
4

m    C. 1 .
4

m    D. 1.m   

Lời giải 
Chọn A. 

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm M  nên ta có phương trình:    4 21 1 11 1 1 .
4 2 4

m m       . 

Câu 4. Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là 
A. 0.  B. 1.  C. 2.  D. vô số. 

Lời giải 
Chọn D. 
Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước; các mặt cầu này có tâm nằm trên trục của 
đường tròn. 

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số 3( )
2

x

f x    
 

 là 

A. 

3
2( )d

3ln
2

x

f x x C

 
 
  
 
 
 

 . B. 3 3( )d .ln
2 2

x

f x x C       
    . 
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C. 

3ln
2( )d

3
2

xf x x C

 
 
  

 
 
 

 . D. 

13
2( )d

1

x

f x x C
x


 
 
  

 . 

Lời giải 
Chọn A. 

Ta có: 

3
2( )d

3ln
2

x

f x x C

 
 
  
 
 
 

 . 

Câu 6. Cho hàm số  f x  có đạo hàm     22 2 , .f x x x x x       Số điểm cực trị của hàm 

số đã cho là 
A. 2 . B. 1. C. 4 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn A. 

Ta có:     2

0
0 2 2 0 2

2

x
f x x x x x

x


       
  

. 

Bảng biến thiên. 

. 
Từ bảng biến thiên hàm số có 2 điểm cực trị. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 3 27x   là 
A.  ;9 . B.  3; . C.  9; . D.  ;3 . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 12B   và chiều cao 5h  . Thể tích của khối lăng trụ đã cho 
bằng 
A. 20 . B. 15 . C. 60 . D. 30 . 

Lời giải 
Chọn C. 

Câu 9. Tập xác định của hàm số   32 2y x x


    là 

A.  \ 1;2D   . B. D   . C.  \ 1D   . D.  \ 1; 2D   . 

Lời giải 
Chọn A. 
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Câu 10. Nghiệm của phương trình 
22 1 13

3
x x    là 

A. 1
2

       
. B. 1

;0
2

       
. C. 1

;0
2

       
. D.  0 . 

Lời giải 
Chọn C. 

Câu 11. Cho hàm số  f x  liên tục trên   và có  
1

0

d 2f x x  ;  
3

1

d 6f x x  . Tính  
3

0

dI f x x   

A. 12I  . B. 36I  . C. 4I  . D. 8I  . 
Lời giải 

Chọn D. 

 
3

0

dI f x x      
1 3

0 1

d df x x f x x   2 6 8   . 

Câu 12. Cho hai số phức 1 2 3z i  , 2 4 5z i   . Số phức 1 2z z z   là 
A. 2 2z i   . B. 2 2z i  . C. 2 2z i  . D. 2 2z i   . 

Lời giải 
Chọn A. 

1 2 2 3 4 5 2 2z z z i i i         . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz  cho mặt phẳng   : 2 3 5 0P x y z    . Điểm nào sau đây thuộc mặt 

phẳng  P ? 

A.  1 1;0; 1M  . B.  2 1;0;1M . C.  3 2; 1; 1M   . D.  4 1;2; 1M   . 

Lời giải 
Chọn B. 
Thay tọa độ điểm  2 1;0;1M  vào phương trình mặt phẳng  P : 2.1 0 3.1 5 0     ( thỏa 

mãn). 
Vậy điểm  2 1;0;1M  thuộc mặt phẳng  P . 

Câu 14. Trong không gian Oxyz  cho điểm  2;1; 5A  . Hình chiếu vuông góc của điểm A trên trục 

hoành là 
A.  0;1; 5M  . B.  2;0; 5M  . C.  0;0; 5M  . D.  2;0;0M . 

Lời giải 
Chọn D. 

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ, cho (1; 3)M   là điểm biểu diễn của số phức z . Phần ảo của z  bằng 
A. 3.  B. 3.  C. 1.  D. 1.  

Lời giải 
Chọn A. 
Vì (1; 3)M   là điểm biểu diễn của số phức z  nên 1 3 .z i  . 
Vậy phần ảo của z  bằng 3. . 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 1
1

xy
x





 là đường thẳng có phương trình: 
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A. 2.y   B. 1.x   C. 1.y    D. 2.x    
Lời giải 

TXĐ: \{1}D   . Ta có:

2 1lim lim 2
1

2 1lim lim 2
1

x x

x x

xy
x
xy
x

 

 


 




 


. 

Vậy cận ngang của đồ thị hàm số 2 1
1

xy
x





 là đường thẳng 2.y  . 

Câu 17. Với a  là số thực dương tùy ý,  2
2log a  bằng 

A. 21 log a . B. 24log a . C. 2
1 log
4

a . D. 2log a . 

Lời giải 
Chọn B. 

Ta có:  2
2 22

2log log 4 log1
2

a a a  . 

Câu 18. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên dưới. 

 

A. 3 23y x x   . B. 3 23y x x  . C. 
1
2

xy
x





. D. 4 22y x x  . 

Lời giải 
Chọn D. 
Ta có: Dựa vào hình dáng đồ thị hàm số. 

Câu 19. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 2 1 1: .
2 1 1

x y zd   
 

   Phương trình tham số của 

đường thẳng d  là 

A. 
2 2
1 , .

1

x t
y t t
z t

 
   
   

 . B. 
2 2

1 , .
1

x t
y t t
z t

 
    
   

 . C. 
2 2
1 , .

1

x t
y t t
z t

 
   
   

 . D. 
2 2

1 , .
1

x t
y t t
z t

 
    
  

 . 

Lời giải 
Chọn D. 

Câu 20. Cho tập hợp A  có n  phần tử  1 .n   Số tập con gồm  0k k n   phần tử của tập hợp A  
được xác định bởi công thức 

A. 
 

! .
! !

k
n

nC
n k k




. B.  
! .

!
k
n

nA
n k




. C. 
 

! .
!. !

k
n

nA
n k k




. D.  
! .

!
k
n

nC
n k




. 

Lời giải 
Chọn A. 
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Mỗi tập hợp con gồm k  phần tử của tập hợp A  có n  phần tử  1n   là một tổ hợp chập k  của 

n  phần tử. Do đó số tập con gồm k  phần tử của tập hợp A  được xác định bởi công thức 

 
! .

! !
k
n

nC
n k k


 . 

Câu 21. Cho khối chóp có diện tích đáy 212B a  và chiều cao 5 .h a  Thể tích V của khối chóp đã 
cho bằng 
A. 310V a . B. 360V a . C. 320V a . D. 380V a . 

Lời giải 
Chọn C. 

Câu 22. Đạo hàm của hàm số 7xy   là 

A. 17x . B. 7 .ln 7x . C. 7
ln 7

x

. D. 17 x . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 23. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên.. 

. 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  0;1 . B.  1;0 . C.  1;1 . D.  ; 1  . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 24. Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r  và chiều cao h  bằng 

A. 24
3

r h . B. 2r h . C. 21
3

r h . D. 2 rh . 

Lời giải 
Chọn B. 

Câu 25. Cho  
1

0

3f x dx  ,  
2

0

1f x dx  . Tích phân  
2

1

f x dx  bằng 

A. 1. B. 2 . C. 2 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C. 

Ta có      
2 2 1

1 0 0

f x dx f x dx f x dx    1 3 2    . 

Câu 26. Cấp số cộng  nu  có 1 9u   có công sai 3d  . Số hạng tổng quát của cấp số cộng là 

A. 3 6nu n  . B. 3 6nu n   . C. 3 6nu n  . D. 3 6nu n  . 
Lời giải 



Trang 6/18 – Mã đề thi 116 

Chọn D. 
Ta có số hạng tổng quát của cấp số cộng    1 1 9 1 3 3 6nu u n d n n        .. 

Câu 27. Cho  
2

1

d 3 f x x  và    
2

1

2 d 5    f x g x x , khi đó  
2

1

d g x x  bằng 

A. 1 . B. 1 . C. 11. D. 2 . 
Lời giải 

Chọn B. 

Ta có:    
2

1

2 d 5f x g x x    . 

   
2 2

1 1

2 d d 5f x x g x x    . 

 
2

1

6 d 5g x x   . 

 
2

1

d 1g x x   . 

Câu 28. Cho hàm số  f x  có     22' 1 1f x x x x   . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 
Lời giải 

Chọn C. 

Ta có     
 

22 2

2

0 0
' 0 1 1 0 1 0 1

11 0

x x
f x x x x x x

xx

  
               

. 

Bảng biến thiên:. 

. 
Vậy hàm số có 2 điểm cực tiểu. 

Câu 29. Trên đoạn  2;4 , hàm số 9y x
x

   đạt giá trị lớn nhất tại điểm 

A. 4x  . B. 2x  . C. 3x  . D. 3x   . 
Lời giải 

Chọn B. 

Ta có:   9y f x x
x

   . 

2

2 2

9 91 xy
x x

    . 
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20 9 0 3y x x        . 

Vì  3 2;4 , mà      13 252 ; 3 6; 4
2 4

f f f    nên 
 

   
2;4

max 2f x f . 

Câu 30. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 

A. 3 2y x x  . B. 3 2y x x   . C. 4 22y x x   . D. 2 1
1

xy
x





. 

Lời giải 
Chọn A. 

3 22 3 2 0y x x y x       x  . 

Câu 31. Cho ,  ,  a b c  là các số thực khác 0  thỏa mãn 4 25 10a b c  . Tính c cT
a b

   

A. 1 .
2

T  . B. 10.T  . C. 2.T  . D. 1 .
10

T  . 

Lời giải 

Giả sử 
4

25

10

log
4 25 10 log .

log

a b c

a t
t b t

c t

      

. 

Ta có 10 10
10 10

4 25

log log log 4 log 25 log 4 log 25
log log log 10 log 10

t t

t t

t tc cT
a b t t

        . 

 10 10log 4.25 log 100 2.   . 

Câu 32. Cho hình lập phương .ABCD A B C D     (tham khảo hình bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng 
AD  và BC   bằng. 

 
A. 90 . B. 45 . C. 30 . D. 60 . 

Lời giải 
Chọn B. 

Vì //AD BC  nên góc giữa AD  và BC   bằng CBC . 

Mà CBC   vuông cân tại C  nên  45CBC   . 
Vậy góc giữa AD  và BC   bằng 45 . 



Trang 8/18 – Mã đề thi 116 

Câu 33. Cho hàm số  f x  liên tục trên  1;3  và  F x  là một nguyên hàm của  f x  trên  1;3  thỏa 

( 1) 2, (3) 7F F   . Tính tích phân  
3

1

2 ( ) dI f x x x


   

A. 4I  . B. 14I   . C. 6I  . D. 7I  . 
Lời giải 

Chọn C. 

Ta có:    
3 3 3

1 1 1

2 ( ) d 2 ( )d d 2 (3) ( 1) 4 6I f x x x f x x x x F F
  

           .. 

Chọn. C. . 

Câu 34. Cho số phức z  thoả mãn đẳng thức:   4 21 ii z
z


  . Tìm phần ảo b của số phức 
2

w
2 2

z
i




 

A. 1.b   B. 1 .
2

b   C. 1 .
2

b   D. 1.b   

Lời giải 

Ta có:    
24 2 4 21 1 3

1
i ii z z i

z i
 

     


. 

Suy ra: 1 3 1w
2 2 2

i i
i


   


. 

Vậy : 1.b    

Câu 35. Cho số phức z thỏa mãn 3 4iz i  . Phần thực của z  bằng 
A. 3 . B. 3 . C. 4 . D. 4 . 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có: 3 43 4 4 3iiz i z i
i


       . 

Vậy phần thực của z  bằng 4 . 

Câu 36. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a , 3SA a , SA  vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Khoảng cách từ A  đến mặt phẳng ( )SBC : 

A. 6
2

a . B. 6
3

a . C. 3
2

a . D. 2
3

a . 

Lời giải 
Chọn A. 
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. 
Kẻ AM BC  ( M  là trung điểm cạnh BC ). 
Kẻ AH SM . 

( )
BC SA

BC SAM
BC AM

    
. 

Suy ra ( )AH SBC . 

Tam giác đều ABC  có đường cao 3AM a . 
Xét tam giác vuông cân SAM . 

2 2 2 23 3 6
2 2 2 2

SM SA AM a a aAH  
    . 

Vậy 6( , ( ))
2

ad A SBC AH   . 

Câu 37. Một hộp chứa các thẻ đánh số lần lượt từ 1 đến 29. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ trong hộp. Tính xác 
suất trong 4 thẻ được chọn có ít nhất 1 thẻ đánh số lẻ và có đúng 1 thẻ mang số chia hết cho 6 

A. 2300
7917

. B. 8720
23751

. C. 860
3393

. D. 23271
23751

. 

Lời giải 
Chọn B. 
Độ lớn Không gian mẫu: 4

29C  . 

Gọi A  là biến cố: “Trong 4 thẻ được chọn có ít nhất 1 thẻ đánh số lẻ và có đúng 1 thẻ mang số 
chia hết cho 6”. 
Từ 1 đến 29 có 15 số lẻ, 4 số chẵn chia hết cho 6 và 10 số chẵn không chia hết cho 6. 
TH1: 1 thẻ đánh số lẻ, 1 thẻ chia hết cho 6 và 2 thẻ chẵn không chia hết cho 6 có: 1 1 2

15 4 10C C C  
(khả năng). 
TH2: 2 thẻ đánh số lẻ, 1 thẻ chia hết cho 6 và 1 thẻ chẵn không chia hết cho 6 có: 2 1 1

15 4 10C C C (khả 
năng). 
TH3: 3 thẻ đánh số lẻ, 1 thẻ chia hết cho 6 có: 3 1

15 4C C  (khả năng). 

 
1 1 2 2 1 1 3 1
15 4 10 15 4 10 15 4

4
29

8720
23751

A C C C C C C C CP A
C

  
   


. 
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Câu 38. Cho mặt phẳng ( ) : 4 1 0P x y z     và đường thẳng 1 1:
2 2 1

x y zd  
 


. Phương trình đường 

thẳng qua  1;2;3A  song song với ( )P  đồng thời vuông góc với d  là 

A. 1 2 3
1 2 1

x y z  
 


. B. 1 2 3

2 1 1
x y z  

 
 

. 

C. 1 2 3
2 1 3

x y z  
 


. D. 1 2 3.

1 2 2
x y z  

   

Lời giải 
Chọn D. 
Ta có: VTCP của đường thẳng d  là (2; 2;1)du  

 . VTPT của mặt phẳng ( )P  là 

( ) (4; 1; 1)pn   
 . 

Suy ra VTCP của đường thẳng song song với ( )P đồng thời vuông góc với d  có VTCP là 

 ; (3;6;6)d Pu u n
   

    và chọn VTCP (1;2;2)u 
 . 

Do vậy 1 2 3:
1 2 2

x y z  
   . 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thoả mãn  2
2 2log 3log 2 16 2 0xx x    ? 

A. 2 . B. 5 . C. 3 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn C. 

Điều kiện: 
16 2 0

0 4
0

x

x
x

  
  


.. 

Ta có  2
2 2 22

2 2
2

4       
16 2 0             2

log 3log 2 16 2 0. log 1
4log 3log 2 0 log 2

x
x

x
x

x x x
xx x x


                 

. 

Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình là    0;2 4S   . 

Vì x  nên  1;2;4x . 

Vậy có 3 số nguyên x  thoả mãn đề bài. 

Câu 40. Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên   và có đồ thị như hình vẽ. 

. 
Số nghiệm thực phân biệt của phương trình    0f f x   là 

A. 7 . B. 8 . C. 9 . D. 10 . 
Lời giải 

Chọn C. 
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Hàm số đạt cực trị tại các điểm 2;0;2 . 

Ta có   
   
   
   

2 1

0 0 2

2 3

f x

f f x f x

f x

 


   
 

. Số nghiệm của các phương trình (1), (2), (3) bằng số 

giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  với các đường thẳng 2; 0; 2y y y    . 

Do đó phương trình (1) có 2 nghiệm thực phân biệt; phương trình (2) có 4 nghiệm thực phân 
biệt; phương trình (3) có 3 nghiệm thực phân biệt. 
Vậy phương trình đã cho    0f f x   có 9 nghiệm thực phân biệt. 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là  
 32

1 ,
2 2

xf x x
x x

   
 

  và  1 1f  . Biết  F x  

là nguyên hàm của  f x  thỏa mãn    2 2ln 1 2F   , khi đó  0F  bằng 

A.  ln 1 2 . B.  ln 1 2  . C. 0 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn C. 

Ta có:  
 32

1 ,
2 2

xf x x
x x

   
 

 . 

  
 

   
3

2 22
32

1 1d 2 2 d 2 2
22 2

xf x x x x x x
x x


       

 
  . 

 
1

2 2
1 12

12 2
2 2

x x C C
x x


     

 
. 

Do  1 1f   nên ta có: 1 0C    
2

1
2 2

f x
x x


 

. 

  
 

   2
22 2

1 1d d 1 ln 1 1 1
2 2 1 1

F x x x x x C
x x x

              
  . 

Lại có:    2 2ln 1 2F     2 ln 1 2C   . 

          2 2ln 1 1 1 ln 1 2 ln 1 2 2 ln 1 2F x x x x x x                
. 

Khi đó:         0 ln 1 2 ln 1 2 ln 1 2 1 2 0F             . 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi cạnh a  có góc  60oBAD   và 

SA SB SD  . Biết khoảng cách từ điểm D  đến mặt phẳng  SAB bằng 6
7
a , thể tích của khối 

chóp đã cho bằng 

A. 33
2

a . B. 33
3

a . C. 33
6

a . D. 3a . 

Lời giải 
Chọn B. 
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. 
Gọi H  là hình chiếu của S  lên  ABCD . 

Vì SA SB SD HA HB HD      nên H  là tâm đường tròn ngoại tiếp ABD . Mà ABD  
đều nên H  là trọng tâm ABD . 
Gọi I DH AB  . 

Có       1 6 2, , .
3 7 7

HI a ad H SAB d D SAB
DI

   . 

Có 1 1 3sin
3 3 6

HI DI AD BAD a   . 

Kẻ HK SI . 

    
2 2

., SH HIHK SAB d H SAB HK
SH HI

    
 2

2

3. 26 2
73

6

SH a a SH a

SH a

   
 

  
 

. 

Có  23. .sin
2ABCDS AB AD BAD a  . 

Có 2 3
.

1 1 3 3. .2 .
3 3 2 3S ABCD ABCDV SH S a a a   . 

Câu 43. Trên tập hợp các số phức, xét phương trình 2 2 1 0z z m     ( m là tham số thực). Gọi ,A B  
là hai điểm biểu diễn hai nghiệm phân biệt 1 2,z z  của phương trình. Tính tổng các giá trị của m  
để tam giác OAB  vuông ? 
A. 0 . B. 2 . C. 1 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn D. 
Cách 1: 
Ta có : m   . 
TH1: 0 0m m       phương trình có hai nghiệm thực phân biệt 1 2,z z  nên ,A B  là hai. 
điểm trên trục hoành , ,O A B  thẳng hàng (Trường hợp này loại vì không thỏa mãn là tam giác). 
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TH1: 0 0m m      , Gọi 1 2,1 1mi iz z m    . 

Lúc đó ta có    1; , 1;A m B m ,    1; , 1;OA m OB m  
 

 có OA OB . 

OAB  là tam giác vuông tại O  nên . 0 1 0 1OAOB m m     
 

Vậy chọn D.  
Cách 2:. 
Vì OAB  là tam giác nên , ,O A B  không thẳng hàng hay 1 2,z z  có nghiệm không phải là nghiệm 

thực suy ra 0 0m m      .suy ra 1 2,1 1mi iz z m    . 
Lại có 1 2,z z  là hai số phức liên hợp nên ,A B  là hai điểm đối xứng qua trục hoành. 

. 
Tam giác OAB  cân tại O  nên vuông thì vuông tại O  khi và chỉ khi 1 1m m   . 
Cách 3: Ta có : m   . 
TH1: 0 0m m       phương trình có hai nghiệm thực phân biệt 1 2,z z  nên ,A B  là hai \. 
điểm trên trục hoành , ,O A B  thẳng hàng (Trường hợp này loại vì không thỏa mãn là tam giác). 
Gọi 1 2, ( ; ), ( ; )a bi a biz z A a b B a b      . Tam giác OAB  có OA OB  nên vuông tại O . 

Suy ra: 2 2. 0 0(1)OA OB a b   
 

. 

1 2,bi a iz za b     là nghiệm 

   
2 2

2 2 1 0(2)
2 1 0

2 2 0(3)
a b a m

a bi a bi m
ab b

     
        

 
. 

Từ (1), (2), (3) ta có 1m  . 
Cách 4:. 
Vì OAB  là tam giác nên , ,O A B  không thẳng hàng hay 1 2,z z  có nghiệm không phải là nghiệm 
thực suy ra 0 0m m      . 1 2,z z  là hai số phức liên hợpnên 

1 2 1 2,OA OBz z z z AB     . 

Tam giác OAB  có OA OB  nên vuông tại O 2 2
2

2
1

2
2

2 2
1zOA OB AB z z z       . 

 1 2 2.2 2 1 1m m
a

z z m


      . 

Câu 44. Cho số phức z  thỏa mãn 2
2

z i
z



 có phần thực và phần ảo bằng nhau. Giá trị lớn nhất của biểu 

thức 1T z z i     bằng 

A. 5 2 . B. 3 2 . C. 2 5 . D. 2 3 . 
Lời giải 
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Chọn C. 
Điều kiện: 2 0z   . 

Gọi z x yi   ( ,x y  và  2 22 0x y   ). 

Ta có: 
 

 
  

 2 2

2 ( 2) ( 2)2
2 2 2

x y i x y i x yiz i
z x yi x y

     
 

    
. 

   2 22 2

( 2) ( 2) ( 2)( 2)

2 2

x x y y x y xy i
x y x y

     
 

   
. 

Do 2
2

z i
z



 có phần thực phần ảo bằng nhau nên. 

   
2 2

2 22 2

( 2) ( 2) ( 2)( 2) 2
2 2

x x y y x y xy x y
x y x y

     
   

   
. 

Khi đó, 2 2 2 21 ( 1) ( 1) 3 2 3 2T z z i x y x y x y              . 

Ta có: 2 2 22(6 2 2 ) 12 4( ) 12 4 2( ) 20T x y x y x y          2 5.T  . 

Vậy, min 2 5T   khi 1.x y  . 

Câu 45. Cho hàm số    3 2 , ,f x x ax bx c a b c      có hai điểm cực trị là 1  và 1. Gọi  y g x  

là hàm số bậc hai có điểm cực đại là 1 , có đồ thị đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
 y f x . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  y f x  và  y g x  có giá trị nằm 

trong khoảng nào sau đây? 
A.  0;1 . B.  1; 2 . C.  2;3 . D.  3;4 . 

Lời giải 
Chọn B. 
Căn cứ đồ thị ta thấy. 
+ Hàm số 3 2y x ax bx c    đạt cực trị tại 1x    nên ta có. 

 
 
1 0 2 3 0 0

2 3 0 31 0

y a b a
a b by

                   
. 

+ Hàm số 2y mx nx p   đạt cực đại tại 1x    và  P  cắt  C  tại hai điểm có hoành độ 

1x    nên ta có. 
2 0 2

1 1
1 1

m n n
a b c m n p m

a b c m n p p c

     
          
          

. 

Suy ra 
1

2 3 2

1

S mx nx p x ax bx c dx


         
1

3 2

1

41 1;2
3

S x x x dx


       . 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho điểm  3; 2;1A  và đường thẳng 3:
2 4 1


 

x y zd . Đường thẳng 

đi qua A , cắt và vuông góc với đường thẳng d  có phương trình là 
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A. 3 2 1
9 10 22
  

 


x y z . B. 3 2 1
9 10 2
  

 
 

x y z . 

C. 3 2 1
9 10 22
  

 
x y z . D. 12 8 23

29 1 20
  

 
x y z . 

Lời giải 
Chọn D. 
Gọi   là đường thẳng cần lập. 
Đường thẳng d  có một VTCT  2;4;1


u . 

Theo đề, ta có    2 ;4 ; 3 2 3;4 2; 4        


d B t t t AB t t t  là một VTCP của  . 

Khi đó       6. 0 2. 2 3 4. 4 2 1. 4 0
7

           
   
AB u AB u t t t t . 

Suy ra 9 10 22; ;
7 7 7

    
 


AB . 

Vậy 3 2 1:
9 10 22
  

  


x y z  hay 12 8
9 10

23:
22

  
  


x y z . 

Câu 47. Cho hình trụ tròn xoay có đáy là hai hình tròn tâm O  và 'O . Trên đường tròn đáy tâm O  lấy 
điểm A , trên đường tròn đáy tâm 'O  lấy điểm B  sao cho 2AB a . Biết khoảng cách từ trục 

của hình trụ đến đường thẳng AB  bằng 
2
a  và bán kính đáy của hình trụ bằng a , thể tích của 

khối trụ đã cho bằng 

A. 32 a . B. 
3 13
2

a
. C. 

3

3
a . D. 3a . 

Lời giải 
Chọn D. 

. 
Gọi ', 'A B  lần lượt là hình chiếu vuông góc của ,A B  lên các đáy còn lại; M  là hình chiếu 
vuông góc của 'O  lên đường thẳng 'A B . 
Theo giả thiết ta có:. 
Bán kính đáy của hình trụ: ' 'r O A a  . 
Khoảng cách từ trục của hình trụ đến đường thẳng AB :. 
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    ', ', ' ' '
2
ad OO AB d O AA BB O M   . 

Khi đó: 
2

2 2 2' 2 ' 2 ' ' ' 2 3.
4
aA B A M O A O M a a       (Tam giác ' 'O MA  vuông tại 

M ). 
Tam giác 'AA B  vuông tại 'A  có 2 ; ' 3AB a A B a  , ta được chiều cao của hình trụ:. 

2 2 2 2' ' 4 3h AA AB A B a a a      . 
Vậy, thể tích của khối trụ: 2 2 3. . .V r h a a a     . 

Câu 48. Cho bất phương trình 3log log 3 2cos 0xx     với 2k   , k  . Tập nghiệm của bất 

phương trình có dạng  ;S a b . Tổng a b  bằng ? 

A. 0. B. 1. C. 1 . D. 2. 
Lời giải 

Chọn B. 
Điều kiện : 0;x   1x  . 
Với 1x   ta có 3log 0x  . 

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho cặp số 3log x  và log 3x  ta được. 

3 3
3

1log log 3 log 2
logxx x

x
    . 

Mặt khác 2cos 2   . 
Do đó 3log log 3 2cos 0xx    . 
Suy ra 1x   không là nghiệm của bất phương trình. 
Với 0 1x   ta có 3log log 3 2xx     ; 2cos 2  . 

Suy ra 3log log 3 2cos 0xx     với mọi  . 

Dấu '' ''  xảy ra khi 3log log 3xx   và cos 1  . 

  
2

3log 1
2
x

k 
 



 

1
3
2

x

k 

  
 

. 

Vì 2k   nên tập nghiệm của bất phương trình là S =  0;1 . 

0; 1a b    1a b   . 

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  1;2;3A  và  1;1;1B  . Gọi  S  là mặt 

cầu nhận AB  làm đường kính và   là mặt phẳng vuông góc và cắt AB  tại điểm H  nằm tron 

khối cầu. Biết khối nón đỉnh A  và đáy là đường tròn giao tuyến của    và  S  có thể tích lớn 

nhất. Hỏi mặt phẳng    đi qua điểm nào sau đây ? 

A.  3;2; 2M  . B.  1;1; 2N  . C.  0; 1;3K  . D.  2;1;2P . 

Lời giải 
Chọn A. 
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. 
Gọi chiều cao của nón là h  và bán kính đáy là r . 

Nếu h R  thì r R  với R  là bán kính mặt cầu  S , khi đó 
3

3n
RV 

 . 

Nếu h R  thì  22 22r R h R Rh h      ( Trường hợp này điểm I  nằm giữa A  và H . 

Khi điểm H  nằm giữa A  và I  thì 22r Rh h   ). 

Ta có  2 21 . . . . 2
3 3nV h r h Rh h    

3 34 2 32. . . 4 2
6 6 3 81

h h R h Rh h R h         
 

. 

Vậy nV  đạt giá trị lớn nhất khi 4 2h R h    4
3
Rh  . 

Ta có 3AB   suy ra 2h  . Khi đó 2
3

AH AB
 

  1 4 5; ;
3 3 3

H  
 
 

. 

Mặt phẳng   đi qua điểm H  và nhận  2; 1; 2AB    


 làm VTPT nên có pt là 

1 4 52 1 2 0
3 3 3

x y z                
     

   2 2 4 0x y z    . 

Khi đó mặt phẳng    sẽ đi qua điểm  3;2; 2M  , nên chọn đáp án A . 

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là   2 3 2f x x x    , x  . Có bao nhiêu giá trị nguyên 

của tham số m để hàm số    3 23g x f x x m    có nhiều điểm cực trị nhất? 

A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn C. 

+)   1
0

2
x

f x
x
    

. 

+)      2 3 23 6 . 3g x x x f x x m     . 

+)      
 

2

3 23 23 2

3 2 3 2

00
23 6 0 2

0 3 1 13 13 0
3 2 3 2 2

xx
xx x x

g x x x mx x mf x x m
x x m x x m


                   

      

. 
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+) Xét hàm số   3 23h x x x  . 

. 
+) Nhận xét: Phương trình  1  và  2  nếu có nghiệm thì các nghiệm của nó luôn khác nhau. 

Để hàm số    3 23g x f x x m    có nhiều điểm cực trị nhất thì mỗi phương trình  1  và 

phương trình  2  phải có 3 nghiệm khác 0  và 2 . Điều này xảy ra khi 
4 1 0
4 2 0

m
m

   
   

. 

5 1
5 2

6 2
m

m
m

   
        

. 

Do m  nên  4; 3m   . 

Vậy có 2  giá trị nguyên m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
----------HẾT---------- 
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THI THỬ LẦN 17 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 28/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh:................................... 
Số báo danh:..................................... Mã đề: 117 

Câu 1. Số cách xếp 5 học sinh ngồi vào 5 cái ghế, mỗi ghế có đúng 1 học sinh, là 
A. 25 . B. 55 . C. 5

5C . D. 5P . 

Câu 2. Cho cấp số nhân có số hạng đầu 1 4u  , công bội 2q   . Tính 2u  
A. 2 . B. 8 . C. 2 . D. 8 . 

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 1 2:
1 1 2
x y zd  
  . Tọa độ một vectơ 

chỉ phương của d là 
A.  1;1;2 . B.  0;1;2 . C.  0; 1; 2  . D.  1;1;1 . 

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có  1;0;0A ,  0; 2;0B  ,  0;0;2C . 

Viết phương trình đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác ABC.  

A. 
1x

y t
z t


  
 

. B. 
1x t

y t
z t

 
  
 

. C. 
1x t

y t
z t

 
  
  

. D. 0
0

x t
y
z


 
 

. 

Câu 5. Một nhóm học sinh gồm 5 học sinh lớp 10, 4 học sinh lớp 11, 3 học sinh lớp 12. Chọn ngẫu 
nhiên từ nhóm đó ra 4 học sinh. Tính xác suất để trong 4 học sinh được chọn có ít nhất 2 học 
sinh lớp 10 

A. 19
33

. B. 5
99

. C. 14
33

. D. 94
99

. 

Câu 6. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a, 2SA a  và SA vuông góc với 
đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC  và AB  

A. a . B. 2
2

a . C. 2 5
5

a . D. 2 3
3

a . 

Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a , 3
2

aSA   và SA vuông góc với đáy. Gọi M 

là trung điểm của cạnh BC. Gọi   là góc giữa đường thẳng SM với mặt phẳng  SAB . Tính tan . 

A. 3
2

. B. 1
7

. C. 2
3

. D. 1
3

. 

Câu 8. Cho khối trụ có bán kính đáy bằng 5r   và chiều cao 3h  . Thể tích của khối trụ đã cho bằng 
A. 5 . B. 30 . C. 25 . D. 75 . 

Câu 9. Cho điểm A  nằm ngoài mặt cầu  S . Có bao nhiêu tiếp tuyến của mặt cầu  S  đi qua điểm A ? 
A. 3 . B. 2 . C. 1. D. Vô số. 

Câu 10. Trong không gian Oxyz , cho vectơ  1;1;0u 


. Tìm vectơ v


 ngược hướng với u


 biết 

3 2v 


. 

A.  3;3;0v 


. B.  1; 1; 4v    


. C.  2; 2;0v   


. D.  3; 3;0v   


. 
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Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , xác định tọa độ tâm I  của mặt cầu 
  2 2 2: 4 2 8 0S x y z x y z       

A.  2;1; 4I   . B.  4;2; 8I   . C.  2; 1;4I  . D.  4; 2;8I  . 

Câu 12. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên  SAB và  SAC cùng 

vuông góc với đáy và 3SB a . Tính thể tích khối chóp S.ABC.  

A. 
3 6
4

a . B. 
3 6
12

a . C. 
3 6
3

a . D. 
32 6
9

a . 

Câu 13. Cho khối lập phương có cạnh bằng 4 . Diện tích toàn phần của khối lập phương đã cho bằng 
A. 96. B. 64. C. 24. D. 114. 

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm  1;0;6M  và mặt phẳng    có phương trình 

2 2 1 0x y z    . Viết phương trình mặt phẳng    đi qua M  và song song với mặt phẳng  . 

A.   : 2 2 13 0x y z     . B.   : 2 2 15 0x y z     . 

C.   : 2 2 15 0x y z     . D.   : 2 2 13 0x y z     . 

Câu 15. Trong không gian tọa độ Oxyz , cho hai điểm  1;2;3A ;  3;0;1B . Mặt phẳng trung trực của 
đoạn thẳng AB có phương trình tổng quát là 
A. 4 0x y z    . B. 1 0x y z    . C. 2 0x y z    . D. 1 0x y z    . 

Câu 16. Cho hàm số 3
3

xy
x





. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên R. 
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 3   và  3;  . 

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 3   và 3;  . 
D. Hàm số nghịch biến trên R. 

Câu 17. Cho hàm số  3 2 4 9 5y x mx m x      với m là tham số có bao nhiêu giá trị nguyên của m 

để hàm số nghịch biến trên khoảng  ;  ? 
A. 7. B. 4. C. 6. D. 5. 

Câu 18. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm     21 4f x x x    . Số điểm cực trị của hàm số  f x là 
A. 1. B. 2 . C. 0 . D. 3 . 

Câu 19. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ sau: 

. 
Điểm cực tiểu của hàm số  f x  là 

A. 2x  . B. 0x  . C. 2y   . D. 2y  . 

x

y

-2

-1

4

3

2

-3 -2 -1 432O 1

1
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Câu 20. Cho hàm số 
1

x my
x





 (m là tham số thực) thoả mãn 
 2;4
min 3y  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 1m   . B. 3 4m  . C. 4m  . D. 1 3m  . 

Câu 21. Đạo hàm của hàm số 3xy   là 

A. 3 ln 3x . B. 3x . C. 3
ln 3

x

. D. 13xx  . 

Câu 22. Tính tổng các nghiệm của phương trình 22 2 5x x   ? 

A. 2 . B. 5
4

. C. 1
4

. D. 1 . 

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình 2log ( 2) 1x    là 

A. (2; 4) . B. ( ; 4) . C. (2; ) . D.  2;4 . 

Câu 24. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 3 2
5
xy

x





 là 

A. 3
5

y  . B. 3y   . C. 5x  . D. 2y  . 

Câu 25. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

. 
A. 3 3 1y x x    . B. 4 22 1y x x   .  

C. 3 3 1y x x   . D. 3 23 1y x x   . 

Câu 26. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau:. 

. 
Số nghiệm của phương trình  22 2 11 0f x     là 

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 

Câu 27. Tập xác định của hàm số   32 1y x    là 

A. (0; ) . B.  \ 0 . C. 1\
2

 
 
 

 . D. 1 ;
2

  
 

. 
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Câu 28. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên  ? 

A. (0,9)xy  . B. ( 2)xy  . C. 1
3

x

y    
 

. D. 2 x

y

   
 

. 

Câu 29. Cho 2 2log 3 , log 5a b  . Tính log 30  theo a và. B.  

A. 1
1

a b
a

 


. B. 1
1

ab
a




. C. 1
1

ab
b




. D. 1
1

a b
b

 


. 

Câu 30. Phần ảo của số phức 3 2z i   là 
A. 2 . B. 2i . C. 3 . D. 5 . 

Câu 31. Số phức nghịch đảo của số phức 3 4z i   là số phức 

A. 3 4i . B. 3 4
5 5

i . C. 3 4
25 25

i . D. 3 4
25 25

i . 

Câu 32. Cho hai số phức 1 2 3z i  , 2 4 5z i   . Số phức 1 2z z z   là 
A. 2 2z i   . B. 2 2z i  . C. 2 2z i   . D. 2 2z i  . 

Câu 33. Trên mặt phẳng tọa độ, số phức nào sau đây có điểm biểu diễn có tọa độ là  3; 2 ? 

A. 2 3i  . B. 2 3i  . C. 3 2i . D. 3 2i . 

Câu 34. Họ nguyên hàm của hàm số   cos 2f x x  là 

A. 1 sin 2
2

x C . B. sin 2x C . C. 1 sin 2
2

x C  . D. sin 2x C  . 

Câu 35. Biết hàm số   2F x x  là một nguyên hàm của hàm số  .xe f x  trên  . Tính  .xe f x dx . 

A. 2x C . B. 2 2x x C   . C. 2 2x x C  . D. 
3

2

3
x x C   . 

Câu 36. Cho    
1 1

0 0

2021; 2022f x dx g x dx   . Tính    
1

0

2I f x g x dx     

A. 6064. B. 2023 . C. 2020. D. 2023. 

Câu 37. Nếu đặt 3 1x t   thì tích phân 
1

0

3 1x x dx  bằng tích phân nào sau đây? 

A. 
 21

0

1
9

t t
dt


 . B. 

 22

1

1
3

t t
dt


 . C.  

2
2

1

1t tdt . D. 
 2 22

1

2 1
9

t t
dt


 . 

Câu 38. Cho hàm số  f x  liên tục trên  0;1  thỏa mãn  1 2f   và  
1

0

1f x dx  . Tính 

 
1

0

I f x dx   

A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. 

Câu 39. Cho a  là số thực, trên tập hợp các số phức, phương trình  2 2 2 3 0z a z a      có hai 

nghiệm 1z , 2z . Gọi M , N  là điểm biểu diễn của 1z , 2z  trên mặt phẳng tọa độ. Biết tam giác 
OMN  có một góc bằng 120 , tính tổng các giá trị của a . 
A. 6 . B. 6 . C. 4 . D. 4 . 
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Câu 40. Cho hàm số 
1

xy
x




 có đồ thị là  C  và đường thẳng : 1d y mx m   . Giả sử d cắt  C  tại 

hai điểm phân biệt A, B. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2P OA OB  . 
A. 16 . B. 8 . 
C. 8 4 2 . D. 4 2 2 . 

Câu 41. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 2:
1 1 1

x y zd 
  . Gọi   là đường 

thẳng đi qua gốc tọa độ O, vuông góc với d sao cho khoảng cách từ điểm  2;0;1A  đến   nhỏ 

nhất. Biết  ;1;u a b


là một vectơ chỉ phương của  . Tính a b  

A. 2 . B. 2 .  
C. 1.  D. 1 . 

Câu 42. Cho hình nón đỉnh S  có đáy là hình tròn tâmO . Một mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt 
hình nón theo thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 4 . Góc giữa đường cao của hình 
nónvà mặt phẳng thiết diện bằng30 . Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho 
bằng 

A. 5 . B. 10 2
3
 .  

C. 8 3
3
 . D. 5 3

3
 . 

Câu 43. Có bao nhiêu số nguyên dương m  để bất phương trình 4 ( 2 9)2 2 8 0x xm m       nghiệm 
đúng với mọi số thực x ? 
A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 5 . 

Câu 44. Cắt một miếng giấy hình vuông như hình bên và xếp thành hình một hình chóp tứ giác đều. 
Biết các cạnh hình vuông bằng 20cm ,  OM x cm . Tìm x  để hình chóp đều ấy có thể tích 
lớn nhất. 

 
A. 9x cm . B. 8x cm . 
C. 6x cm . D. 7x cm . 

Câu 45. Cho hàm số  f x  liên tục và luôn nhận giá trị dương trên  , thỏa mãn   20f e  và 

     cos22sin 2 . 0,xx f x e f x f x x         . Khi đó 
6

f  
 
 

thuộc khoảng 

A.  1;2 . B.  2;3 . C.  3;4 . D.  0;1 . 

Câu 46. Có bao nhiêu số nguyên y  sao cho ứng với số nguyên y  có tối đa 100  số nguyên x  thỏa mãn 

 2 2
53 logy x x y    

A. 17 . B. 18 . C. 13 . D. 20 . 
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Câu 47. Cho hàm số   4 22y f x x x    và hàm số   2 2y g x x m   , với 0 2m   là tham số 

thực. Gọi 1 2 3 4, , ,S S S S  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Ta có diện tích 

1 4 2 3S S S S    tại 0m . Chọn mệnh đề đúng. 

 

A. 0
1 2;
2 3

m   
 

. B. 0
2 7;
3 6

m   
 

. C. 0
7 5;
6 4

m   
 

. D. 0
5 3;
4 2

m   
 

. 

Câu 48. Gọi z a bi   ,a b  là số phức thỏa mãn điều kiện 1 2 2 3 10z i z i       và có mô 

đun nhỏ nhất. Tính 7S a b  . 
A. 12 . B. 0 . C. 5 . D. 7 . 

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 điểm    3;0;0 , 0;4;0A B  và mặt phẳng 

  : 2 2 3 0P x y   . Gọi    ; ; 0M a b c c   là điểm trên  P  sao cho mặt cầu ngoại tiếp tứ 

diện OABM có bán kính nhỏ nhất. Tính a b c   
A. 1. B. 4 . C. 4 . D. 1 . 

Câu 50. Cho hàm số   2022 2022x xf x   . Các số thực ,a b  thỏa mãn 0a b   và 

   2 2 2 9 9 0f a b ab f a b       . Khi ,a b  thay đổi, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

10 9 61
10

a bP
a b
 


 

? 

A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. 
----------HẾT---------- 
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THI THỬ LẦN 17 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 28/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
D B A B A C B D D D C B A A B B A D A C A A A B C                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A C B D A D C D A B C D A B B D D A B B D B D A B 

HƯỚNG DẪN GIẢI  

Câu 39.  Cho a  là số thực, trên tập hợp các số phức, phương trình  2 2 2 3 0z a z a      có hai 

nghiệm 1z , 2z . Gọi M , N  là điểm biểu diễn của 1z , 2z  trên mặt phẳng tọa độ. Biết tam giác 
OMN  có một góc bằng 120 , tính tổng các giá trị của a . 
A. 6 . B. 6 . C. 4 . D. 4 . 

Lời giải 
Chọn B. 
Vì O , M , N  không thẳng hàng nên 1z , 2z  không đồng thời là số thực, cũng không đồng thời 

là số thuần ảo do đó, ta phải có: 2 12 16 0a a      6 2 5; 6 2 5a    . 

Khi đó, ta có: 

2

1

2

2

2 12 16
2 2

2 12 16
2 2

a a az i

a a az i

    
 




     

. 

1 2 2 3OM ON z z a       và 2
1 2 12 16MN z z a a      . 

Tam giác OMN  cân nên  120MON    
2 2 2

cos120
2 .

OM ON MN
OM ON
 

    

 
2 8 10 1
2 2 3 2

a a
a

 
  


 2 6 7 0a a     3 2a    (thỏa mãn). 

Suy ra tổng các giá trị cần tìm của a  là 6 . 

Câu 40.  Cho hàm số 
1

xy
x




 có đồ thị là  C  và đường thẳng : 1d y mx m   . Giả sử d cắt  C  tại 

hai điểm phân biệt A, B. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2P OA OB  . 
A. 16 . B. 8 . C. 8 4 2 . D. 4 2 2 . 

Lời giải 
Chọn B. 

Phương trình hoành độ giao điểm: 1
1

x mx m
x

  


 ( Đk: 1x  ) 

 2 2 1 0 1mx mx m      

d cắt  C  tại hai điểm phân biệt A, B khi và chỉ khi pt(1) có 2 nghiệm phân biệt khác 1 

0
0

0
m

m
m


     

 

Gọi    1 1 2 2; 1 , ; 1A x mx m B x mx m     
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Theo Viet ta có: 
1 2

1 2

2
1

x x
mx x

m

 

 



 

Gọi I là trung điểm của AB thì    1 21 2 2 2
; 1;1

2 2
m x x mx xI I

   
 

 
 

Ta có:    
2 2 2

2 2 2 22 2 1 14 8
4 2 2

OA OB ABOI P OI AB AB 
       

      2 22 2 2
2 1 1 2 1 21 1 4AB m x x m x x x x           

     2 24 1 4 41 4 1 . 4
m

m m m
m m m
 

       
 

42 4 . 8m
m

   

 1 8 8 8
2

P    . 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 1m  . 
Vậy min 8P  . 

Câu 41.  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 2:
1 1 1

x y zd 
  . Gọi   là đường 

thẳng đi qua gốc tọa độ O, vuông góc với d sao cho khoảng cách từ điểm  2;0;1A  đến   nhỏ 

nhất. Biết  ;1;u a b


là một vectơ chỉ phương của  . Tính a b . 

A. 2 . B. 2 . C. 1.  D. 1 . 
Lời giải 

Chọn D. 
Gọi  P  là mặt phẳng qua O và vuông góc với d thì  P  . 

Phương trình mặt phẳng   : 0P x y z   . 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên  P  1; 1;0H   

Ta có  ; 3d A AH    
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi   qua H.  

 1; 1;0OH 


 là một vectơ chỉ phương của   
1

1;1;0 1
0

a
u a b

b
 

       


. 

Câu 42.  Cho hình nón đỉnh S  có đáy là hình tròn tâm O . Một mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt 
hình nón theo thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 4 . Góc giữa đường cao của hình 
nón và mặt phẳng thiết diện bằng 30 . Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã 
cho bằng 

A. 5 . B. 10 2
3
 . C. 8 3

3
 . D. 5 3

3
 . 

HDG 

 
Mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác vuông SAB . 
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Gọi SA l  là đường sinh, OA R  là bán kính và SO h  là đường cao của hình nón đã cho. 
Gọi I  là trung điểm của AB  và K  là hình chiếu của O  lên SI . 
Góc giữa đường cao của hình nón và mặt phẳng thiết diện là    ; 30SO SAB OSK   . 

SAB  vuông cân tại S  nên 2 21 1. 4 2 2
2 2SABS SA l l     . 

. 2 4AB l     Đường trung tuyến 1 1. .4 2
2 2

SI AB   . 

SOI  vuông tại O :  3cos .cos30 2. 3 3
2

SOOSI SO SI h
SI

        . 

Ta có:    2 2
2 2 2 2 3 5R l h     . 

Vậy thể tích của khối nón là 21 1 5 3.5. 3
3 3 3

V R h     . 

Câu 43.  Có bao nhiêu số nguyên dương m  để bất phương trình 4 ( 2 9)2 2 8 0x xm m       nghiệm 
đúng với mọi số thực x ? 
A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 5 . 

Lời giải 
Chọn A. 
Đặt 2 , 0xt t   
Bất phương trình trở thành:    2 22 9 2 8 0 9 8 2 1t m t m t t m t            
 8 2t m    
Với mọi 0t  , ta có 8 8t   . 
Do đó, bài toán thỏa mãn khi và chỉ khi 2 8 4m m   . 
Suy ra  1;2;3;4m  

Câu 44.  Cắt một miếng giấy hình vuông như hình bên và xếp thành hình một hình chóp tứ giác đều. 
Biết các cạnh hình vuông bằng 20cm ,  OM x cm . Tìm x  để hình chóp đều ấy có thể tích 
lớn nhất 

 
A. 9x cm . B. 8x cm . C. 6x cm . D. 7x cm . 

Lời giải 
Chọn B. 
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Giả sử được hình chóp tứ giác đều như hình vẽ 
Ta có: Cạnh đáy bằng 2x . 

+ OM x  
2

xOH HM    10 2
2

xSH   . 

+  
2 2

2 2 10 2 20 10
2 2

x xSO SH OH x            
   

.  

Thể tích 1 . .
3 MNPQV S SO   21 .2 . 20 10

3
x x   220 . . 40 4

3
x x  , (với 0 10x  ). 

Tìm GTLN của V  ta được 2
max

20 .10
3

V   khi 8x  .  

* Cách 2  
Áp dụng BĐT Cauchy cho 4 số không âm, ta có:  

 
4

2 40 4. 40 4 40 4 . . . . .
4

x x x x xx x x x x x x
     

     
 

2 240 4 . 10x x   .  

Vậy 2 220 20. 40 4 .10
3 3

V x x   . Dấu bằng xảy ra khi 40 4 8x x x    . 

Câu 45.  Cho hàm số  f x  liên tục và luôn nhận giá trị dương trên  , thỏa mãn   20f e  và 

     cos22sin 2 . 0,xx f x e f x f x x         . Khi đó 
6

f  
 
 

thuộc khoảng 

A.  1; 2 . B.  2;3 . C.  3; 4 . D.  0;1 . 

Lời giải        
Chọn B. 
Từ giả thiết, ta có      2 2cos sin2sin 2 . sin 2 .x xx f x f x e x f x    

   
 

2 2 2sin sin cossin 2 . . . sin 2
2

x x xf x
x e f x e e x

f x


        2 2'

sin cos 2. cosx xe f x dx e d x    

 2 2sin cos.x xe f x e C    

Mà     2 22 cos sin0 0 x xf e C f x e        2cos2 xf x e  . 

Vậy 
6

f e   
 

. 

Câu 46.  Có bao nhiêu số nguyên y  sao cho ứng với số nguyên y  có tối đa 100  số nguyên x  thỏa mãn 

 2 2
53 logy x x y   . 

x
HO

N

Q M

P

S
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A. 17  B. 18 . C. 13 . D. 20 . 
Lời giải 

Chọn D. 
Điều kiện: 2x y   

Xét hàm số    2 2
53 logy xf x x y    ta có: 

   
2

2

12.3 .ln 3 0
.ln 5

y xf x
x y

    


 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên trên ta có tập nghiệm của bất phương trình là  2

0;y x   . Để có tối đa 100  

số nguyên x  thì  2 101 0f y  
2 22 202 2 202

5 53 log 101 0 3 log 101y y y y         

 2
3 52 202 log log 101 0 10,33 9,83y y y         . 

Vậy có 20  giá trị nguyên của y . 
Câu 47.  Cho hàm số   4 22y f x x x    và hàm số   2 2y g x x m   , với 0 2m   là tham số 

thực. Gọi 1 2 3 4, , ,S S S S  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Ta có diện tích 

1 4 2 3S S S S    tại 0m . Chọn mệnh đề đúng. 

 

A. 0
1 2;
2 3

m   
 

. B. 0
2 7;
3 6

m   
 

. C. 0
7 5;
6 4

m   
 

. D. 0
5 3;
4 2

m   
 

. 

Lời giải 
Chọn B. 

 Để ý, hàm số  f x  và  g x  có đồ thị đối xứng qua trục tung. Do đó diện tích 1 4

2 3

S S
S S


 
. 

 Vì vậy, yêu cầu bài toán trở thành tìm 0m  để 1 3S S  (1). 

 Gọi a  là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  và  y g x , với điều kiện: 

0 2a m   . 
 Dựa vào đồ thị, ta có: 

 
5

4 2 2 3 2
3

0

3 d
5

a aS x x m x a am      (2). 

The picture can't be displayed.
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    
2

4 2 2 4 2
1 3 d 2 d

m

a m

S x x m x x x x       
5 3

3 2 2 8 2
5 3 15
a ma am     (3). 

 Từ (1), (2), (3) ta có: 

3 3
3 1

8 2 2 4 2 2 70 1.04 ;
15 3 5 3 6

S S m m          
 

. 

Câu 48.  Gọi z a bi    ,a b  là số phức thỏa mãn điều kiện 1 2 2 3 10z i z i       và có mô 

đun nhỏ nhất. Tính 7 ?S a b   
A. 12 . B. 0 . C. 5 . D. 7 . 

Lời giải 
Chọn D. 

 
Gọi  ;M a b  là điểm biểu diễn số phức z a bi   

 1; 2A là điểm biểu diễn số phức  1 2i  

 2;3B  là điểm biểu diễn số phức  2 3i  , 10AB   

1 2 2 3 10z i z i      trở thành MA MB AB   
, ,M A B thẳng hàng và M ở giữa A và B 

Gọi H  là điểm chiếu của O  lên AB, phương trình   : 3 7 0AB x y   ,   : 3 0OH x y   

Tọa độ điểm 7 21;
10 10

H  
 
 

, Có 3 1;
10 10

AH    
 


, 27 9;

10 10
BH    

 


 và 9BH AH 

 
 

Nên H  thuộc đoạn AB  
z nhỏ nhất OM  nhỏ nhât, mà M thuộc đoạn AB 

7 21;
10 10

M H     
 

 

Lúc đó 49 217 7
10 10

S a b     .  

Câu 49.  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 điểm    3;0;0 , 0;4;0A B  và mặt phẳng 

  : 2 2 3 0P x y   . Gọi    ; ; 0M a b c c   là điểm trên  P  sao cho mặt cầu ngoại tiếp tứ 

diện OABM có bán kính nhỏ nhất. Tính a b c  . 
A. 1. B. 4 . C. 4 . D. 1 . 

Lời giải 
Chọn A. 
Ta thấy OAB vuông tại O và phương trình  mp OAB  là 0z  . 

4

2

2

4

O

M
H

B

A
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Gọi   là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB    đi qua trung điểm K của AB và vuông 

góc với  OAB

3
2

: 2

x

y
z t

 


  
 


  // P  . 

Gọi I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABM thì I  .  

Bán kính mặt cầu:       5 2; ;
2

R IM d I P d K P    .  

Dấu “=” khi và chỉ khi M là hình chiếu vuông góc của I trên  P . 

Gọi 3 ;2;
2

I t 
 
 

 

Ta có: 5 2 5
2 2

IO t     

+) Với 3 5;2;
2 2

I  
 
 

1 51; ;
2 2

M     
 

 (t/m) 1a b c     

+) Với 3 5 1 5;2; 1; ;
2 2 2 2

I M          
   

 (loại) 

Vậy 1a b c   . 
Câu 50.  Cho hàm số   2022 2022x xf x   . Các số thực ,a b  thỏa mãn 0a b   và 

   2 2 2 9 9 0f a b ab f a b       . Khi ,a b  thay đổi, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

10 9 61
10

a bP
a b
 


 

 ? 

A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. 
Lời giải 

Chọn B. 
Ta có  ' 2022 ln 2022 2022 ln 2022 0x xf x     suy ra  đồng biến trên R  

Lại có    2022 2022x xf x f x      . Suy ra là hàm số lẻ. 

  
 

. 

 

. 

Mặt khác 2 198 8
10

a bP
a b
 

  
 

. Dấu bằng xảy ra khi  

 f x

 f x

         2 2 2 22 9 9 0 2 9 9 9 9f a b ab f a b f a b ab f a b f a b                
2 2 2 9 9a b ab a b      2 2 2 9 9 0a b ab a b      

2 24 4 4 8 36 36 0a b ab a b      
2 2(2 ) 18(2 ) 3(b 3) 19 0a b a b       
2 2(2 ) 18(2 ) 19 3(b 3) 0a b a b        
2(2 ) 18(2 ) 19 0a b a b      1 2 19 2 19 2 19 0a b a b a b          

2 19 8
3 0 3

a b a
a b

   
    
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THI THỬ LẦN 18 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 29/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh:................................... 
Số báo danh:..................................... Mã đề: 118 

Câu 1. Cho  F x  là một nguyên hàm của hàm số   sin 2f x x  và 1.
4

F    
 

 Giá trị 
6

F  
 
 

 bằng 

A. 3
4

. B. 0 . C. 1
2

. D. 5
4

. 

Câu 2. Một tổ gồm 6 học sinh trong đó có hai bạn A và B được xếp ngẫu nhiên vào một dãy gồm 6 cái 
ghế. Xác suất để hai bạn A và B không ngồi cạnh nhau bằng 

A. 1
3

. B. 2
3

. C. 3
4

. D. 1
4

. 

Câu 3. Đạo hàm của hàm số  2log 2 1y x   là 

A. 
 

1
2 1 ln 2

y
x

 


. B. 2
2 1

y
x

 


. C. 
 

2
2 1 ln 2

y
x

 


. D. 2ln 2
2 1

y
x

 


. 

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 28 3y x x    trên đoạn  1;3  bằng 
A. 4 . B. 13 . C. 12. D. 3. 

Câu 5. Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình   2
4f x     có tất cả 

bao nhiêu nghiệm? 

 
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. 

Câu 6. Cho 1 4 2 .z i   Phần ảo của số phức  2
2 11 2z i z    bằng 

A. 6i . B. 2i . C. 2 . D. 6 . 

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm      2;3; 1 , 1;1;1 , 1; 1;2 .A B C m    Giá 

trị của m để tam giác ABC vuông tại B là 
A. 2. B. 6 . C. 0. D. 4 . 

Câu 8. Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua điểm  2;4;3A   và song song với 

mặt phẳng 2 3 6 19 0x y z     là 
A. 2 3 6 1 0x y z    . B. 2 3 6 19 0x y z    . 
C. 2 3 6 2 0x y z    . D. 2 3 6 26 0.x y z    . 

Câu 9. Cho hình chóp .S ABC  có tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết 
7 , 3, 3.SA AB BC    Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  bằng 

A. 3. B. 5
2

. C. 2. D. 4. 
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Câu 10. Nếu 
1 1
3 4a a  và 4 5log log

5 6b b
      
   

 thì 

A. 1, 1a b  . B. 0 1, 0 1a b    . C. 1, 0 1a b   . D. 0 1, 1a b   . 

Câu 11. Cho số phức z thỏa mãn  2 1 9 2 .i z i i      Mô đun của z bằng 

A. 13 . B. 5. C. 5 . D. 13. 

Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho điểm  2; 1;3A   và mặt phẳng   : 2 2 1 0.P x y z     Khoảng 

cách điểm A đến mặt phẳng  P  bằng 

A. 2. B. 5
3

. C. 3 . D. 10
3

. 

Câu 13. Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 
2

x my
x





 đồng biến trên từng khoảng xác định là 

A. 2m  . B. 2m  . C. 2m   . D. 2m   . 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm M  như hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức .z  Giá trị 

 21 z  bằng. 

 
A. 2 2i  . B. 2i . C. 8i . D. 1 i  . 

Câu 15. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ sau:. 

. 
Hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  ; 4 . B.  1;3 . C.  0; . D.  3; . 

Câu 16. Cho cấp số nhân  nu  có số hạng đầu 1 3u   và công bội 2.q   Khi đó, tổng tám số hạng đầu 

của cấp số nhân đã cho bằng 
A. 675 . B. 725 . C. 715 . D. 765 . 

Câu 17. Cho a là số thực lớn hơn 0 và khác 1. Khi đó, giá trị  log a a a  bằng  

A. 2. B. 3
2

. C. 3. D. 3
4

. 

Câu 18. Cho khối hộp .ABCD A B C D     có tất cả các cạnh bằng 2 ,a  có đáy là hình vuông và cạnh bên 
tạo với mặt phẳng đáy khối hộp một góc bằng 60 . Thể tích khối hộp bằng 
A. 32 3a . B. 34 3a . C. 38 3a . D. 38a . 
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Câu 19. Với các số thực dương a, b, c và 1.a   Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. 1log loga b
b

    
 

. B. log log loga a a
b b c
c
  . 

C.  log log .loga a ab c b c  . D.  log log loga a abc b c  . 

Câu 20. Nghiệm của phương trình  2
2 2log 4 logx x x    là 

A. 2x   . B. 2x  . C. 2x    và 2x  . D. 4x  . 

Câu 21. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình bên dưới?. 

 

A. 3
1

xy
x
 




. B. 2
1

xy
x
 




. C. 3
1

xy
x





. D. 3
1

xy
x
 




. 

Câu 22. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 2
4 24log log 1 0

2
x x    là 

A. 1. B. 3. C. Vô số. D. 2. 

Câu 23. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 3 1 5: .
2 2 1

x y zd   
 


 Điểm nào dưới đây thuộc 

d ? 
A.  2;2; 1 . B.  3;1;5 . C.  3;1; 5 . D.  2;2;1 . 

Câu 24. Cho  
1

0

d 2f x x   và  
2

0

d 1.f x x   Khi đó, tích phân  
2

1

df x x  bằng 

A. 1. B. 3. C. 3 . D. 1 . 

Câu 25. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình chữ nhật với , 2 .AB a AD a   Cạnh SA  vuông 
góc với mặt phẳng đáy và .SA a  Gọi M là trung điểm của cạnh .AD  Khoảng cách giữa hai 
đường thẳng BM  và SD  bằng 

A. 2 5
5

a . B. 6
3

a . C. 6
6

a . D. 2
2

a . 

Câu 26. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 2AB   và 1.AD   Gọi ,M N  lần lượt là 
trung điểm của AB  và .CD  Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN  ta được một hình trụ. 
Diện tích toàn phần của hình trụ đó là 
A. 4 . B. 10 . C. 6 . D. 2 . 

Câu 27. Trong không gian Oxyz , cho phương trình đường thẳng 5 2 4:
1 1 2

x y zd   
   và phương 

trình mặt phẳng   : 2 7 0.x y z      Góc của đường thẳng d và mặt phẳng    là 
A. 30 . B. 90 . C. 60 . D. 45 . 

Câu 28. Cho 
1

2 2

0

dxxe x ae b   với , .a b  Giá trị a b  bằng 

A. 1
4

. B. 0. C. 1. D. 1
2

. 
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Câu 29. Xét tập hợp P gồm 16 điểm phân biệt cùng nằm trên một mặt phẳng trong đó không có 3 điểm 
nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc tập hợp P là 
A. 3

16A . B. 3
163C . C. 3

16C . D. 316 . 

Câu 30. Tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy biểu diễn số phức z thỏa mãn 
1 2 3z i z     là đường thẳng có phương trình 

A. 2 1 0x y   . B. 2 1 0x y   . C. 2 1 0x y   . D. 2 1 0x y   . 

Câu 31. Biết   2d .f x x x C   Khi đó,  2 df x x  bằng 

A. 24x C . B. 22x C . C. 21
2

x C . D. 2x C . 

Câu 32. Cho hình lăng trụ đều .ABC A B C    với 3AB   và 3.AA   Khi đó, góc giữa đường thẳng 
BC  và mặt phẳng  A B C    bằng 

A. 90 . B. 30 . C. 45 . D. 60 . 

Câu 33. Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:. 

. 
Khẳng định nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 3. . 
B. Hàm số có đúng một cực trị. 
C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2. 
D. Hàm số đạt cực đại tại 0x   và đạt cực tiểu tại 1.x   

Câu 34. Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2

2 1
3

xy
x x
 




 là 

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 35. Cho khối chóp .S ABC  có diện tích mặt đáy và thể tích lần lượt là 2 3a  và 36 .a  Độ dài chiều 
cao của khối chóp .S ABC  là 

A. 2 3
3

a . B. 2 3a . C. 6 3a . D. 3a . 

Câu 36. Trong không gian Oxyz , tìm giá trị của m để phương trình 2 2 2 4 2 2 0x y z x y z m        
là phương trình mặt cầu 
A. 6m   . B. 6m  . C. 6m   . D. 6m  . 

Câu 37. Hàm số nào dưới đây có đúng một điểm cực trị? 

A. 3 3y x  . B. 3 2y x x  . C. 4 22 1y x x   . D. 2
1

xy
x





. 

Câu 38. Cho ln d .xI x
x

  Nếu đặt lnt x  thì 

A. 2dI t t  . B. dI t t  . C. dI t t  . D. 1dI t
t

  . 
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Câu 39. Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có đồ 

thị như hình vẽ bên. Gọi S là tập hợp tất cả các 
giá trị nguyên của tham số m để phương trình 
 sin 2sin 2f x x m   có nghiệm thuộc khoảng 

 0; .  Tổng các phần tử của tập S bằng 

A. 1 . B. 2 .  
C. 5 . D. 0. 

Câu 40. Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn        2 2 2 2 2 22 2 1 1 1 1 4 .a b c a b ca b c            Đặt 

3 2a b cP
a b c
 


 

 và gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của .P  Số phần tử của tập hợp S là 

A. 3. B. 5. C. 4. D. Vô số. 

Câu 41. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm  2; 2;4A  ,  3;3; 1B    và mặt 

phẳng   : 2 2 8 0.P x y z     Xét M  là điểm thay đổi thuộc  P , giá trị nhỏ nhất của 
2 22 3MA MB  bằng 

A. 135. B. 105. C. 145. D. 108. 

Câu 42. Cho hàm số  f x  liên tục trên   thỏa mãn 
 16

1

d 6
f x

x
x

  và  
2

0

sin cos d 3f x x x



 . Tính 

tích phân  
4

0

dI f x x  . 

A. 2I   .. B. 6I  .. C. 9I  .. D. 2I  . 

Câu 43. Số phức 0 2z i   là một nghiệm của phương trình 2 0z az b    với , .a b  Phần ảo của số 
phức 0az b  bằng 
A. 4. B. 2 . C. 3 . D. 5. 

Câu 44. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang cân với đáy 2AB a , .AD BC CD a    Mặt 
bên SAB  là tam giác cân đỉnh S  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  .ABCD  

Biết khoảng cách từ A  đến mặt phẳng  SBC  bằng 2 15
5

a , tính theo a  thể tích V  của khối 

chóp . .S ABCD  

A. 
33 5
4

a . B. 
33 3
4

aV  . C. 
33

4
aV  . D. 

33 2
8

aV  . 

Câu 45. Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị như hình 

vẽ bên. Biết giá trị nhỏ nhất hàm số 

    1 2 1 21 2
2 2

m mg x f x x f
   

      
 

 bằng 0 thì giá trị của tham số m bằng 

A. 0. B. 1
2

. 

C. 1
2

 . D. Không có giá trị m. 
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Câu 46. Giả sử 1 2,z z  là hai trong các số phức thỏa mãn   6 8z i z   là số thuần ảo. Biết rằng 

1 2 4z z  , giá trị nhỏ nhất của 1 23z z  bằng 

A. 20 4 21 . B. 20 4 22 .  
C. 5 21 . D. 5 22 . 

Câu 47. Cho hàm số  y f x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị như hình vẽ. Biết hàm số  f x  đạt cực 

trị tại các điểm 1 2 3, ,x x x  và 1 2 3, ,x x x theo thứ tự lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 2; 

   2 39 7 0f x f x  . Gọi 1 2,S S  lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình 

vẽ. Tỉ số 1

2

S
S

 bằng. 

 

A. 41
35

. B. 68
37

. C. 23
17

. D. 17
15

. 

Câu 48. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu        2 2 2: 1 2 1 9S x y z      , mặt phẳng 

  : 3 0P x y z     và điểm  1;0; 4N   thuộc  P . Một đường thẳng   đi qua N nằm trong 

 P  cắt  S  tại hai điểm A, B thỏa mãn 4AB  . Gọi  1; ;u b c


,  0c   là một vecto chỉ 

phương của đường thẳng  , tổng b c  bằng 
A. 3. B. 1 . 
C. 1. D. 45. 

Câu 49. Cho hình nón  N  có đường cao SO h  và bán kính đáy bằng R , gọi M là điểm trên đoạn 

SO , đặt OM x , 0 .x h   Gọi  C  là thiết diện của mặt phẳng  P  vuông góc với trục SO  

tại M , với hình nón  N . Tìm x  để thể tích khối nón đỉnh O  đáy là  C  lớn nhất 

A. 
3
h . B. 

2
h .  

C. 2
3
h . D. 3

4
h . 

Câu 50. Cho bất phương trình    2 2
2 4log 2 3 log 2 10 1 .x x m x x m       Có tất cả bao nhiêu 

giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình  1  nghiệm đúng với mọi  0;3 ?x  

A. 253. B. 13.  
C. 12. D. 252. 

---------------------- HẾT ---------------------- 
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THI THỬ LẦN 18 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 29/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A B C B A C C C B C A D A B D D C B C B A B C D C 

                         
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A A D C D B D D B C D C B A A A B A C C B B D A D 

HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO 

Câu 39: Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có đồ thị như 
hình vẽ bên. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số 
m để phương trình  sin 2sin 2f x x m   có nghiệm thuộc 

khoảng  0; .  Tổng các phần tử của tập S bằng 

 
A. 1  B. 2  C. 5  D. 0 

Lời giải 
Đặt sint x  với    0; 0;1x t    . 
Xét phương trình ( ) 2 2f t t m  . 
Để phương trình có nghiệm thì đồ thị hàm  y f t  cắt đồ thị hàm số 2 2y t m   tại ít nhất 

một điểm có hoành độ t  thuộc  0;1 . 

 
Từ đồ thị ta suy ra đồ thị hàm số 2 2y t m   nằm ở phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 2 hàm 
số 2 1y t   và 2 3y t  . 
Từ đó suy ra  3 2 1 1;0m m      . 
Vậy tổng các phần tử bằng 1 . 

Câu 40: Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn        2 2 2 2 2 22 2 1 1 1 1 4 .a b c a b ca b c            Đặt 

3 2a b cP
a b c
 


 

 và gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của .P  Số phần tử của tập hợp S là 

A. 3 B. 5 C. 4 D. Vô số 
Lời giải 
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Ta có:  2 2 2 2 2 22 2 1 ( 1) (b 1) (c 1) 4a b c a b ca            

 2 2 2 1 2 2 2 2 2 22 1 2 2 2 2a b c a b ca b c a b c              

Xét hàm   2tf t t   trên   

Ta có,   2 ln 2 1 0,tf t t       nên hàm số  f t  đồng biến trên  . 

Khi đó, phương trình đã cho có dạng    2 2 2 1 2 2 2f a b c f a b c      . 

Suy ra: 2 2 22 2 2 1a b c a b c            2 2 21 1 1 2a b c       (*) 

Ta lại có,      3 2 3 2 1 0a b cP P a P b P c
a b c
 

       
 

 (**) 

Trong hệ trục tọa độ Oxyz  lấy  ; ;M a b c .  

Theo (*) ta có M  thuộc mặt cầu tâm  1;1;1I ,bán kính 2R  . 

Theo (**) thì M  thuộc mặt phẳng   có phương trình      3 2 1 0P x P y P z      . 

Tồn tại bộ  ; ;a b c  khi và chỉ khi tồn tại M ( mặt cầu và mặt phẳng có điểm chung).  

Suy ra   ;d I R   hay  
                     

     
       3 6 2 2 2 22 3 6 2. 3 2 1

2 2 23 2 1

P
P P P P

P P P


        

    

 
  

 

6 2 3 6 2 323 12 8 0
3 3

P P P 
        

Vậy  1;2;3S  . 

Câu 41: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm  2; 2;4A  ,  3;3; 1B    và mặt 

phẳng   : 2 2 8 0.P x y z     Xét M  là điểm thay đổi thuộc  P , giá trị nhỏ nhất của 2 22 3MA MB  

bằng 
A. 135 B. 105 C. 145 D. 108 

Lời giải 
Gọi  ; ;I a b c  sao cho 2 3 0IA IB 

  
. 

Ta có 
 
 

 
2 4 2 ; 4 2 ;8 2

2 3 5 5 ;5 5 ;5 5
3 9 3 ;9 3 ; 3 3

IA a b c
IA IB a b c

IB a b c

            
     


 

 . 

Khi đó  
1

2 3 0 1 1;1;1
1

a
IA IB b I

c

 
     
 

  
. 

Mặt khác    2 22 22 3 2 3Q MA MB MI IA MI IB     
   

 

                     2 2 25 2 2 3 2 3MI MI IA IB IA IB    
  

 

      22 2 2 2 25 2 3 5 , 2 3 5.9 2.27 3.12 135MI IA IB d I P IA IB             
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H

I

M

P

 
Mà 135Q   khi và chỉ khi   ,IM d I P M   là hình chiếu vuông góc của I  lên  P . 

Vậy  2 2min 2 3 135MA MB  . 

Câu 42: Cho hàm số  f x  liên tục trên   thỏa mãn 
 16

1

d 6
f x

x
x

  và  
2

0

sin cos d 3f x x x



 . Tính 

tích  

phân  
4

0

dI f x x  .  

A. 2I   .                             B. 6I  .                          C. 9I  .                         D. 2I  . 
Lời giải 

 Xét 
 16

1

d 6
f x

I x
x

  , đặt d d
2

xx t t
x

    

Đổi cận: 1 1x t   ; 16 4x t     

  
4

1

2 d 6I f t t    
4

1

6d 3
2

f t t   . 

  
2

0

sin cos d 3J f x x x



  , đặt sin cos d dx u x x u    

Đổi cận: 0 0x u   ; 1
2

x u
    

 
1

0

d 3J f u u    

Vậy      
4 1 4

0 0 1

d d d 3 3 6I f x x f x x f x x        . 

Câu 43: Số phức 0 2z i   là một nghiệm của phương trình 2 0z az b    với , .a b  Phần ảo của số 

phức 0az b  bằng 

A. 4 B. 2  C. 3  D. 5 
Lời giải 

Vì 2z i   là một nghiệm của phương trình 2 0z az b    nên phương trình 2 0z az b    
có hai nghiệm 1 2z i   và 2 2z i  . Suy ra  1 2 4a z z     ,  1 2. 5b z z  . 

Khi đó  0 4 2 5 3 4az b i i        . 
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Câu 44: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang cân với đáy 2AB a , .AD BC CD a    Mặt 
bên SAB  là tam giác cân đỉnh S  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  .ABCD  Biết 

khoảng cách từ A  đến mặt phẳng  SBC  bằng 2 15
5

a , tính theo a  thể tích V  của khối chóp . .S ABCD  

A. 
33 5
4

a  B. 
33 3
4

aV   C. 
33

4
aV   D. 

33 2
8

aV   

Lời giải 

 
Gọi M  là trung điểm của AB , theo giả thiết  SM ABCD . 
Do M  là trung điểm của AB  nên ta có tứ giác AMCD  là hình bình hành nên MC AD a   
lại có MB BC a  , nên tam giác MBC  là tam giác đều cạnh có độ dài a (1). 
Gọi N  là trung điểm của CB  MN BC SMN BC    . 
Trong mặt phawgnr  SMN  dựng     ,MH SN MH SBC MH d M SBC      

Do M  là trung điểm của BC      , 2 ,d A SBC d M SBC     15
5

ad M SBC  . 

Do  1  3
2

aMN  . Xét tam giác vuông SMN  tại M  có MH  là đường cao nên ta có: 

2 2 2 2 2
1 1 1 1 5 4

3 3MH MN MS SM a a
      3SM a   

Gọi h  là chiều cao của hình thang   3,
2

ah d C MB    

 
21 3 3 32

2 2 4ABCD
a aS a a     

Vậy thể tích khối chóp .S ABCD  bằng 
2 21 1 3 3 3. . .a 3 .

3 3 4 4SABCD ABCD
a aV S SM    
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Câu 45: Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. 

Biết giá trị nhỏ nhất hàm số 

    1 2 1 21 2
2 2

m mg x f x x f
   

      
 

 bằng 0 thì giá 

trị của tham số m bằng  

 

A. 0 B. 1
2

 C. 1
2

  D. Không có giá trị m 

Lời giải 

Với 1 1;
2 2

m     
 điều kiện xác định của  g x  là: 1 11 2 0

2 2
x x      . 

Trên tập 1 1;
2 2

D     
 hàm số  f x  có đồ thị  

 
Do đó đồ thị hàm số  y f x  có dạng : 
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Ta có   1 10 1, ;
2 2

f x x        
 và 0 1 2 1 1 1 2 0x x          

 1 1 2 1f x x     . 

Do đó  
1 1;
2 2

1 2 1 2min 1
2 2

m mg x f
   

   
     

 
 vị trí 0x  . 

Theo yêu cầu bài toán  
1 1;
2 2

1 2 1 2min 0 1
2 2

m mg x f
   

   
    

 
. 

Đặt 
1 2 1 2

2 2
m mt   

 , 1 1;
2 2

m     
. 

Ta có 1 1 1 1 10, ;
2 22 2 1 2 1 2

t m
m m

               
t  đồng biến trên 

1 1;
2 2

   
1 1
2 2

t    . 

Khi đó   1 1 2 1 2 11
2 22 2

m mf t t   
       1

2
m   . 

Vậy 1
2

m    thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 46: Giả sử 1 2,z z  là hai trong các số phức thỏa mãn   6 8z i z   là số thuần ảo. Biết rằng 

1 2 4z z  , giá trị nhỏ nhất của 1 23z z  bằng 

A. 20 4 21  B. 20 4 22  C. 5 21  D. 5 22  
Lời giải 
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Giả sử z x yi  , ,x y .  
Gọi ,A B lần lượt là điểm biểu diễn cho các số phức 1 2,z z . Suy ra 1 2 4AB z z   . 

* Ta có   6 8z i z     6 . 8x yi y i x              2 248 6 8 6 8y x i x y x y       . 

Theo giả thiết   6 8z i z  là số thuần ảo nên ta suy ra 2 2 6 8 0x y x y    . Tức là các điểm 

,A B  thuộc đường tròn  C tâm  3;4I , bán kính 5R  . 

* Xét điểm M  thuộc đoạn AB thỏa 3 0 3 4MA MB OA OB OM    
     

.Gọi H là trung điểm 
AB . Ta tính được 2 2 2 2 221; 22HI R HB IM HI HM      , suy ra điểm M  thuộc 
đường tròn  C tâm  3;4I , bán kính 22r  . 

* Ta có 1 23 3 4 4z z OA OB OM OM    
  

, do đó 1 23z z nhỏ nhất khi OM nhỏ nhất. 

Ta có   0min 5 22OM OM OI r     . 

Vậy 1 2 0min3 4 20 4 22z z OM    . 

Câu 47: Cho hàm số  y f x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị 

như hình vẽ. Biết hàm số  f x  đạt cực trị tại các điểm 1 2 3, ,x x x  

và 1 2 3, ,x x x theo thứ tự lập thành một cấp số cộng có công sai 

bằng 2;    2 39 7 0f x f x  . Gọi 1 2,S S  lần lượt là diện tích của 

hai hình phẳng được gạch trong hình vẽ. Tỉ số 1

2

S
S

 bằng  

A. 41
35

 B. 68
37

 C. 23
17

 D. 17
15

 

Lời giải 
Ta tịnh tiến hệ tọa độ Oxy  theo vectơ  2;0u x


.Khi đó, 2 1 30; 2; 2x x x     

Suy ra         4 2' 2 2 8f x kx x x f x ax ax c       , với 4k a . Dựa và đồ thị của 

 f x  0a  . 

       2 30 ; 2 16f x f c f x f a c      . 
Do    2 39 7 0 7f x f x c a    . Vậy   4 28 7f x ax ax a    

Ta có   4 2
1

0 8 7 0
7

x
f x ax ax a

x

 
      

 
 . 
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 1 2 1. 0 7S S f a    . 

   
1 1

4 2
1 2

0 0

68 378 7
15 15

a as f x dx ax ax a dx S         . Vậy 1

2

68
37

S
S

 . 

Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu        2 2 2: 1 2 1 9S x y z      , mặt phẳng 

  : 3 0P x y z     và điểm  1;0; 4N   thuộc  P . Một đường thẳng   đi qua N nằm trong  P  cắt 

 S  tại hai điểm A, B thỏa mãn 4AB  . Gọi  1; ;u b c


,  0c   là một vecto chỉ phương của đường 
thẳng  , tổng b c  bằng 

A. 3 B. 1  C. 1 D. 45 
Lời giải 

N

I

K

H
B

A

P
 

Ta có mặt cầu (S) có tâm  1; 2;1I  bán kính 3R  . 
Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của I lên đường thẳng  và mặt phẳng (P). 
Suy ra H là trung điểm của đoạn AB nên 2AH   

  2 2; 5d I IH IA AH       và    1 2 1 3
; 3

3
IK d I P

  
   . 

Ta có 
 
 

IK P
IK

P

   
  

 mà IH     

KH   hay  ;KH d K   và 2 2 2KH IH IK   . 

Do  IK P  nên phương trình tham số đường thẳng 
1

: 2
1

x t
IK y t

z t

 
  
  

  1 ; 2 ;1K t t t    . 

Mà    1 2 1 3 0 1 0;3;0K P t t t t K              

Từ đây ta có        2 2 3

2 2

, 4 3 4 3
; 2

1

KN u b c c b
KH d K

u b c

            
 

 

  (*). 

Mặt khác ta có   . 0 1 0 1P PP u n u n b c b c            
   

. 

Thay vào (*) ta được:        2 2 3 2 24 4 4 2 1 1c c c c c           

                                      2 2 2 22
3 24 48 4 4 4 20 44 0

2
c

c c c c c c
c


             
 

Vì 0 22c c    
Suy ra 23 45b b c    . 
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Câu 49: Cho hình nón  N  có đường cao SO h  và bán kính đáy bằng R , gọi M là điểm trên đoạn 

SO , đặt OM x , 0 .x h   Gọi  C  là thiết diện của mặt phẳng  P  vuông góc với trục SO  tại M , với 

hình nón  N . Tìm x  để thể tích khối nón đỉnh O  đáy là  C  lớn nhất. 

A. 
3
h  B. 

2
h  C. 2

3
h  D. 3

4
h  

Lời giải 

 

Từ hình vẽ ta có:   .
R h xMB SM MB h x MB

OA SO R h h


    
 

Thể tích khối nón cần tìm là:    
2

2 2
2

1 1 .
3 3

RV MB x h x x
h

     

Xét hàm số  
2

2
2

1 , 0 .
3

RV h x x x h
h

      

Ta có   
2

2
1'( ) 3 0 .
3 3

R hV x h x h x x h hay x
h

        

Bảng biến thiên: 

 

Suy ta thể tích khối nón cần tìm lớn nhất bằng 
2

max
4

81
R hV 

  khi chiều cao của nó là .
3
hx   

Câu 50: Cho bất phương trình    2 2
2 4log 2 3 log 2 10 1 .x x m x x m       Có tất cả bao nhiêu giá 

trị nguyên của tham số m để bất phương trình  1  nghiệm đúng với mọi  0;3 ?x  

A. 253 B. 13 C. 12 D. 252 
Lời giải: 

Điều kiện  2 2
4log 2 0 2 1x x m x x m       . 

   2 2 2
2 2 4

1log 2 log 2 log 2
2

x x m x x m x x m         

Đặt  2
4log 2t x x m   . Điều kiện 0t  . 
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Bất phương trình trở thành: 2 3 10 0t t   5 2t    
Kết hợp với điều kiện ta được 0 2t   

 
2

2 2
4 2

2 1
0 log 2 2 1 2 256

2 256
x x m

x x m m x x m
x x m

   
           

  
 

Đúng với mọi  0;3x  nếu giá trị nhỏ nhất của 
 

 2

0;3
min 2 1x x m    và 

 
 2

0;3
max 2 256x x m  

 
trên đoạn  0;3  

Với 
 

 2

0;3
min 2 1x x   ; 

 
 2

0;3
max 2 3x x   

Do đó 
1 1 2

3 256 253
m m
m m

    
    

 

Vậy có 252  số m thỏa mãn đề bài. 
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THI THỬ LẦN 19 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 30/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh:................................... 
Số báo danh:..................................... Mã đề: 119 

Câu 1. Phần ảo của số phức 3z i   bằng 
A. 3. B. -1. C. 1. D. -i. 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , mặt cầu 2 2 2( ) : ( 3) ( 1) 5S x y z      có tâm I có tọa độ là 
A. ( 3; 1; 0). B. ( -3; -1; 0). C. ( 3; -1; 0). D. ( -3; 1; 0). 

Câu 3. Đồ thị hàm số 33 4y x x    cắt trục 0y tại 
A. Điểm ( 1;0)P  . B. Điểm (0; 4)N . C. Điểm (4;0)M . D. Điểm (0; 1)Q  . 

Câu 4. Diện tích hình cầu bán kính 
2
r  được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 22S r . B. 2S r . C. 24S r . D. 24
3

S r . 

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cosf x x x   là 

A. ( )d sinf x x x x C   . B. ( )d sinf x x x x C   . 

C. 21( )d sin
2

f x x x x C   . D. 21( )d sin
2

f x x x x C   . 

Câu 6. Cho hàm số 3 25( 2)(2 1) ( 2)y x x x    . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 
A. 3 . B. 2 . C. 4. D. 5. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 2log 3x   là 

A.  8; . B. ( ;8) . C. (9; ) . D.  0;9 . 

Câu 8. Cho khối lăng trụ đứng có diện tích đáy 27B cm  và cạnh bên dài 2 cm. Thể tích của khối lăng 
trụ đã cho bằng 

A. 214cm . B. 314
3

cm . C. 314cm . D. 314m . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 
1

3y x


  là 
A.  . B. \{0} . C. (0; ) . D. (2; ) . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 12 0.25x   là 
A. 1x   . B. 2x   . C. 4x   . D. 6x  . 

Câu 11. Nếu  
4

1

d 3f x x   và  
4

1

d 2g x x    thì    
4

1

df x g x x    bằng 

A. 1 . B. 5 . C. 5 . D. 1. 

Câu 12. Cho số phức 3 7z i  , khi đó mô-đun của số phức iz  bằng 
A. 58. B. 58 . C. - 58 . D. -58. 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( ) : 2 3 5 0P x y    có một vectơ pháp tuyến là 

A. ( 2;3;0)n  


. B. ( 2;3;5)n  


. C. ( 2;3)n  


. D. (3;2)n 


. 
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Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm (1;3; 2)A   và (2;1; 1)B  . Tọa độ của vectơ BA


 là 
A. (3; 4; 3) . B. ( 1;2; 3)  .  
C. ( 1;2; 1)  . D. (1; 2;1) . 

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ, gọi M  là điểm biểu diễn của số phức 8 6z i  . Tung độ của M bằng 
A. 2. B. 8.  
C. -6. D. 10. 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 2
3

xy
x





 là đường thẳng có phương trình: 

A. 2y  . B. 1y  .  

C. 2
3

y 
 . D. 1x  . 

Câu 17. Với a và b là hai số thực dương tùy ý và 21,  log ( )aa a b  bằng 

A. 4 2 loga b . B. 1 2loga b .  

C. 11 log
2 a b . D. 14 log

2 a b . 

Câu 18. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên? 

 
A. 3 23 3.y x x    B. 3 23 3.y x x      

C. 4 32 3.y x x    D. 4 32 3.y x x     

Câu 19. Trong không gian Oxyz, đường thẳng 1:
2 1 3

x y zd 
   đi qua điểm nào dưới đây 

A.  3;1;3 . B.  2;1;3 .  

C.  3;1;2 . D.  3;2;3 . 

Câu 20. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là 
A. 72 .  B. 2

7 .A  C. 2
7 .C  D. 27 .  

Câu 21. Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là 23a , độ dài cạnh bên bằng 2a . Thể tích khối lăng 
trụ này bằng 
A. 32a . B. 3a . C. 33a . D. 36a . 

Câu 22. Tính đạo hàm  f x  của hàm số    2log 3 1f x x   với 1
3

x   

A.    
3

3 1 ln2
f x

x



 . B.    

1
3 1 ln2

f x
x




 . 

C.    
3

3 1
f x

x



 . D.    

3ln2
3 1

f x
x




 . 

O x

y
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Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;3 . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;   . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 . 

Câu 24. Một hình trụ có bán kính đáy 5 cmr  , chiều cao 7 cmh  . Tính diện tích xung quang của 
hình trụ. 

A.  235 cmS  . B.  270 cmS  . C.  270 cm
3

S  . D.  235 cm
3

S  . 

Câu 25. Cho  
2

1

d 2f x x


  và  
2

1

d 1g x x


  . Tính    
2

1

2 3 dI x f x g x x


      

A. 11
2

I  . B. 7
2

I  . C. 17
2

I  . D. 5
2

I  . 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  với 3 2u   và 4 6u  . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 4 . B. 4. C. 2 . D. 2. 

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số   23 sinf x x x   là 

A. 3 cosx x C  . B. 6 cosx x C  . C. 3 cosx x C  . D. 6 cosx x C  . 

Câu 28. Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị là đường cong trong hình bên. 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( 1;1) . B. (1; ) . C. ( ;0) . D. (0;3) . 

Câu 29. Trên đoạn  1;5 , hàm số 9y x
x

   đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 

A. 5x  . B. 3x  . C. 2x  . D. 1x  . 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của chúng 

A. 4 22 1y x x   . B. 2
1

xy
x





. C. 3 23 21y x x   . D. 3 1y x x   . 

Câu 31. Với mọi , ,a b x  là các số thực dương thoả mãn 2 2 2log 5log 3logx a b  . Mệnh đề nào dưới đây 
đúng? 
A. 5 3x a b  . B. 5 3x a b  . C. 5 3x a b . D. 3 5x a b  . 

        
        

 

       
       
       

       

O x

y

1
1

1

3

1
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Câu 32. Cho hình lập phương ABCD A B C D     có cạnh bằng a . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của 
,AD CD . Góc giữa hai đường thẳng MN  và B D   là 

A. 90 . B. 45 . C. 60 . D. 30 . 

Câu 33. Cho 
5

0

( ) d 2f x x  . Tích phân  
5

2

0

4 3 df x x x    bằng 

A. 140 . B. 130 . C. 120 . D. 133 . 

Câu 34. Cho hai mặt phẳng    : 3 2 2 7 0, :5 4 3 1 0x y z x y z         . Phương trình mặt phẳng 

đi qua gốc tọa độ O  đồng thời vuông góc với cả    và    là 

A. 2 2 0x y z   . B. 2 2 0x y z   . C. 2 2 0x y z   . D. 2 2 1 0x y z    . 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn  1 2 4 3z i i   . Phần ảo của số phức z  bằng 

A. 2
5

 . B. 2
5

. C. 11
5

. D. 11
5

 . 

Câu 36. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông cân tại , 5B AB a  và SA  vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Khoảng cách từ C  đến mặt phẳng ( )SAB  bằng 

A. 5a . B. 5 2a . C. 2 2a . D. 2a . 

Câu 37. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để 
chọn được hai số chẵn bằng 

A. 7
34

. B. 9
34

. C. 9
17

. D. 8
17

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;2;3A  và hai mặt phẳng   : 2 3 0P x y  , 

  : 3 4 0Q x y  . Đường thẳng qua A  song song với hai mặt phẳng  P ,  Q  có phương trình 

tham số là 

A. 
1
2

x
y
z t


 
 

. B. 2
3

x t
y
z t


 
  

. C. 
1

3

x
y t
z


 
 

. D. 
1
2
3

x t
y t
z t

 
  
  

. 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn    1
29 10.3 81 4 log 2 0x x x    ? 

A. 7 . B. 6 . C. 8 . D. 5 . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ:. 

 
Số nghiệm thực của phương trình  3 3 1f x x   là 

A. 5 . B. 6 . C. 7 . D. 9 . 

x

y

2

1
2

2

O
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Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là   2

1 2f x
x

     và   92
2

f  . Biết  F x  là nguyên 

hàm của  f x  thoả mãn  2 4 ln 2F   , khi đó  1F  bằng 

A. 1. B. 1 . C. 3 ln 2 . D. 3 ln 2  . 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều,  SA ABC . Mặt phẳng  SBC  cách A  

một khoảng bằng 
2
a  và hợp với mặt phẳng  ABC  góc 030 . Thể tích của khối chóp .S ABC  

bằng 

A. 
33

4
a . B. 

3

3
a . C. 

3

9
a . D. 

38
9
a . 

Câu 43. Cho m  là số thực, biết phương trình 2 9 0z mz    có hai nghiệm phức trong đó có một 
nghiệm có phần ảo là số dương. Tính tổng môđun của hai nghiệm 
A. 4 . B. 6. C. 9. D. 18. 

Câu 44. Cho các số phức 1 2, ,z z z  thỏa mãn 1 24 5 1 1z i z      và 4 8 4z i z i    . Tính 

1 2M z z   khi 1 2P z z z z     đạt giá trị nhỏ nhất 

A. 6 . B. 2 5 . C. 8 . D. 41 . 

Câu 45. Cho đồ thị hàm số   3 2:C y ax bx cx d    và   2:P y mx nx p    có đồ thị như hình vẽ. 

Biết phần hình phẳng được giới hạn bởi  C  và  P (phần tô đậm) có diện tích bằng 2 . Thể 

tích khối tròn xoay tạo thành khi quay phần hình phẳng quanh trục hoành bằng. 

 

A. 1253
100

 . B. 4517
50

 . C. 1023
100

 . D. 6277
1680

 . 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm    0;0; 3 , 4;0;0A B . Đường thẳng đi qua tâm đường 

tròn nội tiếp và tâm đường tròn ngoại tiếp OAB  có phương trình 

A. 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
   

. B. 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
   

. C. 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
  

. D. 
1 2
1

1

x t
y
z t

 
 
   

. 
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Câu 47. Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông ABCD  cạnh a  có 2 đỉnh liên tiếp ,A B  nằm trên 
đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình 
trụ. Mặt phẳng  ABCD  tạo với đáy của hình trụ góc 45 . Tính thể tích khối trụ. 

 

A. 
33

16
a . B. 

32
16

a . C. 
3

16
a . D. 

33 2
16

a . 

Câu 48. Cho 0 1x y   . Đặt 1 ln ln
1 1

y xm
y x y x

 
     

. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 4m  . B. 1m  . C. 4m  . D. 2m  . 

Câu 49. Cho mặt cầu  S  bán kính 5 cmR  . Mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  theo giao tuyến là 

đường tròn  C  có chu vi bằng 8 cm . Bốn điểm , , ,A B C D  thay đổi sao cho , ,A B C  thuộc 

đường tròn  C , điểm D  thuộc  S  ( D  không thuộc đường tròn  C  ) và tam giác ABC  

đều. Tính thể tích lớn nhất của tứ diện ABCD . 
A. 332 3 cm . B. 360 3 cm . C. 320 3 cm . D. 396 3 cm . 

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm     2 21 2 5f x x x x mx      với mọi x . Có bao 

nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để hàm số    g x f x  có đúng 1 điểm cực trị? 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
---------------------- HẾT ---------------------- 
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THI THỬ LẦN 19 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 30/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh:.................. 
Số báo danh:................... Mã đề: 119 

Câu 1. Phần ảo của số phức 3z i   bằng 
A. 3. B. -1. C. 1. D. -i. 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , mặt cầu 2 2 2( ) : ( 3) ( 1) 5S x y z      có tâm I có tọa độ là 
A. ( 3; 1; 0). B. ( -3; -1; 0). C. ( 3; -1; 0). D. ( -3; 1; 0). 

Câu 3. Đồ thị hàm số 33 4y x x    cắt trục 0y tại 
A. Điểm ( 1;0)P  . B. Điểm (0; 4)N . C. Điểm (4;0)M . D. Điểm (0; 1)Q  . 

Câu 4. Diện tích hình cầu bán kính 
2
r  được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 22S r . B. 2S r . C. 24S r . D. 24
3

S r . 

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cosf x x x   là 

A. ( )d sinf x x x x C   . B. ( )d sinf x x x x C   . 

C. 21( )d sin
2

f x x x x C   . D. 21( )d sin
2

f x x x x C   . 

Câu 6. Cho hàm số 3 25( 2)(2 1) ( 2)y x x x    . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 
A. 3 . B. 2 . C. 4. D. 5. 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 2log 3x   là 

A.  8; . B. ( ;8) . C. (9; ) . D.  0;9 . 

Câu 8. Cho khối lăng trụ đứng có diện tích đáy 27B cm  và cạnh bên dài 2 cm. Thể tích của khối lăng 
trụ đã cho bằng 

A. 214cm . B. 314
3

cm . C. 314cm . D. 314m . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 
1

3y x


  là 
A.  . B. \{0} . C. (0; ) . D. (2; ) . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình 12 0.25x   là 
A. 1x   . B. 2x   . C. 4x   . D. 6x  . 

Câu 11. Nếu  
4

1

d 3f x x   và  
4

1

d 2g x x    thì    
4

1

df x g x x    bằng 

A. 1 . B. 5 . C. 5 . D. 1. 

Câu 12. Cho số phức 3 7z i  , khi đó mô-đun của số phức iz  bằng 
A. 58. B. 58 . C. - 58 . D. -58. 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( ) : 2 3 5 0P x y    có một vectơ pháp tuyến là 

A. ( 2;3;0)n  


. B. ( 2;3;5)n  


. C. ( 2;3)n  


. D. (3;2)n 


. 
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Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm (1;3; 2)A   và (2;1; 1)B  . Tọa độ của vectơ BA


 là 
A. (3; 4; 3) . B. ( 1;2; 3)  .  
C. ( 1;2; 1)  . D. (1; 2;1) . 

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ, gọi M  là điểm biểu diễn của số phức 8 6z i  . Tung độ của M bằng 
A. 2. B. 8.  
C. -6. D. 10. 

Câu 16. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 2
3

xy
x





 là đường thẳng có phương trình: 

A. 2y  . B. 1y  .  

C. 2
3

y 
 . D. 1x  . 

Câu 17. Với a và b là hai số thực dương tùy ý và 21,  log ( )aa a b  bằng 

A. 4 2 loga b . B. 1 2loga b .  

C. 11 log
2 a b . D. 14 log

2 a b . 

Câu 18. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên? 

 
A. 3 23 3.y x x    B. 3 23 3.y x x      

C. 4 32 3.y x x    D. 4 32 3.y x x     

Câu 19. Trong không gian Oxyz, đường thẳng 1:
2 1 3

x y zd 
   đi qua điểm nào dưới đây 

A.  3;1;3 . B.  2;1;3 .  

C.  3;1;2 . D.  3;2;3 . 

Câu 20. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là 
A. 72 .  B. 2

7 .A  C. 2
7 .C  D. 27 .  

Câu 21. Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là 23a , độ dài cạnh bên bằng 2a . Thể tích khối lăng 
trụ này bằng 
A. 32a . B. 3a . C. 33a . D. 36a . 

Câu 22. Tính đạo hàm  f x  của hàm số    2log 3 1f x x   với 1
3

x   

A.    
3

3 1 ln2
f x

x



 . B.    

1
3 1 ln2

f x
x




 . 

C.    
3

3 1
f x

x



 . D.    

3ln2
3 1

f x
x




 . 

O x

y
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Câu 23. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;3 . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;   . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 . 

Câu 24. Một hình trụ có bán kính đáy 5 cmr  , chiều cao 7 cmh  . Tính diện tích xung quang của 
hình trụ. 

A.  235 cmS  . B.  270 cmS  . C.  270 cm
3

S  . D.  235 cm
3

S  . 

Câu 25. Cho  
2

1

d 2f x x


  và  
2

1

d 1g x x


  . Tính    
2

1

2 3 dI x f x g x x


      

A. 11
2

I  . B. 7
2

I  . C. 17
2

I  . D. 5
2

I  . 

Câu 26. Cho cấp số cộng  nu  với 3 2u   và 4 6u  . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 4 . B. 4. C. 2 . D. 2. 

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số   23 sinf x x x   là 

A. 3 cosx x C  . B. 6 cosx x C  . C. 3 cosx x C  . D. 6 cosx x C  . 

Câu 28. Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị là đường cong trong hình bên. 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( 1;1) . B. (1; ) . C. ( ;0) . D. (0;3) . 

Câu 29. Trên đoạn  1;5 , hàm số 9y x
x

   đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 

A. 5x  . B. 3x  . C. 2x  . D. 1x  . 

Câu 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của chúng 

A. 4 22 1y x x   . B. 2
1

xy
x





. C. 3 23 21y x x   . D. 3 1y x x   . 

Câu 31. Với mọi , ,a b x  là các số thực dương thoả mãn 2 2 2log 5log 3logx a b  . Mệnh đề nào dưới đây 
đúng? 
A. 5 3x a b  . B. 5 3x a b  . C. 5 3x a b . D. 3 5x a b  . 

        
        

 

       
       
       

       

O x

y

1
1

1

3

1
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Câu 32. Cho hình lập phương ABCD A B C D     có cạnh bằng a . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của 
,AD CD . Góc giữa hai đường thẳng MN  và B D   là 

A. 90 . B. 45 . C. 60 . D. 30 . 

Câu 33. Cho 
5

0

( ) d 2f x x  . Tích phân  
5

2

0

4 3 df x x x    bằng 

A. 140 . B. 130 . C. 120 . D. 133 . 

Câu 34. Cho hai mặt phẳng    : 3 2 2 7 0, :5 4 3 1 0x y z x y z         . Phương trình mặt phẳng 

đi qua gốc tọa độ O  đồng thời vuông góc với cả    và    là 

A. 2 2 0x y z   . B. 2 2 0x y z   . C. 2 2 0x y z   . D. 2 2 1 0x y z    . 

Câu 35. Cho số phức z  thỏa mãn  1 2 4 3z i i   . Phần ảo của số phức z  bằng 

A. 2
5

 . B. 2
5

. C. 11
5

. D. 11
5

 . 

Câu 36. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông cân tại , 5B AB a  và SA  vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Khoảng cách từ C  đến mặt phẳng ( )SAB  bằng 

A. 5a . B. 5 2a . C. 2 2a . D. 2a . 

Câu 37. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để 
chọn được hai số chẵn bằng 

A. 7
34

. B. 9
34

. C. 9
17

. D. 8
17

. 

Câu 38. Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;2;3A  và hai mặt phẳng   : 2 3 0P x y  , 

  : 3 4 0Q x y  . Đường thẳng qua A  song song với hai mặt phẳng  P ,  Q  có phương trình 

tham số là 

A. 
1
2

x
y
z t


 
 

. B. 2
3

x t
y
z t


 
  

. C. 
1

3

x
y t
z


 
 

. D. 
1
2
3

x t
y t
z t

 
  
  

. 

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn    1
29 10.3 81 4 log 2 0x x x    ? 

A. 7 . B. 6 . C. 8 . D. 5 . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ:. 

 
Số nghiệm thực của phương trình  3 3 1f x x   là 

A. 5 . B. 6 . C. 7 . D. 9 . 

x

y

2

1
2

2

O
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Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là   2

1 2f x
x

     và   92
2

f  . Biết  F x  là nguyên 

hàm của  f x  thoả mãn  2 4 ln 2F   , khi đó  1F  bằng 

A. 1. B. 1 . C. 3 ln 2 . D. 3 ln 2  . 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều,  SA ABC . Mặt phẳng  SBC  cách A  

một khoảng bằng 
2
a  và hợp với mặt phẳng  ABC  góc 030 . Thể tích của khối chóp .S ABC  

bằng 

A. 
33

4
a . B. 

3

3
a . C. 

3

9
a . D. 

38
9
a . 

Câu 43. Cho m  là số thực, biết phương trình 2 9 0z mz    có hai nghiệm phức trong đó có một 
nghiệm có phần ảo là số dương. Tính tổng môđun của hai nghiệm 
A. 4 . B. 6. C. 9. D. 18. 

Câu 44. Cho các số phức 1 2, ,z z z  thỏa mãn 1 24 5 1 1z i z      và 4 8 4z i z i    . Tính 

1 2M z z   khi 1 2P z z z z     đạt giá trị nhỏ nhất 

A. 6 . B. 2 5 . C. 8 . D. 41 . 

Câu 45. Cho đồ thị hàm số   3 2:C y ax bx cx d    và   2:P y mx nx p    có đồ thị như hình vẽ. 

Biết phần hình phẳng được giới hạn bởi  C  và  P (phần tô đậm) có diện tích bằng 2 . Thể 

tích khối tròn xoay tạo thành khi quay phần hình phẳng quanh trục hoành bằng. 

 

A. 1253
100

 . B. 4517
50

 . C. 1023
100

 . D. 6277
1680

 . 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm    0;0; 3 , 4;0;0A B . Đường thẳng đi qua tâm đường 

tròn nội tiếp và tâm đường tròn ngoại tiếp OAB  có phương trình 

A. 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
   

. B. 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
   

. C. 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
  

. D. 
1 2
1

1

x t
y
z t

 
 
   

. 
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Câu 47. Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông ABCD  cạnh a  có 2 đỉnh liên tiếp ,A B  nằm trên 
đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình 
trụ. Mặt phẳng  ABCD  tạo với đáy của hình trụ góc 45 . Tính thể tích khối trụ. 

 

A. 
33

16
a . B. 

32
16

a . C. 
3

16
a . D. 

33 2
16

a . 

Câu 48. Cho 0 1x y   . Đặt 1 ln ln
1 1

y xm
y x y x

 
     

. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 4m  . B. 1m  . C. 4m  . D. 2m  . 

Câu 49. Cho mặt cầu  S  bán kính 5 cmR  . Mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  theo giao tuyến là 

đường tròn  C  có chu vi bằng 8 cm . Bốn điểm , , ,A B C D  thay đổi sao cho , ,A B C  thuộc 

đường tròn  C , điểm D  thuộc  S  ( D  không thuộc đường tròn  C  ) và tam giác ABC  

đều. Tính thể tích lớn nhất của tứ diện ABCD . 
A. 332 3 cm . B. 360 3 cm . C. 320 3 cm . D. 396 3 cm . 

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm     2 21 2 5f x x x x mx      với mọi x . Có bao 

nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để hàm số    g x f x  có đúng 1 điểm cực trị? 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
---------------------- HẾT ---------------------- 
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THI THỬ LẦN 19 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 30/6/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B A B B B B A C C A C B A C C A A A A C D A C B C 

                         
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
B C B B D C A D C D A A A A D A C B B D B D A A A 

LỜI GIẢI CÂU VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO 
Câu 40. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ: 

 
Số nghiệm thực của phương trình  3 3 1f x x   là 

A. 5 . B. 6 . C. 7 . D. 9 . 
Lời giải 

Chọn D. 

 

   
 

3

3

3

3 1
3 1

3 1

f x x
f x x

f x x

  
  
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3

3

3

3

3

3 2;0 1
3 0;2 2
3 2; 3

43 ; 2
53 2; ,

x x a

x x b

x x c

x x d

x x e e c

    


  


    
     
     

 

Đặt 3 3t x x   

2 1
3 3

1
x

t x
x
      

 

x

y

2

1
2

2

O

x

y

y = -1

y = 1

2

1

2

2

O
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Suy ra pt (1), (3) đều có 3 nghiệm phân biệt, phương trình (3), (4), (5) đều có đúng 1 nghiệm. 
Vậy phương trình có 9 nghiệm phân biệt. 

Câu 41. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm là   2
1 2f x
x

     và   92
2

f  . Biết  F x  là nguyên 

hàm của  f x  thoả mãn  2 4 ln 2F   , khi đó  1F  bằng 

A. 1. B. 1 . C. 3 ln 2 . D. 3 ln 2  . 
Lời giải 

Chọn A. 

Ta có:     2

1 1d 2 d 2f x f x x x x C
x x

        
   . 

Mà:   9 9 92 0
2 2 2

f C C      . 

Do đó:   1 2f x x
x

  . 

Ta có:     21d 2 d lnF x f x x x x x x K
x

       
   . 

Mà:  2 4 ln 2 4 ln 2 4 ln 2 0F K K         . 

Do đó:   2lnF x x x  . 

Vậy  1 1F  . 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều,  SA ABC . Mặt phẳng  SBC  cách A  

một khoảng bằng 
2
a  và hợp với mặt phẳng  ABC  góc 030 . Thể tích của khối chóp .S ABC  

bằng 

A. 
33

4
a . B. 

3

3
a . C. 

3

9
a . D. 

38
9
a . 

Lời giải 
Chọn C. 

+

2

∞∞ +
+

0
t'

x 2

0 0

∞ 2

+ ∞

t
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Gọi I  là trung điểm sủa BC  suy ra góc giữa mp  SBC  và mp  ABC  là  030SIA  . 

H  là hình chiếu vuông góc của A  trên SI  suy ra   ,
2
ad A SBC AH  . 

Xét tam giác AHI  vuông tại H  suy ra 0sin 30
AHAI a  . 

Ta có tam giác ABC đều mà AI  là đường cao suy ra 3 2 3
2 3

aa BC BC   . 

Diện tích tam giác đều ABC  là 
2 22 3 3 3.

3 4 3ABC
a aS

 
   
 

. 

Xét tam giác SAI  vuông tại A  suy ra 0 3.tan 30
3

aSA AI  . 

Vậy 
2 3

.
1 1 3 3. . . .
3 3 3 3 9S ABC ABC

a a aV S SA   . 

Câu 43. Cho m  là số thực, biết phương trình 2 5 0z mz    có hai nghiệm phức trong đó có một 
nghiệm có phần ảo là 1. Tính tổng môđun của hai nghiệm. 
A. 4 . B. 2 5 . C. 5 . D. 7 . 

Lời giải 
Chọn B. 
Ta có: 2 20m    
Phương trình có hai nghiệm phức (phần ảo khác 0) khi 0 2 5 2 5m      . 

Khi đó, phương trình có hai nghiệm là 
2

1
20

2 2
m mz i

    và 
2

2
20

2 2
m mz i

    

Theo đề 
220 1 4

2
m m

     (thỏa mãn). 

Khi đó phương trình trở thành 12

2

2
4 5 0

2
z i

z z
z i
  

       
 hoặc 1

2

2
2

z i
z i
 

  
 

1 2 5z z  . 

Câu 44. Cho các số phức 1 2, ,z z z  thỏa mãn 1 24 5 1 1z i z      và 4 8 4z i z i    . Tính 

1 2M z z   khi 1 2P z z z z     đạt giá trị nhỏ nhất. 
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A. 6 . B. 2 5 . C. 8 . D. 41 . 
Lời giải 

Chọn B. 

 
Gọi 1 1 1z a bi  , 2 2 2z a b i   với 1 1 2 2, , ,a b a b  . 

Gọi ,A B  lần lượt là các điểm biểu diễn số phức 1 2,z z . 

Ta có:    2 2
1 1 14 5 1 4 5 1z i a b         nên A  nằm trên đường tròn tâm  4;5I  bán kính 

1R  . 

 2 2
2 2 21 1 1 1z a b       nên B  nằm trên đường tròn tâm  1;0J  bán kính 1R  . 

Đặt  ,z x yi x y   . 

Ta có: 4 8 4z i z i    4 8 4x yi i x yi i            2 2 22 4 8 4x y x y      

16 16 64 0x y    4 0x y    . 
Gọi  là đường thẳng 4 0x y   . 
Gọi C  là điểm biểu diễn số phức z  thì C . 

Ta có: 1 2P z z z z    CA CB  . 

 
 22

4 5 4 5, 1
21 1

d I
 

   
 

;  
 22

1 0 4 3, 1
21 1

d J
 

   
 

. 

     4 4 4 5 4 1 0 4 0I I J Jx y x y           nên hai đường tròn không cắt  và nằm 

cùng phía với . 
Gọi 1A  là điểm đối xứng với A  qua , suy ra 1A  nằm trên đường tròn tâm 1I  bán kính 1R 

(với 1I  là điểm đối xứng với I  qua ). Ta có  1 9;0I . 

Khi đó: 1 1P CA CB CA CB A B      nên 1
min 1 min

A A
P A B

B B


  
. 

Khi đó:  1 1
1 8;0
8

I A I J A 
 

;  1 1
7 2;0
8

I B I J B 
 

. 

Như vậy: minP  khi A  đối xứng A  qua  và B B  
 
 
4;4

2;0

A

B




. 

Vậy 1 2 20 2 5M z z AB     . 
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Câu 45. Cho đồ thị hàm số   3 2:C y ax bx cx d    và   2:P y mx nx p    có đồ thị như hình vẽ. 

Biết phần hình phẳng được giới hạn bởi  C và  P (phần tô đậm) có diện tích bằng 2 . Thể 

tích khối tròn xoay tạo thành khi quay phần hình phẳng quanh trục hoành bằng 

 

A. 1253
100

 . B. 4517
50

 . C. 1023
100

 . D. 6277
1680

 . 

Lời giải 
Chọn D. 
Từ đồ thị ta có 
    2:P y g x mx nx p     

 P  qua  3;1 ,  5;3 ,  1;2  

3
9 3 1 8
25 5 3 2

2 29
8

mm n p
m n p n

m n p p

   
       

     


 

  23 292
8 8

g x x x    

  3 2:C y ax bx cx d     

Đồ thị hàm số  y f x  và  y g x cắt nhau tại điểm có hoành độ 1x  , 3x  , 5x   suy ra 

         1 3 5 0f x g x k x x x k       

           
3 5

1 3

1 3 5 d 1 3 5 d 4 4 8S k x x x x x x x x k k
 

               
 
   

       2

3
2

12 2 8
4

1 3 291 3 5 2
4 8 8

15 15 1
4 8 4 8

S k k

f x x x x x x

x x x

    

       

   
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       
2 5

2 2 2 2

1 2

6533 2007 6277d d .
3360 1120 1680

V f x g x x g x f x x                  . 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm    0;0; 3 , 4;0;0A B . Đường thẳng đi qua tâm đường 

tròn nội tiếp và tâm đường tròn ngoại tiếp OAB  có phương trình 

(A) 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
   

 

(B) 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
   

. 

(C) 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
  

. 

(D) 
1 2
1

1

x t
y
z t

 
 
   

 

LG. 
Tam giác OAB  vuông tại A  nên tâm I  đường tròn ngoại tiếp OAB  là trung điểm của AB . 

Suy ra 32;0;
2

I   
 

. 

Gọi  ; ;J x y z  là tâm đường tròn nội tiếp OAB , ta có 

 

0

5 3 4 0

12 4 3
1;0; 1 .

AB JO OA JB OB JA

JO JB JA

OJ OA OB
J

      

       

     
  

   

   

    

Ta có 11;0;
2

IJ    
 


 nên suy ra đường thẳng IJ  có véc-tơ chỉ phương là  2;0; 1u 

 . 

Phương trình đường thẳng IJ  là 
1 2
0
1

x t
y
z t

 
 
   

. 

Chọn đáp án (B). 
Câu 47: Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông ABCD  cạnh a  có 2 đỉnh liên tiếp ,A B  nằm trên 

đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình 
trụ. Mặt phẳng  ABCD  tạo với đáy của hình trụ góc 45 . Tính thể tích khối trụ. 
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(A) 
33

16
a . 

(B) 
32

16
a . 

(C) 
3

16
a . 

(D) 
33 2

16
a . 

� Lời giải. 
Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của AB  và ,CD O  và O  lần lượt là tâm hai mặt đáy. Gọi I  
là giao điểm của MN  và OO . 
Góc giữa mặt phẳng  ABCD  và mặt đáy là góc   ,MN OM IMO . Do đó  45IMO   . Suy ra 

IMO  vuông cân tại O . 

Ta có MN BC a   nên 
2
aIM   và 1

2 2
aAM AB  . Suy ra 

2 2
aOM OI OO      

2
2

aOI  . 

OMA  vuông tại M  nên 
2 2 2

2 2 2 3
8 4 8
a a aOA OM AM     . Suy ra 3

2 2
aR OA  . 

Ta có 
2 3

2
tr  

3 3 2
8 162
a a aV R h       . 

Chọn đáp án (D). 

Câu 48: Cho 0 1x y   . Đặt 1 ln ln
1 1

y xm
y x y x

 
     

. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

(A) 4m  . 
(B) 1m  . 
(C) 4m  . 
(D) 2m  . 

Lời giải 

Xét hàm số   ln 4
1

tf t t
t

 


 trên        
21 1 (2 1)0;1 4 0, 0;1

1 1
tf t t

t t t t


      


 


. Suy 

ra hàm số  f t  đồng biến trên  0;1 . 

Do vậy 
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     ln 4 ln 4
1 1

1 ln ln 4
1 1

y xf y f x y x
y x

y x
y x y x

    
 

 
      

 

Vậy 4m  . 
Chọn đáp án (A). 

Câu 49. Cho mặt cầu  S  bán kính 5 cmR  . Mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  theo giao tuyến là 

đường tròn  C  có chu vi bằng 8 cm . Bốn điểm , , ,A B C D  thay đổi sao cho , ,A B C  thuộc 

đường tròn  C , điểm D  thuộc  S  ( D  không thuộc đường tròn  C  ) và tam giác ABC  đều. 

Tính thể tích lớn nhất của tứ diện ABCD . 
(A) 332 3 cm . 
(B) 360 3 cm . 

(C) 320 3 cm . 
(D) 396 3 cm . 

Lời giải 
Gọi H  là hình chiếu vuông góc của điểm D  trên mặt phẳng  P . 

Ta có .
1
3ABCD D ABC ABCV V DH S   . 

Tam giác đều ABC  có bán kính đường tròn ngoại tiếp 8 4 cm
2

r 


  , nên có cạnh 

4 3 cma  . 
2

2(4 3) 3 12 3 cm
4ABCS    không đổi. 

Do đó thể tích tứ diện ABCD  lớn nhất khi DH  lớn nhất. 

 
Khi đó 2 2DH DO OH DO OA AH       5 25 16 8   . 

  3
. max

1 8 12 3 32 3 cm .
3D ABCV      

Chọn đáp án (A). 
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Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm     2 21 2 5f x x x x mx      với mọi x . Có bao 

nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để hàm số    g x f x  có đúng 1 điểm cực trị? 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5 
Lời giải 

Xét  
 

2

2 2

0 0
0 1 0 1

2 5 0 2 5 0 1

x x
f x x x

x mx x mx

  
        



     

. 

Theo yêu cầu bài toán ta suy ra 

Trường hợp 1. Phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt 

2Δ 5 0
2 0 5

5 0

m
S m m
P

   
     

 






 

Trường hợp này không có giá trị m  thỏa yêu cầu bài toán. 
Trường hợp 2. Phương trình (1) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép 

2Δ 5 0 5 5m m        . 
Suy ra  5; 1m   . 

Chọn đáp án. A.  
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THI THỬ LẦN 20 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 01/7/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh:................................... 
Số báo danh:..................................... Mã đề: 120 

Câu 1. Số phức liên hợp của số phức 2z i   là 
A. 2z i   . B. 2z i   . C. 2z i  . D. 2z i  . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: ( 2) ( 4) ( 1) 9.S x y z       Tâm của ( )S  có tọa 
độ là 
A. ( 2;4; 1)   B. (2; 4;1)  C. (2;4;1)  D. ( 2; 4; 1)    

Câu 3. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 
A. 2 1y x x    . B. 3 3 1y x x    . C. 4 2 1y x x   . D. 3 3 1y x x   . 

Câu 4. Thể tích của khối cầu có bán kính bằng a  là 

A. 34V a  B. 32V a  C. 3V a  D. 
34

3
aV 

 . 

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số   23 sinf x x x   là  

A. 3 cosx x C  . B. 6 cosx x C  . C. 3 cosx x C  . D. 6 cosx x C  . 

Câu 6. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 
A. 1x    B. 1x   C. 0y   D. 0x   

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình log 1x   là 
A.  10; . B.  0; . C.  10; . D.  ;10 . 

Câu 8. Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng 
A. 6 . B. 8 . C. 4 . D. 2 . 

Câu 9. Cho a  là số thực dương bất kì. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. 3 1log log
3

a a . B.  log 3 3loga a . C.   1log 3 log
3

a a . D. 3log 3loga a . 

Câu 10. Nghiệm của phương trình  4log 3 2 2x    là 

A. 6x  . B. 3x  . C. 10
3

x  . D. 7
2

x  . 

O x

y
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Câu 11. Cho hàm số  f x  liên tục trên   thỏa mãn  
6

0

7f x dx  ,  
10

6

1f x dx   . Giá trị của 

 
10

0

I f x dx   bằng 

A. 5I  . B. 6I  . C. 7I  . D. 8I  . 

Câu 12. Cho hai số phức 1 2z i   và 2 1 3z i  . Phần thực của số phức 1 2z z  bằng 
 A. 1.  B. 3.  C. 4.  D. 2.  

Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình 2 3 1 0x y z    . 

Tìm một véc tơ pháp tuyến n


 của  P . 

A.  4;2;6n  


. B.  2;1;3n 


. C.  6; 3;9n   


. D.  6; 3; 9n   


. 

Câu 14. Trong không gian, Oxyz  cho    2; 3; 6 , 0;5;2A B  . Toạ độ trung điểm I  của đoạn thẳng 
AB  là 
A.  2;8;8I  . B. (1;1; 2)I  . C.  1;4;4I  . D.  2;2; 4I  . 

Câu 15. Tính môđun số phức nghịch đảo của số phức  21 2z i  . 

 A. 1
5

. B. 5 . C. 1
25

.   D. 1
5

. 

Câu 16. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2
3
xy

x





 là 

A. 2x  . B. 3x   . C. 1y   . D. 3y   . 

Câu 17. Cho số thực dương x . Viết biểu thức 3 5

3

1.P x
x

  dưới dạng lũy thừa cơ số x  ta được kết quả 

A. 
19
15P x . B. 

19
6P x . C. 

1
6P x . D. 

1
15P x


  

Câu 18. Đồ thị hàm số 4 2 2y x x    cắt trục Oy  tại điểm 
A.  0;2A . B.  2;0A . C.  0; 2A  . D.  0;0A . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng d :  
4 7
5 4
7 5

x t
y t t
z t

 
   
   

 . 

A.  1 7; 4; 5u   
 . B.  2 5; 4; 7u   

 . C.  3 4;5; 7u  
 . D.  4 7;4; 5u  

 . 

Câu 20. Trong mặt phẳng cho tập hợp P  gồm 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng 
hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc tập hợp P  là 
A. 3

10C . B. 310 . C. 3
10A . D. 7

10A . 

Câu 21. Cho khối chóp có thể tích bằng 332cm  và diện tích đáy bằng 216 .cm  Chiều cao của khối chóp 
đó là 
A. 4cm . B. 6cm . C. 3cm . D. 2cm . 

Câu 22. Tính đạo hàm của hàm số 6xy  . 

A. 6xy  . B. ln 66xy  . C. 6
ln 6

x

y  . D. 1.6xy x   . 
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Câu 23. Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  ; 1  . B.  0;1 . C.  1;0 . D.  ;0 . 

Câu 24. Tính theo a  thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là a , chiều cao bằng 2a . 

  A. 32 a . B. 
32

3
a . C. 

3

3
a . D. 3a . 

Câu 25. Nếu  
5

2

d 3f x x   và  
7

5

d 9f x x   thì  
7

2

df x x  bằng bao nhiêu? 

A. 3 . B. 6 . C. 12 . D. 6 . 

Câu 26. Cho một cấp số cộng có 4 2u  , 2 4u  . Hỏi 1u và công sai d  bằng bao nhiêu? 
A. 1 6u  và 1.d    B. 1 1u  và 1.d    C. 1 5u  và 1.d     D. 1 1u   và 1.d    

Câu 27. Tìm họ nguyên hàm của hàm số   3e xf x  . 

A.  
3 1ed

3 1

x

f x x C
x



 
 .  B.   3d 3e xf x x C  .  

C.   3d ef x x C  .  D.  
3ed
3

x

f x x C  . 

Câu 28. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 
A. Hàm số không có cực trị. B. Hàm số đạt cực đại tại 0x  . 
C. Hàm số đạt cực đại tại 5x  . D. Hàm số đạt cực tiểu tại 1x  . 

Câu 29. Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 210 2y x x    trên đoạn 
 1;2  . Tổng M m  bằng 
A. 27 . B. 29 . C. 20 . D. 5 . 

Câu 30. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên  ? 
A.   3 23 3 4f x x x x    . B.   2 4 1f x x x   . 

C.   4 22 4f x x x   .  D.   2 1
1

xf x
x





. 

Câu 31. Cho 0 1a  . Giá trị của biểu thức  3 2log .aP a a  là 

A. 4
3

. B. 3 . C. 5
3

. D. 5
2

. 
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Câu 32. Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Tính góc giữa hai đường thẳng B D   và A A . 
A. 90 . B. 45 . C. 60 . D. 30 . 

Câu 33. Giá trị của 
2

0

sin xdx



  bằng 

A. 0. B. 1. C. -1. D. 
2
 . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 1 0P x y z    . Điểm nào dưới đây thuộc  P ? 

A.  1; 2;1M  . B.  2;1;1N . 

C.  0; 3;2P  . D.  3;0; 4Q  . 

Câu 35. Tìm phần ảo của số phức z , biết  1 3i z i   . 
A. 2  B. 2  C. 1 D. 1  

Câu 36. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Biết 

khoảng cách từ A  đến  SBD  bằng 6
7
a . Tính khoảng cách từ C  đến mặt phẳng  SBD ?  

A. 12
7
a .  B. 3

7
a .  

C. 4
7
a . D. 6

7
a . 

Câu 37. Một hội nghị có 15 nam và 6 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người vào ban tổ chức. Xác suất để 3 
người lấy ra là nam: 

A. 1
2

. B. 91
266

. C. 4
33

. D. 1
11

. 

Câu 38. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  1;2; 3A   và  3; 1;1B  ? 

A. 1 2 3
2 3 4

x y z  
 

  
 B. 1 2 3

3 1 1
x y z  

 


  

C. 3 1 1
1 2 3

x y z  
 

  
 D. 1 2 3

2 3 4
x y z  

 


 

Câu 39. Số nghiệm nguyên của bất phương trình    
2

17 12 2 3 8
x x

    là 

A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Số nghiệm của phương trình   2 0f x    là 

A. 2 . B. 1. C. 3 . D. 4 . 
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Câu 41. Cho hàm số  f x  xác định trên 1\
2

 
 
 

  thỏa mãn   2
2 1

f x
x

 


 và    0 1; 1 2f f   . Giá 

trị của biểu thức    1 3f f   bằng 
A. 2 ln15 . B. 3 ln15 . C. ln15 1 . D. ln15 . 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a ,  SA ABCD , cạnh bên SC  tạo với 
mặt đáy góc 45 . Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD  theo a . 

A. 3 2V a . B. 
3 3
3

aV  . C. 
3 2
3

aV  . D. 
3 2
6

aV  . 

Câu 43. Trong tập các số phức, cho phương trình 2 6 0z z m   , m   1 . Gọi 0m  là một giá trị của 

m  để phương trình  1  có hai nghiệm phân biệt 1z , 2z  thỏa mãn 1 1 2 2. .z z z z . Hỏi trong 

khoảng  0;20  có bao nhiêu giá trị 0m  ? 
A. 13 . B. 11. C. 12 . D. 10 . 

Câu 44. Trong tập hợp các số phức, gọi 1z , 2z  là nghiệm của phương trình 2 2023 0
4

z z   , với 2z  có 

thành phần ảo dương. Cho số phức z  thoả mãn 1 1z z  . Giá trị nhỏ nhất của 2P z z   là 

A. 2022 1 . B. 2023 1
2

 . C. 2022 1
2

 . D. 2023 1 . 

Câu 45. Cho hàm số 4 23y x x m    có đồ thị  mC , với m  là tham số thực. Giả sử  mC  cắt trục Ox  
tại bốn điểm phân biệt như hình vẽ  

 
Gọi 1S , 2S , 3S  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Giá trị của m  để 

1 3 2S S S   là 

A. 5
2

  B. 5
4

 C. 5
4

  D. 5
2

 

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng 1
3 3 2:

1 2 1
x y zd   

 
 

; 

2
5 1 2:

3 2 1
x y zd   

 


 và mặt phẳng   : 2 3 5 0P x y z    . Đường thẳng vuông góc với 

 P , cắt 1d  và 2d  có phương trình là 

A. 2 3 1
1 2 3

x y z  
  .  B. 3 3 2

1 2 3
x y z  

  . 

C. 1 1
1 2 3

x y z 
  . D. 1 1

3 2 1
x y z 

  . 



Trang 6/6 – Mã đề thi 120 

Câu 47. Cho một hình nón đỉnh S  có chiều cao bằng 8cm , bán kính đáy bằng 6cm . Cắt hình nón đã 
cho bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa đáy được một hình nón  N  đỉnh S  có 

đường sinh bằng 4cm . Tính thể tích của khối nón  N . 

A. 3768 cm
125

V   B. 3786 cm
125

V   C. 32304 cm
125

V   D. 32358 cm
125

V   

Câu 48. Xét các số thực x , y   0x   thỏa mãn 

 3 1 1
3

12018 2018 1 2018 3
2018

x y xy xy
x yx y x   
       . 

Gọi m  là giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2T x y  . Mệnh đề nào sau đây đúng ? 
A.  0;1m . B.  1;2m . C.  2;3m . D.  1;0m  . 

Câu 49. Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho mặt cầu   2 2 2: 0S x y z ax by cz d        

có bán kính 19,R   đường thẳng 
5

: 2 4
1 4

x t
d y t

z t

 
   
   

 và mặt phẳng   : 3 3 1 0.P x y z     

Trong các số  ; ; ;a b c d  theo thứ tự dưới đây, số nào thỏa mãn 43,a b c d     đồng thời 

tâm I  của  S  thuộc đường thẳng d  và  S  tiếp xúc với mặt phẳng  ?P   

A.  6; 12; 14;75 .    B.  6;10;20;7 .  C.  10;4;2;47 .  D.  3;5;6;29 .  

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm      3 2 21 4 5 7 6 , .f x x x m x m m x              Có 

tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số    g x f x  có 5 điểm cực trị? 

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 
----------HẾT----------  
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THI THỬ LẦN 20 
(Đề thi gồm 06 trang) 

Ngày 01/7/2022 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
C B D D C D C B D A B B C B D B C A D A B B C A C                          
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C D B C A C A B B B D B D A D C C D A B C A D A D 

HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO 

Câu 1. Số phức liên hợp của số phức 2z i   là 
A. 2z i   . B. 2z i   . C. 2z i  . D. 2z i  . 

Lời giải 
Chọn C. 
Số phức liên hợp của số phức 2z i   là 2z i  . 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: ( 2) ( 4) ( 1) 9.S x y z       Tâm của ( )S  có tọa 
độ là 
A. ( 2;4; 1)   B. (2; 4;1)  C. (2;4;1)  D. ( 2; 4; 1)    

Lời giải 
Chọn B. 
Mặt cầu  S  có tâm  2; 4;1   

Câu 3. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 
A. 2 1y x x    . B. 3 3 1y x x    . C. 4 2 1y x x   . D. 3 3 1y x x   . 

Lời giải 
Chọn D. 
Đặc trưng của đồ thị là hàm bậc ba. Loại đáp án A và C.  
Khi x   thì y   0a  . 

Câu 4. Thể tích của khối cầu có bán kính bằng a  là 

A. 34V a  B. 32V a  C. 3V a  D. 
34

3
aV 

 . 

Lời giải 
Chọn D. 

Thể tích của khối cầu là 
3 34 4

3 3
R aV  

  (đvtt) 

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số   23 sinf x x x   là  

A. 3 cosx x C  . B. 6 cosx x C  . C. 3 cosx x C  . D. 6 cosx x C  . 

O x

y
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Lời giải 
Chọn C. 
Ta có  2 33 sin d cosx x x x x C    . 

Câu 6. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 
A. 1x    B. 1x   C. 0y   D. 0x   

Lời giải 
Chọn D. 
Theo BBT 

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình log 1x   là 
A.  10; . B.  0; . C.  10; . D.  ;10 . 

Lời giải 
Chọn C. 
Ta có: 0log 1 1x x  . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  10; . 

Câu 8. Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng 
A. 6 . B. 8 . C. 4 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn B. 

32 8V   . 

Câu 9. Cho a  là số thực dương bất kì. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. 3 1log log
3

a a .  B.  log 3 3loga a . 

C.   1log 3 log
3

a a .  D. 3log 3loga a . 

Lời giải 
 Chọn D. 

3log 3loga a A sai, D đúng. 

 log 3 log3 logaa     B, C sai. 

Câu 10. Nghiệm của phương trình  4log 3 2 2x    là 

A. 6x  . B. 3x  . C. 10
3

x  . D. 7
2

x  . 

Lời giải 
Chọn A. 
Ta có:   2

4log 3 2 2 3 2 4 3 2 16 6.x x x x          . 



Trang 3/15 – Mã đề thi 120 

Câu 11. Cho hàm số  f x  liên tục trên   thỏa mãn  
6

0

7f x dx  ,  
10

6

1f x dx   . Giá trị của 

 
10

0

I f x dx   bằng 

A. 5I  . B. 6I  . C. 7I  . D. 8I  . 
Lời giải 

Chọn B. 

Ta có:      
10 6 10

0 0 6

7 1 6I f x dx f x dx f x dx        . 

Vậy 6.I   

Câu 12. Cho hai số phức 1 2z i   và 2 1 3z i  . Phần thực của số phức 1 2z z  bằng 
 A. 1.  B. 3.  C. 4.  D. 2.  

Lời giải 
Chọn B. 

 Ta có    1 2 2 1 3 3 4z z i i i       . Vậy phần thực của số phức 1 2z z  bằng 3 .  

Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình 2 3 1 0x y z    . 

Tìm một véc tơ pháp tuyến n


 của  P . 

A.  4;2;6n  


. B.  2;1;3n 


. C.  6; 3;9n   


. D.  6; 3; 9n   


. 

Lời giải 
Chọn C. 

Ta có:  6; 3;9n   


 là một véc tơ pháp tuyến của  P . 

Câu 14. Trong không gian, Oxyz  cho    2; 3; 6 , 0;5;2A B  . Toạ độ trung điểm I  của đoạn thẳng 
AB  là 
A.  2;8;8I  . B. (1;1; 2)I  . C.  1;4;4I  . D.  2;2; 4I  . 

Lời giải 
Chọn B. 

Vì I  là trung điểm của AB  nên ; ;
2 2 2

A B A B A Bx x y y z zI    
 
 

 . Vậy  1;1; 2I  . 

Câu 15.  Tính môđun số phức nghịch đảo của số phức  21 2z i  . 

 A. 1
5

. B. 5 . C. 1
25

.   D. 1
5

. 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có 3 4z i   . 

Suy ra 1 1 3 4
3 4 25 25

i
z i
   
 

. 

Nên 
2 23 4 1

25 25 5
z         

   
. 
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Câu 16. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2
3
xy

x





 là 

A. 2x  . B. 3x   . C. 1y   . D. 3y   . 
Lời giải 

Chọn B. 
Tập xác định của hàm số  \ 3D   . 

Ta có 
   3 3

2lim lim
3x x

xy
x    


  


. 

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng 3x   . 

Câu 17. Cho số thực dương x . Viết biểu thức 3 5

3

1.P x
x

  dưới dạng lũy thừa cơ số x  ta được kết quả 

A. 
19
15P x . B. 

19
6P x . C. 

1
6P x . D. 

1
15P x


  

Lời giải 
 Chọn C. 

3 5

3

1.P x
x


5 5 3 13
3 3 2 62.x x x x


   . 

Câu 18.  Đồ thị hàm số 4 2 2y x x    cắt trục Oy  tại điểm 
A.  0;2A . B.  2;0A . C.  0; 2A  . D.  0;0A . 

Lời giải 
Chọn A. 
Với 0 2x y   . Vậy đồ thị hàm số 4 2 2y x x    cắt trục Oy  tại điểm  0;2A . 

Câu 19. Trong không gian Oxyz , tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng d :  
4 7
5 4

7 5

x t
y t t
z t

 
   
   

 . 

A.  1 7; 4; 5u   
 . B.  2 5; 4; 7u   

 . C.  3 4;5; 7u  
 . D.  4 7;4; 5u  

 . 

Lời giải 
Chọn D. 
Vectơ chỉ phương của đường thẳng d  là  4 7;4; 5u  

 . Chọn đáp án D.  

Câu 20. Trong mặt phẳng cho tập hợp P  gồm 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng 
hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc tập hợp P  là 
A. 3

10C . B. 310 . C. 3
10A . D. 7

10A . 
Lời giải 

Chọn A. 
Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc tập hợp P  là

 
3
10C . 

Câu 21. Cho khối chóp có thể tích bằng 332cm  và diện tích đáy bằng 216 .cm  Chiều cao của khối chóp 
đó là 
A. 4cm . B. 6cm . C. 3cm . D. 2cm . 

Lời giải 
Chọn B. 

Ta có  1 3 3.32. 6
3 16chop

VV B h h cm
B

     . 
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Câu 22. Tính đạo hàm của hàm số 6xy  . 

A. 6xy  . B. ln 66xy  . C. 6
ln 6

x

y  . D. 1.6xy x   . 

Lời giải 
Chọn B. 
Ta có 6 6 ln 6x xy y   . 

Câu 23. Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  ; 1  . B.  0;1 . C.  1;0 . D.  ;0 . 

Lời giải 
Chọn C. 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy   0f x   trên các khoảng  1;0  và  1;   hàm số 

nghịch biến trên  1;0 . 

Câu 24. Tính theo a  thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là a , chiều cao bằng 2a . 

  A. 32 a . B. 
32

3
a . C. 

3

3
a . D. 3a . 

Lời giải 
Chọn A. 
Thể tích khối trụ là 2 2 3. . .2 2V R h a a a     . 

Câu 25. Nếu  
5

2

d 3f x x   và  
7

5

d 9f x x   thì  
7

2

df x x  bằng bao nhiêu? 

A. 3 . B. 6 . C. 12 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn C. 

Ta có:      
7 5 7

2 2 5

d d d 3 9 12f x x f x x f x x       . 

Câu 26. Cho một cấp số cộng có 4 2u  , 2 4u  . Hỏi 1u và công sai d  bằng bao nhiêu? 
A. 1 6u  và 1.d    B. 1 1u  và 1.d    C. 1 5u  và 1.d     D. 1 1u   và 1.d    

Lời giải 
Chọn C. 
Ta có:  1 1nu u n d   . Theo giả thiết ta có hệ phương trình 

4

2

2
4

u
u


 

1

1

3 2
4

u d
u d
 

   
1 5

1
u
d


   
. 

Vậy 1 5u  và 1.d    

Câu 27. Tìm họ nguyên hàm của hàm số   3e xf x  . 
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A.  
3 1ed

3 1

x

f x x C
x



 
 .  B.   3d 3e xf x x C  .  

C.   3d ef x x C  .  D.  
3ed
3

x

f x x C  . 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có: 
3

3 ee d
3

x
x x C  .  

Câu 28. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 
A. Hàm số không có cực trị. B. Hàm số đạt cực đại tại 0x  . 
C. Hàm số đạt cực đại tại 5x  . D. Hàm số đạt cực tiểu tại 1x  . 

Lời giải 
Chọn B. 
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại bằng 5  tại 0x  . 

Câu 29. Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 210 2y x x    trên đoạn 

 1;2  . Tổng M m  bằng 
A. 27 . B. 29 . C. 20 . D. 5 . 

Lời giải 
Chọn C. 

 4 2 3 210 2 4 20 4 5y x x y x x x x        . 

0

0 5

5

x

y x

x




   
  

. 

Các giá trị 5x    và 5x   không thuộc đoạn  1;2  nên ta không tính. 

Có      1 7; 0 2; 2 22f f f      . 

Do đó 
 1;2
max 2M y


   , 
 1;2
min 22m y


    nên 20M m     

Câu 30. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên  ? 
A.   3 23 3 4f x x x x    . B.   2 4 1f x x x   . 

C.   4 22 4f x x x   .  D.   2 1
1

xf x
x





. 

Lời giải 
Chọn A. 
Xét các phương án: 
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A.   3 23 3 4f x x x x        223 6 3 3 1 0f x x x x       , x   và dấu bằng xảy ra 

tại 1x  . Do đó hàm số   3 23 3 4f x x x x     đồng biến trên  . 

B.   2 4 1f x x x    là hàm bậc hai và luôn có một cực trị nên không đồng biến trên  . 

C.   4 22 4f x x x    là hàm trùng phương luôn có ít nhất một cực trị nên không đồng biến 

trên  . 

D.   2 1
1

xf x
x





 có  \ 1D    nên không đồng biến trên  . 

Câu 31. Cho 0 1a  . Giá trị của biểu thức  3 2log .aP a a  là 

A. 4
3

. B. 3 . C. 5
3

. D. 5
2

. 

Lời giải 
Chọn C. 

Ta có:  3 2log .aP a a
2
3log .a a a

 
  

 

5
3loga a

5
3

 . 

Câu 32. Cho hình lập phương .ABCD A B C D    . Tính góc giữa hai đường thẳng B D   và A A . 
A. 90 . B. 45 . C. 60 . D. 30 . 

Lời giải 
Chọn A. 

 
Ta có .ABCD A B C D     là hình lập phương nên cạnh  A A A B C D      và  B D A B C D        

Nên A A B D     , 90A A B D      . 

Câu 33. Giá trị của 
2

0

sin xdx



  bằng 

A. 0. B. 1. C. -1. D. 
2
 . 

Lời giải 
Chọn B. 

 
2

0

sin cos 12
0

xdx x

 
   . 

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 1 0P x y z    . Điểm nào dưới đây thuộc  P ? 

A.  1; 2;1M  . B.  2;1;1N . C.  0; 3;2P  . D.  3;0; 4Q  . 

D'
C'B'

A'

D

CB

A
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Lời giải 
Chọn B. 
Lần lượt thay toạ độ các điểm M , N , P , Q  vào phương trình  P , ta thấy toạ độ điểm N  

thoả mãn phương trình  P . Do đó điểm N  thuộc  P . Chọn đáp án B.  

Câu 35. Tìm phần ảo của số phức z , biết  1 3i z i   . 
A. 2  B. 2  C. 1 D. 1  

Lời giải 
Chọn B. 

Ta có:  1 3i z i  
3
1

iz
i


 


  
  
3 1
1 1

i i
z

i i
 

 
 

1 2z i   . 

Vậy phần ảo của số phức z  bằng 2 . 

Câu 36. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Biết 

khoảng cách từ A  đến  SBD  bằng 6
7
a . Tính khoảng cách từ C  đến mặt phẳng  SBD ?  

A. 12
7
a .  B. 3

7
a . C. 4

7
a . D. 6

7
a . 

Lời giải 
Chọn D. 

 
Do ABCD  là hình bình hành AC BD O    là trung điểm của AC  và BD

      6, ,
7
ad C SBD d A SBD   . 

Câu 37. Một hội nghị có 15 nam và 6 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người vào ban tổ chức. Xác suất để 3 
người lấy ra là nam: 

A. 1
2

. B. 91
266

. C. 4
33

. D. 1
11

. 

Lời giải 
Chọn B. 
  3

21 1330n C   . 

Gọi A là biến cố: “3 người lấy ra là nam”. Khi đó,   3
15 455n A C  . 

Vậy xác suất để 3 người lấy ra là nam là    
 

13 91
38 266

n A
P A

n
  


. 
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Câu 38. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  1;2; 3A   và  3; 1;1B  ? 

A. 1 2 3
2 3 4

x y z  
 

  
 B. 1 2 3

3 1 1
x y z  

 


  

C. 3 1 1
1 2 3

x y z  
 

  
 D. 1 2 3

2 3 4
x y z  

 


 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có  2; 3;4AB  


 nên phương trình chính tắc của đường thẳng AB  là 1 2 3
2 3 4

x y z  
 


. 

Câu 39. Số nghiệm nguyên của bất phương trình    
2

17 12 2 3 8
x x

    là 

A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn A. 
Ta có 

       1 2
3 8 3 8 , 17 12 2 3 8


      . 

Do đó            
2 2 22 2

17 12 2 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8
x x x x x x

          
 

22 2 0x x x      . Vì x  nhận giá trị nguyên nên  2; 1;0x   . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Số nghiệm của phương trình   2 0f x    là 

A. 2 . B. 1. C. 3 . D. 4 . 
Lời giải 

Chọn D. 
Từ bảng biến thiên của hàm số  y f x  ta có bảng biến thiên của hàm số  y f x  như sau: 

 
Gọi 0x là giá trị thỏa mãn  0 0f x  . 
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Dựa vào bảng biến thiên của hàm số  y f x  ta đưa ra kết luận về số nghiệm của phương 

trình   2 0f x    là 4  nghiệm. 

Câu 41. Cho hàm số  f x  xác định trên 1\
2

 
 
 

  thỏa mãn   2
2 1

f x
x

 


 và    0 1; 1 2f f   . Giá 

trị của biểu thức    1 3f f   bằng 
A. 2 ln15 . B. 3 ln15 . C. ln15 1 . D. ln15 . 

Lời giải 
Chọn C. 

   
   

 

1

2

11 ln 2 1 khi2. 2 12 22 ln 2 1
12 1 2 1 ln 1 2 khi
2

x C xd x
f x f x dx dx x c

x x x C x

                


   . 

  11 2 2f C        ln 2 1 2f x x      

 0 1f  2 1C     ln 2 1 1f x x    . 

  
 
 

1 ln 3 1

3 ln 5 2

f

f

  


 
    1 3 ln15 1f f     . 

Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a ,  SA ABCD , cạnh bên SC  tạo với 
mặt đáy góc 45 . Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD  theo a . 

A. 3 2V a . B. 
3 3
3

aV  . C. 
3 2
3

aV  . D. 
3 2
6

aV  . 

Lời giải 

Chọn C. 

 
Ta có: góc giữa đường thẳng SC  và  ABCD  là góc  45SCA    

SA AC  2a . 

Vậy 2
.

1 . . 2
3S ABCDV a a

3 2
3

a
 . 

Câu 43. Trong tập các số phức, cho phương trình 2 6 0z z m   , m   1 . Gọi 0m  là một giá trị của 

m  để phương trình  1  có hai nghiệm phân biệt 1z , 2z  thỏa mãn 1 1 2 2. .z z z z . Hỏi trong 

khoảng  0;20  có bao nhiêu giá trị 0m  ? 

45°

aB

A D

C

S
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A. 13 . B. 11. C. 12 . D. 10 . 
Lời giải 

Chọn D. 
Điều kiện để phương trình  1 có hai nghiệm phân biệt là 9 0 9m m      . 

Phương trình có hai nghiệm phân biệt 1z , 2z  thỏa mãn 1 1 2 2. .z z z z  thì  1  phải có nghiệm 

phức. Suy ra 0 9m     . 
Vậy trong khoảng  0;20  có 10  số 0m .  

Câu 44. Trong tập hợp các số phức, gọi 1z , 2z  là nghiệm của phương trình 2 2023 0
4

z z   , với 2z  có 

thành phần ảo dương. Cho số phức z  thoả mãn 1 1z z  . Giá trị nhỏ nhất của 2P z z   là 

A. 2022 1 . B. 2023 1
2

 . C. 2022 1
2

 . D. 2023 1 . 

Lời giải 
Chọn A. 

Xét phương trình 2 2023 0
4

z z     

Ta có: 2022 0      phương trình có hai nghiệm phức 
1

2

1 2022
2 2
1 2022
2 2

z i

z i


 




 


. 

Khi đó: 1 2 2022z z i    

   2 1 1 2 1 2 1 2022 1z z z z z z z z z z P            . 

Vậy min 2022 1P   . 

Câu 45. Cho hàm số 4 23y x x m    có đồ thị  mC , với m  là tham số thực. Giả sử  mC  cắt trục Ox  
tại bốn điểm phân biệt như hình vẽ  

 
Gọi 1S , 2S , 3S  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Giá trị của m  để 

1 3 2S S S   là 

A. 5
2

  B. 5
4

 C. 5
4

  D. 5
2

 

Lời giải 
Chọn B. 
Gọi 1x  là nghiệm dương lớn nhất của phương trình 4 23 0x x m   , ta có 4 2

1 13m x x     1 . 

Vì 1 3 2S S S   và 1 3S S  nên 2 32S S  hay  
1

0

d 0
x

f x x  .  
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Mà  
1

0

d
x

f x x  
1

4 2

0

3 d
x

x x m x  
15

3

0
5

x
x x mx

 
   
 

5
31
1 15

x x mx  
4

21
1 15

xx x m
 

   
 

. 

Do đó, 
4

21
1 1 0

5
xx x m

 
   

 


4
21
1 0

5
x x m     2 .  

Từ  1  và  2 , ta có phương trình 
4

2 4 21
1 1 13 0

5
x x x x     4 2

1 14 10 0x x    2
1

5
2

x  . 

Vậy 4 2
1 13m x x  

5
4

 . 

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng 1
3 3 2:

1 2 1
x y zd   

 
 

; 

2
5 1 2:

3 2 1
x y zd   

 


 và mặt phẳng   : 2 3 5 0P x y z    . Đường thẳng vuông góc với 

 P , cắt 1d  và 2d  có phương trình là 

A. 2 3 1
1 2 3

x y z  
  .  B. 3 3 2

1 2 3
x y z  

  . 

C. 1 1
1 2 3

x y z 
  . D. 1 1

3 2 1
x y z 

  . 

Lời giải 
Chọn C. 
Gọi   là đường thẳng cần tìm. Gọi 1M d   ; 2N d  . 

Vì 1M d  nên  3 ;3 2 ; 2M t t t    ,  

vì 2N d  nên  5 3 ; 1 2 ;2N s s s    . 

 2 3 ; 4 2 2 ;4MN t s t s t s       


,  P  có một vec tơ pháp tuyến là  1;2;3n 


; 

Vì  P   nên ,n MN
 

 cùng phương, do đó: 

2 3 4 2 2
1 2

4 2 2 4
2 3

t s t s

t s t s

     
     


1
2

s
t


  
 

 
 
1; 1;0

2;1;3

M

N

 


  

  đi qua M  và có một vecto chỉ phương là  1;2;3MN 


. 

Do đó   có phương trình chính tắc là 1 1
1 2 3

x y z 
  . 

Câu 47. Cho một hình nón đỉnh S  có chiều cao bằng 8cm , bán kính đáy bằng 6cm . Cắt hình nón đã 
cho bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa đáy được một hình nón  N  đỉnh S  có 

đường sinh bằng 4cm . Tính thể tích của khối nón  N . 

A. 3768 cm
125

V   B. 3786 cm
125

V   C. 32304 cm
125

V   D. 32358 cm
125

V   

Lời giải 
Chọn A. 



Trang 13/15 – Mã đề thi 120 

 
Đường sinh của hình nón lớn là l SB 2 2h r  2 28 6  10cm . 

Gọi 2l , 2r , 2h  lần lượt là đường sinh, bán kính đáy và chiều cao của hình nón  N . 

2 4cml SK   

Ta có: SOB  và SIK  đồng dạng nên: 4 2
10 5

SI IK SK
SO OB SB

    . 

2 2 2 4 2
10 5

h r l
h r l

    
2

2

2 16
5 5
2 12.
5 5

h h

r r

  
 

  

. 

Thể tích khối nón  N là 2
( ) 2 2

1 . . .
3NV r h

21 12 16. . .
3 5 5
    
 

3768 cm
125

 . 

Câu 48.  Xét các số thực x , y   0x   thỏa mãn 

 3 1 1
3

12018 2018 1 2018 3
2018

x y xy xy
x yx y x   
       . 

Gọi m  là giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2T x y  . Mệnh đề nào sau đây đúng ? 
A.  0;1m . B.  1;2m . C.  2;3m . D.  1;0m  . 

Lời giải 
Chọn D. 

Ta có  3 1 1
3

12018 2018 1 2018 3
2018

x y xy xy
x yx y x   
        

3 3 1 12018 2018 3 2018 2018 1x y x y xy xyx y xy              

   3 1f x y f xy       1  

Xét hàm số   2018 2018t tf t t   , với t   ta có 

  2018 ln 2018 2018 ln 2018 1 0t tf t      , t  . 

Do đó  f t  đồng biến trên   nên  1 3 1x y xy      

 3 1y x x    
1
3

xy
x


  


 2 1
3

x
T x

x


  


. 

Xét hàm số    2 1
3

x
f x x

x


 


, với  0;x   có 

 
 2

41
3

f x
x

  
  

2

2

6 5 0
3

x x
x
 

 


,  0;x   . 

Do đó  f x  đồng biến trên  0;     20
3

f x f    . 

(N)

KM I

OA B

S
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Dấu “” xảy ra 0x   2
3

m   . 

Câu 49. Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho mặt cầu   2 2 2: 0S x y z ax by cz d        

có bán kính 19,R   đường thẳng 
5

: 2 4
1 4

x t
d y t

z t

 
   
   

 và mặt phẳng   : 3 3 1 0.P x y z     

Trong các số  ; ; ;a b c d  theo thứ tự dưới đây, số nào thỏa mãn 43,a b c d     đồng thời 

tâm I  của  S  thuộc đường thẳng d  và  S  tiếp xúc với mặt phẳng  ?P   

A.  6; 12; 14;75 .    B.  6;10;20;7 .  C.  10;4;2;47 .  D.  3;5;6;29 .  

Lời giải 
Chọn A. 
Ta có  5 ; 2 4 ; 1 4 .I d I t t t         

Do  S  tiếp xúc với  P  nên    0
; 19 19 19 19

2
t

d I P R t
t


        
  

Mặt khác  S  có tâm ; ; ;
2 2 2
a b cI     

 
 bán kính 

2 2 2

19
4

a b cR d 
     

Xét khi      0 5; 2; 1 ; ; ; 10;4;2;47t I a b c d         

Do 
2 2 2

19
4

a b c d 
   nên ta loại trường hợp này. 

Xét khi    2 ; ; ; 6; 12; 14;75t a b c d        

Do 
2 2 2

19
4

a b c d 
   nên thỏa. 

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm      3 2 21 4 5 7 6 , .f x x x m x m m x              Có 

tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số    g x f x  có 5 điểm cực trị? 

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 
Lời giải 

Chọn D. 

Ta có      2 24 5 7 6 0 *
0 .

1
x m x m m

f x
x
      

   


  

Hàm số    g x f x  có 5 điểm cực trị  

  Hàm số  y f x có 2 điểm cực trị dương 

  Phương trình  *  có hai nghiệm 1 2,x x  thỏa 
 
 

1 2

1 2

0 1 1

0 1 2

x x

x x

  


  
  

 
 

2

2 2

7 6 0 1 6
1

1, 21 4 5 .1 7 6 0
m m m

m mm m m

               
 

 
2 7 6 0

2
0 5 4 1
m m

m
   

 
  

 hệ này vô nghiệm. 
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Do đó tập các giá trị nguyên m thỏa yêu cầu bài toán là  3;4;5 .  
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